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LỜI NGỎ 


Tiếp nối cuốn Góp Từng Hạt Nắng Perris (bao gồm các 
đoản văn ngắn trong ba năm 2010-2013 của tác giả Giới Hương 
và đệ tử TKN Viên Quang) thì Né/ Bút Nơi Song Cửa là góp 
nhặt những bài kỷ yếu, tường trình, điều văn, nhật ký và thơ 
văn cảm xúc của tác giả hay của những vị khác viết về chùa 
Hương Sen trong thời gian bốn năm (2014-2018). 

Nét Bút Nơi Song Cửa là tựa đề bài viết (số 3) của tập 
sách này, do tác giả viết về Hòa thượng Thích Như Điển 
(phương trượng chùa Viên Giác) khi tác giả nhìn thấy cuốn tập 
với những nét chữ đều đặn của ngài trên bàn gỗ nơi song cửa số 
và Nét Bút Nơi Song Cửa cũng là tựa đề của tập sách bao gồm 
45 bài đoản văn này, bởi lẽ hầu hết các tản văn này đều được 
chấp bút bên song số cửa yên tĩnh của chùa Hương Sen giữa 
vùng núi đồi bao la Perris, tiểu bang Cali. 

Nắng nhuộm hồng nét chữ 
Kết ý đẹp dâng đời 
Hoa nở bên song cửa 
Chuông gióng tiếng ngân vang. 

Trong thế giới hiện nay, có những ngòi bút chỉ tìm vinh 
thân ích kỷ cá nhân trên trang giấy, có những ngòi bút được 
dùng làm vũ khí để tranh quyên đoạt lợi theo những cám dỗ 
thất tình lục dục bên ngoài, thì nét bút bên song cửa nhà chùa 
lại càng cần thiết. Tiếp xúc với nét bút nhà chùa, chúng ta có 
điều kiện giao lưu tiếp xúc với những giá trị tỉnh thần nhân văn, 


nhân bản cao thượng, những lý tưởng tỉnh tế sâu sắc của đạo 
Phật, những chí nguyện phụng sự trên cầu thành Phật, dưới 
giúp chúng sanh. Những khoảnh khắc đó thật đáng quí cho 
chúng ta phát huy năng lực, chủng tử và sứ mệnh của bậc xuất 
trần thượng sĩ. 

Thời gian trôi qua sẽ không trở lại. Ý tưởng và cảm xúc 
tùy hoàn cảnh mà phát sanh, như triết gia Heraclite đã nói rằng: 
“Thực tại đều không ngừng biến đổi, không có gì vững bên. 
Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Vì thế, 
Nét Bút Nơi Song Cửa như lưu giữ một cái gì đó có ý nghĩa cho 
người hữu duyên trên đường học đạo. 

Khi sưu tầm những bài viết này, không khỏi có những 
sai lầm sơ sót trong ngữ pháp, chính tả, lời văn và tiếng nói. 
Kính mong các bậc thứ giả đóng góp, để những lần tái bản sau, 
tác phẩm được hoàn thiện hơn. 

Trân trọng! 


Nam Mô Công Đức Hoa Bồ Tát tác đại chứng minh. 


Mùa Phật Đản, Chùa Hương Sen, 
Ngày 21 tháng 05 năm 2018 
Thích Nữ Giới Hương 


(huongsentemple@ gmaI.com) 


1. SỰ TRUYÊN THỪA NI GIỚI ĐẮC PHÁP 
TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO 


Thứ Sáu ngày 20/6/2014 tại Trường hạ Phật học Viện 
Quốc Tế, (LA, California), vâng lời tăng sai, Tỳ kheo ni Giới 
Hương, TKN Nguyên Ý và TKN Đức Huy được lên diễn đàn 
trường hạ để trình bày về Lịch Sử Truyền Thừa của các bậc tôn 
túc ni đắc pháp từ thời Phật đến nay. 





Theo nghĩa thông thường, đắc pháp có nghĩa là đắc 
pháp nhãn tịnh, chứng ngộ, không còn kiến thủ, giới cắm thủ 
và nghi ngờ Tam bảo, không còn trần sa hoặc và phiền não vi 
tế, tức khắc thành Phật, thành tổ, được truyền thừa y pháp, 
v.v... Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, đắc pháp cũng có 

1 


nghĩa rằng các bậc tôn túc ni có giác tỉnh và thông đạt được 
pháp Phật và do đắc pháp như vậy, chư ni sẽ hết lòng cùng với 
đại tăng hoằng pháp lợi sanh. Ngược lại, nếu không đắc pháp 
thì sự phục vụ đó sẽ bị giới hạn và vướng mắc. Cho nên, hình 
ảnh các bậc tôn túc ni trong bài viết này có thê là các thánh ni 
A la hán, các Bồ Tát nữ đã đắc pháp hay các sư bà, ni sư, sư cô 
đã giải ngộ và hết lòng tận tụy tiếp chúng độ ni. 

1. Hình ảnh Ni giới đắc pháp trong thời Đức Phật 
còn tại thế: Ni sư Giới Hương trình bày vào thời Phật, lúc đầu 
chỉ có Đức Phật và chư tăng tu tập và hoằng pháp. Sau đó, nhờ 
sự khẩn xin của Tôn giả A nan mà Đức Phật đã đồng ý cho Dì 
Mẫu Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di (Mahapajupati - Ma Ha Ba Xà 
Ba Đề), công chúa Da du đà la và 500 công nương dòng họ 
Thích Ca xuất gia với điều kiện phải giữ Bát Kính Pháp và từ 
đó Ni đoàn đầu tiên được thành lập. 

Kinh Gotami (Tăng Chi Bộ II) và kinh Cù Đàm Di 
(Trung A Hàm II) dạy rằng Di mẫu Đại Ái Đạo cùng 500 công 
nương dòng họ Thích đã hy sinh tất cả vinh hoa phú quý của 
một hoàng thân đề khoác lên mình mảnh y vàng thô thiển, cam 
chịu gian lao khổ nhọc, chân trần lội bộ khoảng 200 cây số từ 
kinh đô Ca tỳ la vệ đến thành Tỳ xá ly để khẩn thiết xin Đức 
Phật cho phép hàng nữ lưu được “từ bỏ gia đình, sống đời 
không nhà, theo pháp và luật của đức Như Lai tuyên thuyết”. 
Đức Phật đồng ý với điều kiện phải tuyệt đối giữ gìn Bát kinh 
pháp vì Đức Phật công nhận khả năng thành tựu Thánh quả của 
hàng nữ giới. Sau đó, Di mẫu Đại Ái Đạo và 500 Thích nữ 
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được thọ tỳ kheo nỉ giới, thành lập ni đoàn, sống đời phạm 
hạnh và giải thoát như chư tăng. Công nương Da Du Đà La 
cũng xin gia nhập ni đoàn và chứng quả A la hán với nhiều 
thần thông siêu vượt. Từ những sự kiện này, Di mẫu Đại Ái 
Đạo được xem như vị tổ ni đầu tiên đã chứng thánh quả A la 
hán và năm trăm tỳ kheo ni cũng lần lần gột rửa tất cả phiền 
não và đắc pháp thành A la hán liễu thoát sanh tử. Thật ra, Sơ 
tổ đã chứng quả Tu Đà Hoàn khi nghe Đức Phật thuyết bài 
pháp Dhammapala Jataka tại thành Ca tỳ la vệ và sau khi được 
xuất gia, sơ tổ đã chứng A la hán và lưu bài kệ đắc pháp của 
ngài như sau: 

Liễu tri mọi đau khổ 

Gột sạch nhân khát ái 

Con đường Thánh Tám Ngành 
Đoạn diệt — Ta chứng ngộ 
Sanh tử đã đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 

Từ khi có ni đoàn, ni giới thoát khỏi cảnh nô lệ của kiếp 
nữ nhi thường tình dưới xã hội Ấn Độ “trọng nam khinh nữ” và 
bắt đầu từ đó trang Phật sử Ni giới huy hoàng được mở ra cho 
đến ngày nay. 

2. Hình ảnh Ni giới đắc pháp trong truyền thống 
Phật giáo Nguyên Thủy: Š% cô Nguyên Ý trình bày trong 
Trưởng Lão NI Kệ có 75 vị ni chứng A-la-hán, trong đó tiêu 
biểu như có ba thánh Ni A la hán như sau: 


1) Ni sư Sukha: trong thời Đức Phật còn tại thế, nàng 
Sukkha được sanh vào một gia đình quyền quý ở thành Vương 
Xá (Rajagada) và được đặt tên là Sukha (sáng suốt). Khi đến 
tuổi trưởng thành, nàng phát tâm tin Phật và trở thành một tín 
nữ thuần thành. Về sau, khi nghe ngài Dharmamdinna thuyết 
pháp, nàng đã xuất gia với ngài và tu tập thiền quán, chứng 
được pháp tín thọ, nghĩa tín thọ và trở thành một pháp sư giỏi. 
Tại đây, Ni sư Sukha thuyết pháp cho toàn thê ni chúng. Tắt cả 
đều ngồi nghe, hoàn toàn im lặng, nhiệt tâm tín thành, tăng sâu 
lòng tin vào Phật, pháp, tăng. Khi đó, có một vị thần cây đứng 
ở cuối sân đã đến nghe pháp và đã tán thán hạnh thuyết pháp 
tuyệt diệu của nàng với bài kệ như sau: 

Chúng tôi nghĩ bậc trí 
Uống được nước cam lồ 
Dòng nước thật thuần tịnh 
Không gì chướng ngại nổi 
Chăng khác kẻ đi đường 
Đón nhận nước mưa rơi. 

Khi nghe thần cây nói như vậy, dân chúng rất lấy làm 
phần khởi và thường đến nghe ni sư thuyết pháp. Một thời gian 
sau, trước khi nhập Niết bàn, Ni sư đã đề lại bài kệ như sau: 

Hởi này nàng Sukha 
Người con của ánh sáng 
Được ly tham định tĩnh 

Nhờ ánh sáng chánh pháp 
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Hãy mang thân cuối cùng 
Sau khi thấy ma quân. 

Như vậy, chúng ta thấy ni sư Sukha, nhờ tu pháp tín thọ 
và nghĩa tín thọ mà chứng được quả A-la-hán. Nhờ ánh sáng trí 
tuệ phát ra khi tu thiền quán và nhờ gươm trí tuệ đó, ni sư đã 
chặt phá tất cả ma quân phiền não, đoạn trừ tất cả lậu hoặc, 
chứng quả A-la-hán và trở thành một pháp sư lỗi lạc. Như vậy, 
nữ lưu ni giới có thê chứng quả và có thể trở thành những nhà 
Như Lai Sứ giả hoằng pháp độ sanh. 

1) Sư cô Abhirupa Nanda: trong thời Đức Phật còn tại 
thế, nàng Abhirupa Nanda được sinh ra ở Kapilavatthu, con gái 
của vua Khemala, dòng họ Thích Ca (Sakya). Vì nàng đẹp, nên 
được đặt tên là Abhirupa Nanda (Nanda đẹp). Sau khi xuất gia, 
sư cô vẫn tự kiêu với sắc đẹp của mình và sợ Đức Thế Tôn quở 
trách, nên sư cô thường tránh né ngài. Đức Thế Tôn biết hạnh 
sư cô Nanda đã thuần thục, nhưng chưa chứng quả vì còn tự 
kiêu và dính mắc về sắc đẹp của mình, nên Đức Thế Tôn bảo tổ 
ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Mahapajupati) quy tụ các vị tỳ kheo ni 
để ngài dạy bảo. Sư cô Nanda nhờ người khác đi thế, nhưng 
Đức Thế Tôn không chấp nhận và buộc lòng sư cô phải đi đến 
dự. Lúc đó, Đức Thế Tôn hóa thành một nữ nhân rất đẹp, đẹp 
hơn cả sư cô Abhirupa Nanda, nhưng dần dần bị bịnh hoạn già 
nua rồi chết. Khi đó, sư cô rất xúc động, tỉnh ngộ và phát ra ánh 
sáng trí tuệ để đoạn trừ tâm tham đắm sắc đẹp. Đức Phật liền 
nói bài kệ như sau: 


Nàng Nanda hãy nhìn 
Tấm thân chỗ quy tụ 
Nhiều bịnh hoạn bắt tịnh 
Đầy hôi hám thối nát 
Tâm nàng hãy tu tập 
Quán tri, tánh bất tịnh 
Đạt cho được nhất tâm 
Tâm tư khéo thiền định. 
Hãy tu tập vô tướng 
Hãy bỏ mạn tùy miên 
Do thắng tri được mạn 
Sư sẽ sống an tịnh. 

Sau khi nghe Đức Thế Tôn nói bài kệ này xong, sư cô 
Abhirupa Nanda nhận thấy được các pháp vô thường và ngộ ra 
rằng tắm thân này chỉ chứa toàn là đồ bất tịnh và bịnh hoạn. 
Vậy mà lâu nay, sư cứ tham đắm lấy nó và sinh lòng tự kiêu, tự 
mãn. Chính vì sự say mê đó mà sư không thê chứng được đạo 
quả. Nay nhờ Đức Thế Tôn chỉ bảo mà sư đã phát sanh được trí 
tuệ và dùng gươm trí tuệ đó chặt tan tâm tham đắm sắc đẹp, do 
đó mà sư đã chứng được quả A-la-hán. 

11) Sư cô Sumana: trong thời Đức Phật hiện tại, nàng 
sanh ở Savatthi, là quận chúa, chị của vua Kosala. Sau khi nghe 
Đức Phật thuyết pháp, nàng chứng được quả Bất Hoàn và xin 
được xuất gia dù tuổi đã lớn. Sư cô tu tập rất nghiêm mật và 
Đức Phật thấy được sự trưởng thành thuần thục và trí tuệ của 
sư cô, nên nói bài kệ như sau: 


Hỏi này lão mi kia 
Hãy an lạc nằm nghỉ 
Chính tự mình làm lấy 
Lòng tham người an tĩnh 
Người mắt lạnh tịch tĩnh. 
Nghe xong, sư cô thấu triệt ý nghĩa bài kệ và chứng quả 
A-la-hán. 
Như vậy, chúng ta thấy từ khi được Đức Từ Phụ Thế 
Tôn cho phép ni giới nữ lưu xuất gia gia nhập dòng họ Thích 
Tử thì Ni giới cũng đã nỗ lực tu tập tinh tấn, chuyển hóa phiền 
não đề chứng quả như đại tăng. 
3. Hình ảnh Ni giới đắc pháp trong truyền thống 
Phật giáo Đại Thừa: Sư có Đức Huy trình bày rằng trong kinh 
Quán Vô Lượng Thọ dạy có một vị nữ bồ tát đã đắc pháp 
chứng ngộ là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát và Đại Thế Chí 
vốn là một vị cổ Phật. Vì xét thấy, chúng sanh phước mỏng 
nghiệp dày, trầm luân sanh tử luân hồi nên ngài đã phát nguyện 
trở lại làm bô tát nữ trụ trong ta bà để điều phục và tiếp độ 
chúng sanh cang cường. Bồ tát có sức tinh tấn, điều phục các 
phiền não và giáo hóa chúng sanh không mệt mõi. Kinh Hoa 
Nghiêm, Đức Phật khen ngợi: “Nhân vì chúng sanh phát tâm 
đại từ bi, nhân lòng từ bi mà phát bồ đề tâm, nhân vì phát bồ đề 
tâm mà thành ngôi chánh giác.” Hình ảnh bồ tát Đại Thế Chí là 
VỊ nữ cư Sĩ, cổ đeo chuỗi anh lạc, tay cầm hoa sen xanh, tâm 
định như gương sáng, thanh tịnh như nước lặng. Hạnh nguyện 
của ngài về tinh tấn, tu tâm dưỡng tánh hành bồ tát đạo là một 
gương sáng cho chư ni học hỏi. 
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Bồ tát Quan Thế Âm là một vị cỗ Phật, đã đắc pháp 
chứng ngộ, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì thương 
chúng sanh, nên ngài phát nguyện ứng thân xuống ta bà, thực 
hiện từ bi, cứu độ chúng sanh. Theo Diệu Pháp Liên Hoa kinh, 
Phố Môn phẩm, Đức Phật Bồn Sư có dạy rõ rằng do Bồ Tát 
Quan Thế Âm tu pháp môn nhĩ căn viên thông, hạnh lắng nghe 
tiếng kêu cứu, tiếng cầu nguyện mà cứu khổ, nên Đức Phật đã 
đặt cho ngài danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Do chúng sanh 
còn tạo nghiệp và còn trôi lăn trong nhiều cảnh giới sanh tử, nên 
ngài thị hiện 32 tướng để cứu chúng sanh thoát khỏi hiểm nguy, 
nên được gọi là Quán Tự tại Bồ tát. Bởi lẽ ngài hiện thân là một 
nữ bồ tát với đức từ bi thương chúng sanh như mẹ thương con nên 
gọi là Từ Mẫu Quan Âm. 

Hình ảnh hai vị bồ tát nữ Đại Thế Chí và Quan Thế Âm 
và những đại nguyện vì người của các ngài đã giúp cho giáo 
pháp của Đức Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xóa được tư 
tưởng truyền thống trọng nam khinh nữ đã dai đăng trong lịch 
sử Ấn Độ. Qua đại nguyện của các ngài đã cho chúng ta thấy: 
từ bi và trí tuệ là đôi cánh cần thiết để người con Phật đi đến 
giải thoát, là tấm gương đề chư ni học và tu theo. Ni Giới đắc 
pháp trong truyền thống Đại thừa là những bậc tôn túc ni luôn 
ban vui và cứu khô. 

4. Hình ảnh Ni giới đắc pháp từ thế kỷ XI đến nay: 
Ni sư Giới Hương trình bày rằng trong Sử Thiền Sư Việt Nam 
của Hòa thượng Thanh Từ, có Ni sư Diệu Nhân thuộc thế kỷ 
XI-XII vốn là công chúa Ngọc Kiều, đời Lê, xuất gia. Do một 
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lòng trì giới, hành thiền, đạt tam-ma-địa và thấu đáo giáo nghĩa 
đại thừa nên Ni sư trở thành pháp sư đại thừa nổi tiếng và một 
bậc tôn túc ni kiệt xuất trong hàng Ni chúng Việt Nam. Ni sư 
để lại nhiều bài kệ thiền như có người hỏi: Sao gọi ngồi yên? 
Đáp: Xưa nay không đi. Hỏi: Sao gọi là không lời? Đáp: Đạo 
vốn không lời. Kệ thị tịch của Ni sư chứng tỏ Ni sư đã đắc pháp 
đến nơi rốt ráo: 

Sanh già bịnh chết 

Từ xưa thường vậy 

Muốn cầu thoát ly 

Côởi trói thêm buộc. 

Mê mới tìm Phật 
Lầm mới cầu thiền 
Thiền Phật chăng tìm 
Ngậm miệng không nói. 

Ni sư tịch lúc 71 tuổi và thuộc thế hệ thứ 17 trong dòng 
thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi. Đây là vị ni duy nhất chứng tổ sư thiên. 
Vào năm 1299, vua Trần Nhân Tông xuất gia hiệu là Hương Vân 
Đại Đầu Đà, thành lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử và lúc đó 
Hoàng hậu Khâm Từ, phu nhân của Vua Trần Nhân Tông, cũng 
xuất gia (Phật Giáo Tổng Quan, Trần Quang Thuận, trang 183). 

Trong cuốn An Mây Ngủ của Sư ông Nhất Hạnh đã kê 
rằng vào thế kỷ XIV để giữ mối giao hảo giữa nước 
Champa/Chiêm (Kapuchia) và Việt, vua Trần Nhân Tông đã gả 
công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm để cả hai nước kết hợp 
mà chống giặc ngoại xâm Mông Cổ. Một năm sau khi Vua 
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Chiêm chết, công chúa trở về Việt Nam xuất g1a lúc đó chỉ mới 
21 tuổi và trở thành Ni sư Hương Đàm. Ni sư thường hành 
thiền trên núi Yên Tử nơi có nhiều mây nên tựa đề cuốn sách 
này gọi “Am Mây Ngủ” nghĩa là am thất trên đỉnh núi nên tiếp 
giáp với nhiều mây ngàn gió lộng. Cũng thuộc thế kỷ XIV, đời 
Trần có Ni sư Từ Quán, sống ở am Thanh Lương, được vua 
Trần Nghệ Tông đặc hiệu là “Tuệ Thông Đại Sư” là vị ni duy 
nhất được ban hiệu Đại Sư. Ni sư đem thân thí cho cọp đói ăn, 
nhưng lòng từ của Ni sư đã cảm đến loài hỗ lang khiến chúng 
quì mọp chung quanh Ni sư mà không ăn thịt Ni sư. Một thời 
gian sau, Ni sư thị tịch và để lại di chúc là: “Sau khi ta mất nên 
chia bớt xương ta lại đây để mài làm thuốc mà trị bịnh cho 
người đời. Vì đời đã khổ, ta nguyễn cứu khổ.” Rõ ràng xương 
của Ni sư đã cứu nhiều bịnh nhân. 

Những thế kỷ tiếp theo chưa tìm được văn sử nói về Ni 
giới đắc pháp. Riêng thế kỷ XX và XXI chúng ta có rất nhiều 
bậc cao mi như: 

I) Sư bà Như Thanh: đã nuôi chí xuất trần giữa tuổi 
hoa niên tươi đẹp và thế phát xuất gia lúc 22 tuổi. Sư bà 
nghiêm trì giới pháp, thường dạy luật Tỳ Kheo Ni cho ni chúng 
ở miễn tây, trung và nam bộ. Ngài là bậc lương đống cho ni 
giới, tiếp chúng độ ni đến hàng trăm vị, thường mở khoá an cư 
kiết hạ cho ni chúng từ các nơi về. Sư bà đã kêu gọi vận động 
ni ở các miền tây, trung và nam bộ thành một đoàn thể thống 
nhất Ni bộ. Sư bà đã làm đàn chủ và Hòa thượng đàn đầu cho 
16 giới đàn mị, đã khai sơn và trùng tu trên 10 tự viện, mở các 
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cơ sở tự túc, hoạt động từ thiện xã hội, mở trường dạy văn hóa 
và phòng thuốc. Bên cạnh đó, sư bà cũng có cống hiến rất lớn 
về mặt văn hóa, dịch thuật và trước tác như 12 tác phẩm, 7 dịch 
phẩm, 9 thi phẩm. Sư bà trụ thế 89 tuổi và 67 tuổi đạo. Một bài 
kệ rất thiền vị do sư bà cảm tác như sau: 
“Duyên xưa định sẵn lẽ thâm huyền, 
Ni bộ thành đoàn thắng cội nguyên. 
Vui đẹp cơ thiền do lặng ngắm, 
Sáng soi trí Thánh bởi lưu truyền. 
Nhọc chi Đông tới Tây về nữa, 
Chỉ đến sông mê nẻo giác thuyên. 
Năm sắc mây lành theo nguyện đến, 
Niết-bàn thanh tịnh tại lòng thiền”. 

2) Sư bà Diệu Không: xuất gia năm 27 tuổi, đã thành 
lập ni viện Diệu Đức và Hồng Ân để tiếp chúng độ mi. Sư bà 
cũng trùng tu nhiều chùa ni khác như cơ sở Kiều Đàm tại 
Sàigòn và lập nhiều cô nhi viện cũng như tham gia từ thiện xã 
hội. Vốn dòng dõi quý tộc, thiên tư thông thái và rất thâm sâu 
về Phật pháp, nên sư bà có nhiều cống hiến cho các mặt văn 
hóa, giáo dục, dịch thuật, trước tác, thi phú và cộng tác với 
nhiều tạp chí Phật giáo. Nhiều dịch phẩm của sư bà rất có giá 
trị như Đại trí độ luận, kinh DI lặc hạ sinh thành Phật, Thành 
duy thức luận, Lăng già Tâm ấn, Du già Sư địa luận, Hiện thật 
luận, Trung quán luận lược giải, v.v... Sư bà là một vị tôn túc 
Ni đạo hạnh tiêu biểu cho tỉnh thần ni giới xứ Huế. Năm 1997, 
sư bà thị tịch, hưởng thọ 93 tuổi đời với 53 hạ lạp. Hai câu đối 
liễn trong kỷ yếu đã về nói những đạo hạnh của ngài như sau: 
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Chiêm ngưỡng hạnh tiền đức, lòng vời vợi thương đạo 
thương đời, ngày tháng Hồng Ân báo ân. 

Quán soi tâm hữu tình, trí miên man cứu nạn, cứu khổ, 
sớm chiều đại nguyện. 

3) Sư bà Đàm Lựu: xuất gia năm 16 tuổi và làm giám 
đốc cô nhi viện tại Sài gòn. Năm 1984, định cư tại Mỹ và thành 
lập Chùa Đức Viên, tại San Jose, California. Sư bả tổ chức bán 
cơm chay hàng tuần và lượm lon, ve chai, giấy bán... để gây 
quỹ xây chùa. Mở lớp dạy Việt Ngữ Đức Viên và có đài phát 
thanh Phật giáo hàng tuần. Sư bà luôn thể hiện tỉnh thần khiêm 
cung, hòa ái, nhẫn nhục, tận tụy như người mẹ hiền lo cho con 
trẻ trong sứ mệnh phụng sự chúng sanh. Dù Phật sự đa đoan 
nhưng lúc nào sư bà cũng niệm Phật khi đi, khi đứng, khi ngồi. 
Năm 1999, Sư bà viên tịch, thọ thế 67 năm, 48 hạ lạp. Theo 
như kỷ yếu của chùa Đức Viên cho biết sư bà đã đắc những 
năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn và đã chứng pháp thân 
như kinh Niệm Phật Ba La Mật đã nói bởi lẽ đạo hạnh từ bi và 
tu tập của sư bà lúc sinh tiền và bởi lẽ sư bà đã đề lại hàng trăm 
viên xá lợi nhiều màu như những chuỗi ngọc trai tuyệt đẹp. 

AI nói nữ lưu không huy quang Tam Bảo 
Không đem Diệu Pháp sưởi ấm Inhân hoàn? 

Sư bà là bậc tôn túc lương đống trong hàng nỉ giới tại 
Mỹ đã thành tựu sự nghiệp tiếp dẫn hậu lai báo ân Phật đức. 

4) Tôn Sư Hải Triều Âm thường viết báo với bút hiệu 

Cát Tường Lan. Lúc 29 tuổi, xuất gia học đạo với Hòa Thượng 

T Đức Nhuận. Do túc duyên Phật pháp thâm sâu và rất chân 
12 


thành giữ giới định tuệ như lời Đức Phật dạy nên chúng ni về tu 
học rất đông. ĐỆ tử tại gia cả ngàn, đệ tử xuất gia khoảng 800 
VỊ Và thầy đã thành lập hơn 10 chùa ni ở Đại Ninh, Lâm Đồng 
và Sài Gòn để chúng ni tu học. Thầy theo tông tịnh độ tam 
muội, phát nguyện vãng sanh tịnh độ. Hàng năm cứ đều đặn 
vào mùa xuân, thầy dạy kinh Lăng Nghiêm để chúng hiểu ý 
nghĩa đại thừa mà minh tâm kiến tánh, mùa hạ dạy luật để nghiêm 
trì giới thân, mùa thu dạy Tứ niệm xứ, quán thân, thọ, tâm, pháp 
để buông xả pháp thế gian mà một lòng cầu đạo giải thoát. 
Thây toát yêu lại các bộ kinh như Lăng Nghiêm, Pháp 

Hoa, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, luật Tỳ kheo mị, Tứ Niệm Xứ... 
với cách hành văn đơn giản, dễ hiểu, ví dụ xác thực trong đời 
sống hàng ngày để ni chúng với trình độ học vấn trung bình 
cũng có năm được tỉnh hoa lời Phật dạy mà thực tập tu. Thầy 
có gần 100 đầu sách nhưng không cuốn nào thầy ghi tên mình 
mà chỉ ghi tên các đệ tử của mình là tác giả hay soạn giả. Cả 
một đời của Thầy đã nêu cao tắm gương hết lòng vì pháp quên 
thân, vô ngã, vô pháp, nên thầy đã tận lực đùm bọc che chở, 
nuôi dưỡng thánh chủng cho hàng trăm ni chúng hậu học. Năm 
2013, Tôn sư đã viên tịch, trụ thế 94 năm, 60 năm tuổi đạo. 

Sông núi dẫu mai có chuyền dời 

Ân tình thâm trọng chẳng thê vơi 

Con nguyện khắc ghi lời dạy bảo 

Làm gói hành trang suốt cuộc đời. 

Bên cạnh bốn sư bà Như Thanh, sư bà Diệu Không, sư 
bà Đàm Lựu, Tôn sư Hải Triều Âm như đã nêu trên, còn có 
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nhiều chư tôn đức ni đắc pháp khác như Ni trưởng Trí Hải, Ni 
Trưởng Bảo Nguyệt, và nhiều vị khác v.v... đã thể hiện những 
nét đẹp cao quý trong hàng ni giới của thời đại hiện nay. 

5) Những Đức Hạnh mà Chư Ni cần có 

1) Giới tính không làm rào cản cho hạnh nguyện tự 
giác và giác tha: trong cuốn kỷ yếu có ghi Sư bà Diệu Không 
đã nguyện rằng đời đời kiếp kiếp ngài luôn mang thân nữ để độ 
cho nữ giới và không cầu sinh Tịnh độ: “Nguyện Phật chứng 
minh muôn vạn kiếp, con xin lăn lóc cõi Ta Bà”. Có lẽ do hạnh 
nguyện ấy mà đến đâu Sư bà cũng được chư ni và Phật tử đến cầu 
học rất đông. Như vậy, giới tính không làm rào cản cho hạnh 
nguyện tự độ và độ tha của mỗi chúng ta. Quý Sư bà mang thân ni 
giới mà vẫn có thể cùng đại tăng hoằng pháp, lợi sanh. 

2) Ưu thế của nữ giới là mềm mỏng, nhẹ nhàng, địu 
dàng, chịu đựng, đảm đang và bên bỉ nên có thê ØIÚp m1 gIớI dễ 
tiếp cận với Phật pháp, đắc pháp và hoằng pháp. 

3) Với ý chí mạnh mẽ, tự tin và cương quyết, ni giới có 
thể cùng chia sớt gánh nặng với đại Tăng trong việc nâng đỡ, 
dìu dắt chư ni cũng như đảo tạo nỉ tài để duy trì gia phong của 
Đức Từ Phụ. 

4) Các bậc tôn đức ni như Sư bà Như Thanh, sư bà Diệu 
Không, sư bà Đàm Lựu, Tôn sư Hải Triều Âm đã mạnh dạn 
đứng lên như những bậc xuất trần thượng sĩ phụ với chư tăng, 
chia sớt gánh nặng với đại tăng trong sứ mệnh “Như Lai Sứ Giả”. 

5) Sư bà Như Thanh cũng như Tôn sư Hải Triều Âm 
khuyên chư ni phải nhập thất tĩnh tu, hầu củng cố thêm đạo lực, 
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đức lực, phước lực, trước khi ra phụng sự chúng sanh thì sẽ 
tránh nhiều lỗi lầm sơ sót và việc làm của chúng ta sẽ trở thành 
việc Phật. 

Tóm lại, kinh A-hàm, Đức Phật đã dạy rằng: “Này 
Ananda, sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, nữ nhân có thể 
chứng được Dự Lưu quả, Nhất Lai quả, Bất Lai quả và A-la- 
hán quả.” 

Trong kinh Đại thừa, Đức Phật cũng đã nhắn mạnh: “Ai 
cũng có tánh Phật, ai cũng có khả năng thành Phật và đắc 
pháp”. Lịch sử truyền thừa của các bậc tôn túc Ni đắc pháp, 
chứng quả và tiếp chúng độ ni từ thời Đức Phật Thích Ca đến 
thế kỷ XXI hiện nay như đã nêu trên là một tiếng chuông ngân 
vang thức tỉnh cho chúng ta biết rằng Phật giáo rất bình đăng 
giữa nam và nữ, giữa tăng và ni, không có phân biệt giới tính. 
Ai tu cũng có thê đắc pháp. Cho nên, chư nỉ nhất là các ni trẻ 
không nên tự ti mặc cảm và phải nỗ lực phát huy những khả 
năng đạo hạnh mà quý sư bà của chúng ta đã đi. 

Hình ảnh của chư tôn đức ni luôn là những khuôn mẫu 
mô phạm xuất thế độ sanh cho hàng hậu học mi giới khát 
ngưỡng và tu học. Sự đắc pháp tựa như gỗ chiên đàn, khiến 
hương thơm trí tuệ, tài năng và lòng từ bị của các ngài đã lan 
toả và đã làm rạng danh cho hàng Thích Nữ nói riêng và Phật 
giáo nói chung. 

6) Câu hỏi và vấn đáp: Với ước mong có đầy đủ hình 
ảnh các tổ ni trong lịch sử Phật giáo để góp thành một cuốn 
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sách, Ni sư Giới Hương cầu thỉnh đại tăng bổ sung thêm hình 
ảnh của Ni giới đắc pháp mà sự hiểu biết của thuyết tri viên vẫn 
còn hạn hẹp chưa biết đến. Các ngài góp ý còn Thắng Man phu 
nhân, nàng Liên Hoa Sắc... (thuyết trình viên vẫn chờ đợi 
đại tăng và quý Phật tử xa gần chỉ dạy và bố sung: 
huongsentemple@smail.com). Câu hỏi vì sao Long Nữ thoạt 
nhiên biến thành nam tử rồi mới thành Phật mà không trực tiếp 
từ thân nữ? Thượng tọa Hóa chủ trường hạ Thích Minh Chí trả 
lời: Kinh Niết Bàn có 2 trang nói về ái dục của người nữ rất 
nặng, nên phải chuyên thành nam rồi mới thành Phật. Hoà 
thượng Thắng Hoan nói rằng vì long nữ là rồng, nên phải 
chuyền thành người rồi từ đó thành Phật và ngài đã tặng cho 
các con cháu của Sơ tổ Kiều Đàm Di một bài thơ “Gương Sáng 
Kiều Đàm Di” như sau: 
Trăng trí tuệ muôn đời tỏ rạng 
Kiều Đàm Di gương sáng vẫn còn đây 
Chốn cung vàng điện ngọc màn chỉ 
Ngôi hoàng hậu ra đi phủi sạch 
Quyết tìm đạo sá gì ngăn cách 
Hướng nẻo Chân thử thách gian lao 
Phật quân thoa mong đạt pháp mầu 
Làm ngọn đuốc nghìn sau mở lồi 
Chị em hỡi cùng nhau tiếp nối 
Dấu chân xưa kết hội hoa đăng 
Độ chúng sanh thế giới ba ngàn 
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Thuyền Bát Nhã quay sang bến mộng. 


Nhật Ký An Cư, Phật học Viện Quốc Tế, 
California, ngày 20/6/2014 
Kính tường, 
Thích Nữ Giới Hương 
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2. LẺ TRUYÉN GIỚI & PHẬT ĐẢN 
tại CHÙA HƯƠNG SEN năm 2017 


Hàng năm, khi gió nắng trên cao đồ về vùng bán sa mạc 
Perris, đó là thời điểm báo mùa Phật đản về. Các người con 
Phật ai cũng vui mừng vì được làm lễ kỷ niệm mừng Đức Phật 
đản sanh, mừng vì mỗi chúng ta được hạnh phúc sống trong cõi 
đời biết được Phật pháp tăng. Đức Phật đã đến cõi trần như 
vằng dương xua tan mọi u tối và ban mưa pháp giải thoát bình 
đăng cho tất cả mọi loài. Đó là thông điệp hạnh phúc vĩnh viễn, 
không gì hơn mà ngài đã đề lại cho nhân loại. 





Lễ đài Phật đản trước chùa Hương Sen 
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Đề chào mừng mùa Phật đản lần thứ 2641, Phật lịch 
2561, năm nay chùa Hương Sen, thành phố Perris, CA, đã cung 
thỉnh nhiều Chư tôn thiền đức ni về tham dự lễ như: 

Sư Bà TN Nguyên Thanh, trụ trì chùa An Lạc, San Jose; 

Ni sự Hạnh Thanh, chùa An Lạc, San J]ose; 

Ni sự Tâm Nhật, chùa Linh Quang, Philadelphia; 

Ni sư Giác Nghiêm, Tịnh thất Quan Âm, San Diego 

Ni sư Hạnh Bảo và SC Hạnh Hà, chùa Diệu Giác, Việt Nam; 
Ni sư Lệ Thành, chùa Quan Âm, Ohio; 

Ni sự Minh Huệ, chùa Diệu Pháp, Los Angeles; 

Sư cô Minh Duyên và Sc Chân Hạnh, chùa Đại BI Quan Âm, 
San Bernadino; 

Sc Nguyên Hiếu, chùa Tây Lai, Los Angeles; 

Ni sự Giới Hương- Trụ trì chùa Hương Sen cùng NI chúng chùa 
Hương Sen gồm có: % cô Viên Chân, Sc Viên An, Sc Viên 
Trang, Ni cô Viên Từ và Ni cô Viên Đàm. 

Sáng sớm chim kêu rít rít trên cành với gió nắng ban 
mai tỏa khắp, như hòa cùng niềm vui mừng chào đón đóa hoa 
ưu đàm đã nở, với bảy đóa sen hồng nâng bước chân thánh 
thiện của Thái tử sơ sanh Sĩ Đạt Đa. Trong buổi pháp thoại 
ngày lễ, Sư Bà Nguyên Thanh khai thị nhắc về giây phút thiêng 
liêng lịch sử tại Vườn Lâm Tì Ni — nơi Bồ Tát Hộ Minh từ Cõi 
trời Đâu Suất giáng trần trong hình thức voi trắng sáu ngà gá 
vào thai của Mẫu hậu Maya. Sau khi thái tử trưởng thành, trải 
qua 29 năm sống trong nhung lụa, nhưng vì thương chúng sanh 
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chìm đắm trong vòng sanh lão bịnh tử, ngài quyết lòng rời bỏ 
nhung lụa xa hoa sắm vóc đề đi tìm đạo. Sáu năm khổ hạnh 
rừng già, hành hạ xác thân, để hy vọng tìm được chân lý, đã nói 
lên ý chí mạnh mẽ quyết lòng của ngài muốn dùng kiếm tuệ để 
chặt đứt xiềng xích sanh tử cho nhân loại. Cuối cùng, ngài từ 
bỏ lối hành xác vô ích, theo con đường trung đạo, nhận bát sữa 
của nàng chăn cừu Suyata để lấy lại sức khỏe, xuống tắm bên 
bờ sông Ni liên và ngôi thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Ngài nguyện 
rằng nếu chưa giác ngộ thì sẽ không đứng lên rời gốc cây. Nếu 
nguyện kiên cố này đúng như sự thật, thì cho bình bát trôi 
ngược sông Ni liên và quả như vậy, thật không thê tin được, 
bình bát đáng lẽ xuôi dòng như lẽ thường thì lại trôi ngược 
dòng đề minh chứng cho lời nguyện của ngài là đúng. 

Sau 49 ngày ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, đêm cuối 
cùng khi sao Mai vừa mọc vào canh năm, Đức Phật đã giác ngộ 
và đã chứng nghiệm được lý duyên sanh là nút thắt và cũng là 
nút mở l2 khoen nhân duyên của cuộc đời trói buộc sanh tử. 
Từ đó, đạo Phật được thành lập để mở lối giải thoát vĩnh viễn 
cho tất cả nhân sanh. Thế nên, sự giáng sanh ra đời của Thái 
tử Sĩ Đạt Đa là một sự kiện hy hữu mang nhiều hạnh phúc 
cho số đông chư thiên và loài người. Lời Sư bà nhẹ nhàng ấm 
cúng, trầm bồng, nhiều xúc cảm diễn tả cảnh lịch sử Ấn độ thật 
sống động, khiến Phật tử thính chúng như tưởng mình đang 
hiện diện tại vườn Lâm-tì-ni trong giây phút mừng Hoàng hậu 
Maya tay vịn nhánh vô ưu đề Bậc thánh nhân từ bên hông bước 
ra giáng trần. Thêm vào bài pháp thoại, Ni sư Hạnh Thanh và 
Ni sư Minh Huệ cũng tặng thính chúng hai bài thơ Mừng Ngày 
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Phật đản và chỉ cách thính chúng học Phật pháp, học cuộc đời 
của Đức Phật trên mạng Internet. 

Trong chương trình tu học và lễ Phật đản hai ngày 20- 
21/5/2017, chùa Hương Sen đặc biệt cũng có lễ truyền giới 
Sadini cho hai giới tử Viên Từ và Viên Đàm, truyền năm giới, 
Thập thiện và Bồ Tát giới cho hơn 50 vị Phật tử địa phương và 
các vùng lân cận. 





Giới đân Sadimi tại chùa Hương Sen 


Kinh Di giáo dạy trì giới là con đường giải thoát, là vị 
thầy của mỗi chúng ta. Đức Phật ra đời đã mang một thông 
điệp giải thoát cho muôn loài. Đức Phật nhập Niết bàn đã 
để lại kho tàng vô giá của Tam tạng kinh luật luận, để chỉ 
đường Giới-định-tuệ cho mỗi người con Phật. Cho nên, 
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truyền giới, thọ giới và trì giới là cách để nối dòng giống Phật, 
báo Phật ân đức, nhất là trong dịp đại lễ kỷ niệm mừng ngày 
ngài đản sanh, như là một món quà để dâng lên Đức Từ Phụ, 
như kinh Pháp Cú đã tán thán: 
“Thế gian, vua lớn nhất 
Các dòng, bể là to 


Các sao, trăng là sáng 
Các Thánh, Phật là tột 
Trong tất cả các Luật 
Giới kinh là hơn hết” 





Đoàn thỉnh sư ra sải tịnh nơi dự định xây chánh điện 


và giêng nước 
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Cũng nhân dịp đại lễ này, Sư bà Nguyên Thanh, quý Ni 
sư giới sư và hiện tiền chư tôn đức ni cũng từ bi thương tưởng 
chư ni chùa Hương Sen mà làm lễ sái tịnh và cầu nguyện tại 
vùng đất nơi Chư ni chùa Hương Sen dự định xây chánh điện 
và xây giếng nước. Cầu nguyện cho Phật sự xây dựng đạo tràng 
tại chùa Hương Sen được thành tựu mỹ mãn để thuận duyên 
hoằng pháp độ sanh nơi vùng bán sa mạc Perris này. Buổi lễ 
Phật đản cũng vui mừng nhộn nhịp xen lẫn nhiều lời ca tiếng 
hát đạo mừng Đắng Thánh Nhân xuất thế do ban nhạc của 
Tony và Hương Việt, Santa Ana trình bày. Hôm nay cũng trùng 
là sinh nhật của Ni sư trụ trì TN Giới Hương, nên ban tổ chức 
đã chuẩn bị hai ô bánh kem thật xinh xắn với nhiều đóa sen 
hồng điểm trang để chúc mừng Ni sư. Ban văn nghệ đã hát bài 
Happy Birthday to Buddha và Happy Birthday to NI sư Giới 
Hương. Sư bà, quý Ni sư và Ni sư Giới Hương đã cắt bánh kem 
để chia sẻ niềm vui nhân đôi này. Xen kẽ tiết mục văn nghệ có 
chương trình số số xây giếng nước với giá ủng hộ mỗi vé $5, sẽ 
trúng 5 giải an ủi (các tượng Quan Âm), giải III (máy xay sinh 
tố), giải II (Tivi 50 inch) và giải độc đắc (Laptop). Tám giải 
thưởng đã có người nhận giải, những vị không trúng giải cũng 
rất hoan hỉ để hỗ trợ tịnh tài vé số đó trong việc xây giếng 
nước, trồng cây xanh tạo cảnh quan trong chùa Hương Sen. 
Cuối cùng là lễ cúng dường trai tăng, do các giới tử và Phật tử 
chùa Hương Sen thành tâm dâng cúng thực phẩm, tịnh tài và tịnh 
vật lên chư giới sư để tạ ơn quý ngài từ xa xôi đến để thay Phật 
truyền trao giới pháp và cũng để gieo phước đức nhân duyên lành 
với chư tôn đức ni hiện tiền như Kinh Ưu Bà Tắc dạy: 
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“Nêu ta làm việc lành, vì sức mạnh tự nhiên mà được 
hưởng nghiệp báo tôt. Dâu cho có sức mạnh của nhà vua viện 
trợ đi nữa, chăng băng sức mạnh của nghiệp.” 


¬ 





Các Giới Tử tại Giới đàn Bồ Tát Giới tại gia 


Nam Mô Hoan Hi Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 


Nam Mô Thành Tựu Công Đức Trang Nghiêm Đạo Tràng 


tác đại chứng mình. 


Chùa Hương Sen, Perris, CA, ngày 22/5/2017 
Kính tường 
Thích Nữ Giới Hương 
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3. NÉT BÚT BÊN SONG CỬA 


Vào một buổi sáng thật đẹp trời của ngày 26 tháng I1 
năm 2012, phái đoàn nhỏ của chúng tôi gồm Thượng tọa 
Quảng Đạo (chùa Khánh Anh, Pháp Quốc), tôi (chùa Hương 
Sen, Hoa K)) và vài nam nữ Phật tử nữa được Thượng tọa Phổ 
Huân (7r„ trì chùa Pháp Bảo, Sydneys) đưa lên viễng cơ sở thứ 
hai của chùa Pháp Bảo là Tu viện Đa Bảo, tiểu Bang New 
South Wales, Úc Châu, và thăm Hòa thượng phương trượng 
chùa Viên Giác, Đức Quốc, đang nhập thất tại đây. 





HT Như Điển (chính giữa), TT Phổ Huân (bên trái), 
TT Quảng Đạo (phải), tác giả (đứng bên trái) 
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Được biết Hòa Thượng Bảo Lạc và Hòa thượng Như 
Điền là anh em trong một gia đình, từ nhân duyên Hòa thượng 
Như Điền giới thiệu và Hội Phật Giáo Việt Nam tại NSW bảo 
lãnh, nên HT Bảo Lạc từ Nhật Bản đến định cư và hoằng pháp 
tại Úc Châu. Thường mỗi năm một lần (trong 10 năm qua), HT 
Như Điển về tu viện Đa Bảo nhập thất sáng tác dịch thuật và 
tịnh tu ba tháng và năm 2012 này cũng thế. 

Chùa Đa Bảo rộng II ares tọa lạc trong một khu núi đôi 
yên tĩnh của thành phố Lithgow, NSW. Vào tiết trời cuối năm 
lành lạnh, nhiều hoa rừng cũng đang nở nộ điểm sắc. Vào thăm 
thiền thất, được Hòa thượng phương trượng chùa Viên Giác 
chia sẻ thời khóa biểu của ngài là mỗi ngày sau thời công phu 
khuya và điểm tâm, ngài đi chấp tác làm cỏ, tưới cây và sau đó 
là viết lách sáng tác. Chúng tôi thấy bên song cửa số của thiền 
thất có một chiếc bàn đơn sơ với vài cuốn tập viết tay. 





Nét bútt bên song cửa Tu Viện Đa Bảo, thành phố Lithgow, NSW 
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Được biết Hòa thượng đang cùng với Hòa thượng Bảo 
Lạc cộng tác viết cuốn hồi ký “Hương Lúa Chùa Quê” (tựa đề 
rất nhẹ nhàng và thân thiết). Những nét chữ viết tay bằng bút 
nguyên tử xanh của hòa thượng rất đều đặn và trôi chảy theo 
dòng tư tưởng của ngài. Những gì ngài nghĩ và viết ra hầu như 
đều giữ nguyên như vậy, chỉ thỉnh thoảng mới có vài chữ được 
sữa lại bằng bút nguyên tử đỏ. Điều này chứng tỏ khả năng ngữ 
văn và Việt văn của ngài rất thuần thục, tự tâm hình thành sáng 
tạo những ý tứ, bố cục bên trong và ngài chỉ viết ra bản thảo để 
thư ký đánh máy và In thành sách thôi. Trong tập bản thảo 
“Hương Lúa chùa Quê” (trang 9) trên bàn, HT Như Điền viết: 
“Địa linh nhân kiệt... Từ năm 1940-1960 có nhiêu thuyền buôn 
tấp nập từ Nhật Bản, Trung Hoa, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha, Hà Lan, Pháp và Ý, v.v... đến cửa biển Hội An để mậu 
dịch... Từ thời Vua Lê Chúa Trịnh đến nay suốt trên 400 năm 
đã có biết bao nhiêu người đã đến và cũng có biết bao nhiêu 
người đã ra đi và cũng không ít những người đã nằm xuống tại 
thành phó Hội An này...” và có nhiều ý tưởng chia sẻ khác 
nữa, Hòa thượng đã giới thiệu cho chúng ta biết được cuộc 
sống xưa kia và hiện nay nơi thành phố cổ Hội An. Qua tác 
phẩm “Hương Lúa Chùa Quê”, chúng ta như biết được một 
cuộc sống trong mơ ước của từng con người Việt Nam. Nét bút 
của ngài đã tạo ra sự sống trôi chảy và khơi dậy những xúc 
cảm cao thượng trong mỗi chúng ta. 
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Bút kỷ của Hòa thượng Như Điển, ngày 23/11/2012 


Chăng những một cuốn “Hương Lúa Quê Tôi”, Hòa 
thượng đã sáng tác và dịch thuật trên 60 đầu sách rồi (vẫn còn 
tiếp tục mỗi năm) như: Truyện Cổ Việt Nam, Giọt Mưa Đầu 
Hạ, Ngỡ Ngàng, Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại, 
Cuộc Đời Người Tăng Sĩ, Lễ nhạc Phật Giáo, Tình Đời Nghĩa 
Đạo, Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo, Đời Sống Tỉnh Thân của 
Phật Tứ Việt Nam tại Ngoại Quốc, Đường Không Biên Giới, 
Hình Ảnh 10 Năm Sinh Hoạt Phật Giáo VN tại T ây Đức, Lòng 
Từ Đức Phật, Giữa Chốn Cung Vàng, chùa Viên Giác, Vụ Án 
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Một Người Tu, Phật Giáo và Con Người, Sống và Chết theo 
Quan Niệm của Phật Giáo, Tiếp Kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma, 
Vọng Cô Nhân Lâu, Có và Không, Bhutan Có Ơì Lạ, Cảm Tạ 
Nước Đức, Những Đoản Văn Viết trong 25 Năm Qua, Làm Thể 
Nào để Trở Thành Một Người Tốt, Dưới Cội Bồ Đê, Giai Nhân 
và Hòa thượng, Phật giáo và Khoa Học, Chuyện Tình của Liên 
Hoa Hòa thượng, Tư Tưởng Tịnh Độ Tông, Dưới Bóng Đa 
chùa Viên Giác, v.v... (xin xem: http://vienglac.de/). Đây là 
những di sản tỉnh thần của Hòa thượng. Đây là cả một kho tàng 
đạo đức Phật giáo, và là cái nhìn rất riêng của Hòa thượng về 
triết lý nhân sinh trong xã hội đương thời và với chính bản 
thân. 

Tắm lòng vô bờ của Hòa thượng không chỉ hôm qua mà 
hôm nay và cả ngày mại nữa đã gói gém gửi vào trong 60 tác 
phẩm này là cả một kinh nghiệm tu tập, nhận thức xã hội, niềm 
tin và lý tưởng, quan tâm Phật giáo đồ, gợi ý khuyến khích 
hướng thiện, chân thành ứng dụng lời Phật dạy trong hạnh tự 
giác và giác tha... Cho nên, thế hệ hôm nay và mai sau muốn 
biết thầy tổ, các bậc tiền bối của chúng ta đã sống tu tập và 
hoằng pháp trong bối cảnh hải ngoại khó khăn hay thuận lợi 
như thế nào thì rất cần đọc những nét bút bên song cửa này. 

Trong thế giới hiện nay, có những ngòi bút chỉ tìm vinh 
thân ích kỷ cá nhân trên trang giấy, có những ngòi bút được 
dùng làm vũ khí để tranh quyền đoạt lợi theo những cám dỗ 
thất tình lục dục bên ngoài, thì nét bút bên song cửa nhà chùa 
lại càng cần thiết. Tiếp xúc với nét bút của các bậc Long Tượng 
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Phật Pháp trong thời hiện đại, chúng ta có điều kiện giao lưu 
tiếp xúc với những giá trị tỉnh thần nhân văn, nhân bản cao 
thượng, những lý tưởng tỉnh tế sâu sắc của đạo Phật, những chí 
nguyện phụng sự trên cầu thành Phật, dưới giúp chúng sanh. 
Những khoảnh khắc đó thật đáng quí cho chúng ta phát huy 
năng lực, chủng tử và sứ mệnh của bậc xuất trần thượng sĩ. 
Nam Mô Thập Chủng Đại Nguyện Đại Hạnh Phổ Hiền 
Bồ Tát tác đại chứng minh. 


Thư phòng Chùa Hương Sen, ngày 06 tháng 05 năm 2014 
Kính dâng lên Hòa Thượng Phương 
Trượng chùa Viên Giác 
nhân dịp Kỷ Niệm Sinh Nhật 66 tuổi 


va 50 năm Xuát Gia của ngài 


Con thành tâm kính lạy, 
Thích Nữ Giới Hương 
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4. XÂY DỰNG HƯƠNG SEN 


Hôm nay gặp mặt nhau đây 
Trong niềm hoan hi, tròn đầy cảm thông 
Cùng nhau thắt giải tâm đồng 


Đạo tràng tu tập, một lòng dựng xây. 


Hương Sen có mặt xứ này 
Đến nay tính cũng đã ngoài ba năm 
Bao nhiêu thử thách khó khăn 


Nghĩ về tài chánh băn khoăn nỗi lòng. 


Ngày đêm lạy Phật cầu mong 
Cơ sở tự viện sớm xong hoàn thành 
Là nơi vân tập tu hành 


Là nơi chia sẻ tâm tình đồng hương. 


Giúp hàng con cháu thân thương 
Học tiếng mẹ đẻ quê hương của mình 
Thám nhuằn tiếng kệ lời kinh 


Cầu cho hạnh phúc, an bình nơi nơi. 
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Hôm nay đáp ứng lời mời 
Phật tử vân tập một nơi thế này 
Bà con người g1úp một tay 


Như góp viên gạch dựng xây Đạo Tràng. 


Mái nhà ấm áp thiêng liêng 
Giữ gìn văn hóa Tổ Tiên nước nhà 
Nối truyền chánh pháp Thích Ca 
Hăm lăm thế kỷ không pha, không mờ. 


Phước điền đang sẵn đón chờ 
Bàn tay tín thí kịp giờ ø1eo nhân 
Phước lành sẽ đến bản thân. 
Gia đình, đất nước, cộng đồng chúng ta 
Khiến cho ngay cõi ta bà 


Biến thành Phật quốc, kết hoa Liên Trì. 


Thích Minh Tuệ 
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5. ĐIÊU VĂN TƯỞNG NIỆM 
Kính Dâng Tôn Sư Hải Triều Âm 
Ngưỡng bạch Giác Linh Thây, 


Một sáng Dược Sư bặt tiếng kinh 
Hải Triều Âm vọng chọt lặng thính 
Người rời cuộc huyễn về quê cũ 


Kẽ lá cành cây thắm đượm tình. 


Con ở phương xa nặng trĩu lòng 
Thôi còn chỉ nữa để chờ mong? 
Nhặt kỷ niệm xưa đan kết lại 


Bóng người lồng lộng giữa sắc không. 


Địa linh Bắc Việt, tỉnh Hà-Đông 
Pháp- Việt tinh hoa phối hợp dòng 
Thị Ni nhập thế, duyên định sẵn 


Canh Thân xuất hiện một thần đồng. 


Trí tuệ của người sớm nở nhanh 
Cần mẫn sớm hôm việc học hành 
Đậu Đíp-lô-ma người dạy học 
Mồ côi, Dưỡng lão giúp quần sanh. 
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Tầm sư học đạo gặp duyên lành 
Tuệ - Nhuận Pháp Sư giảng Lăng Nghiêm 
Lãnh hội nhiệm mầu trong Phật pháp 
Nghiên tầm, phân phát tập sách kinh. 


Quy Y Tam Bảo thoát mê lầm 
Tăng trưởng bồ đề dứt vọng tâm 
Pháp Chủ Mật Ứng làm sư phụ 
Pháp danh ban tặng Hải Triều Âm. 


Mở hội Trưởng Lão, Thanh Thiếu Niên 
Dẫn dắt mọi người kết thiện duyên 
Tờ báo Bồ-đề công đóng góp 
Người dùng bút hiệu Cát-Tường-Lan. 


Hai chín (29 tuổi) xuân xanh chí thiết tha 
Đến chùa Đồng Đắc xin xuất gia 
Đức Nhuận Pháp Sư thương tế độ 
Y chỉ thọ giới Tịnh Uyên Sư. 


Lãnh giáo vào Nam năm năm tư (1954) 
Nhập chúng sinh hoạt chùa Dược Sư 
Vừa giảng giải kinh cho Phật tử 
34 


Vừa đáp tình thâm, dưỡng mẫu từ. 
Cho đến sau khi Mẹ mãn phần 
Nhập thất Vạn Đức suốt năm năm 
Bảy năm niệm Phật Linh-Quang thất 


Hồi hướng phước lành cho Mẫu thân. 


Nhân duyên thuần thục về Đại Ninh 
Quảng khai phương tiện độ chúng sanh 
Tiếp chúng xuất gia tám trăm vị 


Dẫn dắt tại gia đến hàng nghìn. 


Thành lập Linh Quang với Ni Liên 
Liên Hoa, Viên Thông và Lăng Nghiêm 
Hương Sen, Dược Sư cùng Bát Nhã 


Thâu nhận, độ trì kẻ hữu duyên. 


Công trình giáo hóa suốt đêm ngày 
Dạy đàn hậu học những điều hay 
Chỉ bày thâm yếu, chân diệu pháp 


Truyền đăng tục điệm tạo Ni Tài. 
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Vô trụ Kim Cang dạy lý huyền 
Nhất tâm niệm Phật xả vạn duyên 
Tứ niệm xứ quán không phóng dật 

Phật tánh hiển bày qua Lăng Nghiêm. 
A-hàm mưa pháp chuyên não phiền 
Hoa Nghiêm tương tức kết vạn duyên 
Cặn kẽ truyền trao Bồ Tát Giới 


Niết bàn hiền thị tại hiện tiền. 


Hải Triều lập nguyện cứu mê tình 
Chư Phật Như Lai tác chứng minh 
Danh hiệu A-Di-Đà phổ biến 
Biển khổ thả thuyền vớt chúng sanh. 


Phụng hành thệ nguyện Tứ hoằng thâm 
Hoa sen thơm ngát đạo viên thành 
Niệm Phật mới mong tiêu tội chướng 


Chân thành sẽ tự chuyên tâm phàm. 


Giới đức tinh nghiêm tánh từ hòa 
Trọn đời phục vụ, hạnh vị tha 
Vun xới mầm non cho Đạo Pháp 
Chẳng quản ốm đau với tuổi già. 
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Đạo nghiệp kỳ vĩ khó ai bì 
Duyên trần vừa mãn nhẹ bước đi 
Con nhằm thuốc đẳng cha biệt dạng (1) 
Đất trời Đức Trọng chuyên lâm ly. 

Tịnh thất từ đây vắng chơ vơ 
Hương án lung linh khói nhang mờ 
Tùng lâm thạch trụ đâu còn nữa? 


Tứ chúng bàng hoàng nhớ Ân Sư. 


Giờ phút chia ly ở phương xa 
Vọng hướng kim quan chốn quê nhà 
Cúi đầu đảnh lễ xin đưa tiễn 


Tôn sư minh chứng dạ thiết tha. 


Sông núi dẫu mai có chuyền dời 
Ân tình thâm trọng chẳng thê vơi 
Con nguyện khắc ghi lời dạy bảo 


Làm gói hành trang suôt cuộc đời. 


Tây phương Phật quốc cửu liên khai 
Nguyện vẫn sắt son một bản hoài 
Trở lại Ta Bà thương độ chúng 
Chèo thuyền Bát Nhã vớt trần ai. 
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Nam Mô Kim Quang Tháp, Tào Động phái. Ma Ha Tỳ 
Kheo Ni Bồ Tát Giới pháp huý Hải Triều Âm, Tự Đại Thành, 
Hiệu Bác Tế Từ Hòa Tôn Sư Thiền Tọa hạ, Trưởng Lão Hòa 


thượng Ni Ân Sư Giác linh thùy từ chứng giám. 


Thành kính khể thủ 

Chùa Hương Sen, Hoa Kỳ, ngày 01 Tháng 08 năm 2013 
Các Đệ Tử của thầy: 

Thích Nữ Giới Hương (Thanh Hương) (Hoa Kỳ), 

Thích Nữ Thanh Đức & TN Quảng Phương (Việt Nam), 
Thích Nữ Thanh Lương (Hông Phúc) (Pháp Quốc), và v.v... 


(1) Nghe tin Cha chết, cho nên các con phải tự lo uống 
thuốc (Phẩm 16 Như Lai Thọ Lượng, Kinh Pháp Hoa) 
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6. GIẢI KHUYÊN HỌC PHẬT PHÁP KỲ 3 
NĂM 2014 tại QUẬN CAM, CALI 


Cũng như hai năm vừa qua, vào ngày 21 tháng I2 năm 
2014, Giải Khuyến học Phật Pháp kỳ 3 do hội Phật tử An Lạc 
Pháp vùng Orange County, CA, tổ chức tại Hội Trường Việt 
Báo với sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni và nhiều 
thí sinh Phật tử địa phương tuổi từ 12-15 đến tham dự. 

Hội trường vui nhộn hằng lên như ngày đầu xuân để 
hoan nghênh chào đón các ban chứng minh, ban giám khảo và 
ban có vấn quang lâm hội trường. Ban chứng minh gồm có Hòa 
Thượng Thích Nguyên Trí (Viện chủ chùa Bát Nhã, Samta 
Ana), Đại đức Đồng Tiến (Giáo thọ sw chùa Nhân Quả, 
Garden GŒrove), sadini Viên An (chùa Hương Sen, Perris). Ban 
giám khảo gồm có Thượng tọa Tâm Thành (7rụ rì Phật Quan 
Âm Thiên Tự, Staton), Đại đức Mãn Từ (Trụ trì chùa Chơn 
Đức, Pomona), ÑI sư Giới Hương (rụ trì chùa Hương Sen, 
Perris), Phật tử Chơn Tâm Mỹ và Quỳnh Như. Ban có vấn gồm 
có bác Nguyên Lượng (Hội trưởng Hội Cư Sĩ Phật Giáo 
Orange Coumiy), bác Mật Nghiêm (Hội Trưởng Hội Phật học 
Đuốc Tuệ), bác Chân Minh Trí, Bác Trí Tánh và nhiều vị khác 
đã không quản đường xá xôi và bận rộn của tiết cuối năm mà 
đến ủng hộ các thí sinh. 

Bắt đầu chương trình là Hòa thượng Thích Nguyên Trí 
nói về giá trị của Phật giáo là một tôn giáo lãnh đạo thế giới với 
tư tưởng từ bị và trí tuệ. Giải Khuyến Học Phật Pháp là giúp 
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cho các em nhỏ tìm hiểu đạo Phật truyền thống của người Việt- 
Mỹ và trưởng dưỡng hạt giống thánh thiện của từ bi và trí tuệ 
này. Nhiều chùa thường cúng linh thì các em trẻ nói cúng ma 
quỷ. Ý đó là sai, bởi linh đó là cửu huyền thất tổ, ông bà nhiều 
đời quá vãng của mình. Chúng ta hãy cúng kiếng để tỏ lòng 
nhớ ân tô tiên. Đây là truyền thống đẹp đẽ của Phật Giáo. Thầy 
khuyên các em trẻ phải học Phật pháp, thi Phật pháp và về chùa 
học đạo để hiểu ý nghĩa của từng lễ cúng của chùa. Khuyến 
khích các em phải hy sinh thời gian đi chơi của mình mà về đây 
thi cử mỗi năm. Ni sư Giới Hương đã tán thán công đức của 
Hội An Lạc Pháp đã ý thức lớn trong việc “truyền diệm tục 
đăng” mà hy sinh thời gian, việc nhà, việc công sở bận rộn để 
lo cho các em, tạo cơ hội cho các em về học Phật Pháp, Biết 
bao người bên ngoài hội trường này lo cho công danh sự 
nghiệp riêng mình, còn An Lạc Pháp thì đang trải tâm lợi tha lo 
cho các em. Những tâm hồn cao thượng đó gồm có Phổ Đại 
(Hội Trưởng Hội Phật Tử An Lạc Pháp — Trưởng ban tô chức), 
Hoa Ngọc (Thú quÿ), Chỉ Lan (Thư Ký), Phố Hiệp (Trưởng 
Ban tu học và ẩm thực), chị Chân Bảo Thanh (Ban trang trí hội 
frưởng), Nguyên Thịnh (echmical and soffware developer), 
Tâm Phát và Viên Bảo Hải (cormmpufer inƒormafion), Phổ Hạnh 
và Phổ Phước (MC điểu hành chương trình), Phố Hiếu & 
Nguyên Sơn (ørưởng ban sinh hoạt và vệ sinh) và nhiều VỊ 
khác. Các anh em trong ban tổ chức An Lạc Pháp này nguyện 
mỗi năm sẽ tổ chức thi khuyến khích như vậy. Đây là một việc 
làm rất đáng khích lệ tán thán. Đạo hữu Nguyên Lượng tiếp 
thêm lời rằng đề thành tựu cuộc thi hàng năm này, xin các bậc 
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cha mẹ hãy hết lòng hỗ trợ cho các con em về tham dự cuộc thi 
Phật pháp do Hội An Lạc Pháp tổ chức để ung đúc hạt giống 
Phật pháp cho giới trẻ. Cha mẹ cho con em đi học tiếng Việt, 
nhưng nhiều em không chịu đi. Xin các bậc phụ huynh hãy giúp 
các em nhận chân giá trị này. Trẻ rồi mới tới già. Bây giờ chùa chỉ 
có người già thì các con em còn trẻ cũng phải đi chùa, học tiếng 
Việt để duy trì sự nghiệp Văn hóa Phật giáo Việt Mỹ này. 

Phố Đại — Trưởng ban tổ chức trong phần khai mạc đã 
cho biết rằng phần kỹ thuật của giải khuyến học lần thứ ba năm 
2014 này tiến bộ hơn nhiều so với hai năm trước với Sự trợ 
giúp của kỹ sư Nguyên Thịnh. Hệ thống bấm nút và thang điểm 
bằng tiền dollars, khiến cho các em cảm tưởng mình đang chơi 
game trong Disney Land, hơn là thí sinh trong trường tuyên 
Phật. Thẻ lệ bảng điểm 400, 500, 600 cho em nào trả lời đúng 
câu $400, $500, $600. Số lượng điểm sẽ tăng dần theo số tiền 
cao (như $1.000) cho những câu khó. “Tiền nào của đó” là câu 
châm ngôn để các thí sinh tí hon sẽ cố gắng thu tiền được nhiều 
hay ít cho đội mình là do cách trả lời đúng hay sai của từng cá 
nhân. Có ba Gia đình Phật tử tham dự là Huệ Quang, Kỳ Viên 
và An Lạc Pháp và được chia thành 9 đội cho vòng 1. Vòng 2 
là sẽ loại 3 đội, còn lại 6 đội và vòng 3 chỉ chọn lại 3 đội và sau 
đó là sắp vị thứ nhất, nhì và ba. 

Cuộc thi kéo dài từ 10 giờ sáng đến 8g tối, nhưng các 
thí sinh và giám khảo ai nấy đều hăng say trong việc trả lời và 
chấm điểm mà quên hết mệt nhọc khi bóng đêm đang đến. Kết 
quả chung cuộc rồi cuối cùng cũng được tuyên bố. Giải 1 của 
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Giải Khuyến học Phật Pháp kỳ 3 là Gia đình Phật tử Kỳ Viên, 
giải 2 và giải 3 là Hội Phật Tử An Lạc Pháp. Giải cá nhân xuất 
sắc là em Nguyên Hoàng, pháp danh Phổ Nguyện, thuộc Hội 
Phật tử An Lạc Pháp. Phần thưởng xuất sắc cá nhân cho em 
Phổ Nguyện là $300 và một trophy lưu niệm. Giải nhất cho 
toàn đội Kỳ Viên là trophy và $500 tiền mặt. Giải 2 và giải 3 là 
Hội Phật Tử An Lạc Pháp là trophy và $300 tiền mặt. Ngoài ra, 
27 thí sinh đều được tặng quà lưu niệm (gift card) để khuyến 
khích tinh thần chịu khó học và ham học của các em. 





Kết quả thành tựu này 
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thật mỹ mãn. Ban tổ chức cũng không quên tri ân các mạnh 
thường quân như HT Thích Nguyên Trí, HT Thích Thông Hải, 
Ni Cô Phổ Diệu, Bác Nguyên Lượng, Cô Chú Chân Minh Trí, 
Cô Chú Quãng Minh Hậu, Anh Chị Hải Đức, Anh 
Chị Đức&My, Nha Sĩ Mộng Lan (Dental Land) Chân Bảo 
Thanh, Dược Sĩ Diệu Thiện & Bác Sĩ Tâm Đại Nguyện, Dược 
Sĩ Diệu Châu & Minh Thông, Bác Sĩ Donna Nguyễn (Diệu 
Minh), PT Diễu Linh, Diệu Tịnh, Phố Nguyện, Phổ Phiếu & 
Phổ Hạnh, Nguyên Minh, Chị Hiền và nhiều vị nữa đã hỗ trợ 
tịnh tài, thực phẩm Và nước uống cho cuộc thi thành tựu. Thành 
tâm tri ân các ban chứng minh, ban giám khảo, ban cô vấn và 
nhiều ban nghành khác đã góp một bàn tay trong việc xây dựng 
con người để truyền tư tưởng Phật giáo cho các em trong thế hệ 
kế thừa mai sau. 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma Ha Tát 


tác đại chứng mình 
Mùa đông cuối năm Orange County, 24/12/2014 


Thích Nữ Giới Hương 
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7. MỘT BUỎI CHIẾU MÙA THU 


Nhớ lại một buổi chiều mùa thu vào năm 2008, 
Thượng tọa Nhật Từ có về tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ, 
hoằng pháp. Phía Bắc nước Mỹ vào mùa thu là mùa đẹp nhất, 
bởi lẽ lá vàng đỏ sậm trỗ màu và in bóng trên mặt nước bờ hồ 
Milwaukee rất nên thơ. Phật tử ngồi quây quần bên thầy dưới 
bóng cây phong giữa phong cảnh hữu tình và vô cùng an vui 
được nghe giọng ấm cúng của thầy san sẻ: 

“Chúng ta thường nghĩ rằng hạnh phúc là chùa to Phật 
lớn, nhà cao cửa đẹp, phương tiện vật chất, tiền bạc đủ đầy và 
có sự nghiệp, chức vị trong xã hội. Nhưng thật ra vị tổng 
thống, tỷ phú, bác sĩ, thống đốc... có trong tay tất cả quyền vị 
và tài sản, họ vẫn đau khổ chất chồng, niềm vui vẫn không thật 
sự đến với họ. Bản chất của niềm vui không tỷ lệ thuận với vật 
chất. Hạnh phúc là nghệ thuật phối hợp với sự quân bình của 
cảm xúc. Niềm vui đạt được khi chúng ta biết cách kết hợp với 
thiền định sâu lắng và chánh niệm nhẹ nhàng. Khi đạt được 
niềm vui tâm linh này thì chúng ta sẽ rất vững chải, tự tại giữa 
những biến cố thăng trầm, vinh nhục. Như mặt nước hồ 
Milwaukee này, dù có những sóng gió mưa bão hay băng tuyết 
giá lạnh, nhưng chúng đến rồi sẽ đi, còn bản chất vốn có của 
mặt nước hồ vẫn là sự vên tĩnh, bình lặng, vững chảy và sâu 
lắng. Đây là niềm hạnh phúc vốn có hằng hữu không ảnh 
hưởng gì với vật chất hay thăng trầm bên ngòai.” 
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Cuộc sông có nhiều thử thách, trắc trở và nghịch duyên. 
Tri ân lời khai thị nhẹ nhàng nhưng thiết thực của thầy giữa 
biển hồ bao la Milwaukee, tiêu bang Wisconsin, Hoa Kỳ này. 


Thích Nữ Giới Hương 
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8. “KHÁNH ANH” 
CÒN MÃI Ở THẺ GIAN 


Trong tám mươi bốn ngàn pháp môn, tùy khả năng diệu 
dụng, mỗi hành giả có những cái để lại hữu ích cho thế gian. 
Đức Phật Thích Ca đã để lại kho tàng tam tạng kinh điển làm 
kim chỉ nam giải thoát sáu nẻo luân hồi cho mọi chúng ta. Chư 
tổ tiếp nối tương truyền để lại những luận giải kinh luật, những 
chứng đạo ca để chúng ta hiểu rõ đường đi của các bậc thánh 
nhân mà lần bước tu theo. 

Ngôi chùa là nơi hiện hữu của ba ngôi Tam bảo: Phật, 
pháp, tăng. Ngôi chùa, tháp chuông, tượng Phật là những biểu 
tượng rất đẹp trong đạo Phật. Nhiều bậc thánh hiền tăng trọn 
đời mình đã hi hiến ra công xây dựng và đã để lại những ngôi 
chùa, những ngôi đại tùng lâm cho Phật Pháp tăng được hiện 
hữu giữa thế gian này. Trong các bậc danh tăng thạc đức đó, 
chúng ta phải kê đến Có Hòa thượng Thích Minh Tâm đã khai 
sơn và thành lập ngôi chùa Khánh Anh tại nước Pháp. 
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Chùa Khánh Anh vào tháng 5 năm 2012 


Chùa Khánh Anh tọa lạc tại Evry, trên mảnh đất 
4.000m2, là một tác phẩm kiến trúc Phật giáo hoàn mỹ, một 
trung tâm văn hoá Phật giáo, một viện bảo tàng nghệ thuật Phật 
giáo Việt Nam cho cộng đồng người Việt và dân bản xứ tại 
nước Pháp này. Cộng động Việt-Pháp nói riêng và công dân 
Pháp nói chung rất vui mừng khi có được một di tích thắng 
cảnh thiêng liêng hiện hữu tại xứ này. Đề có một ngôi chùa quy 
mô danh thắng như thế này không phải là người bình thường có 
thê làm được. Hoằng pháp ở hải ngoại là một điều khó. Gây 
dựng một cộng đồng tu Phật là một điều khó. Xây dựng chùa 
lại càng khó hơn và xây những ngôi đại tùng lâm Khánh Anh 
như thế này thì phải là bậc Long Tượng chốn Thiền Môn mới 
đủ đức độ gánh vác những cái cực khó đó. Đây là những việc 
làm mà chúng con suốt đời kính ngưỡng, xưng tán và học theo. 
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Từ California, Hoa Kỳ, hướng về Pháp Quốc, chúng 
con năm vóc kính cân đảnh lễ Giác Linh Có Hòa thượng 
Thượng Minh Hạ Tâm cho những gì ngài đã để lại cho thế 
nhân. Thế gian sẽ có những thăng trầm, hưng suy, lên xuống, 
nhưng những gì thật có chân giá trị sẽ tồn tại mãi ở đời. 

Khánh Anh cũng thê cùng với tâm nguyện cao cả của 
Ôn sẽ còn mãi ở thế gian này! 





HT Minh Tâm và tác giả tại chùa Khánh Anh, Paris, 
tháng 9 năm 2010 
Mùa Tứ Ân Hiếu Nghĩa, 
Chùa Hương Sen, ngày 25 tháng § năm 2014 
Con thành tâm kính lễ, 
Thích Nữ Giới Hương 
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9. NGHĨ VẺ SƯ PHỤ 


Kính thưa Sư Phụ thanh cao, 
Đã ban ruộng Phước Ân sâu đáp đền 
Cho con công đức góp phân, 


Ngày sau con nguyện ngàn lần hiến dâng. 


"Người là đóa sen hồng sớm nở, 
Phật Pháp Tăng khai mở tôn thờ 
GIỚI HƯƠNG tỏa khắp bến bờ, 


Ngàn sau phước báu đợi chờ không xa... " 


Từ California đề tặng 
Nguyên Hà 
Ký giả đài Global Saigon HD Radio International, 


(nguyenhacali@ gmail.com) 
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10. CUỘC ĐỜI THÀY CÔ GIÁO 


Ni sư Giới Hương và Tăng nỉ sinh Học Viện PGVN 
Mừng Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017 


Con đã thấy cuộc đời Thầy cô giáo 
Rất đơn sơ tập giáo án gối đầu 
Viên phấn trắng hương cuộc đời bay bổng 
Mực chấm bài là máu đỏ trong tim. 


Cám ơn Sư Giới Hương đã đến với chúng con bằng tất 
cả sự nhiệt tình và lòng yêu thương. Chúng con kính chúc sư mọi 
Phật sự viên thành, luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc để mãi 


sách tân, truyên trao ngọn lửa tri thức cho thê hệ mai sau! 
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Yourre always my best teacher! 
Thành kính tri ân! 





Tập thể Lớp AI & A2 (Khoa AV Phật Pháp, Học Viện PGVN) 
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11.NĂM CON CHÓ 
MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018 


Theo vận hành 12 con giáp của vũ trụ càn khôn, năm con 
chó — Mậu Tuât 2018 đang bắt đên. Năm chó nên xin được nói 
chuyện về chó. 





Đệ tử Dog nhí và xâu chuôi Bồ đề của chùa Hương Sen 


Chó là một loài vật gần gũi với con người vì trung 
thành, có ích, tinh khôn và đãm nhiệm một việc quan trọng là 
vệ sĩ trông coi nhà cửa cho chủ. Theo quan điểm nhà Phật, chó 
là loài có tánh linh cao, hạnh tốt, đáng được tin tưởng trông cậy 
trong những lúc khó khăn, khôn hơn các loài mèo, heo, gà, dê, 
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bò... Do vậy, người hiểu đạo Phật không ăn thịt chó hay thịt 
các loài vật khác và chôn cất tử tế khi chúng qua đời. Người 
Phật tử khi đã ăn chay thì tránh ăn bất cứ loại thịt nào, chứ 
không chỉ tránh một loài riêng biệt như Hindu giáo không ăn 
thịt bò hay heo và Hồi giáo không ăn thịt heo Nhiều chuyện 
thực tế trong đời sống cho thấy chó rất được tán đương như 
một người bạn hữu sát cánh với chủ, đỂ xóa tan nổi cô đơn, 
chia sẻ vui buồn cùng chủ, như người đày tờ trung thành, vẫy 
đuôi trước tiên chào mừng chủ về nhà, cho nên chó được cưng 
như người. Ở nhiều nước phát triển như Châu Âu, Châu Mỹ, 
Dubal... chó có bịnh viện và bác sĩ thú ý (Veferinary Hospial), 
cảnh sát (Pef Cop) và nghĩa trang riêng (Pef Cemerery) cho các 
loài chó mèo. Có một số người thích sống với chó hay mèo 
trong nhà hơn là cưới chồng hay vợ. Vì chó không có lời qua 
tiếng lại cải nhau như con người và không có tranh giành quyền 
lợi như con người. 
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Đệ tử Dog nhí mới chào đời 


đã được Ni sư Giới Hương xuống Quy y Tam Bảo 


Nhiều youtube chiếu về các câu chuyện cảm động 
trong đời thực về tán dương các đức tánh đáng yêu, dễ thương 
và trung thành của loài chó như một chú chó đã xông vào lửa 
cứu bạn mèo nhỏ của mình, cứu chủ nhân, cứu trẻ nhỏ trong 
lửa, chó biết phân biệt aI gian ai thật, biết giữ của cải của chủ, 
không cho khách đụng vào, chó biết dẫn người mù qua đường, 
nếu được luyện, chó có thê biết khám phá ra thuốc phiện, bom 
gài hay các nạn nhân hoặc xác chết kẹt trong các trận động đất, 
sóng thần. Chó mạnh thì có thể khuân vác đồ đạc cho chủ, dù 
đi lạc hay bị bắt cả 50 cây số, nó vẫn tự biết đi bộ tìm về chủ cũ 
(như chó của chùa Hương Sen dù chủ cũ nghèo hơn chủ mới, 
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dù đói nghèo nó vẫn theo chủ cũ, đi lạc ở đâu cũng tự tìm 
đường về) và đặc biệt nó biết khóc khi chủ chết và trung thành, 
buốn bả nằm kế bên xác chủ và chết theo chủ. 

Theo âm Hán Việt, chó được gọi là "cầu" (Ä#J) hoặc 
"khuyên" (#®). Chó con nhỏ được gọi là "cún". Vì giống con 
cầy nên chó cũng được gọi là "cầy". Có rất nhiều loài chó như 
chó sói, chó đốm, chó mực, chó chăn cừu, chó săn, chó trinh 
thám... Chó là loài động vật có bốn chân như bò, trâu, sư tử, 
sấu, voi, hươu, nai, bò tót mọc sừng, lừa, lạc đà, khi, vượn, 
ròng rọc, đười ươi, cọp, beo, báo, sói, thỏ, mang (con đỏ), 
nhím, chỗn, cáo, ngựa, heo, dê, mèo, chuột, tắc kè, thăn lằn, kỳ 
nhông, thạch sùng, rắn mối, kỳ đà, hoang, rái nước, heo rừng, 
tê giác, trâu nước, nhái, cóc, ếch, chăng huu... 

Kinh Phật dạy!: “Nhất thiết duy tâm tạo” hay “Mang 
lông đội sừng hay thành Phật làm tổ cũng chỉ do tâm ta”. Loài 
vật bốn chân như chó cũng bẩm ngũ hành”, cũng ngậm tứ 
tượng” cũng biết đau ngứa, no đói, cũng yêu ghét sợ hãi, nơm 
nớp sợ chết, lo lắng tham sống, tránh khổ cầu an như tâm ta, 
như tâm con người. Chúng ta nỡ nào ăn thịt chó, giết chó chỉ để 
ngon miệng trong chốc lát nơi tắc lưỡi, trong khi thịt đó chỉ 
nuốt xuống cuống họng là hết mùi vị. Đặt môi lập mưu, khiến 
chim, chó, thú sa lưới mắc bẫy, thật là độc ác, tàn nhẫn. Lại nói 
“thiếu tiền của ta, làm thú trả ta' hoặc “ta hưởng lộc trời” hoặc 
“vật dưỡng nhân' “chết là hết, tha hồ ăn, không sợ gì”, do những 


! Xem Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 208, trang 6-29. 
* Ngũ hành là Đât, nước, gió, lửa và hư không. 
3 'Tứ tượng là Âm, dương, tỉnh thân và vật chất. 
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tà kiến này mà cứ thế mà luân chuyển oán thù, cùng nhau đi 
mãi trên đường đau khổ. 

Nhà nho nói: Thấy con thú đương sống, chăng nở thấy 
nó chết. Nghe tiếng nó sợ hãi kêu la, chẳng nỡ ăn thịt. Cho nên, 
đã là quân tử đâu có sát sanh. Nhà nho còn nói thế, huống chỉ 
chúng ta là Phật tử, con nhà họ Thích, tránh sát sanh là giới thứ 
nhất, tha mạng sống cho các loài. Bởi vì tất cả đều có Phật 
tánh, nên tất cả loài noãn, thai, thấp, hoá đều là chư Phật vị lai. 
Bởi vì cùng nhau ở trong vòng luân hồi, nên tất cả các loài bay, 
chạy, bơi, lội, hay chó có thể đều đã từng là cha mẹ quyến 
thuộc lẫn nhau với ta. Phải có lòng tin kiên cố với điều này thì 
chúng ta sẽ có sự chuyển đổi ở cách nhìn và cách sống trân 
trọng loài thú. 

Thấy mũi tên, con vượn hồn bay phách vía. Thấy 
giương cung, con nai rơi mật. Nỗi chua cay nát óc, bể đầu, 
niềm đau khổ chạy suốt lưng qua bụng. Dùng tim gan thú vật, 
để ngon miệng mình trong khoảnh khắc. Mai đây chịu rừng đao 
núi kiếm, cả trăm ngàn kiếp trong địa ngục. Còn dư báo lên làm 
thân, heo, gà, chó để chịu mổ, đâm, quay nướng, mang yên 
ngậm sắt ngựa lừa, tôi tớ phận chó, cày bừa thân trâu... 

Luật Sa-di kế chuyện rằng có một vị Tam tạng pháp sư 
lên chánh điện, thấy một lão tăng tụng kinh, liền nói đùa: “Sư 
tụng kinh giọng ð ề như chó sủa”. Vì lời khinh mạn bông đùa 
ấy, vị sư phải chịu 500 đời làm thân chó. Đời cuối cùng, con 
chó ăn vụng thịt, bị chủ chặt cả bốn chân, vứt xuống hố. 
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Ngài Xá Lợi Phất đi qua thấy tội, nên cho chó ăn cơm, 
thuyết pháp và chúc nguyện. Con chó chết, đầu thai làm con 
một trưởng giả tên Quân Đề. Quân Đề mới lên bảy tuổi đang 
chơi ngoài cửa, thấy Xá lợi phất khất thực đi qua liền xin cha 
cho xuất gia. Sau khi xuất gia, dưới sự hướng dẫn của tôn giả 
Xá lợi phất, Quân Đề đã chứng A la hán. 

Thế đó, một lời nói bông đùa mà nguy hại phải 500 đời 
làm chó. Nếu không phải là vị Tam tạng pháp sư có công phu 
tu hành thì làm sao gặp được thánh tăng để chấm dứt con 
đường đọa lạc. Kinh Địa tạng dạy: Chúng sanh trong cõi diêm 
phù, cất chân dây niệm đã phạm tội. Gặp việc thiện thì dễ thoái 
tâm. Gặp ác duyên lại càng thêm mạnh. Nếu không gặp thiện 
tri thức chỉ đường dẫn lối giải thoát sẽ khổ mãi không cùng. 

Tóm lại, từ bản lai thanh tịnh, một niệm bất giác sinh sở 
năng đối đãi bất nhị? mà có y báo, chánh báo, có sinh vật xuất 
hiện, rồi sau đó động vật chính thức ra đời có tâm thức phức 
tạp, có tạo nghiệp nhân để thọ quả báo. AI đã làm thành, tạo 
thành động vật có tâm thức đề cho động vật đó phải lăn lóc đấu 
tranh vì sự sống một cách cực khổ? Chính những tâm thức của 
chúng ta tạo ra. Trong sự đấu tranh đề sinh tồn đó, các động vật 
khi thì giúp đỡ lẫn nhau (thiện), khi thì xâu xé lẫn nhau (ác) tạo 
thành vô số nghiệp thiện và ác lẫn lộn đưa đầy chúng sanh trôi 
lăn trong luân hồi không bao giờ dứt. 


% Xin xem cuốn Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, TN Giới 
Hương, chương S5, trang 69-81. 
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Chó Bhutan đang thưởng thức thực phẩm do 
Ni sư Giới Hương bó thí ngày 8/12/2017 


Trong cuốn Sa Di luật giải của Hòa thượng Phước Bình 
có kế một câu chuyện rằng: “Trên đường khất thực vừa xong, 
một tỳ kheo thấy một bợm nhậu ôm một con chó, con chó bị 
cột mõm cố gắng sức kêu la cầu cứu. Anh ta mắng con chó chớ 
làm ồn về đến nhà là anh sẽ làm thịt ngay. Nghe thế vị tỳ kheo 
ngăn anh lại xin anh tha cho con chó, tỳ kheo sẵn sàng nhường 
bữa cơm trong bình bát cho anh, nhưng anh không chịu. Thầy 
tỳ kheo nài nỉ thế thì anh hãy cho con chó ăn phần cơm nầy rồi 
anh đem về nhà làm thịt cũng không muộn. Anh ta chịu. VỊ tỳ 
kheo chú nguyện vào thức ăn. thức ăn ấy đã biến thành pháp 
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thực, ngài vuốt ve khai thị đời trước làm bao chuyện chăng 
lành hãy thành tâm sám hối và ăn hết bát cơm. 

Khi bị giết, chó liền thác sanh vào nhà một đại trưởng 
giả giàu có. 12 năm sau vị tỳ kheo tình cờ có duyên sự đi ngang 
qua nhà vị trưởng giả. như có linh tính trước cậu bé chạy ra ngõ 
đảnh lễ nhắc lại chuyện xưa và xin đi xuất gia. Vị trưởng lão 
ưng thuận và không bao lâu cả hai thầy trò đều chứng quả A La 
Hán lậu tận. Như vậy, loài súc sanh như chó biết nhận lỗi, biết 
nhất tâm sám hối, thì tội chướng tiêu trừ tức đắc vãng sanh 
sanh vào loài người biết tu tập và gặt quả tốt. Như vậy, trong 
chuyện này, chó cũng có tánh linh và tánh biết như con người 
và gần với con người. 

Trong nhà Phật cũng có câu chuyện về “Con chó đói” 
như: Thuở Đức Phật còn tại thế, có một ông vua rất hung ác, 
nghe Phật đến thuyết pháp trong nước mình, ông liền ngự giá 
đến chỗ Phật ở và xin Ngài kê một câu chuyện gì đã vui lại hữu 
ích nữa. Đức Phật liền kế chuyện con “Con Chó Đói” như sau: 

Thuở xưa, có một vị quốc Vương rất bạo ngược, hà khắc 
với dân lành, nhân dân đều oán trách. Ông Đề Thích thấy vậy 
liền hiện xuống trần dắt theo một con quỷ rất dữ. Ông Đề Thích 
hóa mình thành một người thợ săn, còn con qui thì biến thành 
một con chó cao lớn. Người thợ săn dẫn con chó vào cung của 
vị quốc vương để yết kiến. Bổng con chó vùng tru lên dữ dội, 
làm cho lâu đài cung điện đều rung rinh... Vị quốc vương thất 
kinh, liền đòi người thợ săn đến trước ngai vàng mà hỏi rằng: 
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- “Gã kia, vì cớ gì mà con chó tru lên dữ vậy?” 

Người thợ săn thưa: 

- Tâu Bệ hạ, vì đói nên nó tru. 

Vị quốc vương liền ra lệnh đem cơm cho chó ăn. Nhưng 
một điều không ngờ là đem bao nhiêu thì con chó ăn hết bấy 
nhiêu, tất cả thực vật trong kho đã hết sạch mà nó vẫn chưa no, 
nên nó càng tru lên dữ dội hơn nữa, mà ác hại thay, mỗi lần nó 
tru thì cung điện đền đài của quốc vương lung lay hình như 
muốn sụp đồ... 

Vị quốc vương không biết tính thế nào, mới hỏi người 
thợ săn: 

- Lấy cái gì cho nó ăn để nó nín? 

Người thợ săn đáp: - Tâu Bệ hạ, lấy thịt của người nó 
ghét cho nó ăn nó hết tru. 

Quốc vương hỏi: - Nó ghét kẻ nào? 

Người thợ săn tâu: - Nó ghét những kẻ bất công hãm hại 
dân nghèo. Ngày nào trong nước không có dân đói khó nữa, 
ngày đó nó mới nín... 

Vị quốc vương liền nhớ tới những việc ác của mình làm 
thì hết sức hối hận, từ đó mới ăn năn chừa cải, chịu nghe những 
lời công bình chánh trực”. Đức Phật kê dứt câu chuyện này thì 
mặt vua tái ngắt. Đức Phật dịu dàng dặn với nhà vua rằng: 
“Ngày nào bệ hạ nghe tiếng chó tru thì bệ hạ hãy nhớ đến câu 
chuyện ta kê. Bệ hạ có thể làm cho con chó nín được”. 
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Như vậy, trong chuyện này chó như một minh quân, 
công thần liêm khiết, diệt tà xiên thiện. Qua hình ảnh chó đói 
đó, vị quốc vương bắt đầu tin tưởng Phật pháp, dùng phương 
pháp chánh trực đạo đức trị dân và nguyện một lòng phụng sự 
Tam Bảo. 

Chúng ta thường biết nguyên nhân đầu thai làm loài chó 
là do quá khứ gieo nhân các ác hạnh như tâm hồn láo, ích kỷ, 
bỏn sẻn, bo bo giữ của cho là “sở ngã” của mình như câu 
chuyện “Phát độ Chó Dữ” sau đây đã minh họa: 

Khi Phật còn tại thế, có ông trưởng giả nuôi con chó rất 
khôn, nhưng tánh nó rất hung dữ, thấy ai vô nhà thì đều muốn 
cắn. Thế nên khi ai muốn vô nhà ông thì phải đứng ngoài ngõ 
kêu người trong nhà đưa vô thì mới khỏi bị cắn. Nếu không biết 
mà cứ đi vô thì bị chó căn. Ông trưởng giả thương con chó lắm. 
Ăn thì cho ăn các thức ngon. Ngủ thì cho ngủ trên ván có nệm 
ấm. Mỗi khi ông đi đâu về thì nó mừng quấn quit. 

Một hôm, ông đi khỏi, đức Phật khất thực ngang nhà 
ông. Con chó chạy ra sủa, muốn cắn trước và mắng rằng, “Nhà 
ngươi kiếp trước tham lam, keo kiết lại nham hiểm độc ác, tiếc 
của, nên phải đọa làm thân chó. Mà không biết ăn năn, hồi cải, 
lại còn sân hận, hung đữ. Sau khi bỏ thân chó, phải bị đọa địa 
ngục, chịu khổ lâu dài.” Chó nghe nói và nhớ lại kiếp trước của 
mình, nên liền chạy vô ván nằm, nhắm mắt, 1m lìm, thiêm 
thiếp. Ông trưởng giả về, không thấy con chó ra mừng, ông hỏi 
người nhà sao nay không thấy chó ra mừng. Người nhà nói, 
“Khi sáng có ông Sa môn Cù Đàm đi ngang, chó ra sủa. Sa 
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môn Cù Đàm nói gì với nó mà nó buồn ăn, bỏ uống, nằm thiêm 
thiếp.” Ông trưởng giả nghe nói nổi giận, liền đi đến Phật để hỏi 
ra lẽ. Khi đến chốn Phật, ông nói, “Này, Sa môn Cù Đàm, ông 
dùng thủ thuật gì làm cho con chó của tôi bịnh, bỏ ăn? Nếu nó có 
hề gì, ông phải chịu trách nhiệm.” 

Phật nói, “Trưởng giả, ông hãy bình tĩnh, ngồi xuống 
đây nghe ta nói. Ông không biết con chó ấy chính là cha ông. 
Vì cha ông, khi sinh tiền, không biết tu phước, tham lam, keo 
kiệt, và tiếc của nên phải đọa là chó.” 

Khi nghe lời nói này thì ông trưởng giả lại càng nỗi giận 
hơn. Ông nói, “Sa môn Cù Đàm căn cứ ở đâu mà nói như thế?” 

Phật nói, “Nếu ông không tin, ông hãy về ngồi bên con 
chó mà nói “Này, cha thân, của cải cha chôn dấu ở đâu, cha chỉ 
cho con đề con lấy lên làm phước và cầu siêu độ cho cha.” 

Khi ông trưởng giả về nhà và làm như vậy, con chó 
vùng dậy, chạy ra sau nhà, đến gốc cây khế, lấy hai chân bươi 
đất lên. Ông trưởng giả cho người đào lên, quả thật có một hũ 
vàng. Ông nửa mừng nửa tủi, đem số vàng đó cúng dường Phật 
và bố thí. Con chó, sau bảy ngày, thoát kiếp chó, sanh làm 
người. Ông trưởng giả và cả nhà quy y, kính tín ngôi Tam Bảo. 

Lỡ làm việc ác mất rồi 
Chớ nên tiếp tục cuộc đời lầm sai. 
Chớ vui với việc ác này 


Tâm hay chứa ác có ngày khổ đau. 
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Như vậy trong vòng luân hồi vô tận này, giữa chúng ta 
và các loài cho đến chúng sanh bảy loài (cõi trời, a-tu-la, cõi 
tiên, cõi người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục) đều có mối tương 
duyên tương quan lẫn nhau, vì thế chúng ta phải thương yêu và 
có trách nhiệm lẫn nhau, giữ giới không sát sanh đọa lạc, tránh 
ác làm lành để mình cùng các loài hạnh phúc. Ngoài việc bảo 
vệ nhân quyền, chúng ta còn phải bảo vệ nhân thú (quyền sống 
của thú vật) bởi lẽ duy trì mạng sống loài vật tức cũng là duy trì 
mạng sống của mình. Nếu chưa ăn chay được mà phải ăn mặn 
(non-veg), nên ăn theo ngũ tịnh nhục (nghĩa không thấy, không 
nghe, không nghỉ và không bảo giết loài vật cho mình ăn thịt 
mà chết tự nhiên), nên tránh luộc sống tôm cua ghẹ, nên tránh 
trực tiếp cắt cỗ chó heo gà... vì như vậy là tâm lý các con vật 
rất khủng hoảng khi phải chết một cách đau đớn bởi sự hành hạ 
kéo dài (merciless killing) và từ đó, lòng hận thù thâm nhắm 
vào thịt, nêu chúng ta ăn thì tăng trưởng thêm lòng hận thù và 
giết dần mòn lòng từ bi thương yêu thú vật của mình. 

Qua các kỹ thuật internet hiện đại hiện này, chúng ta đã 
thấy bằng mắt hầu hết súc vật đều có hệ thần kinh xúc giác và 
bộ não như con người. Chúng cũng biết nóng lạnh, biết vui 
buồn sợ hãi, tham sống và sợ chết. Khi sợ hãi, nhịp tim của 
chúng đập mạnh, áp suất máu lên cao, hơi thở hỗn hên, thậm 
chí nhiều con chó, con bò chảy nước mắt khi con người ỷ mạnh 
dùng dụng cụ cướp mạng sống loài kém phước yếu đuối của 
chúng. Con bò, con trâu, con chó đã biết quỳ gối, chảy nước 
mắt khi biết mình sắp bị giết thịt. Ăn thịt những loài động vật 
như chó mèo trâu bò có tình cảm và tánh linh giống con người 
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sẽ khiến ta bị ảnh hưởng về cả tỉnh thần và thê chất và quả báo 
vô cùng đau thương, chúng sẽ theo ta đòi nợ hoài. Vô số các 
câu chuyện thực tế hàng ngày trong đời về hậu quả của các anh 
đồ tế heo, chó, trâu, bò, ngựa... là gương sáng cảnh tỉnh cho 
chúng ta. 

Truyện Pháp Cú kể rằng thời Đức Phật còn tại thế, gần 
tinh xá có người đồ tế tên là Cunda sống bằng nghề mồ lợn. 
Mỗi lần giết lợn, ông ta trói thật chặt con vật vào cột và nên nó 
bằng một cây chày vuông, rồi banh hàm và rót nước sôi vào 
họng, kế đến đồ nước sôi lên lưng, làm tuột lớp da và thui lớp 
lông cứng bằng một bó đuốc. Cuối cùng, Cunda cắt đầu lợn 
bằng một thanh kiếm nhọn rồi xẻ thịt, lột da. Cunda đã sống 
bằng nghề mồ và bán thịt như thế gần hai mươi năm. 

Vào cuối đời, Cunda mắc bệnh kỳ lạ, kêu eng éc, bò 
bằng hai tay và đầu gối. Người nhà kinh khiếp tìm mọi cách bịt 
miệng, chặn các cửa và nhốt ông ở trong nhà. Sau bảy ngày 
chịu sự đau khổ, kêu eng éc như lợn, Cunda qua đời. Ngay khi 
sống, cực hình địa ngục đã hiện ra với Cunda. Đức Phật nói sau 
khi chết, ông ta bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Vì chút tiền bạc, vì 
chút cảm giác mỹ vị nơi miếng ăn mà Cunda đã tạo ác hạnh và 
bị ác quả. 

Trong Kinh Mười Điều Lành, Đức Phật dạy rằng ai tha 
mạng sống cho loài vật và không phạm giới sát sanh thì trong 
hiện đời sẽ có mười điều lợi ích như: 
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Được mọi người kính mến 

Lòng từ bị mở rộng 

Trừ được thói giận hờn 

Luôn luôn mạnh khỏe 

Tuổi thọ lâu dài 

Thường được người tốt giúp đỡ 

Ngủ ngon giấc và không gặp ác mộng 
Trừ được các mối thù oán 
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Khỏi bị đọa vào ba đường ác 

10. Sau khi chết được sinh lên cõi Trời. 

Có chuyện kể một bà già Tây Tạng sau khi trải qua bão 
tuyết mấy ngày trời liên tục, nhà đã hết lương khô, bà chống 
gậy lần xuống núi để mua thực phẩm. Dọc sườn núi, các nông 
trại, vườn rau, đồng lúa đều một màu trắng lạnh tang tóc không 
có sức sống. Quá đói và mệt, bà ngồi xuống tảng băng để nghỉ 
chân và lôi trong giỏ khúc bánh mì khô cuối cùng ra để gặm. 
Chọt ngó lên, bà thấy một con chó đói đang lết bò đến gần bà. 
Nó lạnh run lập cập, lông của nó không đủ cho nó ấm. Bụng 
của nó xẹp lép vì quá đói, có ai ở đây đâu mà cho nó ăn. Bà vội 
cởi bớt một tắm vải choàng cũ trùm nó lại và khúc bánh mì, bà 
bẻ hai, chia đều để trước miệng nó một phần, bà một phần. Rồi 
cả bà già và con chó cùng nhau mỉm cười ăn ngon lành. 

Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng ý nghĩa thật 
sâu sắc. Bà già thấy được mình và chó bình đẳng như nhau, nên 
dù đang đói, khúc bánh mì cũng sẵn sàng chia đôi, manh áo sẵn 
sàng bớt một cái. Nếu như tâm lý bình thường của mình, có thể 
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chúng ta cho vị trí của con chó hay loài vật là thấp kém, nên dù 
có thương, cho nó ăn thì ta chỉ bẻ khúc đuôi và bẻ một ít thôi vì 
còn dành ngày mai mình ăn nữa chứ... Như thế lòng từ chúng 
ta có giới hạn, quá nhỏ nhen không? Cho nên, hãy tập như tâm 
hạnh của bà già này, thì trí tuệ giác tỉnh lý tánh của chúng ta sẽ 
đi một bước khá xa qua hạnh bố thí này. 

Năm mới, Năm Chó-Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, 
nguyện tình thương của chúng ta lan toả đến các loài bàng sanh 
đang có mặt trên khắp hành tinh này. Nguyện theo gương nhân- 
quả-hạnh của loài chó mà tử bỏ ác hạnh, gieo trồng thiện hạnh, 
để hoa tánh thiện hiển bày. Nguyện các loài chó cùng pháp giới 
chúng sanh sớm thành Phật đạo. 


Nam Mô Sanh Hỷ Địa Bồ Tát ma ha tát tác đại chứng mình. 


Chùa Hương Sen, Cali, ngày 01/01/2018 
Thích Nữ Giới Hương 
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12. THÀNH KÍNH ĐÁNH LỄ TƯỞNG 
GIÁC LINH HÒA THƯỢNG NIỆM 
thượng VIÊN hạ THÀNH 


Kính gởi 

Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Hải Ngoại, 
Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Viên Huy, 
Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Môn Đồ Pháp Quyền, 

Ni chúng và Phật tử chùa Hương Sen, Perris, CA, vừa 
hay tin Trưởng lão Hòa thượng Thượng VIÊN hạ THANH đã 
xả báo thân tại thê giới Ta Bà huyện hóa vào lúc 4g chiêu ngày 
20 tháng 03 năm 2018 (nhăm ngày Mông 4 tháng hai, năm Mậu 
Tuật, tại Thành Phô San Gabriel, tiêu Bang California, Hoa Kỳ. 


Kính bạch Giác Linh Hòa thượng, 
Sanh tử niết bàn 
Vốn tự không hai 
Đến đi tự tại 


Cực lạc vô sanh. 


Sen vàng Phật quốc 
Pháp giới vô biên 


Hoàn lai ta bà 
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Hóa độ chúng sanh. 

HÒA tâm toả khắp gần xa 
THƯỢNG trí thắm đượm hương thiền 
VIÊN mãn tùy duyên vạn hạnh 
THÀNH tựu diệu dụng pháp thân. 

Trước hương án linh đài khói nhang quyện tỏa, trong 
giây phút nghìn thu vĩnh biệt, chúng con kính nguyện Giác 
Linh Hòa thượng trưởng trực vãng Tây phương An-lạc thê giới 
và thương hàng hậu học chúng con mà mang đại nguyện, hữu 
duyên vãng lai ta bà, hóa độ, dìu dắt chúng con. 

Nhân dịp này, chúng con cũng xin kính gởi đến tăng 
chúng cùng môn đô pháp quyên của Giác linh Hòa thượng và 
quý Phật tử Chùa Diệu Pháp lời chia buôn sâu sắc nhât trước sự 
mât mất to tát này. 

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tác 

đại chứng minh. 


Chùa Hương Sen, ngày 03 tháng 04 năm 2018 


Thành tâm bái bạch, 
Tỳ Kheo NI TN Giới Hương cùng N¡ chúng 
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13. NHẬT KÝ HÀNH HƯƠNG NHẬT BẢN 
Japan - Điểm đến Mùa Thu Lãng Mạn 


Kỳ này công ty Đặng Lê, Sài gòn, tổ chức tour viếng 
thăm Miền Trung Nhật Bản như thủ đô Tokyo, núi Phú Sĩ 
(Fuji), thành phố Kyoto và Osaka. Phái đoàn gồm có 30 vị 
trong đó có I9 chư tôn đức tăng ni như Thượng tọa Thiện Hảo 
(trưởng đoàn), TT Tâm Hiếu, TT Lệ Thọ, TT Nguyên Sĩ, TT 
Phước Chí, TT Trung San, Sư Bà Như Cảnh, Ns Hạnh Quang, 
Ñs Giới Hương, vv... và II vị là Phật tử. Thời gian đi từ ngày 
17/10/2017 đến 22/10/2017 vì tháng 10 là bắt đầu mùa thu, nên 
nhiều nơi lá bắt đầu đã chuyên màu đỏ vàng, nên tour này được 
công ty gọi là Japan - Điểm đến mùa thu lãng mạn. 





sân bay Quốc tế Narita, Tokyo 
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Nhật Bản là một đảo quốc ở vùng Đông Á. Tọa lạc trên 
Thái Bình Dương, nằm bên phía đông của Biển Nhật Bản, Biển 
Hoa Đông, Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và vùng Viễn 
Đông Nga, trải đài từ Biển Okhotsk ở phía bắc xuống Biên Hoa 
Đông và đảo Đài Loan ở phía nam. Nhật Bản, "Đất nước Mặt 
Trời mọc", là một quần đảo núi lửa với khoảng 6.852 đảo, chủ 
yêu nằm trong khu vực ôn đới với bốn mùa rõ rệt, nhưng có khí 
hậu khác biệt dọc theo chiều dài đất nước. Bốn hòn đảo lớn 
nhất là Honshu, Hokkaido, Kyushu và Shikoku chiếm khoảng 
97% diện tích đất liền của nước này, nhưng phần nhiều chỉ là 
rừng và núi với nguồn tài nguyên khoáng sản rất hạn chế. Dân 
số Nhật Bản vào khoảng 126 triệu người và gần 9,1 triệu cư 
dân sống tại trung tâm Tokyo, thủ đô của đất nước. Tokyo là 
đại đô thị lớn nhất thế giới với hơn 35 triệu dân và có nền kinh 
tế đô thị phát triển nhất hành tinh. 

Các nghiên cứu khảo cổ chỉ ra rằng đã có người định cư 
tại Nhật Bản từ thời Thượng kỳ đồ đá cũ. Thoạt đầu chịu ảnh 
hưởng từ Đề quốc Trung Quốc và thế giới phương Tây, đã hình 
thành những nét đặc trưng trong lịch sử và văn hóa Nhật Bản. 
Từ thế kỷ 12 đến năm 1868, Nhật Bản liên tục thuộc quyền cai 
trị của các quân nhân phong kiến shogun nhân danh Thiên 
hoàng. Quốc gia này bước vào quá trình cô lập kéo dài suốt nửa 
đầu thế kỷ 17, và chỉ kết thúc vào năm 1853 khi một hạm đội 
của Hoa Kỳ gây áp lực buộc Nhật Bản phải mở cửa với phương 
Tây. Gần hai thập kỷ nội chiến và bạo loạn đã xảy ra trước khi 
Thiên hoàng Minh Trị tái thiết lại đất nước trong vai trò nguyên 
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thủ vào năm 1868 và khai sinh Đế quốc Nhật Bản, với Thiên 
hoàng trở thành biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. 





Lá cờ Nhật Bản (google) 


Trong những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, những 
thắng lợi sau chiến tranh Thanh-Nhật, chiến tranh N ga-Nhật và 
Chiến tranh thế giới thứ nhất đã cho phép Nhật Bản mở rộng đề 
chế của mình và củng cô quyền lực của chủ nghĩa quân phiệt. 
Cuộc chiến tranh Trung-Nhật năm 1937 đã nhanh chóng lan 
rộng thành một phần của Chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 
1941, mà cuối cùng kết thúc vào năm 1945 sau vụ ném bom 
nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Từ thời điểm bản 
Hiến pháp mới được ban hành năm 1947, Nhật Bản duy trì chế 
độ quân chủ lập hiến kết hợp dân chủ đại nghị, trong đó cơ 
quan lập pháp dân cử là Quốc hội Nhật Bản. 


lại 


Nhật Bản là một nước phát triển với mức sống và Chỉ 
số phát triển con người rất cao, trong đó người dân được hưởng 
tuổi thọ cao nhất thế giới, đứng hạng ba trong số những quốc 
gia có tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất thế giới, và vinh dự 
có số người đoạt giải Nobel nhiều nhất châu Á 
(https://vI.wIkipedIa.org/wIkI) 





Bản đồ Nhật Bản (google) 


Thời gian: Việt Nam đi trước Nhật Bản 2 tiếng đồng hồ. 
Ví dụ: Việt Nam là 12 giờ trưa, thì Nhật là 2 giờ chiều cùng 
ngày. 100 mỹ kim = II.135 Yen. Hành lý gởi là 40 ký (bao 
nhiêu kiện cũng được), hành lý xách tay 7 ký. Nguồn điện 220 
v; ô điện và phíc cắm đẹp 2 chấu. 

Buổi trưa thường được đãi dạng (Japanese set) nghĩa là 
mỗi người một mâm cơm nhỏ nhỏ xinh xinh riêng biệt, cơm 
Nhật dẻo và thơm, nhưng thức ăn lạt lẽo hơi khó ăn, như bún 


mì u-dou lạt (mì sợi to như bánh canh), các rau và đậu hủ trắng 
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luộc trong lẫu tí hon không nêm và khoai lang hay củ súng 
chiên liệt ăn với đồ chua... May có quý sư cô Bạc Liêu và Ns 
Hạnh Quang tải theo nhiều món Việt như mức rong, đồ kho, 
tàu hủ ki chiên, chao... nên đoàn ăn khỏe mạnh và thỏa mãn 
bao tử. Buổi sáng và tối là thường là dạng Buffee (tự chọn lấy 
thức ăn), nên cũng tạm ăn được. 
Dự báo thời tiết trong tuần này là 
Ngày 18/10: Tokyo, nhiệt độ 15-18 độ: có mưa 
Ngày 19/10: Hakone, nhiệt độ 14-17 độ: đôi lúc mưa 
Ngày 20/10: Osaka, nhiệt độ 20-25 độ: nhiều mây 
Ngày 21/10: Osaka, nhiệt độ 20-25 độ: năng đẹp 

Nhưng thật ra chỉ ngày 18/10 có nắng, những ngày còn 
lại đều mưa dầm dề và trời âm u, nhưng vẫn không cản bước 
du khách đến viêng thăm những nơi này. 
NGÀY I1: 17/1/2017: TP.HCM và TOKYO. 

9 giờ đêm đoàn tập trung tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn 
Nhất, Hướng dẫn viên đón đoàn, làm thủ tục cho chuyến bay đi 
Tokyo — Nhật Bản. Nghỉ đêm trên máy bay. Thông tin chuyến 
bay: VN 300 SGNNRT 00:40 07:45 
NGÀY 2: 18/1/2017: TOKYO : thăm chùa Asakusa, Cung 
điện Hoàng gia Nhật Bản và chùa VN, Nhật Bản 

9:00 Xe đón đoàn tại sân bay, Đưa đoàn đi về Tokyo, 
viếng thăm chùa Asakusa. Đây là ngôi chùa cổ nhất ở Nhật, 
truyền thuyết kế lại rằng, vào năm 628, khi đang đánh cá trên 
dòng sông Sumida, 2 anh em Hinokuma Hamanari và 
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Hinokuma Takenari, tìm thấy một tượng Phật Quan Âm (cao 
khoảng 5,5 m) vướng vào lưới. Nhiều lần họ thả tượng Phật về 
với dòng sông, nhưng bức tượng vẫn quay trở lại. Vị trưởng lão 
HaJino Nakamoto nhận ra sự linh thiêng của bức tượng, nên đã 
hiến một phần ngôi nhà của mình lập nên ngôi đền nhỏ thờ 
Phật Quan Âm để dân chúng có thể đến cầu viếng. Hiện nay 
ngồi chùa được xây dựng trang nghiêm và hoàng tráng. 





Tác giả ở ngôi chùa Quan Âm Asakusa, Tokyo 


Ngôi chùa Asakusa nằm ngay trung tâm Tokio với hơn 
12 hecta đất rộng và hiện nay Thiên Hoàng Minh Trị làm vua 
quản lý chùa, nên có nhiều hoàng tử, quý tộc và quan chức đến 
quy y và làm lễ. Người Nhật có phong tục khi tới đền hay chùa 
là tới hồ nước trước tiên. Họ dùng tay phải múc nước rửa tay 
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trái. Dùng tay trái múc nước rửa tay phải. Rồi lấy 2 đồng xu 
quăng xuống giếng hay trước chánh điện để cầu thần đạo 
(Shinto) hay Quan Âm. Có những chuông nhỏ với dây treo 
bằng vải nhiều màu, khách chiêm bái có thể cầm dây đề giọng 
chuông, cầu Phật hay thần chứng minh cho lời nguyện. 

Tokyo tên cũ là Ê-đô nghĩa là giang hộ, dòng sông được 
bảo vệ, bây giờ nghĩa là Đông Kinh - Kinh đô ở phía Đông. 
Minh Trị dời đô từ Kioto đến E-đô và đổi thành Tokyo. Tại 
Sumida, Tokyo, có tháp sky-tree là tháp truyền hình cao nhất 
thế giới với 634.0 mét (2.080 ft), xây vào tháng 3 năm 2011, 
thay thế tháp Canton Tower và tháp cao thứ hai trên thế giới là 
BurJ Khalifa (829,8 m/2.722 ft) ở Dubal. 

Dòng sông Tokyo dài 70 km và có 50 cái câu nhỏ bắc 
qua để di chuyên giao thông. Bộ phim “Miss Sài gòn” đang 
chiếu hàng tuần ở kênh truyền hình Nhật bản. Cách kiến trúc 
xây dựng nhà cửa: Mỗi nhà xây hỡ nhau 4 tắc, không chung 
vách tường (hễ nhà chung vách tức là xây trước 1950). Tầng I là 
tầng trệt, tầng ba bắt buộc có lắp kính hạt lựu (khi bị cháy đập vô 
là sẽ vỡ ra như hạt lựu, không hại, để thoát hiểm, rất mắc). 

Đoàn dừng chân tại nhà hàng Hokaido Akihabara ở lầu 
hai của khu Akihabara để dùng trưa theo kiêu Nhật. Sau đó, đi 
mua sắm tại khu trung tâm Akihabara. Ở đây, du khách có thể 
mua hàng lưu niệm, điện tử, máy massage có chất lượng tốt của 
Nhật Bản. Có người mua máy massage mắt với giá 200 Mỹ 
kim tức là 22000 Yen, có chế độ rung xoa mắt, không âm nhạc, 
có nước thơm thoang thoảng nơi mũi và xịt hơi nước làm dịu 
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mắt và xài điện 110v hay 220v cũng được. Nếu du khách mua 
trên 5000 Yen và đưa hộ chiếu thì được giảm thuế (tax) 0.8 %. 
Nhân viên bán hàng bắm các biên nhận mua hàng vào hộ chiếu 
(nhưng trước khi lên máy bay về VN, thì tháo hết cho hướng 
dẫn viên trình cho hải quan Nhật bản). Công ty Aeon cũng vậy, 
nếu mua trên 5400 Yen thì được miễn tax 0.8%. Tuy nhiên, có 
các công ty nhỏ thì không được miễn thuế. Người Nhật mà 
muốn mua xe hơi, phải có giấy trình với hãng xe có chỗ đậu xe 
hợp lệ rồi mới được mua xe và cửa hàng mới được phép bán 
xe. Học trò đến lớp 7 mới bắt đầu được học tiếng Anh. Người 
Nhật 20 tuổi mới gọi là trưởng thành, mới được uống bia (ở Mỹ 
thì 18 tuổi được xem là trưởng thành). Các nhà vệ sinh đều sơn 
hình và chữ màu đỏ là nữ, sơn hình và chữ màu xanh là nam. 
Cho nên nếu ai không biết tiếng Nhật thì nhìn biểu tượng này 
để phân biệt. 

Chiều sau khi mua sắm đoàn tham quan Cung điện 
Hoàng gia Nhật Bản (imperial Palace). Cung điện được xây 
dựng trên nền cũ của tòa thành cổ Edo, một vùng công viên 
rộng lớn được bao bọc bởi những hào nước và những bức 
tường thành ngay giữa trung tâm Tokyo. Vua và hoàng hậu ở 
dinh thự trên đồi rộng 7 hecta đất. Để giữ xanh mát cho hoang 
cung, mỗi năm vua phải trả cho người làm vườn chăm sóc cây 
cảnh là 200 tỷ Yen Nhật Bản. 
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Sân cỏ trước Cung điện Hoàng gia Nhật Bản 


(Imperial Palace) 


Sau đó đoàn nhận phòng ở khách sạn ShinJuku Granbel 
(2-14-5 Kabuki-cho ShinJuku-ku, Tokyo 160-0021) và chiều 
4:30giờ đoàn hướng về Aikawa-machi, Hambara, cách khách 
sạn khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe (nếu không kẹt xe), để viếng 
thăm chùa Việt Nam do Cố Hòa thượng Minh Tuyền thành lập 
(địa chỉ 243 — 0307 Kasagawaken, Aigokun, Aikawa-machi, 
Hambara 4889, chuavietnamJapan@ smail.com). Đoàn mang 
thực phẩm, nấm đông cô và nhiều kinh Pháp hoa, Nhật tụng và 
sách của Ni sư Giới Hương viết với lời giới thiệu của Hòa 
thượng Như Điển (Phương trượng chùa Viên Giác, Đức Quốc) 
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như A-hàm, Đạt Lai Lạt Ma và Kinh Kim Cang để tặng cho thư 
viện chùa và Phật tử địa phương. Đoàn được thượng tọa Nhuân 
Ân, sư cô Giới Bảo và quý Phật tử tiếp đón nồng hậu ấm cúng 
và đãi nhiều món, đặc biệt món bún mì U-Dou nêm rất đầm đà 
ngon miệng (dùng 2 tô). Nghe nói cảnh quanh quanh chùa rất 
đẹp vì đi ban đêm không thấy rõ, hy vọng hẹn lần sau có thể 
đến thăm viếng nữa. Đoàn trở về khách sạn là đúng 9g tối. 
NGÀY 3: 19/10/2017: TOKYO - NÚI PHÚ SĨ 

Tokyo giống như thủ đô Hà Nội còn thành phố Kyoto 
và Osaka, nơi đang hướng xe đến thì như Sài gòn. Vì từ Tokyo 
phía Đông của Nhật đi về miền trung, nên đoàn sẽ trải nhiều 
thời gian ngồi di chuyên trên xe buýt. Tuy nhiên, vị trưởng đoàn 
nói: “Hạnh phúc không phải điểm đến, mà là hành trình đến”, vì 
thế đi xa ngồi xe lâu một chút cũng vui, không cần đợi đến đích 
mỚI VUI. 

8:30 giờ sáng, đoàn dùng điểm tâm theo cách Buffee 
(ăn bao nhiêu cũng được) tại khách sạn và làm thủ tục trả 
phòng. Rồi từ Tokio phải lái xe khoảng 2 tiếng đồng hồ để 
thăm vườn nho gần khu vực Núi Phú Sĩ. 

Hái nho (Fruites/grapes picking): nho đen và đỏ treo 
lủng lẵng từng chùm, từng chùm trên giàn rất sai trái. Khách 
được tự tay mình hái ăn thoải mái bao nhiêu cũng được, nhưng 
lấy đem ra khỏi vườn thì phải cân ký mua trả tiền. Ăn bao 
nhiêu cũng được, chia nhau nhau ăn cho đầy bụng, nên rất vui. 
Nho ngọt nhưng hơi dai và dẽo, chứ không như nho của Mỹ 
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hay VN. Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương 
Funatsuya (Japanese set / dọn mỗi người một mâm). 

Phú Sĩ Sơn (FƑuÿi-san): Trời bắt đầu mưa dầm dễ và 
như dự định xe vẫn phải chạy hướng về núi Phú Sĩ. Phú sĩ là 
ngọn núi cao nhất Nhật Bản và cũng là biểu tượng nồi tiếng của 
quốc gia này, nên thường là đề tài trong các bức họa tranh và 
nhiếp ảnh nghệ thuật cũng như trong văn chương và âm nhạc. 
Đây là một trong "Ba núi Thánh" của Nhật Bản cùng với núi 
Tate và núi Haku, và cũng là một nơi đặc biệt của danh lam 
thắng cảnh, một di tích lịch sử, và đã được công nhận là Di sản 
Văn hóa Thế giới vào ngày 22 tháng 6 năm 2013. Núi Phú Sĩ 
trải đài trên địa phận tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi, ở phía 
Tây Nam Tokyo. Đây là một núi lửa còn hoạt động và là ngọn 
núi cao nhất của Nhật Bản với độ cao tuyệt đối: 3.776 mét. 
Đỉnh núi Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ, tạo nên một vẻ đẹp hùng 
vĩ, tráng lệ. Dưới chân núi có năm hồ nước ngọt lớn, đó 
là: Kawaguchi, Yamanaka, Sal, Motosu và ShoJi. Cùng với Hồ 
Ashi ở gần đó, chúng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho 
ngọn núi. Đây là một phần trong Công viên Quốc gia Phú Sĩ- 
Hakone-[Izu (WikI online). 

Theo lời hướng dẫn viên tour Nhật nói rằng: Nhật bản 
có bốn hải đảo chính và thuần chủng (chứ không như Mỹ là tạp 
chủng). Vì thuần chủng nên hầu như chỉ người Nhật mới hiểu 
người Nhật và sống được tại Nhật. Có một câu rằng: “Đã sinh 
ra là người Nhật thì chỉ có họ mới hiểu họ, khó ai học được 
cách làm của người Nhật được.” 
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Vì thế nên có nhiều người Châu Á tới Nhật, nhưng sau 
một thời gian sống ở đây, họ hay đi định cư ở nước khác như 
Mỹ hay Canada. Cứ khoảng 3,4 năm là giảm 1 triệu dân, vì dân 
tộc Nhật là sống thọ và ít sanh đẻ (trong khi Việt Nam mỗi năm 
tăng một triệu dân số vì đẻ nhiều). Nên con nít ở Nhật rất quý. 
Phụ nữ có bầu và đẻ con đều được hưởng quyền lợi từ chánh 
phủ trợ cấp. Mỗi con nít gắn một cái chíp để cha mẹ chỉ bật 
điện thoại lên là biết con đang ở đâu. 

Khi người Nhật chưa có chữ viết thì thái tử Sô-tô-kaski 
gọi núi này là bất nhị (độc nhất, không có núi số 2 trên thế 
Ø1ớI), sau VÌ muốn thịnh vượng nên đổi lại thành Phú sĩ. Trong 
bảo tàng viện vẽ núi Phú sĩ, âm đọc là phú sĩ, nhưng viết là chữ 
bắt nhị. 

Núi cao khoảng 3370 mét, chia thành 10 tầng. Tất cả 
sinh viên trong trường đều có môn thực hành thê thao leo núi 
(thường leo núi đến tầng 8 là mệt ngắt). 

Tích chuyện kể là có I vị sư đem đèn dầu thông, đốt 
đèn vào ban đêm để leo lên đỉnh núi. Khi dầu hết thì tại nơi đó, 
sư phát sạch cỏ rừng và ghi là trạm dừng chân 1. Rồi tối ngày 
mai lại đốt lửa đi tiếp, cho đến trạm 10. Càng lên cao, gió càng 
nhiều, lửa mau tắt thì khoảng cách trạm càng gần nhau. Công 
ty tư nhân làm đường toll fee cho 16 cây số từ tầng 1 lên tầng 
5, mỗi xe du lịch từ chân núi lên tầng 5, là đóng 76 mỹ kim/I 
xe, nên công ty này trở nên giàu to. 

Mỗi năm vào ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9 là 2 
tháng mở cửa cho sinh viên, dân chúng hay du khách được leo 
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núi tự do. Các tháng khác đóng vì tuyết rơi nhiều sẽ nguy hiểm. 
Nhiều sinh viên Châu Á leo đến trạm nào thì mua card và gởi 
về Mẹ hay gia đình ở xa. Leo núi, lạnh và mệt nên chữ viết 
ngoằn nghèo, không đọc được và không nhận ra chữ nên nhiều 
khi gia đình quăng bỏ card, chứ không biết giá trị của nó là 
niềm tự hào của người leo núi đã chinh phục được thiên nhiên, 
như vị sư cầm đèn dầu thông leo núi đã chính phục được 10 
trạm. Thường 2 giờ chiều leo núi thì 3:30 g chiều ngày mai là 
đến đỉnh núi. 

Phía tây núi Phú sĩ là có khu rừng ma: Nhật bản có 
nhiều mặt tốt tích cực, nhưng cũng có mặt tiêu cực là người tự 
sát nhiều. Một năm có 365 ngày thì mỗi ngày trung bình có 100 
người tự sát. Lý do vì sao một đất nước có nhiều tài sản kinh tế 
giàu có lại thường tự sát? Trong sâu thấm trái tìm của người 
Nhật là Samurai — niềm tự hào và tự tôn của người câm kiếm. 
Cho nên, khi họ cảm thấy sống làm phiền nhiều người khác, 
không được kính trọng, không có mục đích sống nữa, chán nản, 
thì tốt hơn nên tự sát và họ tin là có linh hồn của họ hóa sanh 
vào cây cỏ thiên nhiên. Nếu có quý sư của Phật giáo hay thần 
đạo (Shinto) cúng thì họ tin họ sẽ tái sanh làm thần, còn không 
được cúng thì làm ma. Và họ thích chết chết ở núi Phú sĩ, nên 
kéo về phía tây của núi Phú Sĩ để chết (như Ấn độ thích về chết 
ở sông Hằng, Sarnath). 

Người Nhật là văn hóa du mục hiền lành. Theo văn hóa 
người VIỆt, nếu chỉ còn một chén cơm thì không cho con mà 
dành cho cha mẹ già. Người Nhật ngược lại sẽ dành cho con vì 
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tương lai, còn cha mẹ già sẽ chết sớm. Người Nhật không có 
đám giỗ hay tô tiên, con cái ít thèm nuôi, đều đưa cha mẹ vào 
viện dưỡng lão. Hướng dẫn viên có một người cháu làm ở viện 
dưỡng lão. Lương 100 triệu Yen I tháng. Một tuần làm 3 ngày 
có 10 tiếng /I ngày và 3 ngày làm 14 tiếng/I ngày. Ngày 10 
tiếng đó là có 4 tiếng cho nằm nghỉ trên giường, nhưng mắt ngó 
monitor, màn hình của vi tính nếu có khẩn cấp hay người già la 
lỗi là chạy đến giúp. Còn không thì được nằm nghỉ (take a rest) 
4 tiếng đồng hồ. 

Sáng cô y tá điều dưỡng phải tắm cho hơn 100 người 
già. Cột tay chân các cụ vào thành ghế lại, rồi cho xà phồng 
lên đầu và xoa gội (có người già xin cô gãi lâu lâu hơn vì họ 
cảm thấy hạnh phúc khi có bàn tay xoa địu, nhưng lại có người 
già khác la hét hối cô làm nhanh lên, để đến phiên họ được xoa 
xà phòng). Sau khi gội xong, cho robot xả nước gội và rồi qua 
khâu khác để vào phòng sấy khô. Robot làm hết, chỉ có xoa xà 
phông và xoa đầu là con người làm. Nhờ có robot nên đỡ trả 
tiền nhân công. 

Khi có người già chết: cô điện thoại báo thân nhân thì 
có người chỉ nói gọn: “Ba chết rồi hả! Tôi có mua bảo hiểm 
hậu sự hay tôi có mua packet của tôn giáo phục vụ (thầy cúng), 
cô kêu họ tới làm, cô làm giùm tôi khỏi lên. Làm xong cô thiêu 
và thả tro ra sông hồ giùm luôn.” 

Thời gian cúng theo tôn giáo và khách thăm viếng là 6 
tiếng đồng hồ. Nếu không hai nhu cầu này,vì những người già 
chết không có thân nhân và lễ cúng thì đưa đi hỏa thiêu liền. 
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Cuộc đời chấm dứt buồn như vậy. Trước khi cúng thì có nghỉ 
khám tư thi để xác định chết là tự nhiên, do già bịnh, chứ 
không bị đầu độc. Một đời người: thời sinh viên cật lực học đại 
học đến 22 tuổi. 40 năm làm việc. 65 tuổi vô viện dưỡng lão và 
chờ chết, thả tro theo giói bụi. 

Mỗi ngày có khoảng 24 giờ - hết giờ chứ không hết 
việc. Công ty sản xuất xe chỉ 1 tiếng đồng hồ là robot gắn được 
44 xe hơi. 99 giây là được một xe từ quá trình chỉ cái khung 
sườn đến gắn các bánh xe vô và chạy được. Chỉ cần 1 nhân 
công đừng vặn cu vít thôi. 

Nhật càng ngày cảng buồn vì ít ai sinh đẻ. Ai sanh 2 đứa 
bé là mệt rồi, không có đứa thứ ba. Ly do không đẻ nhiều vì: 

1) Con cái nhiều khiến cha mẹ cực nhọc, không đi chơi được 

2) Đóng tiền học rất cao, nhất là đại học 

3) Thà nuôi chó không tốn học phí 

4) Công việc căng thăng quá, nên về ngủ thăng căng, chớ 
không có sức đề âu yếm ân ái nữa. 

Do có ít con nít nên người già không có ai nuôi. Cho 
nên, khuyên ai muốn tới Nhật làm việc: (nếu không chịu học 
đại học) thì nên học điều dưỡng rồi học ngôn ngữ Nhật qua đây 
làm 4.000 mỹ kim một tháng, làm 5 năm là về Việt Nam, có thê 
mua, xây nhà đề sống được. 

Có những người Việt Nam có ảnh hưởng lớn đến văn 
hóa Nhật Bản: 
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1) Nhà sư Đông Triết, người Chàm ở VN đã cống hiến 
điệu múa “An Nam vũ khúc” cho văn hóa Nhật. Nhạc đền thần 
đạo, buồn, trầm, dài lê thê. 

2) Người Việt thứ hai là công chúa Nguyễn Phúc Ngọc 
Mai (răng đen-có giá trị thời đó) được gả cho cho một Samural. 
Mỗi năm có lễ hội 3 ngày (ngày 7-9 tháng 10) là lễ hội người 
Nhật đón mừng công chúa Việt. Trong lễ hội có hai đứa bé mặc 
sắc phục Samurai và hàng ngàn cô gái Nhật mặc áo dài VN 
nhưng quần jean (để kín đáo) và mang giày adidas. 

Tin đồn rằng công chúa không biết ngôn ngữ ngoại trừ 
hai tiếng “Anh ơi”. Khi bà chết, Samurai xây tháp bà trên núi 
hướng về Việt Nam và nơi đó được đặt tên là chùa Đại Ân Tự 
ở Nagasaki. Bà là người Việt Nam đã để lại sự yêu mến cho 
người Nhật tại thành phố đó. 

3) Nhân vật thứ 3 là cụ Phan Bội Châu. Nhật làm bộ 
phim: “Người cộng sự - Cuộc đời Bác Sĩ Phan Bội Châu” để 
tán thán sư công hiến của cụ. 

Trở lại núi Phú Sĩ, nhiều đoàn xe đã lên núi đến trạm số 
5 chỉ thấy mưa, mây mù và sương mờ. Khách thì mang áo mưa 
và dù (hầu hết là dù màu trăng rất xinh xắn), tập trung mua săm 
trong cơn mưa là chính. Nơi đây có sản phẩm độc đáo là gối 
thơm có mùi hoa huệ hương Aroma Fragrance Pillow — 
Lavender, làm 100% hoa huệ, muỗi nghe mùi hương này sẽ 
không đến. Mỗi hai tuần nên phơi năng một lần để tinh dầu tiết 
ra thơm và gối xài được vài năm. Giá khoảng 10 đến 40 mỹ 
kim một gói tùy lớn hay nhỏ. 
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Núi Phú Sĩ giữa nắng thu lá vàng 


Mùa thu là thời điểm nhiều du khách nhất (nghe nói ảnh 
hưởng bão ở Philippine nên kỳ này đoàn VN đi tháng 10 mà bị 
mưa dầm để) vì vào mùa thu hàng loạt cây lá trên núi đều 
chuyển sang màu vàng hoặc đỏ đẹp một cách nên thơ và lãng 
mạn (giống như miền đông nước Mỹ).Thời tiết bắt đầu chuyển 
lạnh, trên đỉnh núi cũng xuất hiện tuyết trắng. Vào cuối tháng 
10 lá nơi đây bắt đầu rụng, chỉ cần một cơn gió se lạnh mang 
hơi thở của thu cùng làm những tán cây đỏ, vàng này thi nhau 
bay xuống phủ kín cả lối đi, tô đậm thêm thanh cảnh lãng mạn 
nơi đây. 

Trước khi đến núi Phú sĩ khoảng 50—60 km: sẽ chạy 
qua một đoạn đường và chúng ta nghe nhạc văng vẵng vang lên 
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từ lòng đất, nội dung bài hát ca ngợi Núi Phú sĩ. Khi xe chạy 
qua, trọng lượng của xe khiến bài hát phát lên (một sáng tạo 
mới lạ của Nhật). Phía phải cách núi Phú sĩ khoảng 3 cây số là 
khu rừng ma, nơi mà có rất nhiều người đến đó tự sát, như đoạn 
trên đã nói. Vô đó sẽ thấy có ghi 3 câu: 

¡._. “Mọi thứ đều có thể làm từ đầu, ngoại trừ cái chết” 

1. “Hãy yêu thương gia đình” 

iii. “Tôi sẵn sàng chờ các vị.” 

Ngày 23/2/2017, một trường đại học chấm điểm cao 
một cô sinh viên làm luận văn điểm cao vì chứng minh có ma 
thật trên đời. Chuyện kế một bác tài taxi khoảng 5g chiều chở 
một vị khách đi xa khoảng 30 km. Tài xế rất mừng vì trúng 
mối. Chạy khoảng 30 phút thì Bác chợt nhớ thành phố đến là 
có sóng thần, người chết hết rồi, nên hỏi cô đến đó làm gì? Cô 
trả lời: “Xin lỗi bác tài, tôi chết rồi, nhưng tôi nhớ nhà, nên xin 
về”. Bác quay lại không thấy ai cả. Bác tài ngưng máy tính tiền 
(theo mét) và 1n ra phiếu biên nhận (bil]l), cô sinh viên lấy phiếu 
biên nhận này đề viết luận án và chứng minh có ma thật. 

Có câu chuyện về đẻ con rơi: cô gái du học sinh người 
Việt di rửa chén về nhà vào ban đêm, đau bụng sinh con non 
giữa đường, rồi cô gói con trong áo ấm bỏ trước một căn nhà 
rồi bỏ đi. Một bà già Nhật nửa đêm nghe tiếng con nít khóc, 
chạy ra thấy 1 em bé sơ sanh đỏ hỏn trong áo ấm, bà xiu. 
Chỗng bà gọi cảnh sát và đưa hài nhi vô bịnh viện, cứu bé sống 
được. Mười ngày sau, cảnh sát dựa theo máy chụp hình 
(camera) của một biệt thự cạnh bên, thấy sau lưng một cô gái 
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đẻ con phía sân trước biệt thự, cô dùng răng cắn nhao của đứa 
bé và cuối cùng cảnh sát tìm ra là người mẹ trẻ đó. Trên tivi 
Nhật Bản chỉ nói là du học sinh của Đông Nam Á và che mặt 
cô. Cô nói ba má không giàu ở quê, lỡ có thai, ba má biết sẽ 
đánh chết. Vì bị áp lực xã hội, nếu chưa cưới hỏi mà có con là 
không được (khác với xã hội Mỹ), nên nước Nhật cưu mang hai 
mẹ con cô. Chình phủ cho căn nhà rộng 36 mét vuông để ở, cả 
thành phố vùng cô ở bố thí quần áo, xe đẩy con nít và đồ nuôi 
cháu nhỏ rất nhiều, để chật nhà. Cứ khoảng 3 tiếng đồng hồ là 
có cô giáo đến dạy cách nuôi con từ 3 tháng đến 6 tháng tuổi, 
chứ không có đánh đập tạt tai con nít như Việt nam chúng ta 
thường thấy. Cô thoát nạn và cháu bé là người mang may mắn 
đến cho cô. Nếu cháu bé chết thì cô bị tù khoảng 7 năm. 

Tư bản không phải ai cũng xấu mà chỉ nhấn mạnh ai 
giỏi, nhanh và sáng tạo thì sẽ sống lâu và sống còn: “Một nửa ổ 
bánh mì vẫn còn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không 
còn sự thật.” Người Nhật khi quá giàu, rảnh thì hay làm chánh 
trị, còn các nước khác làm chánh trị để làm ø1ảu. 

Tổng thống Mỹ Kennedy giống như thủ tướng Abe của 
Nhật thông minh, ông lấy con gái của nhà tài phiệt giàu có, 
nhưng dinh thủ tướng có ma nên cả hai xin chính phủ ở dinh 
thự riêng. Thí dụ như 1 giờ sáng mà nếu nghe tiếng gõ cửa thì 
chỉ có: 1) Triều tiên đang bắn tên lửa và 2) là động đất. Vậy mà 
ông Abe nghe tiếng gõ cửa mà hỏi lính canh gác thì không có 
ai đến gõ cả. Ông phải xin lỗi, nói là do hoảng sợ. Rồi đang ngủ 
thì nghe lính canh đi tuần hành trước phòng mình rầm rằm, hỏi 
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thì không có ai đi cả, nên ông xin không ở dinh thủ tướng mà 
về dinh riêng ngủ. Ở dinh Thủ tướng thì có một phòng đặc biệt, 
ở phòng đó thì thông tin trên khắp thế giới đều nghe, nay ở 
dinh riêng, ông cũng xin phép xây phòng đặc biệt đó tại dinh 
riêng của mình. Ca dao có câu về sự sai biệt đa dạng khác 
nhau: “Cuộc đời này vốn bất công, nên sợi lông nó không 
thẳng.” 

Chiều 19/10 lúc 3 giờ chiều đi thăm Làng cỗ Oshino 
Hakkai: trời cũng mưa rả rít, ai cũng mặc áo mưa và thăm 
viếng trong làng trong mưa. Một khung cảnh đẹp như tranh vẽ 
hiện ra phía cuối đường: một hồ nước màu xanh ngọc bích ấn 
hiện giữa vành cỏ xanh mướt, phía xa xa là bóng cây cổ thụ xòe 
tán rộng soi mình xuống hồ nước tĩnh lặng. Tới thăm nhanh 
gọn, chụp hình, rồi đi nhận phòng nghỉ đêm tại khách sạn 
Fujinnobo Kaen o HakoneU/FujJi area, 495-201 Subashir, 
Oyamacho, Sunto-gun. Ở khách sạn có phòng tắm Onsen, nước 
có chất lưu huỳnh tốt cho da, có hai phòng tắm lớn cho nam 
riêng và nữ riêng. Có phòng phục vụ chụp hình miễn phí mặc 
trang phục Kimono Nhật bản từ 6 giờ chiều đến 10g tối. Gối 
thơm huệ hương ở đây bán rẽ hơn trên núi Phú sĩ khoảng 300 Yen 
cho 1 gối, nhưng không có nhiều. Lên núi xa, nên bán mắc hơn. 
Đoàn dùng bữa tối buffee tại khách sạn. 

NGÀY 4: 20/10/2017 FUJI-NAGOYA /KYOTO 

Sáng 8:15 giờ, đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, 
làm thủ tục trả phòng và chụp hình hòn non bộ và rừng phong 
trước khách sạn để kỷ niệm, rồi lên xe chạy khoảng 3 tiếng 
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đồng hồ đề đến Nagoyi, Aichi, Kyoto, miền trung nước Nhật để 
trải nghiệm xe lửa cao tốc. 

Đoàn mua vé và ngồi trải nghiệm tàu cao tốc 
Shinkansen từ ga Toyohashi đến ga Hamamatsu. Đi xe lửa chỉ 
một trạm thôi, lý do đủ 1 tiếng đồng hồ cho xe buýt chạy đón 
đoàn ở điểm Hamamatsu — sắp xếp thời gian cho phù hợp hai 
bên. Shinkansen có nghĩa "đường tàu mới", tiếng Anh thông 
thường là "bullet train" (tàu viên đạn) do hình dạng thuôn gọn 
của đầu tàu (đầu nhọn giống viên đạn hay đầu rắn), cùng tốc độ 
đạt đến 300km/h chắng kém gì viên đạn bay ra khỏi nòng súng. 
Tàu lửa cao tốc sản xuất từ năm 1964: là thập niên phát triển kỹ 
thuật cao của Nhật. Chạy 10 phút là 320 km/1 giờ (trong khi xe 
buýt chỉ 120 km/I giờ). Xe lửa này chưa từng gây tai nạn xe 
cộ, động đất thì xe lửa sẽ tự dừng. Xe lửa chạy không đụng 
đường ray, lướt như bay êm ái. Lên tàu ai cũng phải giữ yên 
lặng, để người Nhật ngồi trên tàu làm việc trên laptop, đọc báo 
hay nhằm mắt dưỡng thần. Ở Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn 
độ, trên xe búyt và tàu lửa là trung tâm của các loại tiếng ồn 
phát ra như cái chợ. Đó là phong cách đặc biệt của người Nhật 
mà chúng ta cần học. 

Người hướng dẫn viên cũng tri ân công đức rất lớn của 
chùa Hoằng Pháp vì đã truyền đạt được Phật pháp và tư tưởng 
hiểu đạo cho số lượng lớn từ 8.000 đến cả 6.000 sinh viên Việt 
Nam cho mỗi khóa. Trong số này mà có khoảng 2.000 em sinh 
viên hiểu được đạo Phật cũng là quý lắm. Đây là đánh vô tư 
tưởng để làm thay đổi đất nước. Đây là những đốm lửa tinh 
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thần làm mạnh đất nước Việt Nam, nên công đức chùa Hoằng 
pháp rã nhiều. Chùa làm được việc này, chứ các tổ chức khác 
khó thực hiện chức năng này. Nghĩ sâu xa hơn, ngoài số lượng 
mấy ngàn sinh viên tới tu tập chùa Hoằng Pháp, rồi còn bao 
nhiêu em nữa không đi được nhưng học và xem trên youtube. 
Quý thầy chùa Hoằng Pháp đã đánh trúng điểm sinh viên cần. 

Nói về tờ tiền 10, 000 Yen (mười ngàn Yen) Osatsu 
Cookle của Nhật bản, có In hình của Thầy Giáo Fukuwaza 
Yukichi [tiếng Việt là Phúc Trạch Vụ Cát (1838-1901) là 1 
trong 10 người Nhật vĩ đại]. 





Thầy Fukuwaza Yukichi đã viết cuốn sách nói về sự 
thay đổi giáo dục (thế kỷ XIX). Cuốn này được Phạm Hữu Lợi 
dịch ra tiếng Việt là “Khuyến Học —- Cuốn sách tạo sự hùng 
mạnh cho nước Nhật”, hầu như mỗi gia đình người Nhật đều có 
cuốn này để đọc (giá bán khoảng 47,000 đồng Việt Nam/1 
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cuốn). Cuốn sách cho thấy tư tưởng của thầy vượt xa một thế 
kỷ, nên thầy được Minh Trị Thiên Hoàng mời làm bộ trưởng 
Gáo dục, nhưng thầy từ chối, chỉ nhận chức Viện trưởng viện 
Hàn Lâm. Ca dao có câu: “Dạy được một phụ nữ tốt thì ta được 
một gia đình. Dạy được một người thầy thì ta được một thế hệ 
mới.” Cho nên công đức của thầy Fukuwaza Yukichi và quý 
thầy ở các chùa rất lớn trong việc giáo dục con người. 
Thầy giáo Samurai Fukuwaza Yukichi đi Mỹ và Châu 
Âu kêu Nhật Bản học phương Tây với châm ngôn “Thoát Á 
nhập Âu”, kêu gọi thoát văn hóa Trung quốc, học Châu Âu. 
Thầy được đức Minh Trị mới 14 tuổi ủng hộ. Lúc đó Việt Nam 
cũng được Nguyễn Trường Tộ kêu gọi cải cách nhưng không 
thành công. Đúng là “Hành động dẫn dắt ý nghĩ. Ý nghĩ sanh ra 
tánh cách. Tánh cách sinh ra số phận.” Thầy mất năm 1901, cả 
nước đề tang, giống như Việt Nam để quốc tang cho Phan Chu 
Trinh và Bồ tát Thích Quảng Đức. 
Đừng có tự hào khi anh giàu mà học không giỏi. 
Hãy tự hào khi anh học giỏi mà nghèo. 

Ai có nhiều bằng cấp là giỏi mà không phải nghèo (kiến thức). 

Người bình thường thì luôn tỏ ra nguy hiểm 

Người nguy hiểm thì luôn tỏ ra bình thường. 

Nhiều người giỏi — không giàu — nhưng không nghèo, vì không 
chủ tâm làm giàu kiếm tiền, mà chỉ làm giàu kiến thức. 
“Đừng tự tỉ khi tôi giàu nhưng dốt 
Mà tự tỉ khi tôi đốt mà không giàu.” 
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Đoàn ghé dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương: 
Watami Hamanmatsu Yurakuga và sau khi đó viếng Viện Bảo 
tàng Xe Lửa ở Nagoya số 3-2-2 Kinjofuto, Minato-ku, Nagoyi, 
AIchi, 455-0848, Japan. Tối đoàn ghé nghỉ 2 đêm (20- 21/10) 
tại khu vực Osaka hoặc Kanku area, tại khách sạn Osaka Keliko 
(số 2-3-6 Kouzu, chuo-ku, Osaka, Japan 542-0072; Tel: 
06.6213.2211.Fax: 06.6213.2506 Email: 1nfo(@hotel-osaka- 
keiko.com, URL http:⁄ hotel-osaka-keiko.eom). Ăn sáng và 
chiều tại khách sạn này. Thứa ăn tại đây tương đối ngon hơn 
các nhà khác. Hôm nay ngày 20/10 (ngày phụ nữ Việt Nam) cũng 
là ngày sinh nhật của NS Hạnh Quang, nên ban tổ chức sắp đặt 
nhà hàng tặng Ni sư một đĩa trái cây nhiều màu đẹp mắt. 

Vì khách sạn nằm trong lòng thành phố thương mại 
Shinsaibashi và Dotombori (cách khách sạn chỉ vài phút đi bộ) 
nên có nhiều cửa hàng bán thực phẩm và máy móc Nhật và có 
để nhiều thùng giấy cho miễn phí ngoài cửa hàng, để khách, 
nhất là du khách muốn lấy về đóng thùng gởi máy bay thì lấy. 
Đoàn chúng tôi hầu như ai cũng lấy thùng và mua băng keo để 
dán thùng, mua quà về Việt Nam. Ai còn bao nhiêu tiền Yen 
cũng mua hết quà cáp của Nhật vì ngày mốt là rời Nhật bản rồi. 
NGÀY 5: 21/10/2017 CÓ ĐÔ KYOTO - OSAKA 

Kyoto - xứ sở của những đền thờ thần đạo (Shinto), 
cung điện và các khu vườn Nhật, được coi là trung tâm văn hóa 
của đất nước. Cây xanh ở Kyoto thường bắt đầu chuyền sang 
màu vàng từ cuối tháng 10 và kéo dài cho đến tận giữa tháng 
12. Thời điểm đẹp nhất là vào tầm giữa tháng I1 hằng năm. 
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Nhiều ngôi chùa ở Kyoto tọa lạc trên vùng đồi rộng lớn giữa 
rừng lá phong nâu đỏ và nhiều suối nước trong vắt chảy ra từ 
vách đá. 

Osaka phủ là Phủ Đại Phản (trở về sự vĩ đại). Osaka 
đứng sau thủ đô Tokyo, giống như Sài gòn. Tháng 3 làm tháng 
hoa anh đào nở, khách du lịch đến đây ngắm rừng hoa anh đào 
nở rực. Đây là thời điểm du lịch Nhật đông khách nhất. Nhiều 
người nghĩ hoa anh đào là hoa biểu tượng của nước Nhật, thực 
ra hoa cúc 16 cánh mới là quốc hoa của Nhật bản, chứ không 
phải là hoa anh đào. Ngoài hoa anh đào, Osaka còn nhiều thắng 
cảnh tham qua khác. Osaka là trung tâm của Kyoto, nơi đây có 
5000 kỹ sư Việt Nam đang làm việc, rồi mang theo vợ con 
người thân qua đây sống, hơn 100 ngàn người Việt. 

Câu nói của Acsimet: “Nếu ai cho tôi điểm tựa thì tôi sẽ 
nâng quả đất” đã giúp chúng ta nhận thức được chân lý, để đối 
phó với những lúc chúng ta sao lãng, sa sút ý chí hay khó khăn 
khi thất bại, chúng ta nên mạnh mẽ để vươn lên từ một điểm 
tựa (lợi tha). Còn câu “Nếu ai cho tôi điểm tựa thì tôi sẽ tựa 
suốt đời” (yếu đuối, tự lợi). 

Từ cố đô Kyoto đến Osaka là xe buýt chạy khoảng 2 
tiếng đồng hồ và 30 phút nữa. Điểm đến đầu tiên trong ngày là 
đền thần đạo (Shinto) Fushimi Inari Shine. Đền thờ tọa lạc 
trên núi Inari Moutain. Toàn đền sơn màu cam nỗi bật, nơi thờ 
nữ thần gạo và sự thịnh vượng. Đoàn có địp ngắm nhìn hàng 
nghàn chiếc cổng xinh đẹp quanh những con đường mòn xinh 


93 


đẹp. Đây cũng là một trong những cảnh quay đẹp của bộ phim 
“Hồi ức một Geisha”. 





Đền thần đạo Fushimi Inari và các nữ học sinh Nhật Bản 


Thần đạo (Shinto) và Phật giáo (Buddhism) là hai tôn 
giáo chính của Nhật Bản. Theo lịch sử, có lần Minh Trị tuyên 
bố: “Thần Phật bất ly lịnh”: nghĩa là các đền các thần đạo 
(Shinto) hay chùa đều phải tuân lịnh của Minh Trị. Sau đó 
dân chúng biểu tình phản đối và vua phải rút lại câu: 
“Thần Phật bắt ly lịnh”. Hiện nay, nhiều đền thần đạo xây 
cạnh bên chùa Phật giáo, để có ảnh hưởng, vì thần đạo và 
Phật giáo là hai tôn giáo chính của Nhật bản. Giống như ở 
Án Độ, các đền của đạo Hindu cũng xây cạnh các chùa Phật 
giáo. Ví dụ: Đảo của Bồ tát Long Thọ (Nagarjunakonda ở 
U.P, Ấn độ) cũng nượp nườm nhiều khách hành hương 
Hindu xen kẽ với Phật tử đến chiêm bái, vì do bên cạnh khu 
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khảo cỗ Long Thọ tự nhiên mọc lên vài đền Hindu thờ chín 
vị thần của họ. 

Thần đạo rất linh thiêng ở Nhật bản, trong khi ở Việt 
Nam, thần đạo chỉ trong dạng tiềm ẩn, tín ngưỡng, chứ chưa 
hình thành. Đương kim giáo chủ của các thần đạo là Thiên 
Hoàng. Thần đạo không có kinh Koran. Đền chủ là vị sư trụ trì. 
Đằn chủ có nhiều ngọc trai, trân châu và thanh gươm do thí chủ 
đại gia cúng dường. Tại đền thần đạo (Shinto) tổ chức một nghỉ 
lễ nào cũng có giá cả như một đám cưới chỉ 2 tiếng đồng hồ, cô 
dâu chú rễ phải chỉ khoảng $15.000 (mười lăm ngàn Mỹ kim). 
Lễ cầu an là $500 làm tập thể cho nhiều người. Lễ sái tịnh xe 
hơi mới là $300 (chỉ rải vài phút nước trên xe), cho cả chục xe 
trong một lần. Người dân tin tưởng việc gì phải có sư thầy 
trong đền thần hay trong chùa cầu nguyện mới tốt. Sư thầy tôn 
giáo là một đăng cấp đặc biệt được kính trọng (giỗng như Ấn 
độ nghĩ rằng các Brahmas (Bà-la-môn) được tiếp cận với thần 
linh). Có quý sư thầy cầu nguyện trong hậu sư đám ma thì 
người chết mới đầu thai tốt, mọi thứ mới tốt đẹp và bình an. 

Của cải cha mẹ hồi môn đề lại phải đóng thuế 50% cho 
chính phủ nên mới có chuyện giấy tiền để cho con cái mà 
không khai báo khai thuế. Do không báo kịp con cháu nên mới 
có chuyện bà bán ve chai lượm được cả tỷ Yen trong cặp loa 
cũ. Do Nhật bán rác cho Campuchia, Việt Nam qua Campuchia 
mua đồ cũ và cuối cùng cặp loa đến tay bà bán ve chai nghèo. 
Thần may mắn đã gõ cửa nhà bà (Lucky for her). Trong đền 
thần đạo (Shinto) có thờ con cáo chín đuôi như vị thần. Thảy 2 
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đồng xu xuống chùa để cầu nguyện, bán nhà và đất không 
được, cầu sẽ bán được. Nhiều người tin như vậy. Trước khi 
thảy 2 đồng tiền, vỗ tay hai cái, vỗ trệch tay vì chưa quen thần. 
Cúng tiền 2 đồng rồi, quen thần rồi thì gõ hai tay bằng nhau. 
Đây là tín ngưỡng tại đây được diễn ra mỗi ngày. 

Nước Nhật chỉ có 2 điều là sóng thần và động đất, 
không có tài nguyên và khoáng sản nhiều, nhưng người Nhật 
biết quay lại phát huy nơi con người nên giàu. Ưu điểm của 
Nhật là có nền giáo dục đẳng cấp: Nước Hàn lúc đầu gây hắn 
với người Nhật, xâm chiếm người Nhật, nhưng sau đó cô Tổng 
thống Hàn là thân phụ của bà tổng thống Park đã xin bộ sách 
giáo khoa của Nhật đê dịch ra tiếng Hàn (chỉ trừ môn lịch sử và 
văn chương) và cho học trò học y chang Nhật -> quên đi tự ái 
dân tộc để học những nên giáo dục đẳng cấp. 

Để góp vui đường dài, vài thầy cô cũng được mời lên 
chia sẻ ý đạo: NI sư Hạnh Quang lên kế 2 câu chuyện đạo, Ni 
sư Giới Hương lên hát bài “”*Một Cõi đi về” của Trịnh Công 
Sơn và kế chuyện viết chữ trên nước, trên cát và trên đá. 
Thượng tọa Lệ Thọ lên san sẻ về dưỡng thần khí: trong một 
ngày thì cốt ở giờ dần (sáng sớm), trong một gia đình thì cốt 
hòa thiện và trong một con người thì cốt là sức khỏe, nên 
khuyên mọi người giữ gìn sức khỏe. Đức Phật ngủ tất ít, chỉ 
thiền định, thở sâu là chính để nuôi dưỡng thân. Các cao tăng 
Hòa thượng ngủ rất ít, chỉ 4 tiếng đồng hồ một ngày. Những 
người có lý tưởng thì có thê thức vài đêm, vài tháng nhưng lại 
cân bằng, vì biết cách thư giãn ở những đoạn giữa và thở sâu. 
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Khả năng của con người vươn lên, không biết mệt mỏi nếu 
chúng ta biết cách dưỡng thần. 

Tham quan Rừng tre Sagano diện tích 16km” nằm ở 
phía Tây Bắc tại Kyoto, là một trong những môi trường tự 
nhiên đẹp nhất Nhật Bản, Sagano không chỉ thu hút du khách vì 
vẻ đẹp tự nhiên của nó mà còn vì âm thanh của gió thổi qua 
khu rừng tre. Âm thanh của gió trong rừng tre này đã được bình 
chọn là một trong những “âm thanh cần phải được bảo tồn” của 
chính phủ Nhật Bản. Nhưng vì mưa gió quá, nên đoàn không 
ghé được khu rừng tre âm thanh này. 

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng Chisyakuin Ikkyuan 
do chùa quản lý nên có bàn thờ Phật tại trai đường và mỗi vị 
lãnh một mâm cơm nhỏ xinh xinh trang trí rất đẹp giống như 
hộp bánh mứt của Tết Nguyên đán. 

Viếng chùa Kinkakuji-Kim Các Tự, tức chùa Gác 
Vàng, là tên phổ thông của chùa Rokuon-ji ở Kyoto. Toàn bộ 
ngôi chùa, ngoại trừ tầng trệt, đều được bọc bằng những lá 
vàng nguyên chất, khiến cho ngôi chùa sáng rỡ và có giá trị vô 
cùng. Đây là ngôi chùa bậc nhất của Nhật Bản, là biểu tượng 
tinh thần, và đã từng là một Shiratiden (Đền Xá Lợi) di tích của 
Phật giáo. 

Chùa xây trong một hồ nước với nhiều hòn đá nghệ 
thuật và hàng cây cổ xinh đẹp xung quanh. Sự hài hòa của ngôi 
chùa cùng với bóng nước thực hư xen lẫn sắc lá xanh khiến 
chúng ta cảm giác ngỡ ngàng như lạc vào chốn thiên đường 
trên trần thế. Đây là chùa Kim Cát hoặc gọi là Lộc Uyên Thiền 
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Tự thuộc thiền tông dòng Lâm Tế. Các chùa tịnh độ Nhật bản 
thì có số lượng Phật tử đông đảo, trong khi thiền tông không có 
đông Phật tử bằng, nhưng có ảnh hưởng về mặt tâm lý (Zen). 
Chùa thật ra lúc đầu chỉ có một tầng bằng vàng, sau đó bị đốt 
cháy. Năm 1950, toàn dân Nhật hợp lại xây thành 2 tầng đẹp 
hơn xưa, trở thành di sản văn hóa thế giới và là niềm tự hào về 
văn hóa Phật giáo của toàn dân Nhật. Chùa này được phép bán 
vé vào cửa và có phát mỗi người một sớ viết chữ Tàu/Nhật 
(Kanji) về chữ bình an: vạn sự như ý, kỳ này đoàn chư tăng ni 
thì được các chữ: 

Chính giữa: “Kim Cát Xá Lợi Điện Ngự Thủ Hộ” 

Bên phải: “Khai vận chiêu phước” 

Bên dưới: “Kim Cát Thiền Lâm, Lộc Uyên Thiền Tự, 

Gia nội an toàn, Kinh đô Bắc sơn.” 

Trong chùa có cây bạch quả lâu đời nên chùa cũng được 
gọi là Thiền thảo tự (Sen Ju Ji) và nổi tiếng là để bình an, vì ai 
đến đây mua vé cũng được sớ bình an như trên để đem về (chứ 
không có “Sống qua ngày, chờ qua đời”). Nước Nhật sống từng 
tụm, từng tụm trong rừng. Ngôn ngữ thì có nhưng chữ viết thì 
không. Mượn chữ viết đầu tiên là Cao ly (Triều Tiên), rồi từ 
Cao Ly qua Nhật và chữ viết từ Trung Quốc cũng qua Nhật gọi 
là KanjJi (Hán tự). Nhật chỉ mượn chữ mà không mượn âm 
(giống chữ Nôm ở Việt Nam): Việt Nam gọi chữ “đại”, Trung 
quốc đọc là “ta”, Nhật gọi là “oki”, nghĩa là lớn. 
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Tối nay đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng trên phố Iroha 
Robatayaki Namba đầy đèn sắc màu rộn rịp và sau đó đoàn về 
khách sạn, chuẩn bị mai rời Nhật bản. 

NGÀY 6: 22/10/2017: KANSAI - TPHCM 

Trung Quốc đề cao chữ HIẾU như gương hiểu của Bồ 
tát Mục Kiền Liên. Hàn quốc đề cao chữ LỄ (như mẹ ăn nửa 
chén cơm, con dâu ăn nửa chén còn lại). Việt Nam là chữ 
NGHĨA: Tình làng nghĩa xóm. Không trọng người giỏi mà 
trọng người hiền. Tiến sĩ không được bầu làm trưởng phòng mà 
bầu người hay đi đám giỗ, đám ma, chăm sóc những người 
xung quanh làm trưởng phòng. ĐI tận cùng của chữ nghĩa là 
chữ tình. Thằng con út khổ cực làm tiền cho cả gia đình mà 
không ai thương, vì hay nóng giận. Thằng anh không có tiền, 
nhưng gần gũi hay an ủi gia đình, được ai cũng thương, cái gì 
cũng được cho. Đó là chữ lễ nghĩa. Nhật bản thì Samurai cũng 
LẺ NGHĨA, TỰ TRỌNG. Có câu rằng “Ăn cơm Tàu, chạy xe 
Tây và lấy vợ Nhật.” Vợ Nhật không phải là ba vòng tiêu 
chuẩn như hoa hậu. Càng nhiều đường cong càng nguy hiểm 
mà lấy vợ Nhật vì phong thái Nhật là điềm tĩnh, lễ nghĩa và biết 
tự trọng. 

Sáng 6:30g ngày 22/10/2017, đoàn trả phòng khách 
sạn. Dùng điểm tâm với bánh mì và nước cam trên xe buýt. 
Nhưng thật ra hôm qua hầu như ai cũng mua mì gói Nhật bản, 
nên sáng trong phòng mỗi người tự nấu nước chế ăn cho chắc 
bụng. Trời cũng mưa rỉ rả lâm râm như mưa ngâu rằm tháng 
bảy khi đoàn di chuyền ra sân bay Kansai đề bay về TpHCM. 
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Sân bay quốc tế Kansai là một sân bay quốc tế nằm 
trên một hòn đảo nhân tạo ở giữa vịnh Osaka, 38 km (24 dặm) 
phía tây nam của Ösaka, nằm ở ba thành phố, bao gồm 
Izumisano (phía bắc), Sennan (nam), Tajiri (trung tâm), thuộc 
phủ Osaka, Nhật Bản. Sân bay nằm ngoài bờ biên Honshu và 
được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ý Renzo Piano. Sân bay 
này phục vụ như một trung tâm quốc tế cho tất cả hãng bay. 

Kansai mở cửa vào ngày 4 tháng 9 năm 1994. Tính đến 
tháng 6 năm 2014, Kansal Airport đã trở thành một trung tâm 
châu Á, với 780 chuyến hàng tuần đến châu Á và Australasia, 
59 hàng tuần đến châu Âu và Trung Đông, và 80 chuyến bay 
hàng tuần đến Bắc Mỹ. Phi trường xây giữa biển (vì dân không 
chịu bán đất), xây khoảng thời gian 20 năm, đóng cả triệu cột 
bê tông xuống lòng biển sâu để thành móng xây sân bay. Cầu 
sắt nói đất liền ra giữa biển đài 5km. Độ cao từ mặt biển lên 
cầu là 3ó mét. Cầu có 2 tầng: tầng trên là xe buýt, tầng dưới là 
xe lửa. Tại phi trường Kansal (Kansal International Airport), có 
hãnh Kix Duty Free, được mua miễn tax và giảm giá 5% nữa 
gồm nước hoa, rượu và thuốc lá. Đây là điểm cuối để mua sắm 
trước khi làm thủ tục bay về Thành phố Hồ Chí Minh. Thông 
tin chuyến bay: VN 321 KIXSGN 10:30-14:15. Vì ảnh hưởng 
bão ở Philippin, nên máy bay bay trễ và lắc lư rung chuyền rất 
nhiều trên không trung, nên ai cũng im lặng lo niệm Phật. 
Nhưng may mẫn, cuối cùng đoàn cũng đến sân bay Tân Sơn 
Nhất bình yên. 
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Một chuyến đi Nhật Bản đầy đáng nhớ với nhiều học 
hỏi, mở mang và kỷ niệm với thủ đô Tokyo với chùa Việt Nam, 
Núi Phú Sĩ Fuji, thành phố Kyoto nên thơ, chùa Kim Cát và 
đền thần đạo Osaka của miền trung Nhật bản. Đoàn được trải 
nghiệm hái nho và ăn nho tại vườn, tăm onsen và đi tàu cao tốc 
Shinkansen. Chuyến đi từ phía đông (Tokio) và về từ phía tây 
(Sankai/Osaka) Nhật Bản đến Việt Nam đã chấm dứt. Cám ơn 
từng thành viên của đoàn, công ty du lịch Đặng Lê và anh 
hướng dẫn viên thông minh giàu có kiến thức. 

Bùi Giáng có câu thơ: “Nếu để lỡ hẹn một giờ, đời sau 
muốn gặp phải chờ trăm năm.” Những việc hay cơ hội gì cần 
làm nên làm liền, đừng bỏ lỡ thời cơ thì khó gặp lại. Đời như 
giấc mộng, ngay trong giấc mộng cũng còn mơ. Giấc mơ không 
có đánh thuế, nên cứ mơ. Chúc từng vị có nhân duyên gặp gỡ 
trong đoàn Nhật Bản thành tựu giấc mơ của chính mình. Hẹn 
gặp lại trong một chuyên đi chiêm bái tâm linh khác. 


Nam Mô Hoan hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 


Nhật ký hành hương Nhật Bản 
Ngày 26/10/2017 
Thích Nữ Giới Hương 


(huongsentemple(@ gmaIl.com) 
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14. CÂU ĐÓI TẶNG 


GIỚI thâm nghiêm, nghiêm trì giới luật, phát nguyện độ sanh 


HƯƠNG diệu pháp, pháp ngộ chơn tâm, hoằng truyền chánh pháp 


Thượng tọa Nhuận Tâm 
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15. NHỮNG CÁNH CHIM HẢI ÂU 
TRÊN SÔNG HÀNG, ÁN ĐỘ 


Hải âu là tên một loài chim màu xám trắng xinh xắn sống 
ven sông biển. Khi mặt trời vừa mọc, tiếng sóng nước gợn lăn tăn 
hòa lẫn âm thanh kinh kệ ngâm nga vang rên từ các đền tháp, thì 
vô số chim trời hải âu từ đâu đó bắt đầu xuất hiện trên Sông Hằng, 
thành phố Ba-la-nại, để múa lượn mừng ngày năng mới và dùng 
điểm tâm thực phẩm do các khách hành hương bố thí. 





Ni sư Giới Hương đang bố thí mì sợ chiên cho chỉm hải âu 


trên Sông Hằng, ngày 15/12/2017 
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Chim hải âu rất thân thuộc với con người, đặc biệt là 
với những người đi sông biển và người bố thí thực phẩm cho 
chúng. Chúng có thê đậu trên vai hay tay của mình mà không 
sợ để mô thực phẩm, giống như các chú sóc liếng thoắt xinh 
xắn ở trường Đại Học Delhi, Ấn độ mà tác giả đã từng sống ở 
đó mười năm. 

Chim hải âu là một trong nhiều loài súc sanh. Súc sanh 
là một trong sáu loài chúng sanh (trời, a-tu-la, người, súc sanh, 
ngạ quỷ và địa ngục) trú trong vũ trụ bao la này. Chim, gà, vịt, 
ngỗng, ngan, được xem là loài súc vật có xương sống, hai chân 
và hai cánh. 

Theo vòng luân hồi”, vòng hay vị trí trung tâm điều 
đình chỉ huy toàn bộ bức tranh được vẽ chính giữa của bánh xe 
luân hồi. Trong tranh vẽ hình con chim hải âu (hay bồ câu), rắn 
và heo. Ba con vật này là tham, sân, si, đã chỉ huy và điều 
khiến cho bánh xe chuyên quay, nên nó là điểm trung tâm quan 
trọng. thoát, khó chịu ngóc đầu lên. 

Đức Phật dạy: Tham dục là một hồ than hầm, người 
bịnh (tức chúng ta) tưởng lầm là ấm áp sung sướng, nên đâm 


đầu vào. 


Š Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 208, trang 6-29. 
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Theo khoa học có hàng vạn loại khác nhau. Chúng ta 
đọc tên từng loài, quán tưởng những hình tướng khốn khổ của 
loài bàng sanh với một tắm lòng tận thân tâm thương xót 
chúng, ban rải tình thương đến chúng, kết thắng duyên Tam 
Bảo để sau này chúng gặp được nhân duyên tam bảo mà tỉnh 
ra. Một con chim hải âu xinh xắn, chúng ta vuốt ve yêu mến 
nhưng đâu biết rằng sau chúm lông xanh, vàng, đỏ, tía xinh xắn 
đó chất chứa vô vàn đau đớn, lo âu, khốn khổ chập chùng. 

Trong vòng sanh tử vô tận biết bao nhiêu lần chúng ta 
đã mang những lớp da thú này. Phải né, phải tránh, không nên 
gieo những chủng tử gà, rắn, heo để đừng tái sanh vào cõi bàng 
sanh. Đức Phật dạy cái khổ ngu si là đáng sợ hơn cả. Ngu sĩ là 
mê muội, không biết tránh ác làm lành để đến nỗi tự đọa đày, 
đọa vào thân thú, địa ngục và ngạ quỷ. Thân loài sanh tử nào 
cũng là một ồ phiền não, một ô khổ đau và một ô đọa lạc. 
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Một khi đã đọa mang lớp da thú vật thì trăm kiếp ngàn 
đời khó ngóc đầu ra. Muôn loài vạn vật, sống đọa đây, chết 
đẳng cay. Một con bọ chét chạy trong người chim, ta không 
chịu được, thế mà chim hải âu ngày đêm hàng trăm bọ mạt rúc 
rỉa mà không nói được và cứ phải chịu đựng trọn đời, không 
một lúc nào ân xá. Cho nên, thân chim đọa lạc và chịu đầy đau 
khổ thương tâm lắm. 

Thông thường tội nào nặng lắm mới đọa làm thú. Dưới 
ánh mắt của con người thì loài thú không có nhiều giá trị và 
xem như thuộc “đăng cấp' thấp so với loài người. Thường thì 
con người dùng thú vật có nhiều lý do như làm thức ăn khoái 
khẩu cho người, thực hiện các thí nghiệm khoa học hay phục 
vụ con người... Mặc dù thời gian gần đây ở các nước tiên tiễn 
có luật bảo vệ thú vật hoặc có luật bảo vệ các loài có nguy cơ 
tuyệt chủng, nhưng nói chung, thú vật vẫn thuộc “đăng cấp" 
thấp kém so với loài người. Vì sao đọa mang thân thú? Ai tạo 
những nghiệp bỉ ổi, thấp hèn, mất giá trị, mất nhân phẩm sẽ bị 
đọa làm thú và ở thân thú này bị coi thường và khinh rẻ. 

Những nghiệp nào là hèn hạ và mất nhân phẩm? Đó là 
tà dâm, loạn luân, phá vỡ luân thường đạo lý loài người, dục 
vọng không biết kềm chế, không có lý trí hướng dẫn, hành 
động tương đương với dục vọng của loài thú. Người nào nghiệp 
giống với loài thú sẽ đưa người đó đi đến kiếp thú về sau. Hoặc 
lòng ích kỷ tột độ biến thành hành vi tranh giành, xâu xé đồng 
loại, không thương xót cũng rất giống với loài thú; dùng thủ 
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đoạn để bức hại kẻ khác, sống cho bản năng ích kỷ, chỉ nghĩ 
đến mình thì sẽ đọa làm thú là điều khó tránh khỏi. 





Chim hải âu hưởng nước thiêng Sông Hằng khi mặt trời mọc 


Chúng ta cứ lấy sự thống khổ của các loài khác làm trò 
vui chơi. Giết hại sinh linh thết khách, bày tiệc mời người ăn. 
Con chim, con heo, con trâu bị cắt cổ giấy giụa kêu la, lại thêm 
nước sôi đội xối; trong khi trên thềm nhóm họp bạn bè, dưới 
thềm âm nhạc vui vầy đờn ca, bàn chuyện thị phi thiên hạ. Đình 
thần đền miếu đều là những đàn tràng gây đầy ân oán. Thui ngan, 
nướng vịt, mồ heo, thịt đê khác gì quỷ la-sát, dạ-xoa... 
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Phải 500 con tằm mắt mạng mới thành một chiếc khăn. 
Mấy chục con thỏ chết, mới có chiếc áo ấm. Người có thiện 
tâm hãy suy nghĩ, nỡ nào an lòng mặc dùng. Chúng ta cứ ăn 
thịt mà không biết nỗi đau của một con vật bị giết hay bị đưa 
lên lò sát sinh. Xin được kế một câu chuyện minh hoạ rằng: 

Có một anh thanh niên nọ có thói quen săn thú. Một 
hôm rượt đuôi theo dấu máu của con nai bị trúng tên, cuối cùng 
anh thấy nai nằm thở thoi thóp đưới chân một nhà ân sĩ đang 
toạ thiền trên tảng đá. Nhà ấn sĩ khuyên anh nên bỏ thú vui này 
mà hãy thương nỗi đau đớn của nai khi trúng tên như nỗi đau 
đón của chính mình. Anh đứng 1m lặng. 

Nhà ấn sĩ liền dùng ngón tay của ngài ấn vào thân con 
nai đã chết, còn tay kia nắm lấy tay của chàng thợ săn, truyền 
nỗi thống khổ của con nai lúc chết cho chàng. Vừa đụng vào thì 
anh giật nảy mình và biến sắc, anh như cảm nhận được nổi 
thống khổ vô cùng về thê xác và tâm linh của con nai lúc chết. 
Anh như thê nghiệm được toàn bộ quá trình cái chết của con 
nai, toàn thân nó toát mồ hôi lạnh, run rấy, nhịp tim dần dần 
ngưng lại. Anh đau đớn và hiểu được săn bắn là một hành động 
ngu xuẩn, tàn ác, từ đó anh không dám săn bắn nữa. 

Người có nhân quyền, còn thú có nhân quyền không? 
Khi văn minh nhân loại tiễn bộ, khi tư duy con người phát triển 
cao hơn, khi thế giới tâm linh con người phát huy tuyệt đối đến 
mức cao nhất, ta và chúng sanh bình đẳng, lý trí dần dần vượt 
khỏi sự kềm tỏa của bản ngã, sẽ thấy tha (người và súc vật 
khác) và tự (mình) giỗng nhau và ngay cả thú vật cũng bình đăng, 
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thì lúc đó hy vọng thú cũng được tôn trọng, thương yêu và đối xử 
như con người. 

Kinh Địa tạng dạy: Chúng sanh trong cõi diêm phù, cất 
chân dây niệm đã phạm tội. Gặp việc thiện thì dễ thoái tâm. 
Gặp ác duyên lại càng thêm mạnh. Nếu không gặp thiện tri 
thức chỉ đường dẫn lối giải thoát sẽ khổ mãi không cùng. 

Tóm lại, từ bản lai thanh tịnh, một niệm bất giác sinh sở 
năng đối đãi bất nhị” mà có y báo, chánh báo, có sinh vật xuất 
hiện, rồi sau đó động vật chính thức ra đời có tâm thức phức 
tạp, có tạo nghiệp nhân để thọ quả báo. Ai đã làm thành, tạo 
thành động vật có tâm thức đề cho động vật đó phải lăn lóc đấu 
tranh vì sự sống một cách cực khổ? Chính những tâm thức của 
chúng ta tạo ra. 

Trong sự đấu tranh để sinh tồn đó, các động vật khi thì 
giúp đỡ lẫn nhau (thiện), khi thì xâu xé lẫn nhau (ác) tạo thành 
vô số nghiệp thiện và ác lẫn lộn đưa đẩy chúng sanh trôi lăn 
trong luân hồi không bao giờ dứt. 

Theo thông tin “Những khám phá bất ngờ về Chim hải 
âu” trên online, chim hải âu có khứu giác cực kỳ nhạy bén, cho 
phép chúng nhận ra mùi của những con môi thực phẩm ở 
khoảng cách tới 20km. Đặc biệt, loài hải âu lớn có thê bay liên 
tục trên một quãng đường lên tới 15.000km. Hành trình này 
thậm chí còn xa hơn một chuyến bay thắng từ Hà Nội đến New 
York (khoảng 13.000 km). Hải âu có “nghi lễ” giao phối rất 


® Xin xem cuốn Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, TN Giới 
Hương, chương 5, trang 69-81. 
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độc đáo. Khi cặp hải âu nào có ý định kết đôi, chúng sẽ tìm 
cách “chụp” mỏ nhau để tạo tiếng động vui tai. Trong khi đó, 
những con chim lẻ loi khác cũng phát ra âm thanh lách cách 
cho đến khi tìm được bạn tình. Hải âu chỉ chọn con nào phát ra 
tiếng kêu đồng điệu với mình. 

Chim hải âu lông vũ trên sông Hằng sải cánh cưỡi gió, 
lướt sóng, lượn hàng giờ không ngưng nghỉ, chúng có thê nỗi 
trên mặt nước như vịt, ngỗng. Chúng chủ yếu ăn thực phẩm do 
khách hành hương bố thí hoặc mồ cá bơi theo bầy trên mặt 
sông hoặc tìm thực phẩm ở đất liền. Hải âu, các thuyền hành 
hương và các anh bán bánh trên đò có mỗi quan hệ khá thân 
thiết với nhau như bạn bè hồ tương để sinh tồn. Chỉ cần khách 
mua thực phẩm xong, rải bánh xuống sông, anh chèo đò kêu 
báo tin vui: “ươm, ươm, ươm...” là từng đàn chim hải âu sải 
cánh dài bay tới chí chóe tranh nhau ăn và rồi nằm nồi trên mặt 
nước rỉa lông chơi hoặc bay cao trên bầu trời chao lượn múa 
biểu diễn tạ ơn, tạo nên một hình ảnh đáng yêu ngoạn mục hòa 
hợp giữa loài vật, con người và thiên nhiên. 

Hải âu có tuổi thọ cao, có thể sống tới 60 năm, nhưng 
lại loài sống trong ngu ngơ theo nghiệp thú, không giác biết, 
không hiểu phật pháp và tu tập như loài người. Cho nên, đây là 
một trong muôn loài đáng thương, đi từ khổ vào khổ, dù đang 
được uống nước Sông Hằng, được xem là Sông Thiêng Ấn Độ. 

Bồ tát dạy chúng ta mỗi khi gặp một loài thú nào cũng 
nên quy y và chúc nguyện cho chúng. Cho nên, chúng ta một 
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lòng nguyện cho chúng sớm bỏ thân thú, thân chim hải âu 
thành người gặp Tam Bảo” tu hành. 
Nam Mô Trang Nghiêm Bồ Đê Hạnh Bồ Tát Ma ha tát 


tác đại chứng mình. 


Viết tại Sông Hằng, Ba-la-nại, ngày 15/12/2017 
Thích Nữ Giới Hương 


(huongsentemple(@® gmail.com) 


7 Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng. 
II 


16. LỜI KÊU GỌI HÙN PHƯỚC XÂY 
THÁP TỨ ÂN 


Thờ Xá Lợi Của Sư Bà Hải Triều Âm 
& Tro Cốt Các Bậc Xuất Gia Và Tại Gia 


ti: 





Tóm Lược Tiểu Sử của Sư Bà Hải Triều Âm (1920-2013): 
Sư Bà Hải Triều Âm 


Sư Bà Hải Triều Âm sanh trưởng tại tỉnh Hà Đồng -Hà 
nội năm 1920. Sư bà là một trong số ít các bậc nữ lưu sống 
trong thời kỳ Pháp thuộc, có văn bằng Diplome D'étude 
Primaire Supérieur, trở thành một cô gíao đoan trang thông tuệ 
mẫu mực, lây việc dạy học làm sự nghiệp cho đời mình. Sư Bà 
cũng là một trong những vị sáng lập và phát triển nhiều gia 
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đình Phật tử ở Hà Nội Hải Phòng mà thời bấy giờ thường gọi là 
gia đình Phật Hóa Phổ. Qua một dịp nghe được sư cụ Thích 
Tuệ Nhuận giảng kinh Lăng Nghiêm ở chùa Quán Xứ, đến 
phẩm Quán Âm Quảng Trần và chương Đại Thế Chí Niệm 
Phật, cô giáo Catallan Nguyễn Thị Ni hốt nhiên lãnh hội được 
sự vi diệu của Phật Pháp và quy y với Đức Pháp Chủ Thích 
Mật Ứng, được ngài ban cho pháp danh Hải Triều Âm. Sư Bà 
xuất gia năm 1949 tức là năm Sư Bà 29 tuổi, với Hòa thượng 
Pháp Chủ Thích Đức Nhuận tại chùa Đồng Đắc. 

Năm 1952, Sư Bà vào Nam, nhập chúng tại mi trường 
Dược Sư, Gia định Saigòn. Năm 1962, nhập thất suốt 5 năm 
với nguyện vọng thể nhập Niệm Phật Tam Muội. Năm 1968, 
khai mở tông Tịnh Độ ở thôn Phú An, Đức Trọng Lâm Đồng, 
cùng với một số ni chúng thành lập xã Hoa Sen. Năm 1970 HT 
Thích Thanh Từ mở khóa tu thiền 3 năm tại thiền viện Chơn 
Không ở Vũng Tàu. Sư bà là một trong 10 vị đầu tiên được 
chiêu sinh. Nơi đây, sư bà ngộ được tôn chỉ “Chi vọng vọng 
tan, chính là quán hạnh Tứ Niệm Xứ. 

Sở trường của sư bà là pháp môn “Nhĩ căn viên thông” 
(Bồ tát Quan Thể Âm) kết hợp với Niệm Phật Chiếu Kiến Tam 
Muội (định Niệm Phật). Sư bà nghiêm trì giới luật (chân thành 
giữ 348 giới như băng sương). Sư Bà tích cực ấn tống, dịch 
thuật và biên soạn toát yêu tới cả 100 đầu sách (có giá trị giác 
tỉnh hướng nội, buông xả tuyệt đối không theo duyên trần bên 
ngoài), nhưng người lại ân danh, không để tên của mình và đặc 
biệt có duyên độ đệ tử ni xuất gia với số lượng lên tới cả hàng 
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trăm vị (Sư Bà là bậc sư trưởng có số đệ tử ni đông nhất trong 
thế kỷ hiện nay). Sư bà mở thêm 9 cơ sở tự viện từ Ni Liên, 
Linh Quang, Liên Hoa, Viên Thông, Hương Sen, Dược Sư, 
Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Dược Sư 2. Phật từ khắp nơi tìm về qui 
y nhiều không kê xiết. Danh tiếng và đạo hạnh của Sư Bà vang 
tới khắp nơi trên thế giới. Sư bà là bậc lương đống cho hàng 
hậu học ni chúng, là tắm gương sáng của một bậc Trưởng lão 
Ni, hết lòng tôn kính Phật - Pháp - Tăng, lấy Giới - Định - Tuệ 
làm sự nghiệp chính của mình. 

Sư bà an bình viên tịch lúc II giờ 56 phút ngày 24/6/ năm 
qúi ty nhằm ngày 31/7/2013 hưởng thượng thọ 94 tuế thế. 60 
hạ lạp. 





N.s Giới Hương quỳ bên hình tượng gỗ của Tôn sư 


Hải Triều Ấm 
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Ni sư Giới Hương là một trong hàng trăm đệ tử xuất gia 
của Sư bà. Ngày 08 tháng 05 năm 2013, Ni sư đã lập nên chùa 
Hương Sen (nh tên chùa Hương Sen gốc ở Đại Ninh) thuộc 
thành phố Perris, California, cách Phước Lộc Thọ hơn một 
tiếng đồng hồ lái xe. 

Vào tháng 10 năm 2016, ÑI sư Giới Hương cùng với 
các chư ni về thăm chốn tổ như chùa Dược Sư, Linh Quang, 
Hương Sen... đã đảnh lễ bảo tháp nhục thân của sư bà và đã 
thỉnh được cả xá lợi tóc (óng ánh năm màu ngũ sắc dưới ánh 
năng cho những ai có duyên nhìn thấy) và chiếc chén dùng 
cơm hàng ngày của sư bà để đem qua Hoa Kỳ thờ phượng, để 
nơi đây kết duyên với hạnh đức và từ lực của sư bà. 


`... 
: ——“⁄Z 
&) Tóc ngà sắc 
". ẽ"ố.- Ề 





Hình Tóc & chiếc Chén dùng cơm 


của Sư bà Hải Triều Âm tại chùa Hương Sen 
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Nay chùa Hương Sen, mong muốn xây Tháp Tứ Ân để 
tôn thờ xá lợi của sư bà, cùng với tro cốt của các bậc xuất gia 
và tại gia quá vãng. Đây là ruộng phước điền cao qúi để cho 
các qúi Phật tử gieo duyên với Sư bà — vốn là một bậc trưởng 
lão ni đã cống hiến cả một đời nghiêm trì giới hạnh và chuyên 
tu miên mật. Cúng dường công đức vào việc xây THÁP TỨ 
ÂN, chúng ta ít nhiều sẽ: 

1. Từ bỏ không gieo nhân đau khỗ trong sáu cõi nữa. 

2. Hướng lên, được kết nhân duyên giác tỉnh làm 
thánh, làm hiền, theo đạo hạnh của sư bà. 

3. Được tiếp xúc trực tiếp với năng lực từ bi và trí 
tuệ phi thường phát ra từ xá lợi óng ánh của Sư bà. 

4. Được đến đảnh lễ xá lợi của sư bà để tăng thêm 
lòng tin rằng: hễ chúng ta sống một đời niệm Phật, giới 
hạnh thanh tịnh, tu tập tâm linh thì khi chết sẽ lưu lại xá lợi 
óng ánh cho thế gian. Đây là kết tỉnh bản chất của vị cao ni 
đắc đạo. Sự thuần khiết của bản thể các cao tăng hay cao ni 
được xuất hiện dưới hình thức xá lợi óng ánh. 

Mọi sự phát tâm đóng góp xin quí vị ghi: Hương Sen 
Buddhist Temple và phần memo xin đề : Tháp Tứ Ân và gởi về 
Huong Sen Buddhist Temple 
19865 Seaton Ave. Perris, CA 92570. USA 

Chùa HS sẽ viết phiếu biên nhận công đức (receip) 
theo địa chỉ và phương danh của quý vị để qúi thí chủ có thê 
khai miễn thuế với số ID của Chùa là : 37-1605292. 
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Đây là một trong những phước thiện để chúng ta gieo 
phước cúng dường đối với một bậc chân tu liễu đạo thuộc hàng 
Tăng Bảo (tức là một trong ba bậc cao quý của Tam Bảo) trên 
thế gian. 

Nguyện cầu Phật Tổ chứng minh và gia hộ cho tất cả 
quý Phật tử sáu thời thường an lành trong ánh hào quang của 
Chư Phật. 


Nam Mô Trang Nghiêm Bảo Tháp tác đại chứng mình. 


Chùa Hương Sen, ngày 14/01/2018 


Trụ trì: Mĩ sự Giới Hương 
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17. NỤ CƯỜI HỶ XẢ 


Tết nguyên đán là ngày đầu tiên của năm (âm lịch), là bắt 
đầu ngày xuân dân tộc và cũng là ngày vía của Đức Phật Di Lặc. 

Di Lặc, tiếng Phạn là Maitreya, nghĩa là Từ Thị. Di Lặc 
là họ, còn chính tên là A Dật Đa (Ađ7/a), dịch nghĩa là Vô 
Năng Thắng. Ngài thuộc dòng dõi Bà-la-môn, người Nam 
Thiên Trúc (Ấn Độ), về sau làm đệ tử Phật, nhập diệt trước 
Phật, rồi dùng hoá thân Bồ-tát trụ ở cõi trời Đâu Suất thuyết 
pháp cho các vị trời ở cõi này. Bồ-tát vì muốn giáo hóa các 
chúng sanh nên thường chuyên tu hạnh bất hại. Bất hại nghĩa là 
từ (từ bị). Thị là tộc, họ. Do đó, tên Từ Thị (Mazreya, DI lặc) 
nghĩa là chủng tánh từ bi. 

Trong kinh Phật dạy rằng khi thời chánh pháp và tượng 
pháp qua rồi, thời mạt pháp đến, lúc đó con người không biết 
đến Tam bảo, luân thường đạo lý là gì, chỉ có làm điều tội lỗi, 
tham đắm ngũ dục... nên phước đức giảm thiểu, tuổi thọ con 
người sẽ ngắn ngủi, chỉ còn khoảng 10 tuổi là chết... Rồi nhiều 
ngàn năm lại trôi qua, con người bị quả báo của ác nghiệp nn 
sợ hi v đau khổ, họ bắt đầu tu tập gieo trồng đức hạnh, vun xới 
phước đức, do thế tuổi thọ được tăng lên tới 80.000 tuổi. Rồi 
thời gian lại qua, con người không tu không gieo phước báo 
nên tuổi thọ lại từ từ giảm xuống 10 tuổi nữa... thì khi đó Bồ tát 
Di-lặc sẽ xuất hiện trên đời thành Phật dưới cội Long Hoa để 
chuyển bánh xe pháp cho chúng sanh, chỉ cho chúng sanh con 
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đường tự thoát khỏi những khổ đau hệ lụy của sanh, già, bịnh, 
chết. Bồ tát sẽ dùng lòng từ vô lượng của mình để cứu giúp 
chúng sanh, để mang sự bình an và hạnh phúc cho mỗi chúng 
sanh đau khô. Vì vậy, Đức Phật Di-lặc được xem là vị Phật cứu 
tinh trong tương lai của loài người. Do ý nghĩa ngài sẽ thay 
Đức Phật Thích Ca thuyết pháp trong cõi ta bà nên gọi là Bồ- 
tát Nhất sanh bố xứ (một đời nữa sẽ bồ xứ thuyết pháp), khi 
thành Phật sẽ mang hiệu là Đức Di-lặc Như Lai. Vì thế, chúng 
ta thường tán lễ ngài là: “Nưm mô Đương lai hạ sanh Di-lặc 
Tôn Phát". 

So sánh về ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp 
của các Đức Phật, thì nét nồi bật của Đức Phật Di Lặc là nụ 
cười hỷ xả tròn đây tự tại. Hi là hoan hỉ chia sẻ sâu sắc nổi đau 
khổ và niềm vui với mọi người. Xả tức buông xả, không chấp 
thủ nắm giữ tất cả điều phiền muộn trong lòng. Tỉnh giác như 
thật các pháp, hÿ xả, khoan dung và vô ngại đối với tất cả thái 
độ, hoàn cảnh chi phối của sáu trần nên nụ cười trên môi ngài 
thật sự vui tươi, tự tại và hồn nhiên. Nụ cười của ngài như làm 
VƠI ổi phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, tật đố... khiến cho 
tâm thuần tịnh, tăng trưởng bô đề trí hạnh và phát triển bốn vô 
lượng tâm (từ, bị, hỉ, xả). 

Theo truyền thống, lễ vía của Đức Phật Di Lặc vào dịp 
mỗi đầu xuân như nhắc chúng ta hãy luôn nhớ tu tập từ trong 
hoa tâm, một nụ cười trẻ trung tươi đẹp của lòng hỷ xả, khoan 
dung và tự tại vô quái ngại như thế. 
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Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh 
Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng mình. 


Mồng 1 Tết 2018, Chùa Hương Sen, Perris, Cali 
Thích Nữ Giới Hương 
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18. TƯỞNG NIỆM 
GIÁC LINH SƯ TRƯỞNG NHƯ NGUYỆỆN 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Chúng con là Tỳ Kheo Ni Giới Hương, chư ni và các 
Phật Tử Chùa Hương Sen, Perris, Cali, vừa hay tin 5S ứrưởng 
thượng Như hạ Nguyện, nguyên Tông Vụ trưởng Tổng vụ Ni 
bộ Hội đồng Điều Hành GHPGVNTNHK và Trụ Trì chùa Xá 
Lợi, Rosemead, California, Hoa Kỳ, đã xả báo thân tại thế giới fa 
bà huyễn hóa vào lúc 5:30 giờ chiều, ngày 15 tháng 01 năm 2017, 
nhằm ngày 18 tháng Chạp, năm Bính Thân, thế thọ 70, lạp thọ 50. 

Kính bạch Giác linh Sư trưởng, 

Là một trong những vị ni nhỏ đang tập tễnh hoằng pháp 
tại Hoa Kỳ, sự “quấy đép về Tây” của Sư trưởng làm chúng 
con - hàng ni giới — cảm thấy hụt hằng, chơi vơi và thiếu nơi 
nương tựa. Đây là một mất mát lớn cho Tổ đình chùa Xá Lợi — 
nói riêng, cho Giáo hội, Chư Tôn đức Tăng ni và hàng Phật tử 
ở khắp nơi — nói chung. 

Chúng con nhớ đến Giác linh thuở sinh tiền, trong 
những mùa hạ An- cư, đại lễ Phật-đản, Vu-lan và các khóa tu 
Bắc Mỹ, Sư trưởng xuất hiện như một thầy ni hiền hòa, khoan 
dung, ít nói. Từng bước đi và cử chỉ của Người đều biểu hiện 
oai-nghi phẩm-hạnh của bậc “Nữ-đạo Ni-lưu”. Mỗi lời nói của 
Người như phảng phất hương thơm ái ngữ, dịu dàng lân mẫn 
của “Kiều Đàm Di Mẫu”. 
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Suốt một chặng đường dài, Người đã sát cánh cùng với 
Đại Tăng xây dựng Ngôi Nhà Phật giáo tại hải-ngoại để xiển 
dương Chánh pháp, đào tạo tăng tài, duy trì mạng mạch Như 
Lại, để báo đáp hồng ân Tam bảo, nối gót dòng Thánh. Chí 
nguyện giải thoát và đạo nghiệp phụng sự của Sư trưởng vẫn 
còn sống mãi trong tâm tư của tất cả chúng con như trong 
Trưởng Lão Ni kệ đã tán thán: 

Là vị Tỷ-kheo-mi, 
Các căn được tu tập, 
Ly hệ mọi khổ ách, 

Việc cần làm làm xong, 
Đối với các lậu hoặc, 
Đã đoạn diệt hoàn toàn. 
(Kệ 364) 

Giờ này xin hướng về Giác Linh Đài, trước hương án 
khói nhang nghi ngút, chúng con kính nguyện Giác linh Sư 
trưởng trực vãng Tây phương An-lạc thế giới và thương hàng 
hậu học Ni chúng mà mang đại nguyện, hữu duyên “Như 
Nguyện” hoàn lai ta bà, hóa độ, dìu dắt chúng con. 

Nhân dịp này, chúng con cũng xin kính gởi đến môn đồ 
pháp quyến của Giác linh Sư trưởng và quý Phật tử chùa Xá 
Lợi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát to tát này. 
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Ngưỡng nguyện Giác linh Sư trưởng thùy từ chứng giám. 
Nam Mô Sanh Phật Quốc Bỏ tát Ma ha tát 


tác đại chứng mình. 
Chùa Hương Sen, ngày 18 tháng 01 năm 2017 


Thành tâm bái bạch 
Tỳ Kheo Ni TN Giới Hương cùng Nỉ chúng 
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19. LỊCH SỬ-CƠ HỘI-THÁCH THỨC 
CHO PHẬT GIÁO VÙNG ĐÔNG NAM Á 


Thích Nữ Giới Hương 


1. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á, một tổ chức liên chính phủ bao gồm mười quốc gia 
(Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunel, 
Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam), hòa hợp làm việc 
với nhau để thúc đẩy hợp tác liên chính phủ, giúp các mặt xã 
hội, văn hóa, kinh tế, chính trị, an ninh, quân sự, giáo dục, du 
lịch, vv... giữa các thành viên, các nước châu Á khác và trên 
toàn cầu với nhau. 

2. Phật Giáo và Đông Nam Á 

Theo lịch sử Ấn Độ, Phật Giáo đã chiếm một vị trí độc 
đáo và tiên phong trong việc đem triết lý sống vào cuộc đời 
không những cho tất cả mọi tầng lớp xã hội Ân Độ mà còn cho 
những người nước ngoài như người Ân-Hy Lạp và người Ân- 
Seythia (định cư ở Ấn Ðộ) và đến cả những người dân ở nước 
Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, Trung Á, Trung 
Quốc, Nepal, Tây Tạng, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông 
Cổ, Vietnam, Malaysia, Singapore, Philippines vv... 

Hiện nay, có khoảng 190-205 triệu Phật tử ở Đông Nam 
Á, làm cho Phật giáo trở thành tôn giáo lớn thứ hai trong khu 
vực này, sau Hồi giáo. Khoảng 35 đến 38% dân số Phật giáo 
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toàn cầu sống ở Đông Nam Á. Sau đây là danh sáchŠ phần trăm 


dân số theo Phật giáo ở các nước Đông Nam Á: 


Thống Kê Phật Giáo năm 2010 


Quốc gia 


EB Canbouaia 
E= Thailand 
Myanmar 
Bhutan 
MEI Sri Lanka 


mã Laos 


BMB Monsolia 
® Japan 
MB Taivan 
— SInøapore 
*®? South Korea 
IEEE Malaysia 
NI China 
EỂ victnam 


8 https://en.wikipedia.org/wikiBuddhism_by_country 


Ước tính Dân sô 


13,701,660 
64,419,840 
48,415,960 
563,000 
14,222,844 
4.092.000 
1,520.760 
45.820.000 
6,000,000 
725,510 
11,050,000 
5,620,483 
244.130.000 
14,380,000 
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% dân số theo Đạo 


Phật 
96.90% 
93.20% 
87.00% 
74.70% 

70.2% EI 
66.00% 

55.1% 
36.2% 
35%I61 
33.90% 
22% 
19.8% [7] 
18.2% 
16.4% 


Có nhiều lý do đã khiến Phật giáo vượt biên giới Ấn Độ 
đê đến các nước trên toàn cầu như sau: 

Sự đơn giản của giáo lý và triết lý sống của Đức Phật là 
nguyên nhân quan trọng đầu tiên và là một quy tắc ứng xử tiện 
lợi, không đòi hỏi nhiều dụng công tổn sức cũng như chi tiêu 
tiền bạc. Lời Phật dạy được bố cục khúc chiết hợp lý ngay cả 
những vị không có trình độ học lực cao cũng có thể hiểu và 
thực hành được. Phật tử thường không quan tâm đến những vấn 
đề triết lý siêu hình cao xa không thực tiễn. Kết quả là khiến 
nhiều tín đồ trải nghiệm các nghi thức phức tạp của Bà-la-môn 
giáo (Brahmansas) đã hoan nghêng và tiếp nhận Phật giáo. 

Ngôn ngữ mà Đức Phật sử dụng đề truyền đạt Phật 
pháp cũng đơn giản. Phật giáo không tin vào bất kỳ hệ thống 
đăng cấp xã hội nào. Tất cả mọi giới, màu da và chủng tộc đều 
được chào đón bình đẳng vào tăng đoàn. 

Tính cách của Đức Phật cũng là một nguyên nhân quan 
trọng cho sự hoằng hóa Phật giáo trên toàn cầu. Trong hiện đời, 
Ngài đã thân hành đi truyền đạo các nơi và không bỏ qua một 
mùa an cư kiết hạ nào. Với lòng từ bi, ngài đã di du hành mọi 
hang cùng ngỏ hẻm trong suốt năm suốt tháng trên chính đôi 
chân của mình đề truyền bá thông điệp giải thoát và bình đăng 
cho mọi tầng lớp xã hội. 

Thái tử Sĩ Đạt Đa (Siddhartha), sinh năm 567 trước 
Công nguyên, đạt được quả vị Phật tối cao khi vừa 29 tuổi và 
đã nhập đại Niết-bàn (Maha-Parinirvana) lúc 80 tuổi (vào năm 
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487 trước Công nguyên). Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã công 
hiển toàn đời mình vì lợi ích cho số đông trong suốt 49 năm. 

Một nguyên nhân khác khiến Phật giáo phổ biến ở 
Đông Nam Á, Tăng đoàn và các Hoàng để bảo trợ Phật giáo 
như A Dục (Asoka), Ca Nhị Sắc Ca (Kanishka) và Harsha là 
những hình ảnh đẹp cho sự lan truyền của Phật giáo ở nội địa 
và xa hơn ranh giới địa lý Ấn độ. Nỗi bật nhất, cuộc đời Hoàng 
để A Dục là lấy chánh pháp đề trị dân và công cuộc cho các sứ 
giả Phật giáo mang Phật pháp đến các nước lân cận. 

Dưới thời Vua Ca Nhị Sắc Ca (Kanishka), một trường 
phái Phật giáo mới gọi là Đại thừa (Mahayanism) hay Phật 
Giáo Phát triển (the Developed Buddhist Tradition) đã khởi sắc 
và thịnh hành. Đại thừa mang nhiều nét cải cách mới so với 
hình thức cũ của Truyền thống Nguyên Thủy (Theravada), Tiêu 
thừa (Hinayanism) hay Phật Giáo Giai đoạn Đầu (Early 
Buddhist Tradition). 

3.Lịch Sử Các Nước Đông Nam Á: Nguồn gốc và Thời 
kỳ đầu. 

Vào thê kỷ thứ ba trước Công Nguyên, có sự bất đồng 
giữa các nhà sư Tích Lan về sự khác biệt trong thực hành giữa 
một số giáo hội của các tỳ kheo và các nhà sư Vajjian. Các tỳ 
kheo đã khẳng định duy trì theo truyền thống Nguyên Thủy và 
bác bỏ một số thực hành của các nhà sư Vajjian. Đây là nguyên 
nhân tạo ra sự chia rẽ giữa Nguyên Thủy và Đại thừa. 

Hệ phái Nguyên Thủy được thành lập và phát triển bởi 
các vị tỳ kheo Tích Lan trong một khoảng thời gian kéo dài từ 
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thế kỷ thứ ba trước Công nguyên. Tuy nhiên, đến thế kỷ thứ 
mười một, Phật giáo Nguyên Thủy đã phát triển ở miền Nam 
Ấn Độ và sau đó truyền qua Tích Lan, Miễn Điện, và vào Thái 
Lan, Campuchia, Lào và xa hơn nữa. 

Vào thế kỷ mười hai, Phật giáo Đại thừa được phát triển 
ở miền Bắc Ân Độ và truyền qua Tây Tạng, Trung Quốc, Việt 
Nam, Indonesia và xa hơn nữa. 

Phật giáo được cho là đã du nhập vào Đông Nam Á qua 
đường tơ lụa thương mại với Ấn Độ, Trung Quốc và Tích Lan 
trong các thế kỷ thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Một trong những 
tài liệu đầu tiên của Phật giáo ở Đông Nam Á là vào năm 250, 
Hoàng đế A Dục gởi đoàn sứ giả Phật giáo Nguyên Thủy đến 
Miến Điện. Do đó, vương quốc Mon và nhiều người được cảm 
hóa để trở thành Phật tử. Từ đó, Phật giáo tiếp tục lan truyền 
giữa khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Nam Á, và đến 
khắp Đông Nam Á. Sau sự xuất hiện đầu tiên của Phật giáo đến 
Miễn Điện, Phật giáo tiếp tục lan rộng khắp lục địa Đông Nam 
Á và vào các đảo của Indonesia và Malaysia ngày nay. 

Có hai tông phái Phật giáo chính hiện diện ở Đông 
Nam Á là Nguyên Thủy và Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy 
từ Án Độ sang Tích Lan sau đó vào khu vực như đã nêu ở trên, 
và chủ yêu hiện diện ở các nước Miễn Điện, Campuchia, Lào, 
Thái Lan và miền Nam Việt Nam. Phật giáo Đại thừa được cho 
là vào thế kỷ thứ nhất và thứ hai từ Trung Quốc và Ấn Độ bắt 
đầu truyền đến Đông Nam Á. Đại thừa chủ yếu ở vùng biển 
Đông Nam Á, mặc dù cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ ở Việt 
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Nam, một phần là do mối liên hệ văn hóa hàng xóm của Việt 
Nam với Trung Quốc. 
4. Giai Đoạn Đầu của Phật giáo Nguyên Thủy 

Có nhiều yếu tổ góp phần vào sự du nhập sớm của hệ 
phái Nguyên Thủy trên khắp Đông Nam Á. Ba cách chính mà 
tôn giáo được truyền sang khu vực này là thông qua đường tơ 
lụa thương mại, hôn nhân và truyền giáo. Do sự đi lại của các 
thương buôn và đoàn hành hương của các nhà truyền giáo, nên 
Phật giáo Nguyên Thủy đã có thể đến các vùng địa lý mới. 
Người Mon là một nhóm dân tộc của Miễn Điện (Myanmar) đã 
đóng góp lớn cho sự thành công của Phật giáo ở Đông Dương 
(Indochina). Phật giáo đã du nhập vào dân tộc Mon dưới thời 
cai trị của Vua A Dục (Ashoka Maurya), thuộc triều đại 
Mauryan (268-232 TCN) ở Ấn Độ. Vua A Dục dùng đạo đức 
Phật giáo để cai trị vương quốc của mình và đã cử nhiều đại sứ 
hòa bình và các nhà truyền giáo mang những lời dạy của Đức 
Phật về phía đông và Macedonia, cũng như các đất nước của 
Đông Nam Á. Án Độ có các tuyến đường giao thương qua 
Campuchia, nên các ý thức hệ Phật giáo này cũng dễ dàng 
truyền đến đây. Mons là một trong những nhóm dân tộc xuất 
hiện sớm nhất từ Đông Nam Á và khi khu vực này phát triển, 
những cư dân này đến Miễn Điện và nhiều nơi để lập cư và từ 
đó văn hóa, chữ viết và tôn giáo của người Mon cũng được ảnh 
hưởng tại đây. 

Giữa thế kỷ 11 đã có dấu hiệu cho thấy sự suy giảm của 
Phật giáo ở Đông Nam Á. Từ thế kỷ 11 đến 13, đế chế Khmer 
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thống trị bán đảo Đông Nam Á. Hindu là tôn giáo chính của Đề 
chế Khmer và một phần nhỏ dân tộc này đã thích nghi và chấp 
nhận tông phái Đại thừa. 

Sự thành công của tông phái Nguyên Thủy ở Miến Điện 
dưới sự cai trị của hoàng đế Anawrahta đã tạo nên sự phát triển 
sau này của Phật giáo ở các nước láng giềng Đông Nam Á, như 
Thái Lan, Lào và Campuchia. Những dấu tích của người Mon 
cũng như Đề chế Pagan đến nay vẫn còn thấy ảnh hưởng ở khu 
vực này. Hiện nay, Phật tử Nguyên Thủy có số lượng cao nhất 
ở các quốc gia Đông Nam Á là Miến Điện, Thái Lan, Lào và 
Campuchia. 

5. Sức mạnh và Củng cố Chính trị 

Nhiều học giả đương đại thuộc khối Đông Nam Á đang 
bắt đầu rời khỏi trường phái tư tưởng Weber? và xác định vai 
trò lớn của Phật giáo trong lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và 
đời sống thực tiễn hàng ngày trong khu vực Đông Nam Á này. 
Phật giáo cũng đóng một vai trò tích cực trong việc củng cố 
quyền lực và chính trị trong suốt chiều đài lịch sử bắt đầu từ 
đầu thế kỷ thứ 10 và 11. Phật giáo đã là một phần của nhiều 


? Maximilian Carl Emil Weber (21 tháng 4 năm 1864 — 14 tháng 6 năm 
1920) là nhà kinh tế chính trị học và xã hội học người Đức. 

Các công trình nghiên cứu chính của Weber tập trung vào việc hợp lý 
hóa ngành xã hội học tôn giáo và chính quyền học... Weber lập luận rằng 
tôn giáo là một trong những nhân tô quan trọng cấu thành sự dị biệt văn hóa 
giữa phương Đông và phương Tây, và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 
những đặc điểm của triết lý Kháng Cách khổ hạnh, xem đây là một trong 
những nhân tổ chính giúp phát triển chủ nghĩa tư bản, hệ thống hành chính, 
và khá niệm nhà nước pháp quyền tại phương Tây 
(https://vi.wikipedia.org/wIkU/Max_Weber). 
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giai đoạn lịch sử quan trọng, từ công cuộc kháng chiến thực 
dân và các đế chế thuộc địa, tạo ra các quốc gia và giúp củng 
có quyên lực chính trị trong nhiều vương quốc và triều đại. 

Trong triều đại nhà Nguyễn and Ngô của Việt Nam vào 
thế kỷ 19 và 20, đã có một sự căng thắng giữa giới lãnh đạo 
Nho giáo và Phật giáo trong nỗ lực thống nhất đầu tiên của để 
quốc. Do chính sách đàn áp, kỳ thị và khống chế Phật giáo !9, 
chế độ Ngô Đình Diệm phải đối mặt những cuộc biểu tình đang 
nôi lên từ các tu viện. Nhiều tăng lữ và Phật tử đứng lên phản 
đối việc này, cụ thê Hòa thượng Thích Quảng Đức, vào ngày 
I1 tháng 6 năm 1963 đã tự thiêu để lại một gương sáng của 
việc củng có quyên lực chính trị và tôn giáo nước nhà bằng tinh 
thần bất bạo động, nhập thế và phụng sự nhân sinh. 

6. Cơ hội cho Các Nước Đông Nam Á 

Ở các nước thành viên của ASEAN có rất nhiều cơ hội 
để truyền bá và phổ biến tất cả các hệ phái Phật giáo như 
Nguyên Thủy, Đại thừa và Kim Cang thừa, vv... Tinh thần tư 
duy Phật giáo này phải đi vào suy nghĩ của thế hệ trẻ. 

Đó là trách nhiệm của thế hệ trước giúp cho thế hệ trẻ hôm nay 
biết mến yêu hòa bình băng cách tu tập thực hành giáo lý của 
Đức Phật. 

Đề đáp ứng điều này, kinh sách và văn học về Phật giáo 
phải được viết và xuất bản đặc biệt bằng ngôn ngữ đơn giản để 
giới trẻ dễ dàng tiếp cận. 

!9 https://thuvienhoasen.org/a17389/nguyen-nhan-va-y-nghia-tu-thieu- 


cua-bo-tat-thich-quang-duc 
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Bên cạnh đó giáo viên, học sinh trong các trường học, 
cao đẳng, trường chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau 
và các tù nhân đang ở trong tù nên được giáo dục và thực hành 
theo phương pháp thực tiễn của Đức Phật. 

Thành thật mà nói ai cũng yêu hòa bình. Nhưng vì một 
số lý do, một số người giao động trệch hướng đang di chuyển 
ra khỏi điều này và trở thành bạo lực trong xã hội. Giải pháp 
thực sự cho điều này phải được tìm ra và có cách thay đôi tâm 
trí của nạn nhân một cách thiết thực. 

Thêm vào đó, một số người của thế hệ hiện tại đã bị 
nhiễm phong cách tự do của phương Tây và quên đi bản sắc 
văn hóa và tôn giáo truyền thống của mình. Một số người lại 
thích tư duy và thực hành theo chủ nghĩa vô thần. Khi những 
điều này phổ biến thì sẽ dẫn đến thảm họa. Cứu thế hệ trẻ ở các 
nước thành viên SAARC và ASEAN là trách nhiệm của những 
thế hệ đi trước. 

Có một vài thách thức khi thúc đầy Phật giáo trong khu 
vực Đông Nam Á này. 
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ASEXN MÁP 





Bản đồ các nước Đông Nam Ả 


7. Thách thức cho các Nước Đông Nam Á 

Đối với Phật giáo ở các Nước Đông Nam Á, những 
thách thức lớn đã và đang xảy ra như ở Ấn Độ, Thái Lan, Miễn 
Điện và Malaysia... là Thiên Chúa Giáo và Hồi giáo. Có sự 
cạnh tranh giữa các tôn giáo đã tồn tại trong nhiều thế kỷ và sẽ 
chiếm ưu thế trong nhiều thế kỷ tới. 

Nhưng thách thức thực sự đối với sự tồn tại hòa bình 
của Phật giáo là rượu và thuốc phiện. Nó đã xâm nhập và phá 
hủy tâm trí yên bình và cuộc sống người dân. 

Ở các nước Hồi giáo tiêu thụ rượu hoặc bất kỳ loại 
thuốc có cồn nào đều bị cắm hoàn toàn. Họ đã khiến mọi người 
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trở nên có tính tôn giáo cao và ngăn cản người dân kiêng dè 
hành vi bất hợp pháp. 

Thách thức thoát khỏi các chất sa đọa này phải cần đối 
mặt và giải pháp không chỉ bằng cách áp đặt các quy định 
nghiêm ngặt mà còn truyền bá nhận thức về sự nguy hiểm của 
ma túy. 

Không chỉ đối với Phật giáo mà đối với các tôn giáo 
khác, với các nhà kinh tế, nhà xã hội và chính trị gia cũng là 
một thách thức cần vượt qua. 


Chùa Hương Sen, ngày 01/08/2018 
Thích Nữ Giới Hương 
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20. BUDDHISM IN ASEAN REGIONS, 
HISTORIES, OPPORTUN[LTIES, 
AND CHALLENGES 


1. ASEAN Regions 


ASEAN 1s the short name of the Assoclatlon of 
Soutfheast Asian Natlons, a reglonal Intergovernmental 
Organizalon comprising ten Southeast Aslan countrles 
(Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunel, 
Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam) that work together In 
harmony to promote many fields on culture, socIety, economy, 
politic, military, education, tourism, and so forth among 1(s 
members, other Asian counfries, and globally. 


2..Ề Buddhism and ASEAN 


In the history of Indian reglons, Buddhism occuples a 
unique place, firstly, for throwing 1fs philosophical porftals open 
not only to the Indians of all strata of soclety, but also to the 
forelpgners like the Indo-Greeks and Indo-Seythians, who 
setfled In India, and secondly for 1s propagation 1n foreign 
countries like SrI Lanka, Myanmar, Thailand and Cambodia, 
Central Asia and China, Nepal and Tibet, the Indonesian 
countries, Korea, Japan and Mongolia, Vietnam, Malaysia, 
Singapore, Philippines and etc. 


Currently, there are approximately 190-205 million 
Buddhists In Southeast Asia, making 1t the second largest 
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religion 1n the reglon, after Islam. Approximately 35 to 38% of 
the global Buddhist population resides In Southeast Asia. The 
following 1s a list of Southeast Asilan counfries from most to 
least adherents of Buddhism as a percent of the population. 
There are over lÚ countries with the highest Buddhist 


percentage !!: 


Buddhism by percentange as of 201011 


cong Estimated Buddhist % 0£ total Buddhist 
population in country 
EBcamoouia 13,701,660 96.00% 
=Tnailand 64,419,840 93.20% 
ZÃ Myanmar 48,415,960 87.90% 
~xẩŸBhutan 563,000 14.70% 
WEiSri Lanka 14,222,844 70.2%, II 
Kao› 4,092,000 66.00% 
BBlMonzolia 1,520,760 55.1% 
® japan 45,820,000 36.2% 
MNNH:ivan 8,000,000 359I6l 
'5Ginsapore 1,725,510 33.90% 
Thành 11,050,000 22% 
EEE Malaysia 5,620,483 19.8% II 
ING::na 244,130,000 18.2% 
IEẨvicinan 14,380,000 16.4% 
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The phenomenal growth and spread of Buddhism 1n the 
1nfer-continent was due to many reasons. 


The first Iimportant cause was the simplicity of the 
teachings of the Buddha, Buddhas philosophy of life was a 
simple code of conduct which dịd not require the employment 
Of prlests and expenditure of money. The whole thing was put 
in such a simple manner that even the most dullard could 
understand His teachings. The followers of Buddha had not to 
bother themselves with any metaphysical questions. The result 
was that the people who were tried of the complicated rituals of 
the Brahmansas welcomed Buddhism. 


The language employed by the Buddha to teach His 
Dhamma was also simple. Buddhism dịd not believe In any 
caste system. All were welcomed 1nto 1ts fold. 


The personality of the Buddha was also responsIble for 
the global spread of Buddhism. During His life time, Buddha 
travelled very widely and leaving aside the rainy seasons. He 
was all the time on move. During his tours, He spread His 
teachings among the people of all walks of life. 

Prince Siddhartha who was born 567 B.C, attained the 
supreme Buddhahood at the age of 29 and entered the Maha- 
Parinirvana or demised at 80 years old (487 B.C.). 

After having got enlightenment the Buddha dedicated 
his life for the good of the people for 49 years. 

Besides Buddhist Maha Sangha who was responsible 


for the spread of Buddhism 1n India and beyond 1n 
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geographical boundarles there was also Royal patronage for 
Buddhism under Emperors, such as Asoka, Kanishka and 
Harsha. It appears that the only obJect of Emperor Asoka's life 
was fo spread the law of Plety for Dhamma all over the world. 


In the time of Kanishka a new school of Buddhism 
known as Mahayanism or Developed Buddhist Tradition came 
I1nto prominence. This has to be distinguished or reformed from 
the old shape of Buddhism which was called by the name of 
Theravada, Hinayanism or Early Buddhist Tradition. 


3. ASEAN Histories: Early and Origins 


In the thưrd century B.C., there was disapreement 
among SrI Lankan monks about the differences In practices 
between some councils of Bhikkhu monks and VaJjian Monks. 
The Bhikkhu monks affirmed Theravada traditions and reJected 
some of the practIces of the VaJjian monks. It 1s thought that 
this sparked the split between Theravada and Mahayana 
Buddhism. 


Theravada Buddhism was formed and developed by SrI 
Lankan Bhikkhus during a period spanning from the third 
century B.C. to fiíth century A.D. Ceylonese Influence, 
however, did not reach Southeast Asia until the eleventh 
century A.D. Theravada Buddhism developed in Southern India 
and then traveled through Sri Lanka, Burma, and 1nto Thailand, 
Cambodia, Laos and Beyond. 
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In the twelíh Mahayana Buddhism developed In 
Northern India and traveled through Tibet, China and Into 
Vietnam, Indonesia and beyond. 


Buddhism 1s thought to have entered Southeast Asia from trade 
with India, China and Sri Lanka during the Ist, 2nd and 3rd 
centuries. One of the earliest accounts of Buddhism 1n 
Southeast Asia was of a Theravada Buddhist mission sent by 
the Indian emperor Ashoka to modern-day Myanmar in 250 
BCE. The mission was received by the Mon kingdom and 
many people were converted to be Buddhists. Via this early 
encounter with Buddhism, as well as others due to the 
continuous regional trade between Southeast Asia, China and 
South Asia, Buddhism spread throughout Southeast Asia. After 
the Imitial arrival in modern-day Burma, Buddhism spread 
throughout mainland Southeast Asia and Into the 1slands of 
modern-day Malaysia and Indonesia. There are two prlmary 
forms of Buddhism found In Southeast Asia, Theravada and 
Mahayana. Theravada Buddhism spread from India to Sr1 
Lanka then Into the region as outlined above, and primarily 
took hold In the modern states of Myanmar, Cambodia, Laos, 
Thaiand and southern Vietnam. Mahayana Buddhism 1s 
thought to have spread from both China and India during the 
fñirst and second century Into Southeast Asia. Mahayana took 
root prImarily In maritIme Southeast Asia, although there was 
also a song Influence 1n Vietnam, In part due to the1r 
connection with China. 


140 


4. Early Spread of Theravada Buddhism 


There are many factors that contributed to the early 
spread of Theravada Buddhism throughout Southeast Asia. The 
main three ways in which the religion was transported Info the 
region 1s through systems of trade, marrlage, and mIsslonary 
work. Buddhism has always been a misslonary religion and 
Theravada Buddhism was able to spread due to the work and 
travel of missionaries. The Mon people are an ethnic øroup 
Itrom Burma (Myanmar) that contributed to the success of 
Theravada Buddhism within Indochina. Buddhism was likely 
inroduced to the Mon people during the rule of Ashoka 
Maurya, the leader of the Mauryan Dynasty (268-232 BCE) In 
India. Ashoka ruled his kingdom 1n accordance with Buddhist 
law and throughout his reign he dispatched court ambassadors 
and missionarles to bring the teachings of the Buddha to the 
east and Macedomia, as well to parts of Southeast Asia. India 
had trading routes that ran throush Cambodia, allowing for the 
spread of these 1deologIes to easily occur. The Mons are one of 
the earliest ethnic groups from Southeast Asia and as the reglon 
shifted and grew, new Inhabitanfs to Burma and others adopted 
the Mon people”s culture, script, and religion. 

The middle of the Ilth century saw a decline of 
BuddhIsm 1n Southeast Asia. From the IIth to 13th century the 
Khmer Empire dominated the Southeast Asian peninsula. 
Hindu was the primary religion of the Khmer Empire, with a 
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smaller portlon of people also adhering to Mahayana 
Buddhism. 


The success of Theravada Buddhism In Burma under 
the rule of Anawrahta allowed for the later growth of 
Buddhism 1n neighboring Southeast Asian countrles, such as 
Thailand, Laos, and Cambodia. The Influences of the Mon 
people as well as the Pagan Empire are still felt today 
throughout the region. Currently, the Southeast Aslan counfrIes 
with the highest amounfs of practicing Theravada Buddhists are 
Myanmar, Thailand, Laos, and Cambodia. 


5. Political Power and Resistance 


Many contemporary scholars of Buddhism 1n Southeast 
Buddhism are staring to move away from the Weberian 
school!! of thought and identifying the role Buddhism has 


!' Maximilian Karl Emil "Max" Weber (/'veIbar/;[4] German: ['ve:be]; 
21 April 1864 —- 14 June 1920) was a German sociologist, philosopher, 
Jurist, and political economist. His 1deas profoundly influenced social theory 
and social research. 

Against Marxs historical materialsm, Weber emphasised the 
1mportance of cultural influences embedded 1n religlon as a means for 
understanding the genesis of capitalism.[14] The Protestant Ethic formed 
the earliest part in Webers broader Investigations Iinto world religion; he 
went on to examine the religions of China, the religions of India and ancient 
Judaism, with particular regard to their differing economic consequences 
and conditions of social stratification.[a] In another maJor work, "Politics as 
a Vocation", Weber defined the state as an entity that successfully claims a 
"monopoly of the legitimate use of physical force within a given terrItory”. 
He was also the first to categorise social authority 1nto distinct forms, which 
he labelled as charismatic, traditional, and rational-legal. His analysis of 
bureaucracy emphasised that modern state 1nstituons are 1ncreasingly 
based on rational-legal authority https://en.wikipedia.org/wik/Max_ Weber). 
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played in economic, political and every-day life In the region. 
Buddhism has also played a role 1n the consolidatlon of power 
and political resistance to throughout history, dating back to as 
early as the 10th and I1th century. Buddhist resistance has been 
a part of many significant historical moments, from the 
resIstance to colon1zatlon and colonial powers, the creatlon of 
nation-states and the consolidaton of political power within 
kingdoms and states. 

During the Nguyễn and Ngô dynasties of Vietnam in 
the 19th and 20th century, there was a strain between 
Confucian rulers and practitloners of Buddhism monks during 
the early unificaton of the empire. The rulers had a fear of 
potential rebellions emerging from monastic sites due to the1r 
heavily criicilzed and oppressed the spiritual practices of 
Buddhist sects. For example, after an attempt to de-legitimize 
Buddhist faith In the eyes of Vietnamese people throuph this 
crificilsm of theIr practices from the Ngô Đình Diệm regime, 
monks, nuns and lay Buddhists In every corner stood up to 
protest the empire and protected the legal right of Buddhism. In 
June I1, 1963, Thích Quang Duc, a Buddhist monk 1n Saigon, 
Vietnam, Iimmolated himself 1n a busy Intersection for this holy 
cause 1n the non-violence spIrIt. 


6. ASEAN Opportunifties 


In the member countries of ASEAN there are so many 
OpportumifIles to promote and propagate Buddhism of all sects 
such as Theravada Mayayana or any other practice. The spirIt 
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of Buddhist thinking has to go 1nto the thinking of the younger 
øenerafion. 


I( 1s the responsIbility of the Buddhist elders to make 
the youngers peace loving by practice and teachinøs. 


For this, books and literature on Buddhism has to be 
written and publish particularly in simple language for them to 
understand easily. 


Besides teachers and students In schools and colleges 
professionals In different fields and prisoners who are 1n JaIl 
should be educated on Buddhism and practices. 


To be frank, everybody loves peace. But for some 
reasons they are moving away from this and become violence 
1n socletfy. The actual solves for this must be found out to 
change their mind In a practIcal manner. 


Then again some members of the present generation 
have bent towards the western style of life and Ignored theIr 
traditional culture and religion. Some people prefer non- 
religious thinking and practice. It has now become a negatIve 
style in the world which will lead to disaster. Saving the 
younger generation ¡in SAARC! and ASEAN member 
countries 1s the responsIbility of the elders. 


! The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC): 
Afghamistan, Bangladesh, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, 
and India. They have generally met approximately every eighteen months 
for the sake the all countires. 
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There are a few opportunifles to promote Buddhism 1n 
OUT TeØ1ONS. 
ASEAN MAP 
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Máp öofƒASEAN Counfries 


7. ASEAN Challenges 


As 1s was and 1t 1s in India, Thailand, Myanmar and 
Malaysia, major challenges to Buddhism 1n Asean counfrles 
comes from Christians and Muslims. That competition between 
Iinterfaith was there for centurles. It will prevall for coming 


Cenfuries. 


But the real challenge to the full existence of the 
peaceful Buddhism 1s alcohol and drug marphia. It has 
corrupted and destroyed the peaceful minds and lives of 
milliners. 
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In Muslim countries consuming alcohol or any 
alcoholic drug are completely banned. They have made the 
people to be highly religIlous minded and prevent them from 
any 1llegal practIce. 

Thịs challenge has to be faced and defected not only by 
Imposing strict rules and regulatons but also propagating 
awareness on the danger of drugs. 

It 1s a hard problem for the economists, social workers, 
politiclans, etc. and 1t 1s a challenge not only to Buddhism but 
also to all other religions. 


Hương Sen Buddhist Temple in California, USA, 


August 01, 2018 
Dr. Bhikhuni Giới Hương 
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21. XUÂN PHƯỚC TUỆ TRANG NGHIÊM 


Xuân tràn đầy sức sống 
Hạt tỉnh tấn đâm chồi 
Hoa khiêm cung bị trí 


Tưới tâm mầm Thánh nhân. 
Mỗi ngày hoa đều nở 
Cúng dường ngôi Tam bảo 
Tô điêm đạo và đời 


Xuân phước tuệ trang nghiêm. 


Thích Nữ Giới Hương 
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22. PHÁP THOẠI KINH NGHIỆM 
XÂY CHÙA TẠI HẢI NGOẠI 
- CHÙA HƯƠNG SEN, PERRIS, 
NGÀY 12/4/2018 
Của Tăng Đoàn Âu Mỹ do Hòa thượng Thích Như Điển, 


Phương Trượng chùa Viên Giác, Đức Quốc, làm trưởng đoàn 


Cuối xuân, tiết trời vẫn còn lành lạnh và nẵng âm dịu 
dàng bắt đầu lan tỏa trong thung lũng Perris, California, Chư ni 
và Phật tử chùa Hương Sen cảm thấy hạnh phúc khi ở nơi vùng 
xa này, được thắng duyên hân hoan chào đón mười vị trong 
tăng đoàn Âu Mỹ do Hòa thượng Thích Như Điền, chùa Viên 
Giác, Đức quốc làm trưởng đoàn, đến viếng thăm chùa Hương 
Sen giảng pháp, tụng kinh cầu nguyện xây chánh điện và 
khuyến khích ni chúng tu học. Đại tăng hiện diện tại đạo tràng 
chùa Hương Sen hôm nay gồm có: 

CHÂU ÂU 

HT. Thích Như Điền, Phương Trượng chùa Viên Giác, 
Đức Quốc 

TT. Thích Hạnh Bảo, Trụ Trì chùa Liên Tâm, Phần Lan 
và chùa Viên Ý, Ý 

ĐĐ. Thích Pháp Trú, Trụ Trì chùa Liễu Quán và chùa 
Quang Minh, Đan Mạch 

ĐĐ. Thích Viên Giác, Trụ Trì chùa Đôn Hậu, Na Ủy 
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CHÂU MỸ 

TT. Thích Thông Triết, Viện chủ thiền viện Chánh 
Pháp, Oklahoma, Hoa Kỳ. 

ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ, Tri sự chùa Phật Đà, San Diego, 
Hoa Kỳ; Chủ nhiệm website www.hoavouu.com. 

CHÂU Á 

Đại Đức Như Tịnh, Trụ Trì Tổ Đình Viên Giác, Hội 
An, Việt Nam. 

NI sư Thích Nữ Tịnh Vân, giảng sư Học viện Phật Giáo 
Việt Nam. 

Tại CALIFORNIA 
Phía chùa Hương Sen và chùa địa phương gồm có: 

Sư cô Minh Duyên, Trụ Trì chùa Đại Bi Quan Âm và 
sư cô Chơn Hạnh, chùa Đại BI Quan Âm. 

NI chúng chùa Hương Sen: NI sư Tâm Nhật, sư cô Liên 
Hiếu, sc Nguyên Hiếu, Sc Viên Tiến, Sc Viên Chân, Sc Viên An, 
sc Viên Trang và Trụ Trì chùa Hương Sen cũng như trưởng ban tổ 
chức buổi lễ hôm nay là Ni sư Thích Nữ Giới Hương. 

Chiều thứ tư ngày 11/04/2018, tăng đoàn đến dùng cơm 
chiều và nghỉ lại. Sáng 5:45g thứ năm ngày 12/04/2018 bắt đầu 
một ngày mới, chim hót líu lo trên các nhánh cây trong sân 
chùa, mặt trời đang dần dân ló dạng, tiếng chuông hồng chung 
trầm ấm đã vang lên cảnh tỉnh, hòa cùng âm vang mạnh mẽ đại 
hùng thiêng liêng của thần chú Thủ Lăng Nghiêm từ tứ chúng tại 
chánh điện. 
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Hòa thượng Thích Như Điển, Tăng đoàn Âu Mỹ 


cùng Chư Ni và Phát tử chùa Hương Sen 


8:30g sáng trong diễn văn khai mạc lễ cầu nguyện, Ni 
sư Trụ Trì đã nhắc đến thi sĩ Huyền Không (tức Cố Hòa thượng 
Mãn Giác) với hai câu thơ bất hủ rằng: 

“Mái chùa che chở hồn Dân tộc, 
Nếp sống muôn đời của Tổ tông” 

Câu thơ ấy đã mô tả ngôi chùa không những là hình 
bóng của Phật giáo, mà còn là biểu tượng đặc trưng mang tính 
chất truyền thống phong tục, và văn hóa dân tộc qua hằng ngàn 
năm lịch sử Phật giáo Việt Nam. Mái chùa với ngôi chánh điện 
trang nghiêm là của chung với sự đóng góp của tất cả tắm lòng 
chung xây. Để có thể xây chùa mới, chánh điện mới, rất nhiều 
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thử thách trước mắt như tịnh tài, giấy phép, nhân lực và ban 
kiến thiết xây dựng phải hy sinh hết lòng... Để thành tựu dự án 
này cần có sự nhiệm mâu, thần lực gia hộ của Mười phương 
Chư Phật, Long thiên hộ pháp, chư hiền thánh tăng cũng như 
hiện tiền tăng. Nay chư tôn thiền đức tăng ni từ Châu Âu, Châu 
Mỹ và Việt Nam, trên đường hoằng pháp, thương hàng chư ni, 
Phật tử và chùa Hương Sen xa sôi mà nhín thời gian quý báu về trì 
chú tụng niệm cầu nguyện cho dự án của chùa Hương Sen. Ân 
đức này, chư ni vô cùng tri ân, nguyện sẽ nỗ lực tu tập, trau dồi 
giới hạnh giải thoát để đền ơn Hòa thượng phương trượng chùa 
Viên Giác cùng đại tăng đã hiện diện tại đây. 

Sau đó đại diện Ban Kiến Thiết Xây Dựng gồm có Ni 
sư Trụ Trì, kiến trúc sư Phát (Francis), ký giả Nguyên Hà, 
Lynda, Diệu Sen, Tâm Hậu (Ontorio) và Diệu Linh đã lên phát 
nguyện. KTS Phát nói sơ về kế hoạch vừa qua đã vẽ, xin phép 
và xây xong đại hồng chung và hàng rào, hiện tại đang xin giấy 
phép để xây chánh điện. Sau đó, ký giả Nguyên Hà thay mặt 
ban vận động KTXD chùa Hương Sen phát nguyện như sau: 

Chúng con xin thành tâm cung kính Đón Chào Phái 
Đòan Âu Mỹ và Hòa thượng Thích Như Điển đã từ nước Đức 
xa xôi đến đây để làm lễ cầu nguyện cho công trình vận động 
xây dựng Chánh Điện. 

Chúng con được biết rằng, Hòa thượng là vị lãnh đạo 
cao nhất ở Âu Châu với nhiều năm hoằng hóa đạo pháp. Hòa 
thượng là một bậc cao tăng thạc đức, từng là tác giả của trên 
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65 cuốn sách, đã lãnh đạo tỉnh thân nhiễu ngôi chùa và có 
nhiễu kinh nghiệm về các chùa hải ngoại trên thể giới. 

Chúng con thật là những người may mắn, được tiếp 
nhận thân lực gia hộ của Chư Phật, hộ pháp, thiện thân, thánh 
tăng cùng hiện tiền Chư Tôn đức đang hiện diện nơi đây, hôm 
nay. Nhờ cơ duyên nây, chúng con mới có cơ hội được nghỉnh 
đón phái đòan Âu Mỹ và Hòa thượng đề có thể học hỏi phương 
cách xây chùa và nhất là được đón nhận sự độ trì gia hộ của 
Hòa thượng và đại tăng dành cho Ban Kiến Thiết Xây Dựng 
tình nguyện của chúng con. 

Chúng con xin phát nguyện trước Tam Báo, dưới sự 
chứng mình của Mười phương chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên 
Hộ Pháp và chư hiển thánh tăng cùng đại tăng hiện diện nơi 
đây và nguyện đem tất cả tâm thành để tiến hành và vận động 
cho việc xây dựng Chánh Điện chùa Hương Sen, sao cho được 
tiền hành hòan mỹ công trình nhiễu ÿ nghĩa này. 

Trước khi dứt lời, một lần nữa, chúng con cung kính 
đón chào Hòa thượng và Tăng Đỏan, cúi xin Hòa thượng và Tăng 
Đòan nhận nơi đây tấm lòng thành kính và biết ơn của chúng con. 

Thay mặt quý Phát tử trong BKTXD, chúng con xin trân 
trọng cảm tạ và xin thành tâm đảnh lễ trì ân Hòa thượng cùng 
chư đại tăng tam bái (lạy ba lạy). 
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Đại điện Ban Vận Động Kiến Thiết Xây Dựng 


chùa Hương Sen 


HÒA THƯỢNG NHU ĐIÈN KHAI THỊ 

Trong Sám Quy Mạng có câu: “Kiến Pháp tràng ư xứ 
xứ, Phá nghi võng ư trùng trùng, Hàng phục chúng ma, Thiệu 
long Tam Bảo”, nghĩa là: Dựng cờ Chánh Pháp nơi nơi, Phá lưới 
nghi ngờ lớp lớp, Hàng phục chúng ma, Nối dòng Tam Bảo.” 

Xây dựng chùa chiền là phương tiện đáp ứng nhu cầu tu 
học thực sự của đại chúng. Những đàn tràng thanh tịnh được 
tạo dựng đề chuyên hóa những điều nghi xung quanh chúng ta, 
chuyền hóa những tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến... Mục đích 
để chúng ta hưng long hạt giống thánh, để Tam Bảo được hiển 
dương khắp nơi trên quả địa cầu này. Nên ý nghĩa của việc xây 
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chùa, tạo tượng đúc chuông như chùa Hương Sen đang kêu gọi 
là việc rất đáng tán thán. 

Bây giờ xin nói sơ về Lịch Sử ngôi chùa Việt Nam ở 
Hải Ngoại mà tôi được biết. Đầu tiên là các chùa Việt Nam ở 
Thái Lan được xem là các ngôi chùa có mặt sớm nhất ở ngoại 
quốc như ở Chiangmai, Phố Tàu tại Bangkok, Hat Yal và 
Chonburi, hiện nay vẫn còn. Sau này, Thượng tọa Hạnh 
Nguyện, đệ tử lớn của tôi, có xây chùa Cực Lạc Giới ở 
Chiangmai và Sư Ông Nhất Hạnh cũng có một tu viện ở 
Chiangmai. Như vậy, chúng ta không lo không có người nối 
nghiệp, sẽ bị bỏ hoang phế... Ngôi chùa sẽ được tiếp nối truyền 
thừa phát triển cho tới nay. 

Thời cận đại 1975, Cố Hòa thượng Trí Thủ, Hòa thượng 
Huyền Quang, Hòa thượng Thiên Minh và Hòa thượng Tâm 
Châu muốn ở ngoại quốc có ba ngôi chùa Việt Nam tiêu biểu, cho 
nên gởi ba tôn tượng Phật đầu tiên ra ngoại quốc vào năm 1968. 

I1) Một tượng qua Ấn Độ cho tăng mi sinh VN du học 
tại đó (hồi đó chưa có chùa Việt Nam, bây giờ thì rất nhiều 
chùa và tượng Phật đó hiện đang thờ tại chùa VN Phật Quốc 
Tự của Ngài Huyền Diệu). 

2) Tượng thứ hai gởi cho Thiền sư Nhất Hạnh nhưng 
đến năm 1973, Hòa thượng Minh Tâm từ Nhật bản qua Pháp , 
đã đưa tượng ấy về chùa Khánh Anh ở Bagneux, Paris, nên 
được tôn thờ ở đó. 

3) Tượng thứ ba gởi qua Nhật năm 1968 (đã là 50 năm 
qua rồi). Đa phần tăng ni sinh ở Nhật học xong về nước VN 
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hay đi Úc, Mỹ hay Đức (như bản thân chúng tôi). Tôi học ở 
Nhật năm 1972-1977, tôi rời Nhật sang Đức lập chùa. Ở Đức 
không có tượng Phật, nên tôi về Nhật thỉnh tượng lịch sử đó, 
hiện đề thờ ở chùa Viên Giác, Hannover Đức Quốc. 

Sau này nhiều chư tăng nỉ sang hải ngoại lập chùa. An 
cư mới lạc nghiệp, rồi mới tìm đến nhu cầu đời sống tu tập tâm 
linh. Lúc đầu bao giờ cũng nhà lá, nhà thuê tạm để sinh hoạt 
tôn giáo. Sau đó trở thành Niệm Phật Đường, rồi mua đất, rồi 
từng bước kiến tạo thành ngôi tự viện. Thế giới có khoảng 210 
quốc gia, trong số đó, người Việt ở khoảng 143 nước rồi và có 
khoảng 750 ngôi chùa. Chùa lớn nhất là chùa Khánh Anh ở 
Paris, xây dựng khoảng 22 triệu đồng Euro, tức khoảng 30 triệu 
dollars Mỹ. Ở Mỹ có khoảng 400 chùa, nhưng chưa co chùa 
VN nào quy mô như chùa Khánh Anh. Chùa lớn thứ hai ở Châu 
Âu là chùa Viên Giác, Hannover, Đức. Chúng tôi xây cách đây 
30 năm, lúc đó là 5.5 triệu USD; tức bây giờ khoảng 10 triệu 
Dollar Mỹ... Nói vòng vòng như vậy đề thấy rằng ban đầu quý 
thây cô chỉ có tắm lòng đối với đạo thôi, chứ chưa ai có đồng 
nào hết. Nói xa nữa, từ quá khứ chư tổ từ Ấn Độ qua Trung 
Hoa tới Nhật Bản hay ở Việt Nam... cũng ít ai trước khi xây 
chùa có 5 hay 3 cây vàng cả, thành thử NI sư Giới Hương đừng 
có lo khi bắt đầu xây dựng mà chưa có tịnh tài. Trừ khi quý vị 
không tu thì Phật Tử không hộ. Hộ pháp sẽ gia hộ trong sự 
hành trì của chúng ta. 

Ở Nhật có ngôi chùa lớn nhất là Nembutsu Muryoyuji ở 
Hyogo. Chùa là một quần thể có chiều dài 2 cây số và có hàng 
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trăm cơ sở chia thành nhiều khu. Đây chính là thời điểm ảnh 
hưởng của Phật giáo đang ở đỉnh cao, giữ vai trò quốc đạo. 
Chùa xây khoảng 15 tỷ dollars. Vua chúa, tổng thống, quan 
quyên thường đến chùa này để cầu nguyện. CJng /a đến Nhật 
để thấy, các ngài cũng từ tay không, nhưng với tâm nguyện lớn, 
Phật Tử ng hộ và cuối cùng xây dựng được như vậy đến mấy 
chục tf} dollars. 

Chim đại bàng là chim lớn nhất trong các loài chim. 
Nếu đại bàng chỉ có một cánh thì không thể nào bay lên khỏi 
mặt đất. Tăng ni giỏi mà không có Phật tử hộ trì thì cũng không 
làm được. Ngược lại, Phật tử giỏi mà không có chư tăng ni 
hướng dẫn thì quý vị cũng sẽ không thành tựu được. Tôi biết tại 
nước Mỹ này, rất nhiều cư sĩ xây dựng được cơ sở, lập chùa 
hội, sau đó mời quý thầy cô về lãnh đạo tinh thần... Rồi cũng 
có những khó khăn nội bộ xảy ra. Quý vị đọc cuốn sách “Nước 
Mỹ Bao Lần Đi và Bao Lần Đến” của tôi viết để biết thêm về 
Phật Giáo ở Mỹ. Tôi bắt đầu đến Mỹ năm 1978 đến giờ là 40 
năm. Lần này là lần thứ 50 đến Mỹ, nên tôi biết Phật sự ở Mỹ 
không ít. 

Ni sư Giới Hương thì tôi biết tại Án Độ. Ni sư là một 
trong 187 tăng mi sinh du học Ấn Độ, do chùa Viên Giác cấp học 
bồng. Tôi từng du học, nên tôi biết học rất cực, thiếu thốn. Mỗi 
tháng chỉ dám tiêu trong $100. Học Án Độ xong, Ni sư định cư ở 
Hoa Kỳ, đi học tiếp ở trường đại học Mỹ (University of 


Califnornia, Riverside), nuôi chúng và lập chùa Hương Sen này. 
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Phương diện giáo dục rất quan trọng, nên chùa Viên 
Giác phát học bổng cho nhiều tăng ni trên khắp thế giới. Đã ra 
trường 132 tiến sĩ, trong đó có Ni sư Giới Hương và Ni sư Tịnh 
Vân đang hiện diện ở đây. Quý vị mừng cho quý ni sư một 
tràng pháp tay lớn (vỗ tay). Tốt nghiệp Phật học với văn bằng 
Tiến sĩ là cao lắm, phải trải qua một thời gian dài đồi mài kinh 
sử, nhưng đó chỉ là pháp học thôi, còn pháp hành nữa, mới là 
quan trọng hơn. Quý Ni sư hiện đang đi dạy ở Học Viện Phật 
Giáo thì cũng là một pháp hành. Đức Đạt Lai Lạt Ma là thánh, 
mà mỗi ngày ngài tu 4 tiếng đồng hồ. Chúng ta là phàm thì phải 
tu 8 tiếng. Chứ chúng ta làm phàm Tăng mà mỗi cuối tuần mới 
tu thì không được. Tôi từ khi xuất gia từ năm 1964 tới giờ, tôi 
chưa bỏ một thời Lăng Nghiêm sáng nào. Quý vị muốn làm 
việc lớn thì phải dụng công nhiều. Nếu làm việc lớn mà không 
dụng công thì việc lớn sẽ khó thành. Muốn xây chùa phải cần 
có bốn yếu tô như: 

1) Tăng Ni chúng tại đó phải dụng công tu học thật 
sự thì Long Thần Hộ Pháp và Phật Tử mới hỗ trợ. 

2) Hãy xem lòng người có ủng hộ mình nhiều không, 
qua việc đi chùa, đóng góp Phật sự v.v... 

3) Mình phải là người để người ta kính trọng, tuân 
phục và nễ vì. Nếu có 1 trong 3 đức tính này thì chinh phục 
người khác không khó. 

4) Phải thành thật và tin tưởng với nhau, giữa người 
xuất gia cũng như cư sĩ trên mọi phương diện thì việc gì 
cũng sẽ sớm thành tựu. Tục ngữ tiếng Pháp có câu: “petit à 
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petit loiseaux 1l fait son nid”; nghĩa là” một chút, một chút, 
con chim nó làm thành cái tổ”. Tổ chim không thể xây đắp 
trong một ngày. Chùa Hương Sen muốn nhanh hay chậm là do 
sự dụng công của quý mi sư trong chùa này và quan trọng là sự 
hộ trì của quý Phật tử. Có một câu chân ngôn Đức là 
“Hoffnung ist kostenlos”, nghĩa là niềm hy vọng không có tốn 
tiền. Ai cũng có quyền hy vọng hết, nhưng sự thành tựu đó là 
do công năng tu tập của mình. Cầu nguyện chùa Hương Sen 
được thành tựu mỹ mãn dưới sự dẫn dắt của Ni sư Giới Hương, 
kiến trúc sư Phát và Ban Kiến thiết xây dựng này. Quý vị phát 
nguyện như vậy, rất là quý hóa, bởi vì trong những công việc 
khó khăn, mình đứng ra đảm nhiệm, đó không phải là việc đơn 
thuần, mà nếu cố gắng thì mọi việc sẽ thành tựu như mấy trăm 
ngôi chùa Việt Nam đang có mặt trên thê giới. 


“e—- 





Thỉnh tăng 
Sau đó, chuông trống Bát Nhã thỉnh Hòa thượng cùng 
đại tăng ra mãnh đất trống, nơi dự định xây chánh điện để làm 
lễ cầu nguyện. Sau phần tụng kinh thành kính trang nghiêm là 
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phần thính pháp. Từng vị trong tăng đoàn tuần tự ban pháp 
thoại. Bắt đầu buổi thính pháp và pháp đàm thân tình là Hòa 
thượng Thích Như Điền đọc trọn bài thơ Nhớ Chùa của thi sĩ 
Huyền Không, tức Cố Hòa thượng Mãn Giác (mời xem trọn bài 
thơ: hftp:/www.huongsentemnple.com/index.php/sinh-hoa- 
1⁄vuon-fho), vì trong buổi khai mạc lễ hôm nay, NI sư Trụ Trì 
TN Giới Hương có đề cập đến bài thơ này. Hòa thượng phân 
tích từng câu thơ giản dị, mộc mạc nhưng rất gần gũi và sâu 
lắng trong mỗi tâm tư người con Phật chúng ta, nhất là hai câu 
thơ cuối: 
...Chuông vắng nơi nao nhớ lạ lùng 
Ra đi ai chẳắng nhớ chùa chung 
Mái chùa che chở hồn dân tộc 
Nếp sống muôn đời của tổ tông. 

Ngôi chùa là nền văn hóa nuôi dưỡng hồn dân tộc. Bỏ 
tiền vào hộp công đức cúng dường xây chùa, sẽ không có mắt 
mà còn hoài bởi lẽ ngôi chùa được truyền thừa từ nhiều thế hệ. 
Chúng ta có qua đời thì con cháu dẫn bạn bè đến giới thiệu 
rằng đây là ngôi chùa mà ông bà nội tôi đã bỏ tiền cũng đường 
vào đó. Chùa thì phải “chiền”, chiền là sự truyền thừa. “Chùa 
chiền” tức là phải có sự truyền thừa, đi chùa đi chiền, từ đời 
cha mẹ đến đời con đời cháu chít, nên mái chùa là nếp sống 
muôn đời của tổ tông. 

Sáng nay quý sư cô gióng đại hồng chung lúc 5:45g 
phút, không biết hàng xóm có phiền không, ở đây rộng 5 mẫu ở 
xa dân cư thì hy vọng được. Chùa trong thành phố là không 
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được rồi. Rõ ràng dâu tộc ta từ khi lập quốc cho tới bây giờ, 
Phật Giáo, ngôi chùa và tiếng chuông đã đóng góp một vai trò 
rất quan trọng. Tiếng chuông tỉnh thức đã làm cho mọi người 
có một đời sống tinh thần hạnh phúc ấm êm. Tiếng chuông rất 
là huyền diệu, nên Hòa thượng mời Đại Đức Thích VIÊN 
GIÁC fức nhạc sĩ Phi Long, Trụ Trì chùa Đôn Hậu, Na Uy, hát 
bài Chuông Khuya để phù hợp với bài giảng của Hòa thượng. 
Nhạc Sĩ và Tăng sĩ Phi Long nổi tiếng trong giới Phật giáo về 
sáng tác âm nhạc Phật giáo và có giọng hát trầm âm: 
...Ôi giấc mơ nào con ngủ say. 
Từ lúc chuông khuya vang vọng về 
Tâm con lưu lạc nay định tĩnh 
Ôi tiếng chuông chùa dẫn dắt đời con... 
Đại Đức Viên Giác có 50 đến 60 bài thơ và bài nhạc 
trên mạng. Mời quý vị lên mạng online thưởng thức để tăng 
thêm lòng mến đạo và hiểu đạo qua thi ca. 





Câu nguyện trên đất dự định xây Chánh điện 


lóI 


ĐẠI ĐỨC THÍCH HẠNH TUỆ, Tri sự chùa Phật Đà, 
San Diego, Hoa Kỳ; Chủ nhiệm website www.hoavouu.com đã 
chia xẻ về kinh nghiệm xây chùa như sau tất cả những ngôi 
chùa trên thế giới này đều phải có bàn tay đóng góp của nam 
nữ cư sĩ Phật Tử và thời gian từ thời Đức Thế Tôn cho đến 
ngày hôm nay, trải qua không biết bao nhiêu triều đại, biết bao 
tâm thức của con người, tuy nhiên, dòng chảy đó vẫn còn 
trường tồn cho đến ngày hôm nay, với bao tâm đạo sùng phụng 
ngôi Tam Bảo và ủng hộ duy trì những ngôi chùa. 

Xin kể một câu chuyện liên quan, vào thời Đức Thế 
Tôn có một cặp vợ chồng rất nghèo và chỉ có một bộ đồ đề mặc 
thôi. Nếu chồng ra ngoài thì vợ ở hang. Vợ ra ngoài thì chồng ở 
hang, cứ thay đổi nhau như vậy. Một hôm, người chồng nghe 
nói Đức Thế Tôn và thánh chúng sẽ khất thực ngang động nơi 
họ ở. Chồng bàn với vợ, sở dĩ chúng ta nghèo vì không biết bố 
thí, cũng đường, tu phước trong vô lượng kiếp, vậy nhân cơ hội 
này mà gieo phước, phải tìm một cái gì đó cúng đường để tạo 
phước báo trong đời này và mai sau. 

Vợ nói mình nghèo quá không có cái gì để cúng và 
người chồng cứ rủ vợ hoài và cuối cùng nói thôi mình có bộ đồ 
này nhìn cũng được, có thê cúng dường. Hai vợ chồng bèn hái 
lá rừng che thân, gấp bộ đồ lại đợi thánh chúng đến cúng 
dường. Nhưng ngại thân thể không trang nghiêm, nên lẽo đẽo 
theo sau và dâng bộ đồ đó cho vị đi sau cuối của tăng đoàn, đó 
là tôn giả A-nan. 
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Tôn giả A-nan không dám nhận món đồ duy nhất của 
hai thí chủ nghèo khổ này. Đức Phật nói A-nan nhận, nhưng A- 
nan không nhận và tôn giả A-nan cùng tôn giả Mục Kiền Liên 
ra bờ sông giặt bộ đồ để dâng lên Đức Phật. Khi vừa bỏ bộ đồ 
vô nước sông để giặt tự nhiên nước sông dâng cao lên, không 
thể giặt được. Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông bưng 
núi đến đè nước xuống, nhưng không thể ngăn được nước 
dâng. Mục Kiền Liên vội về bạch với Đức Thế Tôn. Lúc đó, 
Đức Thế Tôn vừa độ ngọ xong, Ngài đưa một hạt cơm, nói tôn 
giả Mục Kiên Liên để trên bộ đồ thì nước sông sẽ lắng hạ và có 
thể giặt đồ. Rõ đúng như vậy, Tôn giả A-nan và Mục Kiên Liên 
giặt xong bộ đồ liền dâng lên Đức Phật và Đức Phật dạy rằng: 
“Do vì lòng sùng phụng ngôi Tam Bảo và lòng thành kính cúng 
dường trọn vẹn của hai vợ chồng nghèo đó, cho nên long 
vương đã dâng nước lên cúng dường để giặt đồ.” 

Câu chuyện cốt ý nói rằng tất cả tâm lượng của chúng ta 
thật vô cùng to lớn với một ý nguyện sùng phụng ngôi Tam 
Bảo, để ngôi Tam Bảo được cửu trụ nơi thế gian này. Đề làm 
lợi ích cho hữu tình thì rất cần và rất cần có một biểu tượng của 
Phật Giáo, một biểu tượng của Tam Bảo, đó là ngôi chùa. Nếu 
trong nhân gian này không có bóng dáng của tăng ni, không có 
bóng dáng của chùa chiều, không có bóng dáng của ngôi Tam 
Bảo, thì lấy gì để hàng nhơn thiên có nơi nương tựa để tu tập 
tâm linh. Chính vì lẽ đó mà tất cả chư tăng ni Âu Mỹ đang ngồi 
đây đều nghĩ rằng các Phật Tử không phải không có ai chỉ có 
một bồ đồ, có thể có nhiều vị có nhiều tiền bạc của báu, nhà 
cửa xe cộ trong nhân gian này... Những thứ gì mà mình phát 
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tâm để vì lợi ích của người khác, vì sỐ đông, vì Tam Bảo, vì 
xây ngôi chùa Hương Sen thì cái đó sẽ trường tồn và miên viễn 
từ đời này qua đời khác. Chỉ với tâm ủng hộ cho Phật pháp 
được cửu trụ tong nhân gian này thôi, với tâm đó, chúng ta sẽ 
lưu giữ ngàn đời cảm ứng đến cả long vương cũng ủng hộ như 
trong câu chuyện. 

Rồi cuộc sống này đây, mong manh tạm bợ vô cùng. 
Tất cả những thứ gì chúng ta có trong tầm tay, rồi một ngày 
mai đều mất đi hết cả. Dẫu cho chúng ta có giữ đi bao nhiêu 
thứ đi chăng nữa, rồi cũng để lại cho nhân gian này để ra đi với 
hai bàn tay trắng. Hãy tận dụng sự có mặt của mình và hãy tận 
dụng khả năng chi phối tất cả tài vật, đặt nó vào đúng chỗ: 

“Núi cao là bởi nhiều cây 
Thành công là bởi góp tay nhiều người.” 

Chưa từng có cái gì mà không thành tựu bởi những yêu 
tố khác. Hy vọng tất cả quý vị sẽ là cây cột, kèo, mái ngói, bờ 
tường để cho tất cả hợp duyên mà tạo thành một ngôi phạm vũ 
Hương Sen, để làm nơi nương tựa lâu dài cho tất cả những tâm 
thức của chúng sanh trong vùng này. 

Cầu nguyện quý vị chân cứng đá mèền và dõng mãnh 
phát tâm đề chúng ta tạo ngôi Tam Bảo Hương Sen này. Quý vị 
có $1.000, chúng ta không thể no đủ từ nay cho đến cuối đời. 
Mỗi $1.000 hay $2.000 của từng quý vị trong gia đình là một 
viên gạch to lớn để chúng ta có thể xây dựng được ngôi Tam 
Bảo Hương Sen. Nếu ngôi chùa có 500 thành viên, mỗi thành 
viên lại có l, 2 người bạn; người bạn lại có I, 2 người con, 
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người cháu và cứ mỗi một người như vậy phát tâm cúng dường 
$1000 thôi thì ngôi Tam Bảo Hương Sen rất dễ thành tựu rất 
sớm. Chúc quý vị và gia đình luôn an lạc và đầy phước báu 
trong cuộc đời này. 

THƯỢNG TỌA THÔNG TRIÉT, Trụ Trì Thiền Viện 
Chánh Pháp, Oklahoma, nói về nguyên nhân lăn lộn trong bao 
cõi là do thân, khẩu và ý khuyên chúng ta tu theo tịnh độ mà 
muốn về cõi Cực lạc thì ba nghiệp phải thanh tịnh, cũng như 
gieo phước, gieo tuệ, xây chùa, in kinh ấn tống, để duy trì ngôi 
Tam Bảo tại thế gian: “Trang nghiêm nhân gian tịnh độ”. 

NI SƯ TỊNH VÂN, giảng viên Học Viện Phật Giáo, 
giảng về thất thánh tài là bảy tài sản của bậc thánh, bảy của cải 
về tinh thần của hàng Thánh giả gồm có Tín (đức tin lòng 
chánh tín), Giới (giữ giới hạnh trong sạch), Tàm (biết hồ thẹn 
khi phạm lỗi), Quí (biết xấu hồ với chính mình khi phạm lỗi), 
Văn (đa văn tức nghe nhiễu biết rộng), Tuệ (có trí tuệ sáng 
suốt nhận biết tà, chánh) và Xả (buông bỏ tắt cả mọi sự đắm 
trước, từ tâm niệm phàm tình đến vật chất bên ngoài). Kinh 
Niết Bàn dạy rằng chư Phật, Bồ Tát có đủ Thất Thánh Tài, cho 
nên tôn xưng là bậc Thánh nhân. Trong bối cảnh của chùa 
Hương Sen đang cầu nguyện xây chánh điện, nếu mỗi ni chúng 
và Phật Tử tại Ni viện biết tu tập và tăng trưởng bảy thánh tài 
này thì sẽ đủ điều kiện để xây ngôi Đại tự Hương Sen. Xin 
chúc nguyện như vậy. 

Đại Đức Thích NHƯ TỊNH, Trụ Trì tổ đình Viên Giác, 
Hội An, kể mối thâm giao giữa ngài Phật Ân và Tô Đông Pha 


165 


nổi tiếng vào thời Đường Tống (xử xem 
hftp:/www.huongsentemple.com/Index.php/phaf- 

phap/thien/16 I0-phaf-an-va-fto-dong-pha). Là người Phật tử, 
chúng ta phải nuôi dưỡng những hạt giống như thiền sư Phật 
Ấn, nghĩa là biết nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, 
bi, hỷ, xả, những hạt giống thương yêu, cảm thông, tha thứ... 
thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương, thấy Tịnh độ, thấy Phật. 
Muốn có hạt giống Phật thì chúng ta phải giữ năm giới: không 
sát sanh, không trộm cắp... rồi giữ mười giới, bô tát giới tại gia 
để tâm lượng mở ra, có cái nhìn như ngài Phật Ấn, như Phật và 
Bồ Tát. Ni sư Giới Hương nay kêu gọi xây dựng chùa Hương 
Sen, tức xây dựng ngôi chùa tâm linh trong mỗi chúng ta, tức 
tạo thắng duyên cho phát triển cái nhìn Thiền sư Phật Ân trong 
mỗi chúng ta. Nhân dịp này, Đại đức cũng đã tặng cho Chùa 
Hương Sen một bức tranh Phật bà Quan Thế Âm cổ rất đẹp. 

Đại đức PHÁP TRÚ, Trụ Trì chùa Liễu Quán và chùa 
Quang Minh, Đan Mạch, từng ở Làng Mai tu học 15 năm với 
Hòa thượng Nhất Hạnh, nên xin ngâm bài thơ Giao Cảm của 
Sư Ông Nhất Hạnh: 

...Chằm chậm xuân về lòng đất chuyên 
Nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương 
Tâm linh một thoáng bừng g1ao cảm 
Lặng hết bao nhiêu lớp sóng còn. 

Trong kinh Pháp Cú có một hương thơm bay ngược gió 
đó là ngũ phần hương. Dù Chùa Hương Sen ở vùng xa, nhưng 
nhờ tên NI sư Trụ Trì là Giới Hương, rồi nhờ Định hương, Giải 
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thoát hương... tu tập của ni chúng tại đây mà chùa Hương Sen 
được nhiều nơi biết đến... thì nhiều khi có ảnh hưởng xa rộng 
hơn các phương tiện truyền thông hiện nay. Ni sư Trụ Tnì là 
Tiến sĩ Triết Học Phật Giáo tức là học giả rồi, bây giờ nên trở 
về là những hành giả chuyên tu, không gian ở Hương Sen rất 
rộng và thoáng, có nhiều sư cô về đây cùng tu học nên cũng rất 
thuận lợi. Như Ni sư nói đây là vùng xa phố thị, nhưng do công 
phu tu tập của ni viện này, mong rằng có lực chiêu cảm của 
Tam Bảo đề các Phật Tử từ các nơi về đây cùng tu tập với Ni 
chúng. Chùa này không phải của thế hệ này mà tiếp nối nhiều 
thế hệ tương lai và chúng ta phải gởi các con cháu đến đây để 
tu học. Đệ tử của Ni sư sẽ truyền thừa tiếp nối và rồi đệ tử của 
NI sư sẽ độ các con cháu của quý Phật tử. Mong quý Phật tử 
phát tâm đóng góp bằng tinh tài, tịnh vật và bằng sự tu tập tinh 
thần mà mình có được đề chung xây ngôi chùa Hương Sen. 

SƯ CÔ VIÊN AN (đệ tử của chùa Hương Sen) đặt câu 
hỏi: Làm sao cho giới trẻ đến chùa và làm sao cho Phật pháp 
phát triển tại Hoa Kỳ trong thời đại hôm nay? 

HÒA THƯỢNG NHƯ ĐIẾÊN trả lời rằng Albert 
Einstein là nhà vật lý học người Đức đã phát triển thuyết tương 
đối. Ông dạy học ở Thụy Sĩ và có quốc tịch Hoa Kỳ. Ông nói 
có ba điều: một là ông không phải là Phật Tử, nhưng nếu chấp 
nhận một tôn giáo thì ông xin chọn Phật giáo. Hai là tôn giáo 
phát triển thế kỷ XXI trở đi là Phật giáo. Ba là Phật giáo không 
cần khẳng định lại giá trị khoa học của mình, bởi lẽ lời dạy của 
Đức Phật vượt trên sự chứng minh của khoa học rồi. 
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Chúng ta thường có những điểm bi quan và lạc quan về 
Phật Giáo tại hải ngoại. Năm 1977, tôi đến Đức, phải đi 200 
cây số mới có chỗ mua đậu hủ. Bây giờ ở Đức bán đậu hủ khắp 
nơi. l2 triệu người Đức ăn chay, từ đậu nành người Đức sản 
xuất ra 125 loại đồ chay khác nhau với những kỹ nghệ công 
nghiệp chứ không làm bằng tay. Đậu nành (Phật giáo) từ Ân 
Độ, qua Trung Quốc, Việt Nam, qua Mỹ, đến Châu Âu thì đậu 
nành này trở thành một cái gì đó đặc biệt. Các trường đại học 
tại Đức ngày nay đều có dạy phân khoa Phật học và tiếng Phạn 
được dạy phô biến, chứ không phải được dạy nhiều ở Ấn độ, dù 
tiếng Phạn xuất phát từ Ấn Độ. Tại Đức, có 800 ngôi chùa 
thuộc về Tịnh độ, Thiền và Kim Cang Thừa. Riêng chùa Viên 
Giác, mỗi lần lễ lớn có đến 8.000 đến 10.000 Phật tử tham dự . 
Chư tăng ni an cư kiết hạ ba tháng. Cũng có đạo tràng khác tổ 
chức an cư 10 ngày theo hoàn cảnh của từng nơi. Giới trẻ Đức 
và người Việt sanh tại Đức đến tu học mỗi lần là năm đến 10 
ngày. Hoa Kỳ là xứ cơ hội, đáng lẽ nên phát triển nhiều, nên có 
ít nhất ba ngôi chùa lớn tầm cở ở miền Đông, Tây và Trung 
Hoa Kỳ. Ở Mỹ hiện nay có hơn 400 ngôi chùa, cũng có nhiều 
đạo tràng tu học rất đông. Chùa Việt Nam, Texas, của Hòa 
thượng Nguyên Hạnh thường có 3.000 đến 4.000 Phật Tử... 
như vậy là Phật Giáo cũng trên đà phát triên. 

Tục ngữ có câu: “Không sợ người ta không hiểu mình, 
mà chỉ sợ mình không hiểu người khác thôi.” Ngày xưa 2 tỷ 
người cũng vậy, rồi 5 tỷ người cũng vậy và bây giờ 7 tỷ người 
cũng vậy. Thánh Gandhi nói rằng: “Không có thiếu thực phẩm, 
chỉ có lòng tham không biết đủ, mới thấy không đủ thôi”. 
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Chúng ta cần nhiều thời gian để tu học và để phát triển chùa 
chiền. Có câu chuyện “Xin cho con một giờ làm việc của Bớ” 
bằng tiếng Anh rất hay. Đứa bé cứ hỏi bố làm một giờ bao 
nhiêu tiền? Bồ nói lo ăn học đi chuyện người lớn hỏi làm gì? 
Ông không trả lời và thằng bé cứ hỏi hoài và trách ngày nào bố 
cũng đi làm và không có thời gian cho con gì cả. Một hôm đi 
làm về bố trả lời rằng bố làm $50/ một giờ. Đứa bé không nói 
gì, làm thinh đi vô phòng. Bố tắm rửa xong thì thằng bé ra xin 
$25. Bố nói tưởng chuyện gì chứ xin $25 thì đây, bố cho. Nó 
tìm sờ soạng dưới gối và lấy ra $25, rồi cộng với $25 của bồ là 
$50. Bé đưa bố $50 và nói bố có thể cho con 1 giờ được không? 
Ông bố ngạc nhiên và hiểu được ý sâu sắc của thăng bé. 

Chuyện chỉ có vậy, nhưng có ý giáo dục rất hay. Cha 
mẹ phải cho con thời gian, chứ không phải chỉ lo đi tìm tiền 
bạc. Tiền thật sự rất cần, nhưng tiền không phải là mục đích 
của cuộc sống. Mình sử dụng tiền, chứ đừng để tiền sử dụng 
mình. Không có cái gì bi quan hết. Qua Châu Âu, ai cũng tu hết 
thì mình phải tu thôi. Khóa tu Châu Âu 1.000 người trong 10 
ngày thì mình cũng tu 10 ngày. An Cư chùa Viên Giác trọn 3 
tháng từ tháng 4 đến tháng 7: “Tam ngoạt an cư, cửu tuần cắm 
túc” (ba tháng an cư, chín tuần không đi ra ngoài). Nói gì đi 
nữa thì chúng ta hay biện minh rằng không có thời gian, nhưng 
khi chết đến thì có thời gian không? Chết thì lúc đó có rất nhiều 
thời gian. Cho nên, phải để dành thời gian. Nói tóm lại, Phật 
giáo cũng đang phát triển hay không là tùy cái nhìn bi quan hay 
lạc quan của từng người, từng vùng. 


169 





THƯỢNG TỌA HẠNH BẢO, Trụ Trì chùa Liên Tâm, 
Phần Lan và chùa Viên Ý, Ý, đệ tử xuất gia thứ ba của Hòa 
thượng Như Điền, chia xẻ kinh nghiệm làm Trụ trì giống như 
làm dâu trăm họ. Phật tử có gia đình thì chỉ làm dâu một họ, 
còn trụ Trì thì làm dâu ngàn họ, nên Phật Tử phải thông cảm 
vai trò của vị Trụ Trì. Nhân chuyến đến thăm chùa Hương Sen 
và có dự lễ cầu nguyện xây chánh điện và thấy quý Phật Tử 
chịu khó ngồi đây từ 6 giờ sáng đến bây giờ, phải nói rằng Phật 
Tử rất hết lòng với Tam Bảo. 

Ngay cả khi Đức Thế Tôn còn tại thế, ngài muốn hóa độ 
cho tất cả chúng sanh, cũng không phải đễ, bởi vì những ai có 
duyên với Phật pháp, ngài mới độ được và Đức Thế Tôn là bậc 
toàn giác, đắng Thiên Nhơn chỉ Đạo Sư, nên ngài có thể quán 
xét biết được tất cả căn cơ của chúng sanh. Ngài biết được ai đã 
đến thời cơ để ngài độ. Có một câu chuyện ngài hóa độ một 
ông trưởng giả giàu có mà bủn xỉn. Tại Vương Xá có vị trưởng 
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giả giàu có nhưng rất keo kiết. Khi tăng đoàn Đức Phật hàng 
ngày đi khất thực và đến làng của ông. Ông đều tránh mặt và 
cho gia nhân nói rằng không có chủ nhân ở nhà, chúng tôi 
không có vật thực gì cúng dường, đề tăng đoàn phải đi. 

Một ngày nọ, Đức thế Tôn thân hành đến nhà ông 
trưởng giả để độ ông. Khi trưởng giả nghe mọi người tán 
dương Đức Cô Đàm, thành ra trưởng giả hiếu kỳ và có chút 
phần kính nể; nhưng trong tâm rất là hà tiện và keo kiết. 
Trưởng giả thấy không cách gì né tránh được, đành phải ra 
chào mừng đón rước Đức Thế Tôn vào và nói hôm nay con 
cũng có vật để cúng dường cho ngài. Trong tâm ông mong 
cúng dường đại vật gì đó cho nhanh đề Đức Phật đi. Thế là ông 
vào trong kho tìm món gì xấu xí cũ kỹ không dùng được mới 
cúng cho Đức Phật. Ông lấy một bình bát nứt bưng ra, nhưng 
khi nhìn lại tự nhiên bình bát lại lành, sáng và đẹp quá. Tiếc 
quá, nên đem vào. Ông lấy một vật xấu khác đem ra và cũng tự 
nhiên đẹp sáng, nên không đành lòng cúng, nên mang vào. 
Cuối cùng, nhìn cả kho cái nào cũng đẹp hết, không có cái nào 
cúng được hết, thôi thì bây giờ đành nhắm mắt lấy đại một cái. 
Thấy tắm thảm có vết dơ, nhắm mắt kéo đại ra phòng ngoài 
cúng Đức Phật. Nhắm mắt, chứ nếu mở mắt thì nó lại đẹp nữa 
và sẽ tiếc. Ông vừa dâng lên Đức Phật và Đức Phật tán thán 
rằng: “Thiện tai! Thiện tai!” Dỡ tắm thảm ra thì tất cả các món 
đồ định cúng khi nảy, tự hiện hết trên tắm thảm (mọi người vỗ 
tay). Ở đây, chứng tỏ một điều, khi tâm niệm định dâng cúng 
cho Đức Phật cái gì, dù chưa đưa, rút lại, thì tất cả đã thuộc về 
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Hôm nay, quý vị nghe sư Giới Hương xây đại tự, công 
trình quy mô, trong đầu thoáng nghĩ con có vài trăm đô chút 
nữa cúng, nhưng lại nghĩ mình còn tiền chợ, tiền điện, tiền 
nước... thôi cúng khoảng $20 hay $30 thôi. Dù vậy, nhưng thế 
nào trong tương lai cũng cúng hết mấy trăm đó, vì trước Tam 
Bảo không có gian dối được. Cái gì đã nguyện dâng cúng, cái 
đó thuộc về tâm thành thì nó sẽ thuộc về Tam Bảo. 

Xin kể một kinh nghiệm nữa, Hòa thượng Thích Như 
Điền, phương trượng chùa Viên Giác hễ có đệ tử xuất gia nào 
vừa lớn lên, hễ chỗ nào khua trống khua cheng xin rước là ngài 
gởi liền. Ví dụ như hội nói chúng con không có sư thầy hướng 
dẫn tinh thần, thế là Hòa thượng đưa đệ tử qua hướng dẫn... 
Hòa thượng là vị thầy lãnh đạo tinh thần nhiều hội chùa bên Ý, 
Đan Mạch, Phần Lan... Mỗi lần Hòa thượng đi là ngài cho 
chúng đi theo, vừa lái xe và vừa phụ với ngài. Nước Ý Đại Lợi 
99.99% là Thiên Chúa vì Đức Giáo Hoàng và Vatican ở đó. 
Người Việt thường đa phần đi Canada, Hoa Kỳ, Pháp; chứ ít 
qua Ý Đại Lợi... Vào năm 2003 chỉ khoảng 200 người Việt. 
Hòa thượng mượn một nhà Phật tử làm lễ cầu an và thuyết 
giảng. Phật tử cũng thiết tha có một ngôi chùa đề hành lễ vì 30 
năm ở đây, họ không có chùa, không biết Phật pháp và không 
có hình bóng chư tăng, ngay cả cũng không biết lá bồ đề ra sao 
nữa. Hòa thượng cho một tượng Phật cao 7 tắc, họ vẽ lá bồ dài 
dài như lá ổi, lá xoài. 

Sau mười mấy năm học ở Đài Loan về, ngài gởi tôi qua 
Ý, làm “dâu” xóm đạo và hướng dẫn Phật tử Việt Nam. Tôi 
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nghĩ mình ăn cơm của đàn na tín thì cũng nhiều, phải làm một 
cái gì đó để đền ơn Chư Phật, chư Tổ, nên tôi nhận làm thầy 
tinh thần cho nước Ý. Tôi chỉ nghĩ lành đạo tinh thần là hướng 
dẫn lễ cầu an, cầu siêu, lễ Phật Đản và Vu Lan. A1 ngờ nhận rồi 
mới biết... Họ nói muốn xây chùa, bây giờ có cái nhà muốn 
bán. Tôi trình Hòa thượng và ngài nói tôi đi vận động $180.000 
cho 5.000 mét đất, mỗi mét là $30, để hội mua cái chùa đó. 
Hòa thượng nói tháng giêng tôi cầm số đứng ở chùa Viên giác 
xin Phật Tử ký số vàng. Tôi đứng cả buổi mà có thấy ai quen 
đâu mà kêu ký số. Lúc đó, một cô Phật Tử ở Hòa Lan qua dự lễ 
thấy vậy, ký 10 mét là $300 mở hàng vô số vàng đầu tiên. Cô 
nói tôi làm bảng cho cô đeo trước ngực “Cứng dường Xây 
Chùa Ý Đại Lợi”. Ai đến hỏi thì cô chỉ qua tôi và tôi đưa số ký. 
Tôi nghe cổ đeo bảng trước ngực, tôi mắc cở lắm. Tôi nói tôi 
làm không được. Cô Phật tử khuyên: “Thầy ơi! Làm Phật sự 
mặt thầy phải dày ra.” Tôi nghe càng thấy não nề... thấy không 
được, nhưng cô nói câu sau rất hay: “Mặt càng dày thì công đức 
càng dày.” Hôm nay sư Giới Hương muốn xây đại tự thì phải vác 
mặt dày ra thôi mới xây được (mọi người võ tay). 

Khi cô nói câu đó thì tôi chạnh lòng, vì sao cô là Phật tử 
mà dạn dĩ, còn mình là người tu, nhận đời manh áo chén cơm, 
mình muốn kêu gọi mà còn ngại ngùng, thẹn thùng, tức cái ngã 
mình còn lớn, tức còn cảm thấy rằng không được. Từ đó, mặt 
tôi dày hơn. Tôi xách số đi khắp nước Mỹ, chùa quen hay 
không quen tôi cứ vào xin. Tôi xin Hòa thượng viết cho tôi 
giấy chứng nhận tôi là đệ tử của Hòa thượng và xin kêu gọi xây 
chùa Ý Đại Lợi. Chư tôn đức ở các chùa Hoa Kỳ, ai cũng ký cho 
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tôi $100 hay $200... Cụ Mãn Giác cho $300 và nói rằng “Cho con 
tiền đỗ xăng để con đi kêu gọi và xây chùa bên Ý để có chùa bên 
Ý chứ bên đó Giáo Hoàng và Thiên Chúa rất mạnh.” 

Hôm nay Sư Giới Hương làm lễ cầu nguyện. Công trình 
rất quy mô, rất lớn, rất tầm cở, chứ không phải thường. Từ đây 
về Sau, cái ø1an nan, vất vả của xây dựng rất nhiều để trên đôi 
vai của sư Giới Hương mà sư lại là người cầm bút viết sách, 
dịch kinh, cho nên Sư Giới Hương rất cần các bàn tay san sẻ và 
hỗ trợ của chư Ni khác và quý Phật tử. Bởi vậy, hồi nảy Hòa 
thượng nói một điều rất hay: tại gia và xuất gia như đôi cánh 
của con chim không thể thiếu. Ngôi đại tự này thành tựu hay 
không là nhờ đôi cánh bay của quý vị Phật tử và chư ni. Nếu 
cánh tại gia yếu, thì chư ni trong chùa cũng không làm gì được. 
Chúng con/chúng tôi trên tinh thần pháp lữ, chỉ biết chấp tay 
cầu nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ Ni sư và công hạnh tu tập 
của ni chúng tại đây sẽ hoàn thành tâm nguyện và quý Phật tử 
nương theo đó mà tạo phước báo cho mình, gia đình, và con 
cháu mình mãi mãi về sau tại xứ sở Hoa Kỳ này. 

Mặt trời đứng bóng giữa trưa như tiếc nuối buổi pháp 
thoại đã kết thúc. Hòa thượng trưởng đoàn gởi tặng thư viện 
chùa Hương Sen một số sách do Hòa thượng biên soạn cũng 
như tặng một ít tịnh tài cho dự án xây dựng này. Sau đó, tăng 
đoàn thọ nhận buổi trai tăng cúng dường và lên xe tiếp tục 
chuyến hoằng pháp Sứ mệnh Như Lai. Chư ni và Phật tử chùa 
Hương Sen thật hoan hỉ, được học và thu hoạch rất nhiều trước 
những kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng mà đại tăng đã từ bi 
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tận lòng từ xa đến truyền đạt và chia xẻ. Tình đạo thật thắm 
thiết bao la vượt qua khoảng cách không gian để cùng chung xây 
ngôi Tam Bảo tại hải ngoại. Tăng đoàn đã dừng chân và g1eo một 
thắng duyên đẹp tại chùa Hương sen, thành phố Perris, California, 
Hoa Kỳ. 


Thư phòng chùa Hương Sen, ngày 14/04/2018 
Kính ghi, 
Thích Nữ Giới Hương 


(huongsentemple(@® gmail.com) 
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23. VUA HAY TƯỚNG GIỎI 


Tôi bắt đầu biết đến Thượng tọa Nhật Từ trong thời 
gian du học ở Ấn Độ (khỏang năm 1995-2001) qua vài Phật sự 
làm chung với nhau như sáng tác, hội thảo, sinh họat tăng đòan 
và hành hương Phật tích. Sau đó, qua web Đạo Phật Ngày Nay 
(http:/www.daophatngaynay.com/vn/thichnhattu.html), tôi 
càng biết thêm những công hiến mạnh mẽ của thầy. Đọc “Vài 
nét về Thầy Nhật Từ” 
(http:/www.daophatngaynay.com/vn/thichnhattu.html), ai cũng 
cảm kích và vui mừng vì Phật giáo cần có những vị tăng trẻ 
năng nỗ và nhiệt tình cống hiến như thầy để Phật giáo phát 
triển và phát triển như tinh hoa chánh pháp của Phật. 

Thầy Nhật Từ rất sáng tạo, thông thạo Tam tạng Kinh 
Điển và nhiều ưu điểm khác để xứng đáng là một vị lãnh đạo 
tôn giáo. Ca đao Việt Nam có câu: “Vua hay tướng giỏi”. Nếu 
thầy là “vị vua hay” mà thiếu “tướng giỏi”, thiếu người ủng hộ 
thì phật sự của thầy cũng không thành đạt. Để có tướng giỏi, 
thầy phải có phước đức và được số đông người giỏi như những 
vị tướng ủng hộ. Những bài giảng bằng lời của thầy được nhiều 
Phật tử phiên tả lại thành văn, thành sách. Những trí tuệ sáng 
tác của thầy được các tăng ni và Phật tử cho lên web, Ipad, 
Iphone... phố biến khắp thế giới. Những ý kiến đề nghị hay tổ 
chức vì người, vì đạo của thầy được nhiều người trong và ngòai 
nước cảm kích và ủng hộ. 
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Website Đạo Phật Ngày Nay như một phương tiện đắc 
lực giúp thầy hoằng pháp ở Việt Nam và hải ngọai. Trang 
website có nhiều sáng tạo đặc biệt mà thầy và các tướng giỏi đã 
biết vận dụng kỹ thuật hiện đại để truyền đạo. Tướng giỏi và sự 
tận dụng kỹ thuật satellite hỗ trợ khiến cho trí tuệ thâm uyễn 
Phật pháp của thầy vượt biên giới đến được nhiều người và 
nhiều nơi. Đó là những thành công nỗi bật rất đặc biệt của thầy. 

Thượng tọa Nhật Từ như một vị thầy lớn có khả năng 
xuất sắc mang đạo vào đời trong thế kỷ XXI hiện đại này. 


Thích Nữ Giới Hương 
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24. TRI ÂN GIẢNG SƯ 


Hai ngày tu học tại Denver 
Thành phó núi cao thật mộng mơ 
Thích Nữ Giới Hương về hướng dẫn 
Đồ vui Phật Pháp mở khai tâm. 


Bài học thứ hai "Bồ Tát Giới" 
Cho hàng cư sĩ tại g1a tu 
Gìn lòng giữ Đạo tu Bồ Tát 
Sáu giới Phật răn hãy vẹn tròn. 


Năm giới dành cho hàng Phật tử 
Người tu Bồ Tát Giới hành trì 
Thêm ra một giới nầy quan trọng 
Nói lỗi hàng giáo phẩm Tăng Ni. 


Giữ tâm bồ thi "Ba La Mật" 
Nếu có oan tình chớ biện minh 
Giải nghiệp hiện tiền hay quá khứ 
Cho tròn đạo quả kiếp lai sinh. 


Hai ngày tu học luôn ghi nhớ 
Cảm niệm giảng sư Thích Giới Hương 
Dành hết thời gian ra chỉ dạy 
Denver Phật tử cảm ơn sư. 
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Nguyện ân Tam Bảo từ gia hộ 
Thư viện Hương Sen sớm khánh thành 
Tuổi trẻ có nơi học Giáo lý 
Thắm nhuằn Phật giáo khắp nhân gian. 


Denver, ngày 8 tháng 4 năm 2013 
Cư ST Bửu Hạnh 
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25. VĂN NGHỆ GÂY QUY 
XÂY CHÁNH ĐIỆN CHÙA HƯƠNG SEN 


WESTMINSTER, California (NV) - Chiều Chủ Nhật, 8 
Tháng Mười Một, buổi văn nghệ gây quỹ xây chánh điện chùa 
Hương Sen, Perris, California, do NI sư Giới Hương và nhạc sĩ 
Nam Hưng cùng Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm tổ chức tại nhà 
hàng Seafood World, Westminster, được sự ủng hộ đông đảo 
đồng hương Phật tử đến tham dự. 

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng cho ra mắt với khán giả 
DVD Karaoke “Hoa Ưu Đàm Đã Nở” và hai CD “Tiếng Hát 
Già Lam” và “Cảnh Đẹp Chùa Xưa,” gồm khoảng 40 bài thơ của 
Thích Nữ Giới Hương, và các nhạc sĩ Nam Hưng, Võ Tả Hân, và 
Hoàng Quang Huế phổ nhạc, với những tiếng hát của các ca sĩ 
Bảo Yến, Đan Kim, Trang Thanh Lan, và Diệu Hiền... 

Điều hợp chương trình là Thượng tọa Thích Mật Hạnh, 
hoa hậu Bích Trâm, Như Lan và Miên Trường. 

MC Miên Trường giới thiệu ban nhạc The Sunrise 
Band, gồm nhạc sĩ Nam Hưng (Piano-Keyboard I), Thanh 
Nguyễn (Keaboard 2), và Thanh Mai (Drum-Percussions). 

“Và linh hồn của ban nhạc The The Sunrise Band là 
nhạc sĩ Nam Hưng. Ông tốt nghiệp trường Quốc Gia Âm Nhạc 
Việt Nam. Khi sang định cư tại Hoa Kỳ, chuyên về ngành dạy 
thanh nhạc và sáng tác. Nhạc sĩ có hoài bão là muốn phô biến 
tất cả kiến thức về văn nghệ cũng như âm nhạc cho những học 
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viên đang học các lớp do ông hướng dẫn, vì thế, ông đã bỏ rất 
nhiều thì giờ để hoạt động cho lãnh vực này, đồng thời nhạc sĩ 
cũng là người đào tạo ra Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm,” MC 
Miên Trường cho biết. 

Kế tiếp, ban nhạc hòa tấu bài “Lambada” chào mừng 
khán giả đến tham dự. 

Sau đó, hai MC Bích Trâm và Như Lan giới thiệu chư 
tôn đức tăng ni và quan khách đến tham dự. 

MI sư Thích Nữ Giới Hương, trụ trì chùa Hương Sen, 
trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc. 

“Thật là một niềm hoan hỷ lớn lao khi chư tôn đức tăng 
ni, quý Phật tử cùng hội chúng đã thương tưởng chùa Hương 
Sen về đây để khuyến tấn chúng con trong chí nguyện dựng 
xây chánh điện cho chùa tại vùng bán sa mạc Perris, 
California,” NI sư Giới Hương chia sẻ. 

Sau đó, NI sư gởi lời chào mừng và cám ơn mọi người 
đến tham dự. 

Rồi Ni sư mời những sư, ni cô đã cùng tu tập tại chùa 
Hương Sen lên diễn đàn để giới thiệu với mọi người, gồm Ni 
Cô Viên Chân, Sư Cô Bồ Đề, Ni Cô Viên An, Sư Cô Nguyên 
Hiểu, và Sư Cô Viên Minh. 

“Chúng ta thường nghe câu “Văn dĩ tài đạo.' Văn là 
ngôn ngữ, là phương tiện để chuyên chở đạo, như ngón tay để 
chỉ ánh trăng chơn lý. Cũng thế, âm nhạc đạo, âm nhạc Phật 
Giáo như phương tiện để chuyền tải nội dung Phật pháp và 
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giúp thâm nhập vào cuộc sống của quần chúng rất nhanh,” Ni 
Cô Viên Chân nói. 

Ni cô nói tiếp, “Vì quần chúng Phật tử không phải đợi 
lúc rảnh đến chùa hay các lễ hội mới nghe được pháp mà trong 
nhiều hoàn cảnh không gian, thời gian khác nhau, âm nhạc Phật 
Giáo đều có thể được tận dụng như trong lúc lái xe, nấu ăn, khi 
chờ đợi, khi căng thăng, khi buồn phiền hoặc trước khi ngủ& 
Mỗi một bài nhạc là một bài pháp với nhiều tiết tấu, giai điệu, 
lời ca du dương giúp cho Phật tử hiểu Phật pháp trong thời 
khóa biểu bận rộn của mình.” 


“ 
le *e®° g 
L/ 
: 





Đông đảo đông hương đến tham dự tiệc gây quỹ 


xáy chánh điện chùa Hương Sen. 
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Sư Cô Bồ Đề tiếp lời cho biết, hai CD và một DVD 
karaoke ca nhạc Phật giáo chùa Hương Sen gồm những bài hát 
mô tả về sự tụ tập và cách sống trong chốn thiền môn, như đạo 
đức, hiếu thảo, nhân nghĩa, tu tâm dưỡng tánh theo khuôn mẫu 
giới định tuệ và bi trí dũng của thánh hiền, Phật tử viếng chùa, 
tâm hiếu của người con Phật nhân ngày của cha, ngày của mẹ, 
sự vượt qua những chướng ngại đời thường. 

“Những ý thơ trong ba tác phẩm này chưa được trau 
chuốt văn hoa mỹ ngữ như những nhà thơ chuyên nghiệp, chỉ là 
những nét chấm phá mộc mạc chân tình chia sẻ ý đạo, nhưng 
đã được các nhạc sĩ tài hoa như Nam Hưng, Hoàng Quang Huế, 
Võ Tá Hân,... chế tác thêm các tiết tấu âm điệu ngân nga trầm 
bồng thu hút và đi sâu vào lòng người, để trợ duyên cho quý 
Phật tử sống với đạo và tiếp thêm năng lực hành trang tinh thần 
cho cuộc sống,” Sư cô Bồ Đề chia sẻ. 

Ni Cô Viên An cho mọi người biết thêm, ngôi chùa là 
cảnh giới trang nghiêm, nơi chư Phật gia ân, ban phước lành, 
đem an lạc, hạnh phúc đến cho bá tánh, nơi mõ sớm, chuông 
chiều ngân vang, xua tan bao đau khổ phiền não. Ngôi chùa là 
đạo tràng thanh tịnh, nơi giáo đường nhân tâm đạo đức, gieo 
hạt giống lành. Ngôi chùa cũng là nét đẹp văn hóa tâm linh 
muôn đời của dân tộc Việt. 

“Xuất phát từ những ý niệm đó, hàng nữ giới, chư ni 
chúng con mạnh dạn về vùng xa, vùng sâu của bán sa mạc để 
xây dựng chùa Hương Sen. Và hôm nay, với ước mong có một 
chánh điện tương đối để tu tập và giảng dạy Phật pháp, thờ 
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cúng tổ tiên, các anh linh chiến sĩ trận VOnø, khuất mày, khuất 
mặt,” Ni cô Viên An nói. 

Cuối lời, Sư cô Nguyên Hiếu kính chúc quý Phật tử có 
một đêm tràn đầy an lạc với các món chay tinh khiết bổ dưỡng 
thân thể và tỉnh thần bên cạnh người thân trong tình đồng 
hương, đồng đạo, thành tâm cầu nguyện tam bảo gia bị chư tôn 
đức pháp thể khinh an, chư duyên phù thắng, phước trí nhị 
nghiêm, chúng sanh di độ, Phật sự viên thành. Nhạc sĩ Nam 
Hưng tỏ lời cám ơn mọi người đến tham dự. 

Ban tô chức tặng hoa cho những người đã có công với 
buổi tổ chức cũng như đã giúp cho tác phẩm DVD Karaoke 
“Hoa Ưu Đàm Đã Nở” được hoàn tất, gồm Viên Bảo An (đại 
diện Phật tử chùa Hương Sen), Phổ Hiệp (đại diện Hội Phật tử 
Lạc Pháp), và các Phật tử Huệ Hưng, Tuyết Minh, Kim Anh, 
Mạnh Tuấn, Như Hòa, Tâm Thành Lộc, và nhà bảo trợ Trần 
Thanh Mai (pháp danh Nguyên Dung). 

Tiếp theo, Hòa thượng Thích Như Minh, viện chủ chùa 
Việt Nam, Los Angeles, ban đạo từ. 

Chương trình văn nghệ được mở đầu với liên khúc 
“Hoa Ưu Đàm Đã Nở” và “Tiếng Hát Già Lam,” gồm những 
tác phẩm Tin Phật, Nhân Quả Nghiệp Báo, Sen Nở Thấy Phật A 
Di Đà, Sống Thanh Cao Trong Chốn Già Lam và Hoa Ưu Đàm 
Đã Nở,” thơ Thích Nữ Giới Hương và Ni sư Thanh Tịnh Liên 
Thích Nữ Chơn Thiền, nhạc Nam Hưng, do Tâm Thành Lộc, 
Như Hòa, Nguyễn Trần Long và Ban Hợp Xướng Hải Triều 
Âm trình bày. 
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Chương trình văn nghệ được tiếp nối do hai MC Như 
Lan và Bích Trâm điều hợp với nhiều tác phẩm tất có giá trị 
qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đan Kim và nhiều ca sĩ khác. 

Xen kẽ chương trình văn nghệ có phần xổ số và các 
Phật tử đến thỉnh những tượng Phật để gây quỹ. 


Ký giả Lâm Hoài Thạch / Báo Người Việt 
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26. TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH 


Thượng tọa Thích Nhuận Châu 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Kính gởi, 

Thượng tọa Thích Nhuận Thông, Thượng tọa Thích 
Nhuận Hải, Thượng tọa Thích Nhuận Dung 

Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Cố 
Thượng tọa Thích Nhuận Châu, tiêu bang Florida, USA, 

Con là Tỳ Kheo Ni Giới Hương, chư mi và các Phật Tử 
chùa Hương Sen, Perris, CA, vừa hay tin Thượng tọa Thích 
Nhuận Châu vì tai nạn xe truck tại Thành Phô Tampa, Florida, 
đã xả báo thân tại thê giới Ta Bà huyền hóa vào lúc 4 giờ chiêu, 
ngày 09 tháng 03 năm 2016, thê thọ 42, lạp thọ 20. 

Kính bạch Giác linh Thượng tọa, 

Tôn giả Mục Kiền Liên còn phải trả nợ lúc cuối đời, 
Thượng tọa đã qua rôi sóng gió ta bà. 

Đã buông hết 
Không còn gì để nắm. 
Nhẹ nhàng đi 
Vượt qua cõi tử sanh. 
Ngoảnh nhìn lại 
Những vui buồn thành bại. 
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Chẳng gì cả 
Những bọt sóng mong manh. 
Tâm vốn sáng 
Như chưa hè vẫn đục. 
Gió vốn không 
“Hà xứ nhá trần ai!” 
Xưa thầy đến 
Như du chơi ba cõi. 
Nay thầy ấn 
Như trở về muôn phương. 
Thay mặt cho Ni chúng và quý Phật Tử Chùa Hương 
Sen, Perris, CA, chúng con xin hướng vê LÊ Tang Đài, 
thành kính câu nguyện Giác Linh Thượng tọa: 
THƯƠNG PHẨM THƯỢNG SANH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC 
Nhân dịp này, chúng con cũng xin gởi đến Thượng 
tọa Thích Nhuận Thông, Thượng tọa Thích Nhuận Hải, 
Thượng tọa Thích Nhuận Dung cùng Chư Tôn Thiên Đức, 
quý Phật tử chùa Liên Trì, FL, cùng môn đô pháp quyên của 
Cô Thượng tọa Nhuận Châu lời chia buôn sâu sắc nhât trước 
sự mât mát to tát này. 
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng mình. 
Chùa Hương Sen, Perris, ngày 12 tháng 3 năm 2016 
Thành tâm bái bạch, 
Trụ trì: 72ch Nữ Giới Hương 
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27. Ý NGHĨA CỦA BÓ THÍ & TỪ THIỆN 


Đức Phật dạy có nhiều cách bồ thí khác nhau như: 


VC. (0G 5 vệ Chì 0, ii voi 


 — 
—= C© 


Pháp thí: bố thí Phật pháp ý nghĩa cao thượng giải thoát. 
Tài thí: bố thí tiền bạc. 

Vật thí: bố thí vật chất. 

Vô úy thí: bố thí sự không sợ hãi. 

Nhan thí: bố thí nụ cười. 

Ngôn thí: bố thí ái ngữ. 

Tâm thí: bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn. 

Nhãn thí: bố thí ánh mắt yêu thương hiền từ. 

Thân thí: bố thí hành động nhân ái, thân thế. 


. Phòng thí: bố thí phòng ốc chỗ ở giường nằm. 
. Dược thí: bố thí thuốc.... 


Vâng lời Phật dạy, nhân dịp mùa nghỉ đông ngày 14-15 


tháng 12 năm 2017, Ni sư Giới Hương cùng Thầy Minh Phú, 
Thầy Thông Tánh và Ni sinh Hiền Phương thực hiện một cuộc 


từ thiện nhỏ, bố thí tài vật và thực phẩm cho người nghèo và 


các học trò nhỏ tại Bồ Đề Đạo Tràng và Lộc Uyêễn- Ấn độ. 


Ấn độ là quê hương thứ ba, nơi mà sư Giới Hương đã 


trải qua I0 năm học tại Trường Đại Học, Delhi. Mỗi năm có 


dịp hoằng pháp bay ngang Ấn độ, sư Giới Hương đều cố gắng 


transit (bay ngang Ấn độ) dừng chân tại quê hương của Đức Từ 
Phụ Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ ngồi thiền, tụng kinh, cầu 
nguyện và chia sẻ ít tịnh tài và tịnh vật cho những trẻ em và 
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người nghèo tại đất nước đông dân này. Năm nay cũng thế, sau 
khi viêng thăm Bhutan — một đất nước hạnh phúc trên thế giới 
(ngày 4-9/12/2017) từ Bhutan bay ngang Bangkok, để đoàn tự 
bay về Việt Nam, sư Giới Hương bay ngược lại thăm Ấn độ. 
Bhutan có hai hãng bay duy nhất: Bhutan Air plane (tư nhân) 
và Drukair (chánh phủ). Hãng Bhutan Alirplane không có 
chuyến bay thăng về Gaya, nhưng máy bay chánh phủ có 
chuyến bay thăng đến Gaya hoặc Bodhgaya (nơi Đại Tháp-Đức 
Phật Thích Ca giác ngộ), Bihar, UP, India, là chuyên KB 212 
vào lúc §:25g sáng. 

Trong biển khổ vô tận của con người, chúng ta có tắm 
lòng chia sẻ chút ít vật chất như tiền tài, bánh trái, thực phẩm, 
áo mặc và chăn ấm thì chỉ giải quyết tạm thời những bức ngặt, 
thiếu thốn, khó khăn mà nghiệp con người đang đối mặt. 
Những thiếu thốn này do nghiệp xấu quá khứ chúng sanh đã tạo 
như bồ thí với tâm xấu, ích kỷ, bỏn xẻn, thiếu chia sẻ, lấy trộm 
của người... và bây giờ họ phải chịu quả báo sống một đời 
sống thiếu những tiện nghi căn bản tối thiểu như thiếu tiền, 
thiếu áo, thiểu mặc, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mái che năng 
mưa, VV... Sự chia sẻ về vật chất của chúng ta cho họ, chỉ giảm 
chút nổi khổ hiện tại, nhưng rồi vì nghiệp báo, họ cũng phải đối 
diện với nổi khổ này hoải và phải chịu đựng một trong nhiều 
nổi khổ của loài người: cầu bất đắc khổ (cầu hoài mà không 
được như ý). 

Đức Phật là bậc trí tuệ và từ bi. Bằng thiền định sâu 
lắng, dưới gốc cây Bồ-đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn độ này, 
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ngài đã giác ngộ và chứng biết phương thuốc dứt vĩnh viễn 
bịnh nghèo khổ và bịnh sanh tử của chúng sanh là không tham, 
không sân và không si qua lý Duyên Khởi, chỉ ra cách giải thoát 
lâu dài, thoát vĩnh viễn nghiệp nghèo đói và thiếu thốn. Do 
không tham, ích kỷ nên mới chịu đi chia sẻ; do không sân nên 
mới khởi lòng thương và tận tụy lo cho người như bản thân 
mình; do không si nên mới thấy nguyên nhân của nghèo là do 
nghiệp và tu tập là giải thoát nghiệp nghèo. 

Xuất gia, ĐIỮ gIỚI, bố thí là một trong những phương 
pháp thoát bịnh nghèo đói và sanh tử cho mình và người, bởi lẽ 
thực hành từ thiện và tu hạnh bố thí là xây dựng kho tàng công 
đức, biển phước bao la không thể nghĩ bàn, là tu tập nghiệp 
lành. Bố thí tiêu trừ đau khổ, mang đến niềm an vui, vị tha, 
nhân cách cao thượng. Tu hạnh bố thí được người cảm đức 
thương mến, phát triển lòng từ bi và trí tuệ, thể nhập tự tánh 
bình đăng, đại từ đại bi theo hạnh của Chư Phật, Bồ tát và các 
thánh hiễn. 

Trong Tăng Chi Bộ, Chương Ba Pháp, tôn giả Anan 
bạch Phật: 

"Bạch Thế Tôn, cây gì có hương thơm bay thuận gió, có 
mùi hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn 
ngược g1ó? 

Đức Phật trả lời: 

"Ở đây, này Ananda, tại làng nào hay tại thị trần nào, có 
nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng, tuân giữ 5 giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với 
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tâm không nhiễm xan tham, bố thí không luyễn tiếc với tay 
rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu câu, ưa thích chia 
xẻ đô bố thí. Người như vậy, được các Sa-môn, Bà-la-môn, 
Chư Thiên và các phi nhân đều tán thán. Và như thế, người đó 
là loại cây hương quý. Cây hương đó, này Ananda, có mùi 
hương bay thuận gió, có mùi hương bay ngược gió, có mùi 
hương bay thuận gió lẫn ngược gió". 

Pháp môn này ai làm cũng được, giàu nghèo, già trẻ lớn 
bé đều có thể bồ thí và làm từ thiện theo khả năng của mình mà 
ban bố pháp thí, tài thí, vật thí, vô úy thí, nhan thí, ngôn thí, 
tâm thí, nhãn thí, thân thí, phòng thí, được thí, vv... Tu hạnh bố 
thí và làm từ thiện là gốc rễ của tất cả các pháp lành trên đời, là 
hạnh cúng dường tam luân không tịch (người thí, người nhận 
thí và vật thí là không) lên chư Phật. 

Người cho, người nhận và phẩm vật 
Ở trong ba cõi không sở đắc 
Chúng con an trụ tối thắng tâm 
Cúng dường tất cả mười phương Phật. 

Mong tất cả cùng nhau gieo trồng hạnh bồ thí bên cạnh 
vườn hoa công hạnh của trì giới, tĩnh tấn, nhẫn nhục, trí tuệ... 
để trang nghiêm biển phước bồ đề của mỗi chúng ta. 

Viết tại Đại Tháp, Bồ đề đạo tràng, Ấn Độ 
Lập đông, ngày 17/12/2017 
Thích Nữ Giới Hương 
(huongsentemple@®gmail.com) 


191 


28. NGƯỜI ĐI! 


(Thơ tưởng niệm Giác Linh Tán viên tịch - Cá Thượng tọa Đức Trí, 


Trụ trì chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma,DS4) 


Người ổi bao nuôi tiệc 
“Tam Bảo” đứng sững sờ 
Xuân xanh năm mươi môt 


Ra đi chăng một lời. 


Kiêp nhân sinh dài ngăn 
Ước mơ đề lại ai? 
Có cây vương vân quá 


Buôt giá cả bâu trời. 


Sinh ra giữa kiếp trần 
Hoằng dương nơi viễn xứ 
Nương Okla hành đạo 


Hâu lợi lạc quân sanh. 


Sống thanh cao giản dị 
Dâng ý đạo cho đời 
Khơi đèn thiền chiếu sáng 
Nói nghiệp chí Như Lai. 
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Vô thường bắt chợt quá 
Cung thương lời tiễn biệt 
Người ấn giữa mây trắng 


Bút nghiên nữa còn đâu? 


Tiếng chuông chiều ảm đạm, 
Như khóc đời bể dâu, 
Tiễn người về cõi Tịnh. 
Tulsa lặng cúi đầu. 
Chư Ni và Phật tử chùa Hương Sen, Cali, USA, nhất tâm 
đảnh lê Giác Linh Thượng tọa Đức Trí - Thượng Phâm 
Thượng Sanh — Cao Đăng Phật Quôc. 
Một buổi chiều - viết trên phi cơ từ Việt Nam trở về Hoa Kỳ, 
Ngày 9/1⁄2017 
Khể thủ, 
Thích Nữ Giới Hương 
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29. CÓT LÕI KINH A HÀM và NIKAYA 


(Tài liệu Khóa Tu Học cho Bậc Lực 
của Gia Đình Phật Tứ Việt Nam tại Hoa Kỳ) 


1. PHÂN LOẠI A-HÀM VÀ NIKÀYA 

Kinh tạng Nikàya (Pàli) và A-hàm (Hán tạng) là những 
bộ kinh thuộc Phật giáo truyên thông, còn gọi là Kinh tạng 
Nguyên thủy. Đó là những bộ kinh chứa đựng những gì Đức 
Phật đã tuyên thuyết trong 12 năm đâu như Tô Thiên Thai nói: 

“Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, 
A Hàm thập nhị phương đăng bát, 
Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm 
Pháp hoa, Niết bàn cộng bát niên.” 

Các Sử gia đều coi Kinh tạng A Hàm hay Nikaya là tài 
liệu đáng tin cậy nhât và gân gũi nhât đê xác định những gì mà 
Đức Phật tuyên thuyêt đâu tiên vì thê gọi năm bộ kinh này là 
Kinh tạng Nguyên Thủy (nguyên là nguyên sơ và thủy là đâu 
tiên). 

Nội dung các kinh này nói về những giáo lý căn bản 
như Tứ diệu đê, Duyên khởi, Vô ngã, vô thường, v.v... 

A HÀM 

A-hàm, Hán dịch là Pháp quy, nghĩa là nơi quy thú của 

muôn pháp, còn dịch là "Vô tỷ pháp", nghĩa là pháp tôi thượng, 
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cũng dịch là "giáo", là "truyền", nghĩa là giáo pháp được lần 
lượt truyền trao nhau, gôm có 4 bộ: 

a/. Trường A-hàm (Dirghagama) 22 quyển, do ngài 
Phật-đà-da-xá (Buddhayasas), Trúc Phật Niệm và Đạo Hàm 
dịch vào năm 413. 

b/. Trung A-hàm (Madhyamagama) 60 quyền, do ngài 
Tăng-già-đê-bà (Sanghadeva) và Tăng-g1à-la-xoa, Đạo Từ dịch 
vào năm 398. Bộ này là nên tảng của Hữu bộ. 

c/. Tạp A-hàm (Samyukta-agama) 50 quyền, do ngài Cầu- 
na-bat-đà-la (Gunabhadra) và Pháp Dũng dịch vào năm 443. 

d/. Tăng Nhất A-hàm (Ekottara-agama) 50 quyển được 
Đàm-ma-nan-đê, Trúc Phật Niệm và Đàm Tung dịch vào năm 384. 

Bồn bộ A-hàm là bốn loại tùng thư nghĩa là do đoàn thê 
công khai kiệt tập cùng một lúc hoàn thành vào tháng thứ tư 
sau Phật diệt độ. 

NIKAYA 
Nikàya bộ gồm 5 quyền: 

a/. Trường bộ kinh (Dìgha - Nikàya). 

b/. Trung bộ kinh (Majhima - Nikàya). 

c/. Tương ưng bộ kinh (Samyutta - NÑikàya). 

đ/. Tăng chi bộ kinh (Angttara - NÑikàya). 

e/. Tiểu bộ kinh (Khuddaka - Nikàya). 
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2. SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA A-HÀM VÀ NIKAYA 

DI-SA-TÁC NGŨ PHẢN LUẬT ghi: " Đây là kinh dài, 
nay tập thành một bộ, gọi là Trường A-hàm. Đây là kinh 
không dài không ngăn, nay tập thành một bộ, gọi là Trung A- 
hàm. Đây là kinh nói cho các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Thiên tử, 
Thiên nữ nghe, nay tập thành một bộ, gọi là Tạp A-hàm. Đây 
là từ một pháp đên mười một pháp, nay tập thành một bộ gọi là 
Tăng Nhật A-hàm". 
PHÁP HOA HUYÊỀN NGHĨA 10 ghi: 

"Tăng Nhất nói về nhân quả trời người, 

Trung A-hàm nói về nghĩa sâu xa của chân tịch, 

Tạp A-hàm nói về các Thiền định, 

Trường A-hàm phá ngoại đạo”. 

Bồn bộ A-hàm hay năm bộ Nikaya đều nói đến những ý này. 

Trường A-Hàm tương đương với Trường Bộ - chép 
những bài pháp dài. 
Trung A-Hàm và Trung Bộ chép những bài pháp bậc trung. 

Tương Ưng Bộ tương đương với Tạp A-Hàm - chép 
những lời kinh có nội dung tương tự nhau. 

Tăng Nhất và Tăng Chi - chép những bài sắp xếp theo 
con sô. 

Riêng Tiều Bộ Kinh thì Pàli tạng mới có - ghi chép 
những câu kệ văn tắt. 
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3. NHỮNG ĐẶC ĐIÊM của A-HÀM và NIKAYA 

1. Cả hai truyền thống A-hàm và Nikàya đều thuộc 
truyền thống Nguyên thủy, mặc dù con đường truyền bá có 
khác nhưng nội dung thì không khác nhau mấy. Tư tưởng của 
hai truyền thống đều giữ được phong cách và hương vị của thời 
Nguyên thủy Phật giáo. 

2. Cả hai được giữ gìn bằng phương thức khâu truyền 
suốt một thời gian khá dài khoảng 400 năm sau Phật nhập diệt. 

3. Thể loại văn tường thuật, ký sự, dùng điệp từ và trùng 
cú nên rất dễ chán khi đọc. Tuy nhiên các kinh phản ánh tư tưởng, 
học thuật, sinh hoạt, tập quán, tôn giáo... của xã hội đương thời. 

4. Diễn đạt tư tưởng Phật học một cách thiết thực gần 
gũi với tâm lý con người, những ví dụ đễ hiểu và lý luận giản 
đơn nhưng rất chặt chẽ. Nhất là những định nghĩa căn bản của 
thuật ngữ Phật học rất rõ ràng. 

5. Trên phương diện Văn học sử, người ta tìm thấy ở 
đây hình ảnh sống động nhất và chân thật nhất về cuộc đời Đức 
Phật và giáo đoàn Phật giáo ngày xưa. Kinh phản ánh quan 
điểm của Phật về các vấn đề tu tập, phương cách sống, lối ứng 
xử, về các vấn đề lý luận, xã hội... rất đễ trích dẫn và dễ nhớ. 

6. Về mặt Tư tưởng sử, chúng ta không tìm thấy những 
quan niệm như Phật tánh, Tam thân v.v... trong kinh điển 
Nguyên Thủy, nhưng phương pháp mà Phật chỉ dạy để liễu 
sanh thoát tử, chứng nhập Niết-bàn thì không thê không nghiên 
cứu trong Kinh A-hàm mà có thể tìm hiểu chính xác đượcTư 
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tưởng Nguyên thủy chứa đựng tư tưởng gốc hay tư tưởng nền 
của tư tưởng Đại thừa hay còn gọi là PG phát triển. 

7. Về phương diện công năng, lời Phật dạy có thê được 
gọi là “sữa pháp,” có khả năng nuôi lớn đạo đức, trí tuệ và hạnh 
phúc của con người. 

§.Về phương diện đối tượng, lời Phật dạy được gọi là 
“mưa pháp” tưới mát đều cho mọi loài, không phân biệt chủng 
loại, tôn giáo, giới tính, hay lão ấu. 

9. Về phương diện đặc tính, lời Phật dạy được gọi là 
“biển pháp” vừa mênh mông, bao la, vừa sâu thắm, về tư 
tưởng, triết lý và đời sống tâm linh. 

10. Về phương diện ứng dụng thực tiễn, kiến thức của 
đức Phật được sánh ví với những chiếc lá trong rừng nhưng lời 
Phật dạy qua kinh điển như “những chiếc lá trong lòng bàn 
tay.” Nghĩa là đức Phật không dạy chúng ta những điều mông 
lung, vô ích, mà chỉ giới thiệu cho chúng ta những câm nang 
hay tấm bản đồ của an vui và giải thoát, theo đó, chúng ta phải 
tự thực hành để tự mình đạt được mục đích tối thượng. Dĩ 
nhiên chúng ta có nhiều cách tiếp cận Phật pháp nhưng một 
trong những cách cần thiết cho cuộc sống đời thường của mọi 
người là “đến với lời Phật dạy qua phương diện ứng dụng.” 

Tóm lại, A-hàm và Nikaya còn gọi là kinh tạng Nguyên 
thủy là kinh tạng ghi chép lại những lời Phật và Thánh chúng 
một cách đầy đủ nhất. Kinh tạng này mang tính thiết thực gần 
gũi với tâm lý con người và sự sinh hoạt của xã hội. Đọc kinh 
A Hàm và NIkaya giúp chúng ta cảm nhận được tính chân thật 
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của Phật giáo, bởi vì địa điểm nhân vật mà kinh chép đều gắn 
liền với những sự thật lịch sử, Đức Phật mỗi ngày đều trước y 
trì bát trong nhân gian khất thực độ nhựt, đó là Đức Phật của 
nhân cách hóa, xã hội hóa. Kinh A Hàm còn chép rằng: "Đức 
Thế Tôn phải chăng là thay trời hành đạo?" Do đây có thể 
chứng minh kinh A Hàm khẳng định Đức Phật xuất hiện ở 
nhân gian, chư Phật chẳng phải ở trên trời thành Phật. Nhân 
gian cuối cùng là nơi thích hợp để tu hành hơn cảnh giới ở các 
CỐI trỜI. 

Đây là cơ sở giáo lý mà chúng ta lấy làm nền tảng cho 
mọi nghiên cứu, thực tập và nhất là hiểu một cách đúng đắn tư 
tưởng đạo Phật phát triển. 

4. ĐỊNH NGHĨA KINH A HÀM và NIKAYA 

A Hàm hay Nikaya, tiếng Hán dịch là Pháp Quy. Quy là 
quay về. Pháp Quy nghĩa là tất cả vạn pháp quy về một loại 
kinh này. A Hàm là một khu rừng bát ngát mênh mông, bao la, 
bởi lẽ trong A-hàm và Nikaya chứa bao nhiêu ngàn bài kinh 
thuyết minh về đường lối hiền ngu, tội phước. 

Thuyết là nói. Minh là làm cho tỏ ra, sáng ra, mở ra, 
phân tích nguyên do chân ngụy dị đồng, soi tỏ đường lối của kẻ 
ngu và người trí. Hiền thì thích làm phước, còn kẻ ngu thì thích 
làm tội. Cho nên trong khu rừng này thuyết minh về đường lối, 
đường đi của các bậc hiền và đường đi của người ngu để cho 
chúng ta đừng đi vào đường ngu, tội, mà chúng ta chọn lấy đường 
thánh hiễn. 
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A-hàm và Nikaya có khả năng cứu tế đạo và đời, nghĩa 
là không những ích lợi cho người trong chùa, mà cả người thế 
gian. Những người tại gia cũng cần phải học kinh này để cứu tế 
cả đạo và đời. Đạo là đời sống của những người xuất gia, còn 
đời là đời sống của những người thế gian chưa cạo đầu. 

5. KINH VỀ BẢY ĐIÊẾM QUAN YÊU ĐỀ CHO NGÔI 
TAM BẢO ĐƯỢC HƯNG LONG 

Kinh Trường A Hàm rất dài, hay bốn bộ A-hàm rất dài, 
chúng ta chọn một kinh để học. Đó là bài kinh bảy điểm quan 
yêu để cho ngôi Tam bảo được hưng long 

Đức Phật cùng với một nghìn hai trăm năm mươi tỳ 
kheo ngự tại núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt. Vua nước Ma 
Kiệt Đà muốn chinh phục nước Bạch Kỳ xây đại thành đến 
thỉnh ý Thế Tôn. Lúc đó, Đức Phật không có khuyên là nên 
đánh nhau, nên chỉnh phục hay là không bởi vì nếu bảo người 
ta đi chinh phục nghĩa là đánh lấy nước kia thì bao nhiêu người 
chết, bao nhiêu sự chiến tranh lại sinh ra nhiều chuyện hận thù. 
Còn nếu bảo họ đừng làm thì vua, quan thế gian, họ sẽ không 
hài lòng và chưa chắc họ đã chịu nghe. 

Thế cho nên Đức Phật mới bảo các ông đại thần cứ ngồi 
yên đấy đề nghe cuộc pháp đàm hay vấn đạo giữa Đức Phật với 
tôn giả A-nan thôi. 

Đức Phật bèn hỏi tôn giả Anan rằng, A-nan có nghe ở 
xứ Bạch Kỳ có bảy việc như sau: 

Việc thứ nhất, dân trong nước mỗi khi có việc gì thì 
cùng nhau bàn luận. Về việc cai trị dân trong nước thì cùng 
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vua, quan và dân cùng nhau bàn thảo để cai trị trong nước chứ 
vua không có độc tài, các quan cũng không có quyên riêng, mà 
những việc cai trị trong nước là có cái ý chung của tất cả mọi 
ngƯỜi. 

Việc thứ hai là trong nước ấy vua tôi hòa thuận trên 
kính dưới nhường. 

Việc thứ ba là toàn thể dân chúng ấy người ta lễ độ, biết 
tôn trọng luật pháp. 

Việc thứ tư, trong nước các con cái biết hiếu thảo với 
cha mẹ, kính thuận với các bậc bề trên. 

Việc thứ năm là người ta tin tưởng trên thì có thánh 
hiền dưới thì có quỷ thần cho nên người ta biết kính trọng các 
chùa và các đền miều. 

Việc thứ sáu là các người nữ nghiêm chỉnh, không có 
giỡn cười tà bậy. 

Việc thứ bảy là mọi người tôn kính đạo đức, biết phụng 
thờ những người xuất gia tu đạo. 

Ấy là bảy việc của nước Bạch Kỳ người ta có tỉnh thần 
sống như thế. Ngài Anan thưa rằng: 

“Dạ có, con có nghe người ta nói người dân Bạch Kỳ có 
thực hành bảy việc ấy trong nước Bạch Kỳ như vậy. Nghe đến 
đây, vị quan tham sứ được cho đi sang để hỏi ý kiến của Phật 
liền bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà dân ở đó 
người ta chỉ có được một trong bảy điều thì người ta cũng là 
một nước văn minh hùng mạnh rồi, huống chỉ là người ta có cả 
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bảy điều ấy.” Vậy thì không có nên đem quân sang đánh nước 
Bạch Kỳ. 

Thế là quan đại thần công sứ nghe câu chuyện ấy liền 
về thưa lại với nhà vua rút lui, thôi không động binh đánh nhau 
nữa. Nhân có việc ấy cho nên Đức Phật mới dạy các tăng nỉ 
đây là điều mà chúng ta phải học và phải thọ trì. Phật dạy rằng: 
Này các tỳ kheo, chánh pháp sẽ không tốn hoại nêu mà tất cả 
đại chúng cũng có bảy việc như thế này. Nếu mà chúng ta có 
bảy việc này thì ba ngôi Tam Bảo sẽ hưng thịnh ở thế gian, sẽ 
là nơi nương tựa của tất cả người đời. Cho nên nếu mà tăng ni tu 
bảy điểm này thì ngôi Tam Bảo sẽ hưng thịnh, nghĩa là chúng ta 
những người ngồi đây đều có bốn phận thực hiện bảy điểm này. 

Đó là bảy việc của người dân trong nước thực hiện, còn 
trong chùa hay trong gia đình thì bảy việc này ứng dụng thế nào? 

¡. Trên Dưới, Trẻ Già Hòa Thuận Và Tôn Trọng Lẫn 
Nhau 

Trên thì có sư trụ trì, rồi đến phó trụ trì, rồi đến các vị 
dưới kế tiếp. Thế thì cả từ trên xuống dưới đều hòa thuận. 

Đây Phật dạy tất cả chúng ta tăng ni trong cuộc sống 
hàng ngày phải trên dưới trẻ già, có trên có dưới, có trẻ có g1à, 
có bổn phận đối với từng người mà phải hòa thuận phải tôn 
trọng lẫn nhau để làm gì, để ngôi Tam Bảo được vững và được 
hưng thịnh ở thế gian. 

Bằng cách nào mà trong tập thẻ, cái miệng chúng ta lúc 
nào cũng cười hòa thuận, con mắt cũng cười, toàn thân cũng 
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vui vẽ nhé để cho những người chung quanh trong ban tô chức 
được hòa ấm. 

ii. Công Việc Phật, Pháp Và Tăng Thì Tất Cả Phải 
Đồng Ý Cùng Làm 

Xây chùa, đúc tượng, hay mua các thứ cúng dường 
Phật. Những cái đó gọi là việc Phật, Phật sự. In kinh ấn tống là 
việc pháp. Cúng đường quý thầy cô, đưa quý thầy cô đi khám 
bịnh, giúp hồ sơ đi thọ giới, đi học, đi thi, may y áo... Đó là về 
tăng sự. 

Phật tử là chúng hộ pháp nên cùng hòa đồng ý tưởng 
trong cách thức ủng hộ Tam Bảo, chứ đừng có người này muốn 
làm việc này, người kia muốn làm việc kia thì không nên. 
Không nên tỏ dáng bực dọc, phiền nhọc, bất mãn mà hãy tỏ ra 
sự địu dàng vui vẽ hòa theo ý kiến trong Phật Pháp Tăng sự. 

iii. Hiểu Rõ Và Tôn Trọng Giới Luật Với Nội Quy 

Giới luật với nội quy khác nhau cái gì? Giới luật là lời 
Phật nói đã 2.600 năm tức là lời này đã áp dụng trong khắp 
không gian và thời gian. Khắp không gian là trong khắp trái địa 
cầu dù là Án Độ, dù là Trung Quốc, dù là Việt Nam, khắp trái địa 
cầu đều phải vâng lời mà khắp thời gian nghĩa là suốt cả 2.600 
năm cho đến mãi mãi về sau cứ phải vâng lời những điểm chính 
yêu ấy. 

Còn nội quy là riêng từng địa phương, từng hoàn cảnh 
ví dụ như ngày xưa ở bên Ấn Độ thì Phật dạy chư tăng đi khất 
thực nhưng bây giờ ở Việt Nam không thích hợp với việc này 
nữa, làm không được. Như hiện tại bây giờ có những vị sư giả 
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mạo ở các nơi, nên lòng Phật tử không còn tin việc đi khất thực 
nữa. Do vậy ở những địa phương này, chư tăng chư mi hòa hợp 
đồng ý lập ra một nội quy với nhau, để trong một thời gian ấy, 
ở địa phương ấy, chúng ta sống thế nào cho hợp với lòng dân 
và lợi ích cho ngôi Tam Bảo. Thế đấy là từng địa phương, thế 
rồi từng ngôi chùa, từng ban tổ chức lại có các quy luật riêng 
phù hợp cho tổ chức của mình. 

Đức Phật dạy tất cả tăng ni và Phật tử nên sống đúng 
pháp đúng luật. 

iv. Kính Phục Những Vị Có Kiến Thức Rộng Và Có 
Khả Năng Phục Vụ Đại Chúng 

Kiến là thấy, thức là biết. Người thấy rộng, biết rộng, có 
trí tuệ, khả năng hơn chúng ta, tức là người ta có tài phục vụ 
được đại chúng. Đối với ban tổ chức chúng ta phải biết kính 
trọng và kính trọng người có tâm phục vụ đại chúng, người tận 
lòng phục vụ đại chúng. 

v. Ai Nấy Phòng Hộ Tâm Ý, Lấy Hiếu Kính Làm Đầu 

Chúng ta phải phòng hộ từ tâm ý của mình và biết kính 
trọng hiểu thuận lẫn nhau. Khởi tâm mình thấy phiền cô đó, 
ghét cô đó, khởi tâm thấy không ưa, thấy khó chịu, thấy ghét, 
thế thì vội vàng lại nhắc mình — “Phải phòng hộ tâm ý của 
mình, đừng có bực dọc tức tối như thế không được”. Vì khi nó 
bực dọc tức tối thì nó sẽ bật ra lời nói, nó sẽ có cái tia mắt độc 
ác nhìn người kia, thế là động đến người ta. Thế cho nên phải 
đề phòng từ ở trong tâm chứ đừng để nó hiện ra tia mắt, nó đã 
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hiện ra lời nói thì không gỡ được nữa vì người kia đã phiền đã 
nhọc rồi. 

Cho nên mình phòng ngay ở trong tâm như thế gọi là 
phòng hộ tâm ý, mà cái phòng hộ này mình phải để ý, đối với 
người trên mình lấy hiếu, đối với bạn bè mình lấy kính, 
kính trọng lẫn nhau hiếu thuận lẫn nhau, lấy cái việc ấy làm 
đầu, nghĩa là dẹp cái bực dọc, cái tức tối của mình lại mà lấy 
cái thuận hòa của vị kia, đối với bề trên gọi là hiếu, đối với chị 
em là kính trọng lẫn nhau để đừng hiện ra cái tướng bất hòa, 
phải phòng hộ từ ở trong tâm. 

vi. Thường Hành Thiểu Dục Tri Túc 

Ít muốn và biết đủ hai chữ này nó từa tựa giống nhau 
như hai chữ từ và bi, chỉ có khác nhau chút xíu. Ít muốn là 
khuyên mình đừng đòi, đừng ước mong nhiều. Còn biết đủ là 
khuyên mình vui với những cái mình hiện tại đang có. Mình có 
cái áo vá thì vui với cái áo vá miễn là mình ấm thì thôi. Ít muốn là 
đừng cho tâm của mình dong duỗi, đòi cái này đòi cái kia, muốn 
cái này muốn cái kia. Thế cho nên hai cái ít muốn và biết đủ từa 
tựa giống nhau nhưng nó cũng có một chút khác như thê. 

Biết đủ là vui với hiện tại, vui với những cái mình đang có. 

Ít muốn là đừng có khởi tâm muốn cái này, muốn cái 
kia, mơ màng đòi cái này cái khác. 

Phật dạy chúng ta làm thế nào để ngôi Tam Bảo được 
hưng long ở thế gian mà lại dạy chúng mình ít muốn biết đủ là 
sao? Tại vì nếu cứ chạy đi tìm cầu, áo thì đòi áo đẹp, ở thì đòi 
phải nhà kiểu này kiểu kia, ăn thì phải ăn sang, ăn những thứ 
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mà thiên hạ khen là sang trọng, chăng những ăn để khỏe mạnh 
mà còn ăn để ngon miệng, để cho sang trọng. Hôm nay ăn thứ 
này chán thì mai lại đòi thứ khác, cứ như vậy cho nên cái tâm 
nó rong rỡ, tìm cầu thì tâm ấy không thể bình an được, nó mở 
ra nhiều các hệ lụy và ngay cái tâm ấy nó cũng không bình an. 
Nếu một người không bình an ở trong đại chúng có yên được 
không? Không! Thế cho nên mở ra những phiền nhọc trong 
chúng. Cho nên đây Phật dạy tất cả dù già dù trẻ, dù trên dù 
dưới, ai cũng cứ quay về phòng hộ cái tâm của mình, sống biết 
đủ, sống ít muốn, cho cái tâm nó bình an. 

Một người bình an, hai người bình an, cả chúng bình an 
thì cả đại chúng an hòa yên ổn. Còn nếu người này sùng sục 
chuyện này, người kia sùng sục chuyện kia thì cả chúng ấy 
sùng sục, không thê yên được. Cho nên cứ mỗi người lo bảo vệ 
cái tâm an ồn của mình thế thì trong chúng sẽ an. 

vii. Trước Hãy Vì Người Rồi Sau Đó Mới Vì Mình, 
Không Theo Danh, Không Cầu Lợi 

Trong tất cả việc làm của mình nên để ý bốn việc như 
sau: l. Trước vì người. 2. Sau vì mình. 3. Không theo danh. 4. 
Không cầu lợi. 

Bắt luận là làm một việc gì thì chúng ta trước hết phải 
vì người chứ đừng có vì mình. Phật nói một cách dung hòa hơn 
là trước là vì người, sau là vì mình, chứ không phải bỏ hắn 
mình đi không nói tới. Nhưng mà tu tập cái điểm trước là vì 
người, rồi sau là vì lợi ích cho mình. Nhưng mà dù vì mình, dù 
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vì người thì cũng đừng có theo danh cầu lợi. Ấy thành ra bốn 
khía cạnh. 

Vậy đây có bảy điểm quan yếu mà chúng ta cần phải 
giữ để cho ngôi Tam Bảo được hưng long. Đây cũng là bảy thứ 
bi trí để bước lên ngôi thánh hiền mà trong kinh Trường Bộ, 
Đức Phật đã tặng cho ta. 

Tăng Nhất A-Hàm (472 bài kinh) và Tăng Chi Bộ Kinh 
(9557 bài kinh) là những bài kinh nói về nhừng pháp số như số 
1 (tâm), 2 (chân và vọng), 3 (ba thọ), 4 (tứ đề, tứ đạn), 5 (ngũ uấn), 
6 (lục đạo, lục căn), 7 (thất giác chỉ), 8 (bát chánh đạo)... Đây là 
cách giảng pháp của tài tình của Đức Phật. Ngài sắp xếp phân loại 
đề thính chúng không chán, thầy mới lạ và đề tâm học. 

6. KINH TẠP A-HÀM hay TƯƠNG ƯNG BỘ BINH 

Tạp A Hàm là những pháp thoại mà Đức Thế Tôn chỉ 
dạy cho hàng đệ tử và Thiên long bát bộ hoặc ngoại đạo, như 
những phương pháp tu hành thực tiễn và các đệ tử làm thế nào 
để noi gương đức hạnh của Thế Tôn. 

Nội dung của Tạp A Hàm hay Tương Ưng Bộ Kinh, 
chia làm sáu phần: 

i. Không phóng dật 

Một lòng tu tập miên mật vì sắp chết như nhìn chăm chăm 
chén dầu nếu không sẽ bị đồ. Như kinh số 37, Thế Tôn dạy 
chư đệ tử phải khéo nhiếp tâm niệm, an trú tứ niệm xứ, như có 
một người tham sống sợ chết, tay vin vào một cái bát đựng đầy 
dầu, theo sau là một người chờ nếu có một giọt dầu rơi xuống, 
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thì lập tức rút dao chém chết người ấy, người ấy cho dù đi 
ngang qua con đường đầy những dục vọng quyến rũ của thế 
gian, thì vẫn không dám lơi tâm thất niệm, không dám quên cái 
bát dầu, không dám nhìn đông ngó tây. 

Kinh số 266, Thế Tôn còn rõ ràng chỉ ra... “Việc fa đã 
làm, các con nay cũng phải làm theo, dưới gốc cây, trong căn 
nhà trồng thanh tịnh, giữa đông nội yên tĩnh, hãy xa lìa tục sự, 
trải tòa mà ngôi, hãy nỗ lực thiển định, cần thận chớ buông 
lung, chớ để hồi hận về sau ”. 

ii. Tự lực 

Hãy tự mình là hải đảo của chính mình, tự mình cầu 
giải thoát và tư duy, không nên rong ruỗi tìm kiếm bên ngoài. 

Kinh số 266 chép, người có trí tuệ dùng sức mạnh của 
mình để né tránh rắn độc và giặc hại, lại tự mình tạo chiếc bè để 
vượt qua khỏi dòng nước xoáy, để đến bờ bên kia an ôn khoái lạc. 

Kinh số /355 còn chép một đoạn đối thoại giữa Thiên 
thần với một vị Tỳ kheo, biểu hiện tỉnh thần tu đạo là nên 
nương vào tự lực. 

Có một vị Tỳ kheo con mất bị bệnh, nghe lời khuyên 
của thầy thuốc ngồi bên hồ nước ngửi mùi thơm của hoa để trị 
bệnh, bị chủ nhân của hồ nước - Thần giữ hồ nước xem như là 
người ăn trộm. Thần nói với vị Tỳ kheo đó rằng, giống như 
người có chiếc áo tỉnh khiết, chỉ cần đính một ít nhiễm ô cũng 
khiến người khác chú ý, cũng vậy, nay thầy giữ giới nghiêm mật, 
nhưng sao lại bị đánh lừa, bị quyến rũ bởi hương thơm của hoa? 
Thầy cần phải nhiếp tâm thanh tịnh, chánh niệm tĩnh giác hơn. 
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Sau khi nghe lời khuyên như vậy, vị Tỳ kheo đó nhờ vị 
thần nên thường nhắc nhở mình, Thần lại đáp: “Tôi không phải 
là người hầu của thầy, thầy nên tự biết nên làm thế nào để chế 
ngự vọng tâm của mình”. 

lii. Cứu cánh 

Đức Thế Tôn chỉ bảo cho chúng ta mục đích của sự tu 
hành là cầu giải thoát. Như trong kinh số 797, Thế Tôn dạy bảo 
cho chúng ta con đường tu tập vượt khỏi trói buộc thê gian là 
con đường tu tập Thánh đạo tám ngành (chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm và chánh định). 

Tu tâp được từng điều một của tám điều chân chánh này 
thì chúng ta an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. 

iv. Trí huệ 

Đức Phật chỉ ra trí tuệ hay lý duyên khởi là chân lý có sẵn. 
Ngài là bậc đã tìm thấy nó và nói lại cho chúng sanh. Nếu ai muốn 
tu tập theo sẽ tự mình giải thoát và trí tuệ. Kinh số 324: 

“Nếu chư Phật xuất hiện hoặc không xuất hiện giữa thế 
gian này, thì pháp duyên khởi này vẫn là thường trú, Như Lai 
nhờ giác ngộ giáo pháp này mà thành Vô Thượng Chánh Giác, 
rôi truyền bá chân lý này cho nhân gian, qua đó chỉ ra cho 
chúng sanh con đường đi đến giác ngộ ”. 

Ngoài ra, tỉnh thần của trí huệ này biểu hiện một cách 
sinh động như trong kinh số 1352, chứng minh về sự tùy cơ 
dụng công như sau: 
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Có một vị Tỳ kheo đi hoằng pháp xa phải ngủ tạm qua 
đêm trong một khu rừng. Bấy giờ có một người ăn trộm dưa 
đang ẩn gần đó thấy trăng sáng hiện ra, lập tức ứng khẩu làm 
một bài thơ: 

“Trăng sáng mày chớ ra, 
Ð ta hái xong dưa, 
Ta đem dưa đi rồi, 

Mặc tình mày ẩn hiện”. 

Vị Tỳ kheo ấy nghe rồi, tâm nghĩ rằng, ngay cả đứa ăn 
trộm cũng có thể làm thơ, ta lẽ nào không biết sao? Liền ứng 
khẩu làm một bài thơ: 

“Ác ma mày chớ xuất hiện, 
Đợi ta đoạn phiền não, 
Phiền não đoạn xong TỒi, 
Mặc tình mày ân hiện”. 

Sau khi đọc xong bài thơ thì vị Tỳ kheo ấy thanh thản, 
nhẹ nhàng, lặng lẽ nhập định. 

v. Lý nhân quả 

Hễ còn tạo nghiệp là còn kẹt trong lý nhân quả. Bồ tát 
sợ nhân, chúng sanh sợ quả. 

Trong kinh số 69, Thế Tôn dạy rằng Đức Phật cũng 
giống như người thế gian, nhưng khi phàm phu và Thánh nhân 
trúng mũi tên, cả hai đều mang nỗi đau đớn của thân xác. 


Thánh nhân không phải vì đã chứng nghiệm giáo pháp mà không 
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cảm thấy đau, chỉ khác là Thánh nhân không bị cái đau của tham 
sân s1 làm chi phối chánh niệm mà thôi, cho nên tránh được nỗi 
khổ của tâm. 
vi. Tính nhất quán 

Bồn kinh ghi chép rất nhiều về sự nghiệp truyền giáo 
của Thế Tôn trong 49 năm, mà những tư tưởng như là “duyên 
khởi”, “Tứ thánh đế”, “Thập nhị nhân duyên”, “Bát chánh 
đạo”, “Tứ niệm xứ”, “Ba mươi bảy phẩm trợ đạo” và ““Irung 
đạo” v.v... lại thông suốt toàn bộ kinh, bàng bạc trong các thời 
thuyết pháp cho bất luận đệ tử hay ngoại đạo. Có thể thấy, 
thông qua kinh 7gp 4 Hàm, chúng ta hiểu được tính chất viên 
mãn của giáo lý Thế Tôn, không thể vì người nghe, sự vIỆc, 
thời gian địa điểm không đồng nhau mà nội dung có khác nhau. 

Tinh thần của Tạp A-hàm hay Tương Ưng Bộ Kinh là 
không phóng dật, tự lực cứu cánh, trí huệ, lý nhân quả và nhất 
quán, chính là những nội dung chính chắng những trong 12 
năm đầu mà cả trong 49 năm Đức Phật thuyết pháp nữa. 


Chùa Hương Sen, Perris, Cali 
Thích Nữ Giới Hương 
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CÂU HỎI 

I. Xin trình bày sự khác và giống nhau giữa A-hàm và 
NÑikaya 

2. Vì sao hệ thống kinh A-hàm hay Nikaya trong hệ 
thống Phật giáo Nguyên Thủy dễ hiểu hơn các kinh Đại Thừa 
phát triển? 

3. Giải thích rộng định nghĩa của Kinh A-hàm hay 
Nikaya? 

4. Trình bày ý nghĩa một bài kinh A-hàm hay Nikaya 
mà bạn thích (bắt cứ bài kinh nào trong 4 bộ A hàm hay 5 bộ 
Nikaya). Xin nói ý nghĩa ứng dụng của bài kinh đó trong đời 
sống tu tập và lãnh đạo của Gia đình Phật tử. 
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30. HƯƠNG GIẢI THOÁT 


Đêm khuya tỉnh giấc mơ màng 
Trăng thu treo đỉnh núi non bạt ngàn 
Hương thơm quyện khắp không gian 

Tịch liêu lắng đọng tâm trần xốn xang 
Hỡi khách lưu lạc hồng trần 


Hương sen gió lộng thoát vòng trầm luân. 


Trăng Vu lan, Chùa Hương Sen, Perris 
Thích Nữ Tâm Nhật 
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31. DUYÊN 


NI sư kính, 

Lời đầu tiên con xin kính chúc Ni sư thân tâm thường 
an lạc...và chắc Ni sư ngạc nhiên vì không biết con; nhưng con 
thì đã được may mắn gặp Ni sư nhiều lần qua những mùa Phật 
Đản của Giáo Hội ở Mike Square Park và con cũng đã đến 
viếng chùa Hương Sen một lần với người bạn, cách đây mấy 
năm. Hôm đó con đã "thấy cảnh sinh tình" và xuất khẩu làm 
một bài thơ, nhưng chưa kịp gởi đến Ni sư. 

Hôm nay trong tình cờ và cũng là "duyên" khi chúng 
con hân hạnh được Ni sư là một trong những vị giáo Thọ của 
lớp Bậc Lực của Gia Đình Phật tử Hoa Kỳ và giảng cho chúng 
con những bài Pháp rất tuyệt về "Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ". 
Qua bài Pháp hôm qua con cũng như các Anh Chị huynh 
Trưởng đã mở rộng tầm hiểu biết nhiều. Thật quý hóa quá. 

Không biết đây có phải là "đuyên" để con được gặp và 
nghe những lời "Pháp nhủ"...và để tỏ bày sự kính mến con kính 
tặng Ni sư mây vần thơ như sau: 
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LẶNG NHÌN TỰ TÂM 
Kính tặng 
Giảng Sự: Ni sư Thích Nữ Giới Hương 
Nhân Ni sư dạy về “Lịch Sữ Phật Giáo Ấn Độ” 


Lắng nghe lời Thầy giảng 
Mà lòng cứ miên man 
Nhớ về thời di vảng 


Tuổi thơ ấu thênh thang. 


Niềm suy tư sâu lắng 
Tâm tư chắng hề vơi 
Nghe từng lời Thây giảng 
Mà tâm hồn thảnh thơi. 


Như suối ngàn tuôn chảy 
Dòng tư duy miệt mài 
Thầy luôn lời răn dạy 


Có tu học từ đây. 


Thây vẫn mãi cảm xúc 
Qua những dòng suy tư 


Gói trọn những mơ ước. 
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Bằng tất cả niệm từ 
Gieo vào tận tâm thức 
Phiêu du qua trần gian 

Đề tìm về ký ức 


Ta một đời thênh thang. 


Liên Hoa, Thu Dinh Dậu - 2017 
Tạm Tưởng - Lê Đình Cát 
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DUYÊN 


Kính tặng: Ni sư Thích Nữ Giới Hương 


Vui mừng biết nói sao đây 
Cơ duyên hiếm có, phận may đâu ngờ 
Hôm nay nghe được NI sư 
Giảng bài “Pháp nhủ” Phật từ Tây Thiền. 
+ 
* * 

Lắng nghe những lời từ hiền 
Từng câu, từng chữ triền miên dạt dào 
Ôi sao, nhân hâu, ngọt ngào 
Như dòng suối ngọt rót vào tâm con. 
+ 
* * 

Đạo dầu khó mấy chẳng sờn 
Cố lo tu lấy đề không uống đời 
Chớ đừng ngồi đó than trời 
Đề rồi uống phí cả đời được chỉ. 


+ 
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Đời có sanh, tử biệt ly 
Người đi rồi đến cũng thì tới nơi 
Xa lìa mê muội đi thôi 


Tìm về bên giác đề đời an vui. 
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HƯƠNG SEN TỰ 


Hương Sen Tự cảnh đẹp thiên nhiên 
Về đây tìm được chút bình yên 
Lánh xa phố thị...đời huyên náo 


Thả hôn về với chôn uyên nguyên. 


Buôn vui xã hệt thôi không vướng 
Quên đi tât cả mọi muộn phiên 
Phật Tử xa gần mong tìm đên 


Đê tìm mâm đạo trong áng thiên. 
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CHIÉC ÁO NÂU SÒNG 


Nâu sòng cô khoác áo nhà tu 
Nghiệp trần xa lánh thành nữ tu 
Tìm về bên Phật nương ánh đạo 


Trau đồi đạo đức nhờ minh sư. 
Văn chương, kinh pháp... bậc hiền sĩ 
Tài sắc vẹn toàn, đắng anh thư 
Đạo đời đôi ngã cô thấu triệt 
Vườn tâm tịch tịnh tỏ lòng từ. 


Nâu sòng giờ cô đã Ni sư. 


Little Saigon, July-18§, 2017 
Tâm- Tưởng (Lê-đình-Cát) 
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CON VÈẺ BÊN PHẬT 


Kính tặng: Ni sư Thích Nữ Giới Hương 


Con về quỳ dưới Phật Đà 
Mà nghe mầm đạo tỏa ra bốn bề 
Tỉnh tâm lòng hết si mê 


Từ bi, độ lượng Phật về mười phương. 


Con về xin lại tình thương 
Bên Thầy, bên bạn vấn vương đậm đà 
Từ trong tâm thức tỏa lan 


Ơn Thầy, nghĩa bạn đây tràn tình thương. 


Con về đốt nén trầm hương 
Mùi thơm lan tỏa muời phương ta bà 
Lắng nghe kinh tụng Pháp Hoa 
Thân tâm tỉnh lặng ta tìm thấy ta. 


Con về nghe tiếng kinh cầu 
Câu kinh bát nhã đề hầu tu thân 
Từ nay dứt bỏ lòng trần 


Con xin tìm đến bên chân Phật Đà. 
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Con về quỳ dưới Phật Đà 
Xin Ngài độ lượng, vị tha lỗi lầm 
Hư không một cỏi hồng trần 


Ngộ ra mới biệt... giác chân vĩnh hăng. 


Hương Sen, May- 26, 2018 
Mùa Phật Đản, PI. 2562 
Tâm Tưởng- Lê Đình Cát 
(catchile@yahoo.com) 
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32. LỜI NHÁN GỞỚI CỦA HÒA THƯỢNG 
HUYÈN TÔN ĐÉN ĐÀN HẬU HỌC 


Trong các kinh của Đức Phật dạy, có lẽ con tâm đắc 
nhất là thâm ý trong Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. 
Tháng I1 năm 2012 nhân chuyến dự lễ Hiệp Ky tại Úc Châu, 
con và hai Phật tử nữa được Thượng tọa Nguyên Tạng đưa đến 
thành phố Ardeer, viếng thăm chùa của Hòa thượng Trưởng lão 
Thích Huyền Tôn. Ngôi chùa nhỏ nhắn, yên tịnh, nằm cuối 
đường phố MC Laughlin, nhưng tên chùa làm con nhớ mãi: 
Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự. 





Chánh điện Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự 
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Tên ngôi chùa gây ấn tượng, vì con chưa được nghe tên 
ngôi chùa nào là Lăng Nghiêm như kinh Lăng Nghiêm mà Đức 
Phật đã dạy cả. Điều này tự nhiên khiến con hình dung vị 
trưởng lão Hòa thượng trụ trì phải là bậc lão thông kinh tạng, 
đặc biệt mật tông. Rõ đúng như vậy, được Thượng tọa Nguyên 
Tạng giới thiệu về ngài và các kinh sách đại thừa, tác phẩm 
truyện ngắn và thơ do ngài sáng tác hay chuyên ngữ, chúng con 
càng cảm kích được diện kiến, đãnh lễ và viếng thăm ngài. Sau 
đó, Hòa thượng viết tặng nhóm chúng con, mỗi vị một cuốn Dw 
Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghỉ do Hòa thượng chuyển 
ngữ từ Hán văn sang Việt văn. 





Hòa Thượng dịch giả đang viết tặng cho 


Tỳ Kheo Ni Giới Hương cuốn 
“Dụ Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghỉ` 
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Cuốn nghỉ thức có nhiều bài kệ rất xúc cảm như Văn Tế 
12 Lọai Cô Hồn của văn hào Nguyễn Du, mô tả sống động các 
cảnh giới ma quỷ hay các lọai cô hồn vất vơ vất vưỡng đang 
đói khổ và đợi sự cứu giúp. Cuốn khoa nghi có nhiều hình ảnh 
màu sắc của bàn tay bắt ấn (mudra) linh động minh họa để thủ 
ấn khi trì chú, chỉ rõ tỉ mỉ cách chân tế và bố thí thực phẩm hay 
bố thí pháp của chúng ta. Bằng những bài kệ Du già mật tông, 
cuốn nghi thức sẽ giúp chúng ta tiếp cận một cảnh giới đang 
đói khổ đề cứu độ. 

Nhận cuốn Du Già như nhận một lời nhắn gởi của hòa 
thượng cho đàn hậu học trong sứ mạng “trên cầu thành Phật, 
dưới cứu khổ chúng sanh.” Chúng con kính tri ân ngài đã giúp 
chúng con có thêm hiểu biết, khả năng, phương tiện, đôi mắt và 
đôi tay để cứu khổ một lọai chúng sanh trong sáu cảnh giới. 

Văn cứu thế giới nhân tâm 
Hoằng dương đại thừa Phật pháp 
Hòan thành nhân gian tịnh độ 
Trang nghiêm vô thượng Bồ Đề. 

Nhân lễ Chúc Mừng Đại Thọ Trưởng Lão Hoà Thượng 
Thích Huyền Tôn 89 tuổi (2016), chúng con chư ni chùa Hương 
Sen đồng thắp nén hương hướng về Úc Châu, khẩn nguyện 
mười phương chư Phật gia hộ Hòa thượng pháp thể khinh an, 
bồ đề sớm viên mãn, thường tỏa ánh tuệ quang, để thâu nhiếp 
hữu tình chúng con về Phật hạnh. 
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Nam Mô Trường Thọ Vương Bồ Tát Ma Ha Tát 


tác đại chứng minh. 


Chớm nắng mùa hạ, Chùa Hương Sen, Perris, USA, 
Ngày 14 tháng 3 năm 2016 

Kính cần bút, 

Thích Nữ Giới Hương 
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33. HOA CẢI VÀNG SÔNG NI LIÊN 
ÁN ĐỘ NGỠ NGÀNG VẺ ĐẸP 


Bồ-đề-đạo-tràng, nơi nổi tiếng với Tháp Đại Giác — 
Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền giác ngộ, dọc bên bờ kia sông 
Ni-liên vào những ngày đầu mưa xuân, cuối đông tháng 12 
cũng là mùa hoa cải vàng rực nở khắp cánh đồng. 





Ni sự Giới Hương và nữ sinh bên cánh đồng hoa vàng 
ngày 14/12/2017 


Vào mùa bội thu hoa này rất nhiều lễ hội văn hóa được 
tổ chức tại đây, nhiều nhà làm phim đến lấy cảnh, dân làng tập 
trung hái cắt hoa ép làm dầu ăn hay mù tạt (chất xanh xanh cay 
như ớt)...và nhảy múa mừng mùa gặt hái, du khách dừng chân 
tham quan, ngắm hoa và ghi hình lưu niệm. Chỉ sắc vàng hoa 
óng ả cũng đã điểm trang cho dân làng một sắc thái mới, huống 
nữa là hoa đã đem về nguồn lợi nhuận sinh sống cho dân, cho 
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nên hoa là niêm vui, niêm khát khao, hy vọng, hạnh phúc và 
hữu ích vô giá cho người. 





Theo Tự điển Bách Khoa Wiki, tên khoa học của cải 
dầu là Brassica napus, một loài thực vật có hoa trong họ Cải. 
Loài này được trồng chủ yếu để thu hạt lấy dầu, đây là nguồn 
dầu thực vật lớn thứ 3 trên thế gIỚI. Dầu cải được dùng làm 
nhiên liệu diesel, hoặc làm Diesel sinh học, dùng trong hệ 
thống sưởi, hoặc pha với dầu hỏa chưng cất để chạy động cơ 
mô tô. Dầu cải được xem là nguồn sản xuất diesel sinh học ưa 
chuộng khắp châu Âu, chúng chiếm khoảng 80% nguyên 
liệu, một phần là do hạt cải dầu sản xuất ra dầu nhiều hơn trên 
một đơn vị điện tích đất so với nguồn dầu khác, chăng hạn như 
đậu nành, nhưng chủ yếu là do dầu canola có điểm Gel thấp 
hơn đáng kể so với hầu hết các loại dầu thực vật khác. Ước tính 
có khoảng 66% tổng nguồn cung dầu hạt cải trong Liên minh 
châu Âu dự kiến sẽ được sử dụng để sản xuất dầu diesel sinh 
học trong năm 2010-2011. Brassica napus hiện được đồng \U] 
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một hàm lượng phân chứa nitơ cao, và việc sản xuất lượng 
phân No có khả năng sinh ra một lượng khí nhà kính gấp 296 
lần khả năng gây ấm lên toàn cầu của Coz. Ước tính có 3-5% 
nitơ đã dùng làm phân bón cho Brassica napus được chuyển 
thành NÑao. 

Trung Quốc, Ấn độ và Châu Âu là các nước trồng cải 
dầu từ rất lâu đời và hiện vẫn đang là các nước có diện tích 
trồng cải dầu lớn nhất khu vực vì diện tích đất đai rộng. Ở Việt 
Nam, hạt cải được thu mua với giá 15.000 đồng/kg để làm 
nguyên liệu sản xuất dầu ăn, mù tạt. Sắc hoa nở rộ duy trì được 
khoảng 3 tuần, nên du khách hay tranh thủ chụp để có những 
bức tranh vô giá tràn trề sức sống này... Vào mùa này, tại núi 
Sapa, Hà Bắc, Thái Bình Đắc Lắc (Việt Nam); Vân Nam, Hồ 
Bắc, Quảng Tây, Trùng Khánh, Quý Châu (Trung Quốc), Bồ 
Đề Đạo Tràng, Gaya, Alahabad, Balanal, Kolkata (Ấn độ) và 
nhiều đồng quê hay dọc đường cao tốc của Berlin, Đức, Pháp, 
Ý, Anh Quốc... nơi trồng bạt ngàn những cánh đồng hoa cải 
vàng đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn cho nhiều du khách 
trong và ngoài nước. Hoa cải đã đóng góp lớn cho nền văn 
chương, thơ ca và âm nhạc. Nhiều nhà thơ và nhạc sĩ đã lấy 
thảm hoa cải dầu vàng rực là cảm hứng sáng tác thơ nhạc. 


Tháng mùa này, hoa cải trôi sông 
Triên đê đã nhuộm vàng, yêu biêt mây 
Gió cuôi đông, lùa ngang aI có thây 


Cải vàng bay khắp muôn lối đi về? 
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Màu vàng kia để ai mãi si mê 
Thả hồn mình theo ngàn hương, gió nội 
Lòng bâng khuâng cho bước chân thật vội 
Giang cánh tay, đón hoa cải — mùa về... 
(Đăng Hồng) 


Nhiều hãng phim lớn của Bollywood cũng lấy cảnh vườn 
hoa cải vàng rực làm nên cho phim của mình như phim Di/wale 
Dulhamia Leyayenye (1995) do hai diễn viên bậc A của Ấn độ 
đóng là nữ diễn viên Kajol và nam diễn viên Shah Rukh Khan. 





Dưới ánh nắng của mặt trời, những khói bếp quyện trên 
mái nhà lá, đàn trâu thanh bình gặm cỏ, giữa bạt ngàn hoa cải 
vàng rực đong đưa lên xuống theo từng đợt gió, đỉnh tháp Đại 
giác — nơi Đức Thế Tôn giác ngộ ẩn hiện xa xa nồi bật uy 
nghiêm tôn kính. Thật là bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Năm 
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nay, thật hy hữu đủ duyên chiêm ngưỡng hoa cải vàng bên sông 
NI Liên: 
Hoa cải dầu bên sông ni Liên 
Nở vàng sáng điểm tô đài giác ngộ. 
Viết tại cánh đồng cải vàng, Bồ đề đạo tràng, Ân độ 
Cuối đông, ngày 17/12/2017 
Thích Nữ Giới Hương 


(huongsentemple@®gmail.com) 
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34. XUÂN TÁN THÁN HẠNH 
CÚNG DƯỜNG 


Lòng mơ ước vùng Perris sa mạc 
Một ngôi chùa tôn kính được dựng xây 
Trên tòa sen Phật Thích Ca mầu nhiệm 


Giữa vườn thiền, bầy chim én lượn bay. 


Sa mạc hoang sơ vang lời câu nguyện 
Ước mong ngôi chánh điện sớm hòan thành 
Quán Âm từ bị xóa tan phiên muộn 


Chúng sanh nhân loại hạnh phúc an lành. 


Xin góp công đức chung lòng xây dựng 
Mừng xuân mới tản dương hạnh cúng dường 
“Người trồng cây hạnh người chơi 


Ta trông cây đức đê đời cháu con.” 


Perris Tết đến mai vàng rực rỡ 
Đồng hương Phật tử vui đón xuân sang 
Sân chùa Hương Sen tưng bừng mở hội 
Muôn người hoan hỉ trong ánh đạo vàng. 
Thích Nữ Giới Hương 
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35. NÉT ĐẸP XUẤT THẺ 
TRONG KINH PHÁP CÚ 
(Tài Liệu Khóa Tu học 
cho Gia Đình Phát tử Việt Nam tại Hoa Kỳ) 


Pháp Cú (Dhammapada): Pháp (Dhamưmma) là Phật pháp. 
Cú (pađa) là câu. Pháp Cú. là lời pháp, lời Phật dạy. Pháp Cú là 
một cuốn kinh căn bản then chốt trong đạo Phật, có 423 bài kệ 
trong 26 phẩm. Mỗi một bài kệ mang một ý nghĩa rất xuất thế 
thánh thiện. Ở Ấn Độ, Rigveda được xem là một bộ kinh cô đại 
của đạo Hindu thì kinh Pháp Cú cũng được xem là thánh điển 
cô đại của Phật giáo để nuôi chí xuất trần thượng sĩ. Cách phân 
bố và nội dung của Pháp Cú dựa trên bản dịch của Hòa thượng 
Thích Minh Châu như sau: 

I. Phẩm Song yếu (Yamakavagsa) có 20 bài kệ. Song 
yêu nghĩa là nói về từng cặp đôi quan trọng thiết yếu. Chúng 
đối nghĩa với nhau như thiện đối với ác, tinh tấn đối với buông 
lung, vv. Đức Phật dùng biện pháp ví dụ so sánh đầy hình 
tượng màu sắc như: cành yếu trước cơn gió lốc so sánh như 
người sống buông lung (kệ số 7), núi đá trước gió thổi như 
người kiên trì tu tập thì không bị ma phá (8), căn nhà vụng hay 
khéo lợp như người có hộ trì hay không hộ trì hay không các 
căn (13, 14), người chăm chỉ đếm bò cho chủ như người nói 
hay mà thiếu thực hành thì chỉ lợi ích cho người khác (19) và ví 
dụ bánh xe bò luôn luôn theo dấu chân con bò là chỉ cho nhân quả 
lành hay ác mình đã tạo đều theo mình không sai khác (1,2). 
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"Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý tạo; 
Nếu với ý ô nhiễm, 
Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 


Như xe, chân vật kéo". 


"Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý tạo, 

Nếu với ý thanh tịnh, 
Nói lên hay hành động, 
An lạc bước theo sau, 
Như bóng, không rời hình". 
(Bài kệ 1 & 2) 

Đức Phật đã dùng biện pháp song hành rất cụ thể, dễ 
hiệu, giúp chúng ta giữ gìn thân, khâu, ý của mình, đừng buông 
lung đê tránh rơi vào quả ác. Đây là ví dụ tiêu biêu nôi bật 
trong phâm Song yêu hay đại diện cho cả cuôn kinh Pháp Cú. 

2. Phẩm Không Phóng Dật (Appamadavagga) có 12 
bài kệ. Không phóng dật là chánh niệm, không có buông lung. 
Đức Phật so sánh bậc trí sông khép mình trong giới luật tịnh 
hạnh giông như người giữ được vật quý báu (26), giông như 
người ở trên núi cao nhìn xuông mặt đât nơi nhiêu kẻ ngu sĩ 
đang sông trong lo âu buôn phiên (28), giông như tuân mã bỏ 
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sau lưng con ngựa hèn (29) và giống như người khéo xây hòn 
đảo cao ráo thì sóng gió khó ngập tràn lên được (25). 
"Nỗ lực, không phóng dật, 
Tự điều, khéo chế ngự. 
Bậc trí xây hòn đảo, 
Nước lụt khó ngập tràn." 
(Bài kệ 25) 

3. Phẩm Tâm (Ciñavagsa) có TT bài kệ. Tâm là tâm 
tánh, tu tâm để thoát khỏi ngũ dục. Đức Phật khuyên các thánh 
đệ tử phải quán sát thân tứ đại này sẽ nằm dưới ba thước đất 
như cây khô vô dụng bị quăng bỏ (41), cho nên bậc trí phải 
phòng hộ và điều ngự, giữ tâm ý chánh trực thì vị ấy sẽ giống 
như người thợ điêu luyện khéo uốn nắn mũi tên (33), như cá 
tung tăng dưới nước (34), như thoát khỏi hang ma (37), như có 
gươm tuệ bén (40) và từng oan nghỉ đi đứng nằm ngồi của vị 
thánh đệ tử ấy sẽ cao thượng và thánh thiện hơn (43). 

Tâm hoảng hốt giao động, 
Khó hộ trì, khó nhiếp, 
Người trí làm tâm thẳng, 
Như thợ tên, làm tên. 

(Bài kệ 33) 

4. Phẩm Hoa (Pupphavagga) có 16 bài kệ khuyên 
chúng ta hãy vun trồng Phật pháp bởi lẽ lời pháp như hoa đẹp 
trang nghiêm thân tâm. Đức Phật đã dùng hình ảnh tươi đẹp 
của tràng hoa thơm để ví cho ai khéo giảng nói kinh Pháp Cú 
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(44). VỊ nào vừa giảng nói và vừa thực hành những pháp thoại 
mình giảng nói thì vị ấy sẽ giống như hoa tươi đẹp thêm hương 
và sắc (52). VỊ ấy sẽ thoát khỏi nạn cám dỗ của ma quân (46), 
nạn nước lũ cuốn đi (47). Vị ấy vào làng khát thực chỉ như ong 
kiếm hoa, lấy mật rồi đi, không tổn hại hương sắc, không làm 
phiền lòng thí chủ (49). Một trong những pháp ngữ nổi bật 
trong Pháp cú hay kinh tạng Phật giáo nữa là Đức Phật đã so 
sánh hương thơm của các loài hoa với hương đức hạnh của bậc 
xuất trần tu tập giải thoát thì giới hương, hương đức hạnh của 
người tu tập là hơn hết (54, 55, 56). 
"Hoa chiên đàn, già la, 
Hoa sen, hoa vũ quý, 
Giữa những hương hoa ấy, 
Giới hương là vô thượng." 
(Bài kệ 55) 

5. Phẩm Ngu (Baiavagsa) có 16 bài kệ. Đức Phật từ 
bi tận tình chỉ cặn kẽ những hành động, suy nghĩ và lời nói dại 
dột nào sẽ đưa đến sự ngu tối đọa lạc. Người nào khư khư chấp 
vào chỗ hiểu biết sai lầm của mình (sở tri chướng) mà không 
chịu mở lòng học Phật pháp thì vị ấy như cái muỗng, sẽ chẳng 
bao giờ nếm được vị ngon của muỗng canh (64). Thà sống một 
mình, chứ không làm bạn với người ngu (61). Người ngu chắc 
chắn sẽ ăn năn hối hận vì bị quả báo ác nghiệp do mình gây ra 
(66, 67), sẽ bị thiêu đốt như lửa ngún cao lên từ đống tro than 
(71). Đối với người ngu, không biết chánh pháp thì đường đi và 
luân hồi sẽ rất dài: 
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"Đêm dài cho kẻ thức, 
Đường dài cho kẻ mệt, 
Luân hồi dài, kẻ ngu, 
Không biết chơn diệu pháp." 
(Bài kệ 60) 

6. Phẩm Hiền Trí (Panditavagga) có 14 bài kệ, nói về 
người trí sẽ chỉ cho chúng ta những điều hay lẽ phải để mình 
hoàn thiện hơn. Những lời chỉ bảo đó là kho tàng báu vật (76). 
Ca dao Việt Nam có câu: “Thuốc đẳng giả tật, “Gần mực thì 
đen, gần đèn thì sáng”, cho nên cần phải kết thân với người có 
chí khí cao thượng. Người trí biết tự điều phục mình, như 
người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung lo uốn cung tên và 
người thợ mộc lo nảy mực đo cây (80). Người trí vững vàng, 
không dao động như ngọn núi kiên cố (§1), như hồ nước sâu 
yên tịnh (%2), như đạt đến bờ kia (85). 

Chớ thân với bạn ác, 
Chớ thân kẻ tiểu nhân. 
Hãy thân người bạn lành, 
Hãy thân bậc thượng nhân.” 
(Bài kệ 78) 

7. Phẩm A La Hán (Arahanravagga) có 10 bài kệ nói 
về bậc A La Hán là vị thánh đã vượt thoát các phiền não, tự tại 
như chim thiên nga bay giữa hư không (91), như người ky mã 
đã điều ngự được ngựa lành (94). Vị ấy thân khẩu ý nghiệp 
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thường vắng lặng, an ôn (96), hay xa lìa ái dục (97) và thường 
ân cư nơi núi rừng: 
Khả ái thay núi rừng, 
Chỗ người phàm không ưa, 
VỊ ly tham ưa thích, 
Vì không tìm dục lạc. 
(Bài kệ 99) 

8. Phẩm Ngàn (Sahassavagga) có 16 bài kệ so sánh 
giữa số lượng và chất lượng. Như nói ngàn câu vô nghĩa không 
bằng một câu Phật pháp (100), hay trăm năm tế tự không bằng 
một ngày chuyên tu (106), trăm năm thờ lửa không bằng một 
ngày cúng dường bậc thánh (107), trăm năm phá giới không 
bằng một ngày trì giới (110), trăm năm giải đãi, không bằng 
một ngày tinh tấn (112). Đức Phật nhân mạnh rằng đạo Phật là 
đạo tu tâm, cho nên tự thắng những tâm tiêu cực của mình, để 
sống với tâm thánh thiện là chiến thắng vẽ vang nhất: 

"Dầu tại bãi chiến trường 
Thắng ngàn ngàn quân địch, 
Tự thắng mình tốt hơn, 
Thật chiến thắng tối thượng." 
(Bài kệ 103) 

9. Phẩm Ác (Papavagga) có 13 bài kệ nói về cặp 
phạm trù thiện ác, sáng tối, vv. Ví dụ như nếu lỡ làm ác thì 
đừng làm thêm, bởi lẽ chứa ác nhiều thì nhất định sẽ khổ (1 17). 
Nếu đã làm được thiện thì nên làm tiếp vì do nhân lành này mà 
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được an lạc (118). Chớ nghĩ điều ác nhỏ không sao, thật ra lâu 
ngày thành đầy và tai hại khó lường (121). Chúng ta tránh xa 
điều ác như người có nhiều vàng ngọc mà thiếu bạn đồng hành 
thì nên tránh xa đường nguy hiểm hay như người tránh xa 
thuốc độc hại thân (123). Người ác sẽ bị quả báo ngược lại hại 
mình như ngược gió tung bụi thì bụi sẽ bay vào mặt mình lại 
(125), như “gậy ông đập lưng ông” sẽ bị hại mình mà không 
mình không ngờ đến: 

Hại người không ác tâm, 

Người thanh tịnh, không ué, 
Tội ác đến kẻ ngu, 
Như ngược gió tung bụi. 
(Bài kệ 125) 

10. Phẩm Hình phạt (Dandavagga) có 17 bài kệ nói về 
tâm lý con người ai cũng sợ hình phạt, gông cùm, và xiềng 
xích. Biết sợ quả báo đau đớn này thì chúng ta phải tránh nhân 
sát đạo dâm vọng, ý ngữ, nói dối, hại người (133). 

"Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người sợ tử vong. 
Lấy mình làm ví dụ 
Không giết, không bảo giết." 

(Bài kệ 129) 

VỊ thánh đệ tử giữ yên lặng giữa các thị phi như chuông bị 
bể không kêu vang tiếng (134), như ngựa hiền tránh roi vọt (143). 
VỊ ấy sống kiên trì, phạm hạnh, không hại mọi sinh linh (142). 
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11. Phẩm Tuổi già (Jaravagga) có 11 bài kệ nói về sự 
vô thường biến đổi của tuổi tác. Thân này bắt tịnh, mỏng manh, 
tật bịnh và già chết như trái bầu mùa thu bị bỏ đi (149). Thân 
này làm xương và được quét tô bằng máu thịt (150). Không có 
hân hoan khi thân mãi bị thiêu đốt mà trí tuệ chưa mở mang 
(146) và cứ tiếp tục bị chi phối bởi luật sanh, trụ, dị. diệt: 

"Lang thang bao kiếp sống 
Ta tìm nhưng chăng gặp, 
Người xây dựng nhà này, 
Khổ thay, phải tái sanh." 
(Bài kệ 153) 

12. Phẩm Tự ngã (A/zvagga) có 10 bài kệ khuyên 
chúng ta hãy làm cho mình như mình đã chỉ dạy người khác 
(159). Việc ác dễ sanh, nên phải tự phòng hộ tự ngã kiêu căng 
tham ái (161), đừng dễ duôi buông lung như dây leo bám cây 
không rời (162). Người trí suốt ngày đêm luôn cảnh giác: 

"Nếu biết yêu tự ngã, 
Phải khéo bảo vệ mình, 
Người trí trong ba canh, 

Phải luôn luôn tỉnh thức." 

(Bài kệ 157) 

13. Phẩm Thế gian (Lokavagsa) có 12 bài kệ nói về 
đừng theo lối sống thọ hưởng, buông lung sáu căn rông rỡ, theo 
tà kiến, tà hạnh, khiến ảnh hưởng xấu cả đời này và đời sau 
(167, 168, 169). Ai sống trước buông lung, sau hiểu đạo nên 
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sống tinh tấn, không phóng dật, đời này chói sáng rực như 
trăng thoát mây che (170), như chim thoát khỏi lưới (174), bay 
liệng tự do g1ữa trời: 
Như chim thiên nga bay, 
Thần thông liệng giữa trời; 
Chiến thắng ma, ma quân, 
Kẻ trí thoát đời này. 
(Bài kệ 175) 

14. Phẩm Phật Đà (Buđdhavagga) có 18 bài kệ tán 
thán về sự chuyên trì giới định tuệ và sự thích an tịnh viễn ly 
của Đức Phật Thích Ca (179, 181). Lời dạy căn bản của Đức 
Phật là không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ 
tâm ý trong sạch (183). Ngài là bậc tuệ tri biết các dục rất khó 
thỏa mãn lại hại thân tâm chúng ta (168), cho nên bậc thánh đệ 
tử không tìm cầu dục lạc, chỉ ưa thích ái diệt, khổ diệt (186, 
191). Phật pháp tăng là ba bậc quý báu trên thế gian, đáng cho 
chúng ta kính lễ cúng dường quy y: 

Vui thay, Phật ra đời 
Vui thay, Pháp được giảng! 
Vui thay, Tăng hòa hợp! 
Hòa hợp tu, vui thay! 

(Bài kệ 194) 

15. Phẩm An Lạc (Sukhavagga) có 12 bài kệ nói về sự 
giải thoát tự tại của các bậc thánh đệ tử. Các ngài sống không 
hận thù giữa những người hận thù (197), sống không rộn ràng 
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giữa những người rộn ràng (199), sống an tịnh giải thoát giữa 
những người trói buộc đây phiên trược. Do vậy, đê được an lạc, 
chúng ta hãy thân cận bậc thiện nhân hiên sĩ: 
Bậc hiền sĩ, trí tuệ 
Bậc nghe nhiều, trì giới, 
Bậc tự chế, Thánh nhân; 
Hãy gần gũi, thân cận 
Thiện nhân, trí giả ấy, 
Như trăng theo đường sao." 
(Bài kệ 208) 

16. Phầm Hỷ Ai (Piyavagga) có 12 bài kệ nói vê hỷ ái, 
dục ái, sinh sâu bị, khô ưu não (215). Bậc thánh đệ tử giới đức, 
chánh kiên, thoát khỏi dây ràng buộc của hỷ ái, dục ái: 

Ái luyến sinh sầu ưu, 
Ái luyến sinh sợ hải. 
Ai giải thoát ái luyến 
Không sâu, đâu sợ hải? 
(Bài kệ 213) 

Do thoát khỏi lưới dục trần gian này nên các ngài được 
sô đông quân chúng kính quý và phước lành sẽ đên các ngài từ 
đời này đên đời kia (220). 

17. Phẩm Phẫn Nộ (Kodhavagga) có 14 bài kệ nói vị 
nào làm chủ được phân nộ, sân giận thì giông như dừng được 


bánh xe đang lăn xuống hố sâu (222), sẽ tránh được nhiều 
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chuyện ăn năn hối tiếc xảy ra. Giữ thân, miệng, ý đừng phẫn nộ 
là từ bỏ thân, miệng, ý làm ác hạnh (231, 232, 233), là ba 
nghiệp khéo bảo vệ (234). Đức Phật cũng chỉ ra cách đôi trị 
lòng phân nộ, xan tham và hư ngụy băng cách rât đơn giản và 
hiệu quả thâm sâu vô cùng: 
Lấy không giận thắng giận, 
Lấy thiện thắng không thiện, 
Lấy thí thắng xan tham, 
Lấy chơn thắng hư ngụy. 
(Bài kệ 223) 

18. Phâm Ö nhiềm (Mfalavagga) có 21 bài kệ nói vê do 
tâm tán loạn ô nhiễm, không trong sáng, mât phâm hạnh, nên vị 
này thường bị người chê cười, không kính trọng. Bậc thánh đệ 
tử nên siêng năng, tinh tân, lọc tâm mình cho trong sáng như 
hòn đảo vững chăc, như vàng đã được lọc. 

Hãy tự làm hòn đảo 
Tinh cần và sáng suốt 
Trừ cấu uế, thanh tịnh 
Chăng trở lại sanh già. (Bài kệ 238) 
Người trí theo tuần tự 
Từng sát na trừ dần 
Những cấu uề nơi mình 
Như thợ vàng lọc quặng. 
(Bài kệ 239) 
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19. Phẩm Công bằng (Dhamưnatthavagga) có L7 bài kệ 
nói về cách giao tê với người xung quanh, chúng ta đừng đê 
những tâm tham, sân, si che mờ những ý tưởng, quyết định của 
mình. Bậc thánh đệ tử luôn lây lòng từ hoà, bình đăng, đúng 
pháp và công băng như người câm cán cân công lý đê đôi đãi 
VỚI ngƯỜI. 

Không chuyên chế, đúng pháp 
Công bằng, dắt dẫn người 
Bậc trí sống đúng pháp 
Thật xứng danh pháp trụ. 

(Bài kệ 257) 
Im lặng nhưng ngu đần 
Đâu được gọi ân sĩ? 
Như người cầm cán cân 
Kẻ trí chọn điều lành. 
(Bài kệ 268) 
Từ bỏ các ác pháp 
Mới thật là ân sĩ 
Ai thật hiểu hai đời 
Mới xứng danh ấn sĩ. 
(Bài kệ 269) 

Đức Phật còn từ bị chỉ ra phong cách của bậc thánh hiên 

là không cân nói nhiêu, biện minh, cải lý mà chỉ giữ trong lòng 
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bình an, ổn định, không oán thù, ganh ghét và luôn ủng hộ lẽ 
phải: 
Không phải vì nói nhiều 
Mới xứng danh bậc trí 
An ôn không oán sợ 
Thật đáng gọi bậc trí. (Bài kệ 258) 

20. Phẩm Con Đường (Magsavagøsa) có L7 bài kệ. Đạo 
là con đường. Con đường của đạo Phật là dùng Lý Tứ đê và 
Bát Chánh đạo đê giác tỉnh lý vô thường tạm bợ và đau khô ở 
thê gian và đê sông đúng với chân lý lẽ thật. Những của cải vật 
chât, bà con thân thuộc, sẽ tan theo không gian và thời gian, 
không ai có thê cứu hộ được nghiệp quả của mình: 

Một khi tử thần đến 
Không có con che chở 
Không cha không bà con 
Không thân thích che chở. (Bài kệ 288) 

Bởi thế, bậc có trí biết buông bỏ những giả tạm trần thế 
và tìm lẽ thật của Tứ diệu đê và Bát Chánh Đạo đê ra khỏi 
những khô đau. 

Biết rõ lý lẽ trên 
Kẻ trí siêng trì giới 
Thấu triệt đường Niết bàn 
Sớm chứng thanh tịnh đạo. 
(Bài kệ 289) 
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Do dứt các nghiệp ái dục nặng nề, siêng tu đạo tịch tịnh 
Niết bàn nên Đức Thế Tôn đã chứng ngộ được tâm thanh tịnh 
giải thoát. Từ đây, thân tâm ngài như sen thu tinh khiết giữa cõi 
trần loạn động: 

Tự cắt giây tình ái 
Như tay bẻ sen thu 
Hãy tu đạo tịch tịnh 
Niết bàn Thiện Thệ dạy. (Bài kệ 285) 

21. Phẩm Tạp lục (Pakinnakavagga) có 16 bài kệ, nói 
về suốt đời chúng ta chỉ chạy theo những lợi ích hay niềm vui 
nho nhỏ mà quên đi sự an lạc vô cùng to lớn trong tâm thức. 

Nhờ từ bỏ vui nhỏ 
Hưởng được vui lớn hơn 
Kẻ trí bỏ vui nhỏ 
Khi nhìn đến vui lớn. (Bài kệ 290) 

Đề dứt khổ luân hồi, chúng ta nên trở lại niềm vui an 
lạc vô tận bên trong tâm lúc nào cũng có sẵn. Dù đang ở trong 
hang sâu heo hút hay rừng sâu núi vắng không người vãng lai, 
vị thánh đệ tử luôn an lạc tự tại. 

Người ngồi nằm một mình 
Độc hành không buồn chán 
Tự điều phục một mình 
Sống thoải mái rừng sâu. 

(Bài kệ 305) 


247 


22. Phẩm Cảnh khỗ (Nirayavagga) có 14 bài kệ nói 
về nhân quả báo ứng của cảnh khổ địa ngục. Chúng ta đôi khi 
dễ ngươi khinh thường những việc làm không đúng pháp của 
mình mà không biết rằng chính sự phi pháp, thân khẩu ý buông 
lung và phạm giới đó là lối đi vào địa ngục hay vào cảnh khổ 
nhiều đời. 

Sống phóng đãng buông lung 
Theo giới cắm ô nhiễm 
Sống phạm hạnh đáng nghỉ 
Sao chứng được quả lớn. 

(Bài kệ 312) 

23. Phẩm Voi (Nagavagga) có 14 bài kệ nói về con 
voi, ngựa khéo được điêu luyện nên đã thắng trận giữa làn tên 
bắn của kẻ thù. Do voi ngựa đã được thuần thục, nên vua có thể 
cưỡi đi diễn hành xung quanh thành phố. Cũng vậy, vị thánh đệ 
tử khéo điều ngự và nhẫn chịu mọi khó khăn và nghịch chướng 
thì có thê đạt đến Niết bàn, trở thành bậc thầy của cối trời và 
nEƯỜi. 

Voi luyện đi dự hội 
Voi luyện được vua cưỡi 
Kẻ luyện, người tối thượng 
Nhận chịu mọi phỉ báng. 

(Bài kệ 321) 
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Chăng phải nhờ xe nầy 
Đưa người đến Niết bàn 
Chỉ có người tự điều 
Đến đích, nhờ điều phục. 

(Bài kệ 323) 

24. Phâm Ai dục (7anhavagsa) có 26 bài kệ nói vê ái 
dục là nguyên nhân chính yêu sanh ra vòng đau khô của kiêp 
sông luân hôi, cho nên thánh đệ tử trú trong sự tịch tịch của vô 
dục, giữ thân tâm trong sạch, không lây ô nhiêm khát ái làm 
niềm vui: 

Dòng ái dục chảy khắp 
Như giây leo mọc tràn 
Thấy giây leo vừa sanh 
Dùng kiếm tuệ đoạn sốc. 
(Bài kệ 340) 

Ai sống trong đời này 
Ái dục được hàng phục 
Sầu khổ tự tiêu dần 

Như nước giọt lá sen. (Bài kệ 336) 
Pháp thí, thí tối thắng 
Pháp vị, vị tối thắng 
Pháp hý, hỷ tối thắng 
Ái diệt, thắng khổ đau. 


(Bài kệ 354) 
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25. Phẩm Tỳ khưu (Bhikkhuvagga) có 23 bài kệ nói 
về chư tôn đức Tỳ kheo đệ tử xuât gia của Đức Phật sông luôn 
tỉnh thức hộ trì sáu căn, không buông lung thọ hưởng ngũ dục, 
ø1ữ tâm tịch lặng an trú trong chánh pháp của Đức Từ phụ. 

VỊ Tỳ kheo trú pháp 

Mến pháp suy tư pháp 
Tâm tư niệm chánh pháp 
Sẽ không rời chánh pháp. 
(Bài kệ 364) 
Tỳ kheo tát thuyền nầy 
Thuyền không, nhẹ đi mau 
Trừ tham, diệt sân hận 
Tất mau chứng Niết bàn. 
(Bài kệ 369) 

Như hoa Vassika 
Quăng bỏ cánh úa tàn 
Cũng vậy vị Tỳ kheo 

Giải thoát tham và sân. 
(Bài kệ 377) 

26. Phâm Bà La Môn (Bralznanavagga) có 41 bài kệ 
nói vê ý nghĩa của Bà-la-môn theo quan điêm của Đức Phật. Bà 
la môn là những vị tu sĩ của đạo Hindu, thuộc giai câp tu sĩ (xã 
hội An Độ có bồn giai cấp: 1) Sát đề lọi/vua chúa, 2) Bà la 
môn/u sĩ, 3) thương xá/ buôn bản và 4) Chiên đà la/giai cấp 
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thấp). Họ chuyên trì tụng kinh Hindu, có vị thờ lửa, có vị khổ 
hạnh, có vị sông đời sông có gia đình và cho là sau này sẽ sanh 
về cõi trời Phạm thiên. Đức Phật giải thích Bà-la-môn là phạm 
hạnh, cho dù có dán nhãn hiệu giai câp cao hay thâp nào của xã 
hội, nhưng nêu vị đó thân khâu ý trong sạch thì vị đó được 
xứng danh là Bà-la-môn. Nêu vị nào sanh trong dòng họ Bà-la- 
môn mà không đức hạnh, tu tập không nghiêm chỉnh, thì không 
thê gọi là phạm hạnh Bà-la-môn được: 
Hãy tinh tắn đoạn dòng 
Bà la môn bỏ dục 
Thấu hiểu uẫn diệt tận 
Người thật chứng vô tác. 
(Bài kệ 383) 
Ban ngày trời chiếu sáng 
Ban đêm trăng chiếu sáng 
Khí giới sáng chúa vua 
Thiên định sáng Bà la môn 
Nhưng hào quang Đức Phật 
Chói sáng cả ngày đêm. 
(Bài kệ 387) 

Tóm lại, qua 26 phẩm của kinh Pháp Cú, Đức Phật nói 
về nét đẹp xuât thê tại thê gian này, khuyên các Gia đình Phật 
tử tại Hoa Kỳ vì tương lai Phật giáo cho các con em Phật tử mà 
ngôi lại với nhau, giữ gìn đức hạnh cao thượng của mình, lây 
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đó làm nhân tố chính yếu để xây dựng nghiệp đồ Phật giáo. 
Phật giáo có nhiều tông phái, nhiều chùa và nhiều gia đình Phật 
tử . Mỗi tông phái, mỗi chùa, mỗi gia đình Phật tử cúng dường 
Phật pháp mỗi cách, theo khả năng sáng tạo của mình và cùng 
hoà hợp dâng lên Tam bảo. Quan trọng làm sao chính từng 
tông phái, từng đơn vị có gắng lấy lời dạy xuất thê của Đức 
Phật trong kinh Pháp Cú để hoàn thiện lấy mình và làm gương 
mẫu cho các con em nối bước theo sau. Cố gắng đừng để tự 
ngã, hám danh, hám quyên, sân giận, ganh ghét, những tư 
tưởng dị biệt cá nhân, giận hờn, trách móc, nghi ky lẫn nhau 
làm chướng ngại; đừng để những thô tục, tranh giành, tiêu cực 
của tham sân sỉ hiện nơi thân khẩu ý. Chư tôn đức tăng ni lãnh 
đạo và các huynh trưởng gia đình Phật tử là những tắm gương 
mẫu mực tại thế gian, thay Phật đề truyền đạt những đức hạnh 
an lạc của kinh Pháp Cú cho chính mình và đàn em như giữ 
ĐIỚI, ngồi thiền, tu tuệ, đạo đức, oai nghi, chánh niệm, định 
tâm, thương người, tha thứ, hỷ xả, không phóng dật, công bằng, 
hy sinh, xả ngã vì người và khéo chế ngự thân khẩu ý của 
mình, vv... Kinh Pháp Cú dạy chúng ta làm thế nào để những 
đức tánh thánh thiện này thể hiện nơi thân khâu ý chúng ta 
trong vai trò hay sứ mạng tu tập và lãnh đạo gia đình Phật tử 
của chúng ta. 
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Như vậy, Phật pháp và gia đình Phật tử sẽ tồn tại rất đẹp 
và lý tưởng. 


Kính mong lắm thay! 
Chùa Hương Sen mùa hoa tiêu đỏ nở, 


Ngày 21 tháng 5Š năm 2017 
Thích Nữ Giới Hương 
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CÂU HỎI 

1) _ Theo bạn, phẩm nào trong 26 phẩm là quan trọng 
nhất? Xin giải thích lý đo. 

2)  Ý nghĩa thiết thực nào của kinh Pháp Cú giúp 
người Phật tử đứng vững giữa những phân chia, ganh ghét hay 
phá hoại tổ chức Gia đình Phật Tử? Xin dẫn chứng cụ thể trong 
kinh. 

3) _ Giúp Gia đình Phật tử đứng vững và phát triển là 
phần lợi tha. Đề chí lợi tha được thành tựu thì phần tự lợi nên 
được vun trồng. Theo kinh Pháp Cú bạn nên tu tập gì để hoàn 
thiện mình? 

4) _ Xin giải thích ý nghĩa của bài kệ số 354: 

Pháp thí, thí tối thắng 

Pháp vị, vị tối thắng 
Pháp hý, hỷ tối thắng 
Ái diệt, thắng khổ đau. 
(Bài kệ 354) 

5) Bài kệ hay câu kệ nào Đức Phật tán dương về 
Giới-định-tuệ. Xin dẫn chứng và giải thích. 
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36. THE VIRTUOUS PATH OEF IN 
DHAMMAPADA 


(Course Material for The Vietnamese Buddhist Youth 
Assoctafion In the United States oƒ America) 


Dhamma 1s a teaching. Pada 1s a verse. Dhammapada Is 
a baslc scripture in Buddhism, has 423 verses In 26 chapters. 
Each verse has a meaning that shows a noble way of living. In 
India, there was the Rigveda as the anclent scriptures of the 
Hindu. Likewise, Dhammapada was also considered as a sacred 
ancIent Buddhist scripture which nurtures the noble thought for 
Buddhist followers, monks, or nuns. The con(ent of the 
Dhammapada (based on the translated text by venerable Thích 
Minh Châu) 1s as follows: 


I. Twin Verses (Yamakavagga): It has 20 verses. 
Twin means a palr of two opposite meanings, such as øgood vs. 
bad, diligence vs. laziness, etc. The Buddha uses the simile 
method to compare the poetry figures, like a weak branch under 
whirlwind as an undiligent Buddhist (verse 7); a mountaIn 1s 
still resistant under the blowing wind as a persIstent practitloner 
who has not been interrupted by a lazy ghost (8); a elegant or 
clumsy roofing as a practiioner who knows or does not know 
how to control her/his six organs (13, 14); a worker only counfs 
cows for his boss, but he has nothing as a Buddhist only speaks 
but he lacks practice. Therefore, then only listeners can follow 
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the teaching of the Buddha (19); the bad or good karma often 
follows us as the wheels always follow 1s cow footprints (1.2). 

“Mind is the ƒorerunner oƒ (all evil) states. Mind is 
chieƒ; mind-made are they. ]ƒ one speaks or acts with wicked 
mìnd, because oƒ that, suƒJfering ƒollows one, even as the wheel 
ƒJollows the hooƒ oƑthe draughf-ox. ` (Verse ]) 


“Mind ¡s the ƒorerunner oƒ (all good) states. Mind is 
chieƒ; mind-made are they. ]ƒ one speaks or acts with pure 
mìnd, because 0ƒ that, happiness ƒollows one, eVen as one 
shadow that never leaves.` (Verse 2) 01638462045 


Buddha uses the twin verses which 1s very specIÍtc, 
easily understood, helps us to keep our body, speech, and mind, 
and avoids falling 1nto the negative way. Thịs 1s alstIinguishing 
example of the Twin Verses and represents the Dhammapada. 


2. Heedfulness (Appamadavagga): It has 12 verses. 
Heedfulness 1s mindfulness. The Buddha compares a mindful 
practtloner: like a person keeping a valuable obJect (26), like a 
person on the top mountain looking down on the ground where 
the fools are living In anxIlety (28), like a strong horse left 
behind a cowardly one (29), and like an 1sland that wIthstands a 
storm (25). 

“By sustained efJort, earnestness, discipline, and selƒf- 
confrol let the wise man make ƒor hữm an island, which ö flood 
overwhelms.` (Verse 25) 

3. The Mind (C¡avagga): It has II verses. Citta 1s the 
mind. We cultivate the mind to get rid of the five secular 
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desires (money, beauty, fame, food, and sleep). The Buddha 
advises his discIples to observe their bodles which will be 
buried under the three feet deep land like a discarded dry tree 
(41). So the wise knows how to keep his mind upright like a 
skillful craftsmen shapes an arrow (33), like a fish swIms In 
water (34), as a person escapes from a ghost cave (37), like a 
sharp skill sword (40), and like each posture of a saint disciple, 
such as walkIng, standing, reclining, and sitting that looks so 
noble and holy (43). 


“The flickering, fickle mind, dificull to guard, dỰqcult 
fo confrol — the wise person straightens ï† as a [letcher 
siraightens an arrow.” (Verse 33) 


4. Flower (Pupphavagsga): It has I6 verses to advise us 
to cultivate Buddha-Dharma because the Buddha”s teachings 
are as beautiful as flowers which decorate our body and mind 
in the elegant shape. The Buddha uses the beautiful fragrant 
garland Images to compare to anyone who speaks well on 
Dhammapada (44). Whoever 1s both a good speaker and 
practtloner following Dharmampada, wIll be more perfecfful 
like the beautiful flowers which 1s added more flavor and color 
(52). He will get rid of the demonic temptation (46), like 
withstanding a storm (47). He enters the village for alms Just as 
a bee seeks flowers, only takes honey, then goes. The bee 
neither causes harm on flowers, nor disturbs the benefactors 
(49). In one of the famous verses in Dhammapada or Buddhist 
scriptures, the Buddha compares the scent of flowers to the 
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scen(s of the virtue monks or nuns. Then, he includes the fame 
or the fragrance of the precept keeper, a noble monk/nun 1s the 
best because they can get through the opposite wind meaning 
that people can admire the noble monks at every direction (54, 
55, 56). 
“Sandalwood, tagara, lotus, Jjasmine: above all these 
kinds of fragrance, the perfume oƒ virtue is by far the best.” 


(Verse 5Š) 


5. Fool (Balavagga): It has I6 verses. The Buddha 
sincerely indicates that the bad thought, action, and each wIll 
lead to an Ignorant realm. Any person Insistently grasps hIs 
wrong understanding and does not open mind to study 
Buddhism as a spoon wIll never taste the flavor of soup on the 
spoon (64). It 1s better to live alone than to associlate with a 
stupid person (6l). The fool will defimtely be regretful, 
because the bad karma was caused by him (66, 67), he will be 
burnt like an 1nferno from the ashes of coal (71). The fool does 
not know the Dharma; thus his rebirth will be long and endless. 


“Long ¡s the nighf to the wakeƒUl; long 1s the league to 
the weary; long is sa§sàra to the ƒoolish who know not the 
Sublime Truth.` (Verse 60) 


6. The Wise (Pandiravagga): It has 14 verses. The wise 

shows us the right things to Improve ourselves. His advice 1s a 

treasure (76). There 1s a Vietnamese sayIng: “A bitter medicine 

1s worthy for killing sickness,” “Close the Iink, we become 

black; near the light, we become bright.” Therefore, we must 
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befriend the noble or virtue person. The wise knows to control 
his mind as a watering man knows how to take care the 
1rrigatlon system; the craftsman know how to bend an arrow 
and a carpenter knows how to measure the Ink and plant (80). 
The wise man Is firm, without shaking, like a fortified 
mountain (S1), like a qulet deep lake (82), like reaching the 
other band of the river (85). 


“Associate not with evil ƒfriends, associafe not with 
mean men; associate with good ƒriends, associate with noble 
men.” (Verse 78) 


7. Arhat (Arahanfavagga): It has 10 verses. An Arahat, 
who 1s a saint, has transformed the defilements, and liberated as 
a swan flying In sky (91), as a rider controls a healthy horse 
(94). The Arhats body and mind are now usually calm, 
peaceful (96), and free from craving (97). The mountains are 
the favourite places for his recluse. 


*Deliehfful are the ƒorests where worldlings delight not; 
the passionless will rejoice (therein), (for) they seek no sensual 
pleasures. `" (Verse 99) 


S. Thousand (Sazhassavagga): It has l6 verses fO 
compare between quantity and quality. For example, a dharma 
senfence 1s more worthy to say than thousands of senseless 
questions (100), a whole day of taking retreat 1s better than 
hundreds years of sacrifices (106), a day of offering to the 
saInts 1s better than a hundred years of worshippIng fire (107), 
a day of keeping the precept 1s better than a hundred years of 


260 


breaking morality (110), a diligent day 1s better than a hundred 
years of being lazy (II2). The Buddha emphasizes that the 
main point in Buddhism 1s to cultivate the mind, so winning 
Our negafive mind 1s more Important than a victory 1n a 
battlefield. To live with the holy mind 1s the most prestIgIous 
VIC{OTV: 

“Though one shouldl conguer a mĩlon men 1m 
baftlefield, yet he, Iindeed, is the noblest victor who has 
conquered hữmse]ƒ.” (Verse 103) 


9. Evil (Papavagga): It has 13 verses to tell the 
categorles of øood and evil, lipght and dark, and so on. For 
example, 1ƒ we accidentally do bad things, we should not do or 
add more, because 1t causes suffering (117). If we do good 
things, we should do more good because the result will reward 
us (118). Do not think that a small evil does not cause a big 
problem, but 1f there are really more days engaging on 1t, then 
the unpredictable disaster will come (121). We shun evil as 
people who possess valuable gems, stay away from dangerous 
roads, as stay away from the harmful poIsons (123). The bad 
people wIll be retribution reverse as throwing dust agaInst the 
wind, the dust wIll fly into our face (125), as “a boomerang will 
hurt 1ts owner”: 


“Whoever harms a harmless person, one pure and 
gulltless, upon that very ƒool the evil recolls like ftne dust 
thrown against the wind.” (Verse 125) 
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10. Punishment (Dandavagga): It has l7 verses. In 
psychology, all human being fear punishment, shackles, and 
chains. To avoid this retributlon, we must refrain from illegal 
sex, telling lies, robbing, and harming other people (133). 

“AI tremble at the rod. All ƒear death. Comparing 
others with oneselƒ, one shold neither strike nor cawse fo 
øiírike.” (Verse 129) 


A saint disciple keeps silent between the wrong-right 
views, like no clatter dumbbell (134), as a sage horse avoIds 
whiping (143). He lives In a noble way, without harming any 
living creature (142). 


11. Old Age (Jaravagga): It has II verses to describe 
the impermanence of human beings. The Impure body, fragile, 
1lÌness, and death as a gourd 1s discarded 1n autumn (149). This 
body 1s made by bone, blood, and flesh (150). No Joyful 
forever as our bodies wIll be burned while our wisdom has not 
opened yet (146) and we are continually governed by the law of 
life: birth, exist, change, and disappear: 

*Through many a bìrnth Ïl wandered In sasàra, seeking, 
but not fnding, the builder oƒ the house. SorrowƒHl 1s 1f to be 
bơm again and agam.” (Verse 153) 


12. The self (A7avagga): It has 10 verses to sugøest 
that we do for ourselves, as how we have taught others (159). 
Evil 1s easy to rise and we should protect ouselves from pride 
and desrre (16l), we should not be neglectful like vines 
clinging trees without leaves (162). The wise are always alert: 
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*Ƒ one holds oneselƒ dear, one should protect 


oneselƒ well. During every one oƒ the three watches the wise 
man should keep vigil.” (Verse 157) 


13. The world (Lokavagga): It has 12 verses and talks 
about avoiding a luxurious lifestyle, loosing sIx sense organs, 
misconduct, because 1( causes the bad effects on both this and 
next lives (167, 168, 169). After understanding Buddhism, he 
promIses to live morally. This marks as the moon shining 
brightly without cloud covering (170), like a bird gets out of 
the cage (174), flying freely In the air: 

“Swans wing qlong on the path öoƒ the sun. (Men) go 
through air by psychic powers, The wise are led away from the 
world, having conquered Màra and his hosf.” (Verse 175) 

14. The Enlightened One (Buddhavagga): Ít has 18 
Verses fO pralse for the precept-meditation-wisdom and the 
moralty renuncialon of Sakyamun (179, I§l). The 
fundamental teachings of the Buddha are to avoid doing any 
bad things, doing all good things, and keeping our minds pure 
(183). The Enlightened One knows that unsatisfied lust can 
harm our body and mind (168). So the saint disciples do not 
seek for the flesh pleasures as they favor Inner peace and purIty 
(186, 191). Buddha-Dharma-Sangha 1s preclous on earth and 
worthy for us to salute, offer, and take refuge: 

“Happy 1s the birth oƒ Buddhas. 


Happy ïs the teaching oƒ the sublime Dhamma. 
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Happy is the unity oƒ the Sangha. 
Happy is the discipline oƒ the united ones.`` (Verse 194) 

15. Happiness (Sukhavagga): It has 12 verses to tell the 
liberation of saint disciples. They live without hatred among 
those who hate (197), without bustling among the bustling ones 
(199). They live peacefully among the defilled people. 
Therefore, to achieve the peace, we should be close to the 
gentle saInt discIples: 

“With the intelligent, the wise, the learned, 
the enduring, the duHƒul, and the Ariya with 
a man öoƒ such virtue and intellect should one associdfe, 
as the moon (ƒollows) the starry path.” 
(Verse 208) 

16. Afftection (Piyavagga): It has l2 verses on sexual 
pleasure, desire, sorrow, suffering, and uneasiness (215). The 
saint disciples have the right view to escape the bonds of the 
sexual pleasure: 

*From qƒƒection springs grieƒ, ƒom qƒƒfection springs ƒear; ƒor 
hừm who is wholly free from affection there 1s no grieƒ, much 
less fear. ` (Verse 213) 

Due to their chasity, they are honored by the Buddhist 
maJority and they can gain the merrit from this and next lIives 
(220). 

17. Anger (Kodhavagga): It has 14 verses to tell that 
whoever can master theIr anger and Indignation, like 1Ÿ we can 
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stop the rolling wheels (222), we can avoid many remorse 
things from happening. Our body, speech and mind do not 
express resentfulness which means we give up doïng evil deeds 
(231, 232, 233), are now 1n a well- protected shape (234). The 
Buddha also points out the ways to treat the anger, greed, and 
Ignorance by this very simple method that has a profound effect: 


*Conquer anger by love. Conquer evil by good. 
Conquer the stingy by givmg. Conquer the liar by truth.” 
(Verse 223) 

18. Taiïnt (Malavagga): It has 2l verses to talk about 
the Iimpurity, 1llusion, misconduct, wandering mind, and bad 
fame. SaInt disciples are so diligent in contemplating theIr 
minds as a solid 1sland or gold that has been filtered. 


“Make an isiand umnto yourself Strive without delay; 
become wise. Purged oƒ stain and passionless, you will nof 
come again to birth and old age.` (Verse 238) 

*By degrees, little by little, from time to time, 
a wise person should remove his Own imDuTIies, 
as a smith rermmoves (the dross) oƒ silver.` 
(Verse 239) 

19. Fair (Dhamưnatthavagga): It has l7 verses to speak 
about socializing with people around. We do not let the greed, 
hatred and delusion cover our thoughts and decisions. SaInt 
disciples always are Ingratlately peaceful, equal, and Just to 
others, as a lawyer holding a scale of Justice to treat people. 
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The intelligemt person who leads others not 
Jalsely but lawƒully and tứ mpartially, who 1s a guardian 


oƒ the law, 1s called one who abides by the law 
(dhammnaññha).` (Verse 257) 


*Not by silence (alone) does he who 1s 
dull and ignoramt become a sage; but that 
wise man who, as {ƒ holding a patr oƒ scales, embraces 

the best and shuns evil, 1s Indeed a sage.` 

(Verse 268) 
*For that reason he 1s a sage. He who understands, 

both worlds is, thereƒfore, called a sage.” 
(Verse 269) 

The Buddha also points out that the sage does not need 
to be talkative, competitive, or argeumentative rather only 
chershes peace, stability, tolerance, kindness, and 
rIghteousness: 

“One is not thereby a learned man merely 
because one speaks much. He who 1s SeCufe, 
without hate, and ƒearless is called "learned”. ” 
(Verse 258) 

20. The Path (Maggavagga): Ít has L7 verses. The path 
1s the sprrituality. In Buddhism, Four Noble Truth và Eight 
Fold Path doctrnes are the ways to contemplate the 
Impermanence and suffering In the world and recognize the 
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truth. The material possessions, the relatIves, the beloved ones, 
and other belongings wIll dissolve In space and time. There 1s 
no one who can protect us: 


%There are no Sons ƒor one s proftection, neither ƒather 
nor even kinsmen; ƒor one who is overcome by death 
no protecfon 1s to be ƒound among kinsmen. ` 
(Verse 288) 


Therefore, the wise øIves up the false possesslon 1n 
the temporary world and seek for the Four Noble Truths and 
the Eightfold Path to liberate oneself from the suffering 
Samsara. 


*Realizing this ƒact, let the virtuous and Wwise 
person swffly clear the way that leads to Nibbàna.” 
(Verse 289) 


In order to s(op desire, a saint disciple diligently 
practices the precept-meditation-wisdom to end the suffering 
and attain the nirvana from which the Buddha was enlightened. 
Due to this awakening, the Buddha”s body and mind are holy 
as a pure lotus: 


“Cư† öofƒ your qfJfection, as though 11 were 
an autumn lily, with the hand. Culivate the very path oƒ peqace. 
Nibbàna has been expounded by the Auspicious One.” 
(Verse 285) 
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2I. Misce-Hlaneous (Pakimnakavagga): It has 16 
verses. We Just often follow the outer lesser benefits or the 
simple pleasure that we forget the greater value of our Inner 
peace. 


*Ƒ by givimg up a lesser happiness, one may behold 
a greafter one, let the wise man give up the lesser 
happiness in consideration oƒ the greater happiness. ` 
(Verse 290) 


To end suffering of samsara, we should return to the 
measureless peace within the mind. Although we stay In deep 
caves, remote mountains, or wild Jungles, we are still liberated 
with the inner tranquIlity. 

“He who sits alone, rests alone, walks alone, 
unindolent, who im solitude controls hùmselƒ, wIll find delight In 
the ƒoresf.` (Verse 305) 

22. Hell (Nirayavagga): It has I4 verses to speak about 
the retributive of a woeful state. We sometimes belittle on our 
1llegal work without knowing that 1t causes the suffering for us 
1n life. 

“Any loose qcf, anÿ COTFHPf pracfice, 
a he oƒdubious holiness - none oƒ these 1s of much ƒruit.` 
(Verse 312) 

23. Elephant (Nagavagga): It has l4 verses on the 

animal. Elephants and horses are so gifted that they cleverly 


avoid the lanes of enemy arrows to win the match. The king 
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could ride these skillfull animals to march around the city. 
Likewlise, the holy disciples who are the masters of the world 
and heaven endure all difficulties and obstacles to reach 
nirvana. 


*They lead the trained (horses or elephants) to an assembly. 
The king mounts the trained animal. Best nong men are 
the trained who endure abuse."” (Verse 321) 

“Surely never by those vehicles would one go to 
the unfrodden land (Nibbàna) as does one who is 
controlled through his subdued and well-trained selƒ'” 
(Verse 323) 


24. Craving (7anhavagsga): It has 26 verses. The 
Craving Is a majJor cause of reIncarnation. Therefore, holy 
disciples stay 1n the desireless, calm, and pure state. The do not 
take the Impure craving as theIr pleasant: 


“The streams (craving) [low everywhere. The creeper 
(craving) sprouts and stands. Seeing the creeper that 
has sprung up, with wisdom cut öƒƒ root.” 
(Verse 340) 

“Whoso in the world overcomes this base unruÌy craving, 
Jrom him sorrows ƒall away like wafter-drops from a lotus-leaƒˆ” 
(Verse 336) 

“The gỨi oƒ Truth excels all (other) gữ1s. The flavour 


oƒ Truth excels all (other) flavours. The pleasure In 
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Truth excels all (other) pleasures. He who has destroyed 


craving overcomes all sorrow.” (Verse 354) 


25. Bhikkhu (Bh/kkhuvagga): I( has 23 verses. 
Bhikkhus are the Buddha”s disciples, and are mindful in their 
SIX sense organs, and avoid the sensual pleasures life. They 
keep theIr awakened mind dwelling 1n the tranquil state. 


*That bhikkhu who dwells in the Dhamma, who delighis 
in the Dhamma, who meditates on the Dhamma, who well 


remembers the Dhamma, does not ƒall away from the sublimne 
Dhamma.” (Verse 364) 


*Empty this boat, Q bhikkhUu! Empfied by you 1† will move 
swffly. Cutting oƒƒ lust and hatred, to Nibbàna you wlll thereby 
go.” (Verse 369) 


*As the Jjasmine creeper sheds its withered [Ïowers, eVen so, 
QO bhikkhUs, should you totally cast öfƒ lust and hafred.” 
(Verse 377) 


26. The Brahmana (Brahmanavagga): It has 41 verses 
to speak on the Brahmin meaning 1n the Buddhist view. 
Brahmins are Hindu monks, and belong to the religious casfte 
(four Indian castes In order: kings, Brahmins, traders, and 
workers). They often chant the Hindu scripture and worship of 
fire, water, and austere practice. They have the married lives as 
secular couples. They believe that after death, they wIll be born 
1n the Brahma Heaven owing to their Brahmin caste. 
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A Brahmin 1s holy. The Buddha explains that labels 
on a high or low classes of soclety, do not matter, but 1Ÿ your 
body and mind are pure, you are worthy of the Brahmin. lf you 
are born In the Brahmin caste, but you misconduct, you can not 
be called a holy Brahmm: 


*§†rive and cleave the siream. Discard, Ó bràhmaõa, sense- 


deSsires. 

Knowing the destruction oƒ conditioned things, be, 
Ó bràhmaõða, a knower oƒthe Unmade (Nibbadna). ” 
(Verse 383) 

The sun shines by day; the moon ¡is radiamt by night. 


Armoured shines the warrior king. Meditating the bràhmaõða 


shines. 
But all day and night the Buddha shines im glory.” 
(Verse 387) 


In summary, throupgh 26 chapters of the 
Dhammapada, the Buddha teaches us how the noble path 1s in 
the world! The Buddhist Youth Assoclaton 1n the United 
Sfates fakes 1t as the role model. Buddhism has a varlety of 
sec(s, temples, and GDPT. Each Buddhist sect, temple, or 
GDPT offers I({ own virtuous way according to 1(s abIlity, 
dedication, and creation. What 1s Important how each sect or 
unIt tries to take the profound teachings of the Buddha In the 
Dhammapada to Improve 1t. Avoid Buddhist unharmony due to 
1s đdifferent Ideology, personal, anger, blame, and distrust 
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barrler. GDPT practices the quality of tranpility at speech, 
body, and mind to avoid the vulgar, scramble, greed, and 
negative mind. Monks, nuns, and Buddhist Youth leaders who 
are the role models for GDPT, Instead of the Buddha, convey 
the peaceful virtues of the Dhammapada for us and the JunIors. 
The Buddhist characteristics are the precept-medifatlon- 
wIsdom, ethics, postures, mindfulness, tolerance, forgIveness, 
pointness, JustIice, sacrifice, self-effort, support, and so on, are 
our øood nature. Dhammapada teaches us to perform 1t on our 
speech, body, and mind for the leadership and self-cultivate 
mission. Then, GDPT and Buddha-Dharma wIll definitely exIst 
1deally and beautifully forever 1n this world. 


Blooming red pepper flowers at 


Huong Sen Temple, May 21, 2015 
Ven. Thích Nữ Giới Hương 
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Words Ci(ed 


Ven. Narada Maha Thera. Dhamnapada. Maha Bodhi 
Information and Publications Division. Sarnath, India. 1971. 


Most Venerable Thích Minh Châu. Kinh Pháp Cú. Viện 
Nghiên Cứu Phật học Việt Nam. 
http://www.buddhismtoday.com/vietKkinh/pali/phapcu l.htm 
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QUESTIONS 


1. Which chapter 1s the most important? Please explain 
the reason. 

2. What 1s the virtue to help a Buddhist follower who 
will withstand at the attack or criicism? Please give the 
quotation from the hamwmnapada. 

3. What does the Dhammapada teach you 1n self- 
1mprovemen(? This vitue wIll help you to organize well The 
Vietnamese Buddhist Youth Association. 

4. Please explain the meaning of the verse 354: 


“The gỨt oƒ Truth excels all (other) gi1s. The ƒÏavour 
oƒ Truth excels all (other) flavours. The pÏeasure In 


Truth excels all (other) pleasures. He who has destroyed 
craving overcormnes all sorrow.” (Verse 354) 


5. Which verse does the Buddha teach on the Precept- 
meditation-wIsdom? Please gIive proof and explain. 
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37. ĐỨC TỪ TỎA KHẮP 


Kính gởi, 

Hòa thượng Thích Minh Đạt - Trưởng Ban Tổ 
Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Có Hòa 
thượng Đức Niệm, Chùa Ưu Đàm, Bắc Cali, Hoa Kỳ. 

Con là Tỳ Kheo NI Giới Hương, chư ni và các Phật tử 
chùa Hương Sen, Perris, CA, vừa hay tin Hòa thượng vì bịnh 
duyên đã xả báo thân tại thế giới Ta Bà huyễn hóa vào lúc 
11:40 sáng, ngày 20 tháng 10 năm 2017, nhằm ngày Mùng Một 
tháng 9 năm Đình Dậu, tại Thành Phố Marina, California, Hoa 
Kỳ, với thế thọ 65 và 40 năm hạ lạp. 

Hòa thượng ra đi không những để lại bao nhiêu tiếc 
thương, kính quý của chư Tăng, Ni, đồng hương Phật Tử trong 
và ngoải nước, mà còn là một mất mát lớn lao đối với Môn Đồ 
Pháp Quyến và Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như cho 
tất cả các Tăng Ni sinh Khóa II Cao cấp Phật học (1988-1992) 
tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Sài Gòn học cùng chung với Hòa 
thượng một lớp. Thật là: 

Thầy về trong cõi Chân không 
Đóa Sen đưa tiễn ngậm ngùi tiếc thương. 

Thay mặt cho quý Thây cô Tăng ni sinh Khóa II Cao 
Cấp và Ni chúng cùng quý Phật tử chùa Hương Sen, Perris, 
CA, chúng con xin hướng về Lễ Tang Đài, thành kính cầu 
nguyện Giác Linh Thây: 
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ĐỨC từ tỏa khắp 
NIỆM khai kiến Phật. 
Nhân dịp này, chúng con kính gởi lời chia buồn đến 
Chư Tăng Chùa Ưu Đàm và môn đồ pháp quyên của Hòa 
thượng Tân viên tịch lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất 
mắt to tát này. 


Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. 


Mưa mùa thu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 
Thành tâm bái bạch, 
Thích Nữ Giới Hương 


(Một người bạn chung lớp bốn năm dưới mái trường Vạn Hạnh) 
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38. TÌM CHÓT ĐỈNH TÂM KHAI 


ĐI đi eml 
Bao nhiêu năm lang thang 
Tìm mãi mà chắng gặp 
Tham sân sĩ mạn nghi 
Che giấu tâm tánh mình. 
ĐI đi eml 
Đừng loanh quanh giong ruỗi 
Giọt sương mai sẽ tan 
Áo hoa nhuốm bụi vàng 
Nét xuân sẽ qua nhanh. 
ĐI đi eml 
Kiếp chúng sanh ngắn ngủi 
Tìm chi mộng sắc không 
Hãy cho vơi phiền não 
Hát ru khúc chân như. 
ĐI đi eml 
Chiếc áo nâu đã khoác 
Nghiệp trần nên xa lánh 
Trau dồi giới định tuệ 
Tìm chót đỉnh tâm khai. 
Thích Nữ Giới Hương 
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39. KÍNH CÔ 


Cô con dáng nhỏ thanh thanh 
Nước da hồng thắm như nhành sương mai 
Nụ cười chan chứa tình thương 
Bao nhiêu yêu mến cứu nhân độ đời 
Cô ban cho khắp chúng sanh 
Tình thương nhân ái pháp mâu tiến tu 
Di Đà cô niệm Nam Mô 
Nghiệp tiêu tội thóat chúng sanh trở về 
Phát ban trên cõi ta bà 
Từ bị hỉ xả đó là Tây Phương 
Mau mau niệm Phật Di Đà 


Đồng sanh Cực lạc cô cười bao dung. 


Kính tặng Ni sư Giới Hương 
Phật tử Đông Tu, IL 
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40. MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 


Ngày 20/11/2017 tại Học Viện PGVN 
Ni sư Giới Hương và Tăng nỉ sinh khóa Anh Văn Phát Pháp XII 





GIỚI Vi đệ nhất, khuyên người chớ làm ác 
HƯƠNG khẩu tỷ khâu, dạy chúng nên việc lành. 
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Tăng Ni sinh Khóa AVPP Saturday, mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 


với Giáo thọ - Ni sự Giới Hương (ngôi chính giữa) ngày 
20/11⁄2017 tại Học Viện PGVN. 
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41. TƯỜNG THUẬT 
NGÀY TU HỌC VÀ LỄ PHẬT ĐẢN, 
NĂM 2018, PL. 2562 
TẠI CHÙA HƯƠNG SEN PERRIS 


Chiều - Thứ Sáu -ngày 25, tháng 5, năm 2018 

Hôm nay là Thứ Sáu, trời chiều tự dưng dịu nắng, cái 
nẵng thật ấm áp của chiều cuối xuân hòa lẫn với những làn hơi 
âm của vùng núi tạt đến. Mặc dầu đâu đó vẫn còn vương một 
chút hơi lạnh từ cơn gió của vùng biển San Diego của miền cực 
Nam California thổi về, như hòa nhập vào tâm hồn của những 
người con Phật chúng tôi về đây (Lake Perris) cảm thấy thật 
hân hoan và vui mừng. Vì hôm nay chúng tôi về đây là để tu 
học và tham dự Đại Lễ Phật Đản, PL 2562 do chùa Hương Sen 
tổ chức. Đó là cơ hội để cho tôi về đây được gặp Ni sư và các 
Sư cô của chùa để cùng nhau, tâm sự, chia xẻ những buồn vui, 
những nổi niềm ưu tư, trăn trở về Đạo Phật cũng như để cho Tâm 
Tường tôi có cơ hội để học hỏi từ Ni sư và các Sư cô ở chùa, thì 
đó cũng là một buổi hội ngộ rất chỉ ư là thú vị và bồ ích. 

Sau hơn một (01) giờ lái xe... (vì là lần đầu, đường xa 
nên Tâm Tường không thể lái xe được và phải nhờ Sư cô Viên 
An chở) từ Quận Cam về đây Lake Perris---vì là chiều thứ Sáu 
của một “long weekend” nên bị kẹt xe”), chúng tôi (Sư cô Viên 
An, Tâm Tường cùng các chị Phật tử của chùa Hương Sen) 
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cũng về đến chùa. Chúng tôi xuống xe và nhìn đồng hồ thì đã 
10:00 giờ tối, vậy mà cũng đã khuya rồi, tôi nghĩ vậy. 





Tôi thả bộ đi một vòng chung quanh chùa đề được hít 
thở cái không khí trong lành của rừng núi và cũng để tham 
quan cảnh chùa luôn, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi thì đây 
là một địa điểm rộng rãi, rất thuận lợi và quá đẹp cho những kỳ 
trại của tổ chức gia đình Phật tử và cho những lần tu học đài 
hạn về cả hai phương diện phong cảnh và địa thế: nhưng mà rất 
tiếc vì chùa còn quá thô sơ thiếu mọi phương tiện. Nhưng biết 
phải làm sao khi Ni sư là một vị nữ tu sĩ đây..?! 

Mãi nghĩ ngợi mông lung, rồi cũng trong bất chợt đó, 
tôi nhớ là mình đã chưa vào vấn an Ni sư, tôi vội vàng đi vào 
chánh điện và may là được gặp Ni sư đang trò chuyện với các 
Phật Tử. Thật bất ngờ, vì Ni sư quá trẻ, trẻ hơn cả sự tưởng 
tượng của tôi...vì qua giọng nói và những lời giảng của ÑI sư 
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mà chúng tôi được lãnh giáo, tôi cứ tưởng Ni sư cũng trên “lục 
tuần”, ai ngờ... Và mặc dầu mới gặp lần đầu mà Thầy Trò 
chúng tôi rất thân thiện, cứ ngở như đã quen biết từ lâu lắm rồi. 
Sau khi vấn an sức khoẻ và trò chuyện với NI sư; NI sư bảo 
chúng tôi đi kiếm gì ăn tối rồi đi nghỉ và sáng mai phải thức 
dậy sớm đề tụng kinh “công phu khuya”. Tôi xin phép Ni sư 
và đi theo một Sư cô trẻ để được ăn tối (khuya thì đúng hơn). 

Có lẽ vì đi đường mệt hơn nữa tôi vừa mới nhố răng 
hôm Thứ năm cho nên “răng bị đau nhức” vì vậy mà tôi không 
ngủ được. 

+kx 
Thứ Bảy -ngày 26, tháng Š5 năm 2018 — Ngày Tu Học 

Qua lời dạy của Ni sư, sáng nay tôi thức dậy sớm, để 
cùng tụng kinh Lăng Nghiêm với mấy Sư cô, xong thời kinh thì 
“nhà bếp” đã gọi xuống ăn điểm tâm để còn đi công quả trang 
trí... 

Sau bữa điểm tâm, chúng tôi “ai lo viếc nấy”... Nào là 
quét dọn sân chùa, trang trí chung quanh chùa và nào là và sắp 
xếp bàn ghế, kinh sách lại đâu vào đó cũng như trải bồ đoàn để 
chuẩn bị cho ngày đầu của buổi lễ. ..đó là ngày tu học. 

Đúng 8:00 giờ tứ chúng tề tựu trước chánh điện để 
chuẩn bị cung đón Ni sư lên ban bài pháp nhũ nói về ý nghĩa 
của ngày tu học. 

9:00 giờ tứ chúng trì chú Đại Bi (108). Qua đó Ni sư đã 
giảng cho tứ chúng biết về sự công hiệu của việc trì chú Đại Bi 
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đối với người Phật tử như thế nào....và ngày tu học sẽ đem 
những lợi lạc rất nhiều cho chính thân tâm của người con Phật 
và cũng để cúng dường lên Đức Từ Phụ nhân ngày Đản Sinh 
của Ngài. 

Đúng 10:00 giờ, Đạo Tràng trang nghiêm để cung đón 
Thượng tọa hướng dẫn cho buổi Tu học hôm nay. Sau những 
tiếng niệm Phật vừa dứt, Ni sư đã giới thiệu đến tứ chúng 
Thượng tọa Thích Minh Tuệ - Viện Chủ chùa Viên Quang, 
Ohio, và là Giảng Viên Đại học Vạn Hạnh, Thầy sẽ hướng dẫn 
cho tứ chúng buổi tu học hôm nay. 

Chúng tôi chào đón Thầy bằng những tràng pháo tay và 
Thầy mỉm cười từ tốn 

Hôm nay Thầy có duyên là được Ni sư mời về đến để 
cùng tu học và dự Lễ Phật Đản với qúy Phật tử của chùa 
Hương Sen, và trong dịp này Thầy sẽ giảng cho quý vị bài 
Pháp thoại với để tài Tám (8) Pháp: Phạm hạnh, Trí túc... Vậy 
qúy Phật tử có vui không.? 

--Dạ, vui ...Tứ chúng đồng cất tiếng... 

Vậy thì Thầy bắt đầu và sau ba lần niệm hồng danh A 
Di Đà Phật, tứ chúng đều im lặng để lắng nghe lời giảng của 
Thượng tọa: Pháp thứ 1 đến Pháp thứ § gồm: 

1.Trí Tuệ: Chọn môi trường, minh Sư và bạn tốt 

2.- Học Hỏi : Tìm học qua Quý Chư Tôn Đức, Tăng, NI 
và qua các bậc thiện trí thức của Phật giáo 


284 


3.- Thân — Tâm: Luôn giữ thanh tịnh, trang nghiêm và 
an lạc 

4.- Giới: Luôn phải g1ữ đúng những giới luật mà người 
học Phật đã nguyện 

5.- Nghe nhiều: Pháp xuất thế gian (kinh, sách Phật và 
những lời giảng của các diễn giả Phật giáo). 

6.- Tu Chứng: Phải thường xuyên tu học, cũng như phải 
luôn hành trì những điều mà mình đã học được. 

7.- Lời nói: Học hạnh ái ngữ và lắng nghe nghĩa là luôn 
nói và lắng nghe những lời lợi ích, những điều đúng với sự thật. 

8.- Quán chiếu về Ngũ Uấn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức (Ngã pháp, chấp pháp). 

Và với những lời giảng thật mạch lạc, rõ ràng Thượng 
tọa đã cho tứ chúng những dẫn chứng thật xác thực đề từ đó tứ 
chúng đã nắm bắt và hiểu được ý nghĩa cũng như sự công dụng 
của 8 Pháp. 

Đúng 11:30 cúng ngọ và tiếp theo là tất cả Chư Tăng 
ni và tứ chúng dung bữa cơm trưa. Đặc biệt trong buổi cơm 
trưa hôm nay NI sư đã giới thiệu đến Thượng tọa, Ñ¡ chúng và 
Phật tử sự hiện diện của : 

Giáo Sư Hồng Quang 
Thầy Tâm Hòa và Phu nhân 

Bác Sĩ Bùi Hào và toàn thể Phật Tử vùng Perris đến 

tham quan chùa. 
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Và sau đó Giáo Sư Hồng Quang cũng như Thầy Tâm 
Hòa sẽ có những bài “nói chuyện” với tứ chúng. 

Sau bữa cơm trưa Tứ chúng được tịnh nghị 

2:00 giờ Tứ chúng Trì Tụng Chú Đại Bi (108 biến) 

Đúng 3:00 giờ Tứ chúng trang nghiêm trước chánh điện 
để nghe bài thuyết trình với chủ Đề: Thiền và Sức khoẻ - do 
Giáo Sư Hồng Quang trình bày. 

Qua cách trình bày sinh động và chiếu slideshow 30 
bức ảnh minh họa, Giáo Sư Hồng Quang trình bày chúng ta 
biết “tọa thiền” đúng cách và nhất quán thì rất lợi lạc không 
những cho tâm mà cả Thân ta cũng có phần lợi lạc nhất là nhờ 
Thiền mà có những người đã trị được những bệnh tật “nan y” 
mà nhiêu lúc (thầy, thuốc đều đã bó tay). Từ những sự học hỏi và 
nghiên cứu của Giáo Sư; ông đã khuyên chúng ta nên cố gắng 
“hành thiền” để hầu mong cho thân tâm, an vui và mạnh khoẻ. 

4:300 Mông Sơn Thị Thực - tiếp theo là dược thực. 

Đúng 6:00 giờ tứ chúng trang nghiêm trước chánh điện 
để nghe bài giảng với chủ Đề: Trách nhiệm xiến dương Phật 
pháp, do Thầy Tâm Hòa chia sẻ. 

Thầy đã nêu rõ trách nhiệm của những tu sĩ: Chư tôn 
Đức Tăng Ni- trong việc hoằng dương Đạo pháp như thế nào 
để cho những người Phật tử muốn học Phật hiểu rõ và có hưng 
phấn đề tìm tu học Đạo cũng như các Phật tử và những vị cư sĩ 
Phật giáo phải luônn sát cánh và hộ trì quý Tăng NI trong việc 
hoằnng đương Đạo pháp - Thầy đã cho dẫn chứng: 
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Ngũ Thánh đồng tâm khai tịnh độ 
Thất Chúng hợp lực hộ đạo tràng. 

Thật là rất sâu sắc và đầy ý nghĩa của một sự tương trợ 
giữa tu sĩ và Phật tử vậy. Tiêp theo Thây củng giảng giải cho tứ 
chúng biệt được ý nghĩa của “Ba trong một” nghĩa là “Ba giai 
đoạn trong một đời”: 

Một - Từ khi sinh ra cho đến lúc chết 

Ba: I.- Chưa gặp Đạo, 2.- Gặp Đạo và 3.- Biết Đạo 

Với ý nghĩa đó chúng ta cũng đã hiểu được thế nào là 
An Bân Thủ Đạo. Thật là một bài pháp thật đây ý nghĩa. 

Sau bữa cơm chiều và nghỉ giải lao 

Đúng 8:00 giờ tối, tứ chúng tê tựu trước chánh điện và 
chuân bị làm lê Phật. 

10:00 giờ Tịnh chỉ. 

Trong suốt một ngày tu học với một chương trình dày 
đặc, không có thời giờ đê nghỉ ngơi. 
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Giáo Sư Tiến Sĩ Hồng Quang đứng chính giữa 


thứ chín từ trái tính qua 


Mãi cho đến giờ này, trong giờ tịnh chỉ...Tâm Tường 
mới “tranh thủ” thời gian này để đi tìm hiểu cuộc sống và sư tu 
tỉnh của quý Sư cô trong chùa hầu mong góp thêm phần “linh 
hoạt” cho bài viết nầy vậy. 

Và...bổng nhiên ký ức của tôi trở về với quá khứ xa 
xưa của tuổi trẻ khi tôi còn sinh hoạt ở gia đình Phật tử Quảng 
Thiện (Quảng Trị)...Phải làm sao mà quên được những kỷ 
niệm của thời xa xưa ấy, khi mà chúng tôi là những chàng thiếu 
niên đã được đi tu học phải thức khuya, dậy sớm để mà tụng 
niệm, tu tập v.v... Thật vất vả, cực nhọc cũng không ít, mà vui 
nhộn, nghịch phá cũng hơi nhiều, không ai bằng được. 
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Nhớ lắm, nhớ trong cơn nắng ban mai của một buổi 
sáng đầu hạ, sao mà chăng dịu mát chút nào hết vì năng đã bị 
ảnh hưởng của luồng gió miền núi nóng sắt. 

Và cũng vui... vui như một cậu học trò mẫu giáo mới 
lần đầu tiên được đẫn đến trường học vậy. 

Sau một hồi trò chuyện với các Sư cô trẻ, tôi nhận thấy 
tuy các Sư cô làm việc vất vả nhưng trên khuôn mặt, nhưng làn 
môi của các Sư cô vẫn luôn nở nụ cười thật tươi, thật hồn 
nhiên; Thật đúng là, dù ở vào thời gian, không gian nào...và ở 
vào môi trường nào đi chăng nữa thì những con người con Phật 
cũng trải lòng mà nhận lãnh trách nhiệm là luôn cố tu học và 
trao truyền giáo pháp của đức Từ Phụ đến cho nhân thế, hầu 
mong giúp cho họ hiểu và tu để mong thoát khổ. Tôi từ giả và 
“bách bộ” một vòng quanh chùa...để “lượm lặt” tin tức và viết 
bài tường thuật về hai ngày tu học và Lễ Phật Đản ở chùa 
Hương Sen... 

Và tuần tự những khái niệm khác biệt cứ In vào tâm trí 
tôi.... Và một điều đáng ghi nhớ là quảng đường nây tôi cũng 
đã từng lái xe qua mỗi khi đi Las Vegas, tôi vẫn thấy bình 
thường, nhưng hôm nay lòng cảm thấy rộn ràng và vui hẫn lên. 

Đúng vậy, vì những lần trước xe tôi chỉ chạy qua thôi, 
nhưng hôm nay không phải mình chỉ dừng lại mà còn phải về 
đây với chùa với Ni sư để lo cho ngày Lễ Phật Đản, mà còn 
phải ở lại đây những hai (2) ngày đêm và (ăn chay, nằm đất 
nữa) thì làm sao mà lòng tôi không cảm thấy nôn nao và vui 


cho được chứ. Đúng, tôi nôn nao lăm vì mình vê đây là đê tu 
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học và dự Lễ Phật Đản Sinh chứ không phải đi trại như những 
lần trước như đã nêu ra ở phần trên là sáng hôm nay (thứ Bảy — 
ngày 26 tháng 5 năm 2018) là ngày tu học 


+ 


Chủ Nhật — ngày 27 tháng 5 năm 2018 — Ngày Lễ Phật 
Đản, PL2562 

Đang ngon giấc trong canh ngủ muộn về sáng, đâu đây 
tiếng chim muông của rừng núi hoang vu líu lo bất chợt nghe 
tiếng vọng từ đại hồng chung (mà từ trước chúng ta đã không 
bao giờ từng nghe) tiếng chuông lúc 5:45g sáng báo cho chúng 
(vì đây là chùa Ni) tỉnh thức và chuẩn bị cho “Công Phu 
khuya”. Thật là một sự bất ngờ và là một điều thú vị cho chính 
tác giả viết bài nầy (dù rằng là một huynh trưởng đã sinh hoạt 
trong gia đình Phật tử lâu năm, và cũng đã từng tham dự qua 
nhiều khóa tu học, những kỳ trại, nhưng đều đi chung với tổ 
chức với đoàn thể. Vì thế cho nên không có những cái ấn tượng 
và những cảm nghĩ sâu sắc đầy đạo vị như sáng hôm nay ở nơi 
nầy lại rộn lên tiếng trong người của Tâm Tường tôi một niềm 
bang khuâng xúc cảm lạ. Đó chính là tiếng chuông đây vi diệu 
để hầu thức tỉnh cho những tâm hồn đang lạc lối hãy mau tìm 
về với chốn thiền môn yên tỉnh này để mà tu tâm, sữa tánh hầu 
tránh bớt những nghiệp chướng của đời. Tiếng hồng chung 
cũng đã đánh thức tất cả những Phật tử trong chùa phải thức 
dậy để mà chuẩn bị cho công việc mà mình đã nhận lảnh hầu 
hoàn thành sớm và chuẩn bị cho đúng giờ hành lễ chính... 
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Hôm nay ai đến chùa cũng thấy lòng mình rộn lên một 
niềm vui. Cảnh chùa đã thay đổi hắn để tưởng niệm ngày Đức 
Phật Thích Ca Thị Hiện Đản Sanh Cứu Khổ Độ Sanh. Cờ Phật 
giáo ngũ sắc giăng khắp nơi trong sân, ngoài ngõ, dọc hàng rào 
và chung quanh chùa. Những lá cờ rung rinh theo làn gió nhẹ 
khiến cho khung cảnh càng thêm sinh động. Thêm vào đó một 
vườn Lâm Tỳ Ni được dựng lên trước cổng chùa, trưng bày 
đúng theo kinh sách ghi lại lịch sử sự ra đời của Thái Tử Tất 
Đạt Đa sơ sinh đi bảy bước, mỗi bước nở một hoa sen. Tay chỉ 
trên trời tay chỉ xuống đắt, rồi nói: "Thiên thượng thiên hạ duy 
ngã độc tôn”. Chung quanh có Hoàng Hậu Ma-Da cùng các 
người hầu và cũng có chư thiên hiện ra rải hoa cúng dường. 
Phật tử đi qua khu vườn lâm tì ni này đều dừng lại, lấy cell 
phone ra hay giơ cái máy chụp hình lên chụp vài tắm ảnh làm 
kỷ niệm. Khung cảnh trang nghiêm và lạ mắt đó đã nhiếp tâm 
bà con Phật tử trước khi bước vào chánh điện dự lễ. Đúng 
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09:00 giờ tất cả Phật tử trong chùa chuẩn bị đề chào đón Quan 
khách và quý Phật tử trong vùng Perris và vùng phụ cận đến 
tham dự ngày Đại lễ Phật Đản PL.2562 





Đúng 09:30 Tất cả Phật tử hiện diện trang nghiêm Đạo 
tràng để cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Tuệ quang lâm 
trước Phật đài để Ngài ban cho Phật tử một bài Pháp nhân ngày 
Lễ Phật Đản chào đón quan khách đến tham dự ngày Khai Hội 
(khai mạc). Đúng 10:00 giờ Phật Tử Tâm Tường (MC của buổi 
LỄ) yếu cầu tất cả Phật Tử hiện diện yên lặng và hai tay chấp 
ngasy ngắn trước ngực chuẩn bị nghiêm trang để đón chào 
Thượng tọa Thích Minh Tuệ (vị khách quý của chùa), NI sư 
Giới Hương (Viện chủ chùa Hương Sen - trưởng Ban Tổ Chức 
buổi lễ Phật Đản hôm nay) và Quý Sư cô thuộc chùa Hương 
Sen, cũng như chào đón quý vị Quan Khách Phật tử xa gần đã 
đến dự ngày Đại lễ Phật Đản, PL 2562. 
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Lễ Phật Đản đã được cử hành tuy đơn sơ nhưng tất 
trọng thể dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm; 
như: 

- Thượng tọa Thích Minh Tuệ - Viện Chủ chùa Viên 
Quang Ohi 

- Ni sư Thích Nữ Giới Hương - Viện chủ chùa Hương 
Sen — Perris và Sư cô trú xứ chùa Hương Sen — Perris: 

- Sư cô Thích nữ Liên Hiếu 

- Sư cô Thích Nữ Nguyên Hiếu 

- Sư cô Thích Nữ Viên Tiến 

- Sư côThích Nữ Viên Chân 

- Sư cô Thích Nữ Viên An 

- Sư cô Thích Nữ Viên Trang 

Ngoài ra cũng có sự tham dự của các Phật tử đồng 
hương trong vùng Perris và lân cận cũng như từ Orange và Los 
Angeles về tham dự trong buổi Lễ hôm nay. 

Sau khi tất cả Chư Tôn Đức và quan khách đã vân tập 
đông đủ buổi lễ đã được bắt đầu với nghỉ thức chào cờ Phật 
Giáo Kỳ và phút mặc niệm để tưởng nhớ các vị Tiền Nhân đã 
bỏ mình vì Quốc Gña Dân Tộc và các Thánh Tử Vì Đạo:. 

Tiếp theo là giới thiệu chương trình buổi lễ và Cảm 
Niệm về ngày Phật Đản sinh của Phật tử Tâm Tường. 

Kế đến là Diễn văn khai mạc của Ni sư Giới Hương 
(Trưởng Ban Tổ Chức- Viện chủ chùa Hương Sen) Trong 
không khí trang nghiêm và lễ giáo của ngày Phật Đản, đạo 
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tràng đã được nghe những lời quý báu của Ni sư Thích Nữ Giới 
Hương. Ni sư đã nhắc lại đại sự nhân duyên của Đức Phật hiện 
ra nơi đời này là vì muốn chúng sanh Khai Thị Ngộ Nhập Phật 
Tri Kiến. Đức Phật duy nhất chỉ vì muốn cho chúng sanh biết 
được rằng tự thân của mỗi chúng sanh vốn đã sẵn có Tri Kiến 
Phật. Và tri kiến Phật cũng chính là bản thể từ bi và trí tuệ. Chỉ 
có loài người mới đủ khả năng và dễ dàng phát huy được bản 
thể từ bi và trí tuệ này. Cho nên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã 
lựa chọn cõi người để thị hiện ra đời. Với mong ước rằng tất cả 
chúng sanh nên sống đúng theo bản thể từ bi và trí tuệ để có 
được sự an lạc và từ đó sẽ có hoà bình chung cho nhân loại. 

Qua bài diễn văn Ni sư đã giảng giải về ý nghĩa của 
ngày Phật Đản Sanh. Sau đó NI sư cũng tỏ lời tri ân và đa tạ 
tấm lòng vô úy của Thượng tọa Viện chủ chùa Viên Quang — 
Ohio, đã nề tình Ni sư và sự thương tưởng Phật tử ở nơi xa xôi 
cùng cốc này mà bỏ những thời giờ quý báu của Thầy hầu về 
đây đề chứng minh cho buổi lễ hôm nay. Đó thật là một niềm 
thắng duyên lớn cho ni chúng và Phật tử của chùa Hương Sen 
vậy. Và tiếp theo Ni sư cũng cám ơn quý vị quan khách, quý 
Phật tử đã không quản ngại đường sá xa xôi và trong cơn nắng 
của trưa cuối xuân đã về đây để cùng chứng minh, tham dự 
ngày Lễ Phật Đản của chùa Hương Sen. Thật là hoan hỉ và 
khích lệ vô ngần để cho tứ chúng cùng tiến bước trên đường 
phụng sự và hoằng dương đạo pháp và luôn vững tâm, giữ 
niềm tin và chí nguyện đã từng nuôi dưỡng. 
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Sau đó là Đạo từ của Thượng tọa Thích Minh Tuệ. 
Thầy đã khuyên bà con Phật tử hãy cố gắng tu học, tu tập để 
thấm nhuân và tỏa chiếu tính ưu việt của bậc Đại Giác Thế Tôn, 
làm rực sáng tâm thức Phật trong đời sống hằng ngày. Thượng 
tọa cũng cho Phật tử biết rõ là giáo lý của Phật Đà được xây 
dựng trên nền tảng là lòng từ bi, với tâm nguyện xiên đương 
chánh pháp của Phật và cũng là nơi để Tăng Ni chúng và Phật 
tử có nơi nương tựa để tu học, tu tập và công quả. Vì vậy tỉnh 
tấn tu học, tu tập, hộ pháp cũng là để báo ân những Chư Liệt Vị 
Tổ Sư đã trọn đời cống hiến và hy sinh cho Đạo pháp, cho 
Dân tộc vậy. Thượng tọa đã thành kính tri ân sâu xa đến chư tôn 
thiền đức và đồng bào Phật tử xa gần đã nhiều năm nay ủng hộ 
ngôi chùa Hương Sen ngày càng khang trang hơn. 

Trong lời đạo từ thật trang trọng Thầy đã cho chúng ta 
những lời giáo huấn sâu sắc và chân tình đã làm tăng thêm 
phần ý nghĩa của buổi Lễ và sự hưng phấn của tất cả Phật tử 
hiện diện. 

Đúng 11:00 giờ - Đại lễ Phật Đản, P.L. 2562 được 
chính thức bắt đầu với đầy đủ Nghi Thức của lễ khánh đản. Sau 
phần tụng kinh lễ Phật - toàn thê Chư Tăng ni và Phật tử cũng 
đã đi “kinh hành” niệm Bồn Sư một vòng chung quanh sân chùa 
và viếng lạy các tôn tượng Phật và Bồ Tát thờ chung quanh 
chùa. 
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Chương trình đại lễ tiếp tục với nghi thức Mộc Dục (tắm 
Phật). Chư Tăng, ni và tất cả Phật tử tuần tự mỗi người múc một 
gáo nước xối lên thân tượng Đức Phật sơ sinh. Ni sư trụ trì đã 
ân cần mời từng Phật tử lên tắm Phật. 

12:00giờ Lời cảm tạ của ban tổ chức và mời quý Phật tử 
dùng cơm chay và thưởng thức chương trình văn nghệ mừng 
Phật Đản Sinh do nhóm văn nghệ sĩ mây ngàn hát cúng dường. 
Chương trình văn nghệ Phật Đản năm nay rất phong phú và 
hùng hậu với nhiều nam nữ ca sĩ Phật tử trổ tài hát cúng dường. 

Và sau đó là một buổi lễ rất chi là bất ngờ nhưng cũng 
khá thú vị. Đó chính là lễ sinh nhật của Ni sư Thích Nữ Giới 
Hương (Viện Chủ) và các em Phật tử của chùa Hương Sen như 
Viên Bảo Sen (30 tuổi), Viên Bảo Vi (14 tuổi) và Viên Bảo 
Hoa (I1 tuổi). Tất cả cùng hát bài Happy Birthday to Buddha, 
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NÑS Giới Hương và 3 em Phật tử. Khách ở lại cùng chung vui, 
cắt bánh sinh nhật và dùng bửa cơm chay đạm bạc với chùa. 
+#kx 

Tâm Tường tôi xin viết vài dòng cảm nghĩ của riêng 
mình về lễ sinh nhật của Ni sư như là một cơ duyên với riêng 
Ni sư và các Sư cô của chùa Hương Sen, để kính đa tạ những 
tấm lòng quý báu của Ni sư đã luôn thương tưởng và hoan hỷ 
mời Tâm Tường về đây, nơi ngôi chùa vùng bán xa mạc này đề 
tỉnh tâm “Tu học và dự Lễ Phật Đản.” 

Và với “Duyên” hội ngộ nầy, hôm nay nhân sinh nhật 
của Ni sư Tâm Tường, xin kính tặng Ni sư bài thơ... 


Mừng sinh nhật N¡ sư 
Kính tặng 
Ni sư: Thích Nữ Giới Hương 
Nhân sinh nhật của Nỉ sư 
Hôm nay mừng sinh nhật NI sư 
Không quà, không bánh ...mấy vẫn thơ 
Pháp thể khinh an, tâm thường lạc 


Đạo pháp trao truyền, bậc chân tu. 
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(ử trái sang phải: lâm Tưởng, VB Lê, Ns Giới Hương, 
Hy Giang, VB Hoa, Sc Viên An, VB Vị và VB Sen) 


Thật không ngờ như con đã từng thưa với ÑI sư... Vì NI 
sư đã chưa một lần biết Tâm Tường; nhưng Tâm Tường thì đã 
được may mắn gặp Ni sư nhiều lần qua nhhững mùa Phật Đản 
của Giáo Hội ở Miles Square Park và con cũng đã có đến viếng 
chùa hương sen một lần với người bạn cách đây mấy 
năm...Hôm đó con đã “thấy cảnh sinh tình” và đã có cảm hứng 
làm một bài thơ; nhưng chưa kịp gởi đến ni sư. Gần đây nhất 
trong tình cờ và âu cũng là “duyên” khi chúng con hân hạnh 
được Ni sư nhận lời giảng dạy cho chúng con qua Đề Tài “Tư 
Tưởng Phật Giáo Ấn Độ” 

Và hôm nay chính ngay ở ngôi chùa Hương Sen này, 
con lại có một cơ hội làm MC của buổi đại lễ Phật đản. Ôi quá 
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là hạnh phúc cho con...vì con không những được Ñi sư thương 
tưởng mà còn được NI sư tin tưởng giao cho con một trọng 
trách “làm MC” cho buổi lễ. Ôi đó phải chăng là một niềm 
hạnh phúc cho con “tác giả của viết bài này”. 

Vậy thì xin Ni sư cho con viết về những gì mà con đã 
từng nghĩ về Ni sư về ngôi chùa Hương Sen này. 

Ni sư là một vị Ni trẻ, nhưng rất năng động, có kiến 
thức cao từ cả hai mặt “Thế gian và Xuất thế gian”, mặc dầu ni 
sư có học vị cao, và biết thông thạo rất nhiều ngôn ngữ; nhưng 
ni sư rất khiêm cung trong những lúc giao tiếp không nhũng 
với Quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni trưởng thượng mà cả những 
Tăng ni đồng lứa hoặc là thấp hơn cũng như với tất cả những 
Phật tử. Ni sư đều có cùng một cung cách cư xử thật vô cùng 
lịch sự, hòa nhã và độ lượng... 

Nếu có ai hỏi... 

- Thưa Ni sư... Tại sao với những tài năng như ni sư sẵn 
có, ni sư không về những vùng phụ cận quanh khu Orange hoặc 
Los Angeles đông Phật tử để dựng xây một ngôi tự viện...mà 
ni sư lại đến nơi “Sơn lâm, cùng cốc...khi ho, gà gáy nầy” mà 
xây chùa...thì Ni sư chấp tay Mô Phật và trả lời. 

- Nếu mà ...tìm về những nơi đó thì nơi đó nhiều chùa 
rỒi, không cần ni sư nữa...Sở dĩ ni sư tìm về vùng bán sa mạc 
đây là vì muốn đem đạo về ở vùng sâu, vùng xa nơi chưa có 
chùa... thì khi đó mới “quý và cần”... 

Nhưng có một điều làm cho Tâm Tường tôi luôn luôn 
trăn trở. 
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Thưa quý đồng hương Phật tử đó là chùa còn quá thô 
sơ, thiếu mọi tiện nghi, nếu muốn có được một ngôi chùa ấm 
cúng, khang trang và đây đủ tiện nghi thì Ni Sư cũng sẽ phải 
tốn rất nhiều thời gian và công của...Nhưng biết phải làm sao 
khi mà mi sư chỉ là một nữ tu sĩ?! 

Từ ý nghĩ này tự dưng làm cho lòng tôi chùng xuống và 
“thương” cho ni sư, cho các Sư cô và đồng hương Phật tử ở ở 
một nơi xa vắng như chùa Hương Sen này vậy... 

Đúng vậy, vì ở thành phố nầy quá xa với cộng động 
người Việt, vì thế cho nên Phật tử cũng quá ít...Đó chính là 
vẫn đề nan giải cho ni sư và cho chùa... 

Mong rằng những người con Phật hảo tâm, những Phật 
tử “mạnh thường quân” từ khắp mọi nơi hãy “thương” Ni sư, 
hãy quan tâm đến chùa, thì may ra trong tương lai Hương Sen 
sẽ là một ngôi chùa khang trang có đầy đủ tiện nghi để cho 
những người con Phật tử xa gần cùng về đây để tu học...Mong 
lắm thay... 

Và nếu ai đó mà có “duyên” được tiếp chuyện với Ni sư 
một lần và chỉ một lần thôi thì sẽ phải kính mến Ni sư về cả ba 
mặt “Bi-Trí-Dũng” và tắm lòng khoan dung, độ lượng của Ni 
sư Vậy. 
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Đó là tất cả những gì mà Tâm Tường đã có được “cơ 
may” hầu chuyện với ni sư trong những lần vấn an nỉ sư và đó 
là những lời thật rất thật của Tâm Tường khi viết về ni sư và 
Chùa Hương Sen vậy. 

Buổi tiệc sinh nhật tuy được tổ chức trong bất ngờ và 
đơn sơ; nhưng rất thân mật, vui nhộn và hào hứng nhất là ai ai 
cũng muốn đến chụp với ni sư một tắm hình để làm kỷ niệm và 
cũng là để “khoe” cùng nhau và biết đâu đó chính là một sự 
giao tiếp để cho bạn bè tìm hiểu và đến với ni sư, với các sư cô 
và với chùa Hương Sen. 

Ngoài ra buổi Sinh nhật nầy cũng như một buổi sinh 
hoạt chung đề chúng ta (Phật tử và các ni chúng của chùa) cùng 
nhau chia xẻ những “vui buồn trong hai (2) ngày — tu học và lễ 
Phật Đản) vì thế tất cả Phật tử đã có thiện ý tiếp tay với ni sư về 
tiệc chay gây quỹ sắp tới vào ngày 9 tháng 9 năm 2018 tại Nhà 
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hàng Seafood World, Wesminster, để trùng tu và xây Chánh 
Điện chùa Hương Sen vậy... 

Nói đến chia tay, thì đây cũng là một trong những kỷ 
niệm (kỷ niệm lồng trong kỷ niệm) đáng nhớ, vì sau phần nghỉ 
lễ thật trang nghiêm; diễn văn với những lời thật từ tốn nhưng ý 
rất sâu sắc, Ni sư đã khen ngợi, tán thán công đức của đồng 
hương Phật tử hết lời, vì mặc dầu đang ở vào những ngày cuối 
của mùa xuân của rừng núi, cho nên vuơng những cơn nắng 
của mùa hạ, nhưng tất cả đều không lùi bước, không quản ngại 
mà vẫn hăng say làm việc trong một tinh thần thật hăng hái và 
hòa nhã, các anh chị em đã nêu cao tinh thần “Lục Hòa” cả 
trong lúc tu học cũng như cách làm việc vậy...Đó là một điều 
mà người con Phật chúng ta hằng mong cầu và đã có được... Và 
đó cũng chính là “Những Con Tim Cùng Một Nhịp của những 
người con Phật” trong hai ngày Tu học nầy vậy. 

Qua hai ngày ở chùa, tất cả chúng tôi ai ai cũng mệt nhừ 
người ra hết nhưng trong sự mệt nhọc Ấy, chúng tôi đã có rất 
nhiều kỷ niệm vui buồn với nhau và một điều mà riêng tôi vẫn 
nhớ mãi cho đến hôm nay; vì đó là một buổi hội ngộ đã để lại 
trong tâm tư tôi biết bao nhiêu là điều thú vị và cũng từ nơi 
đây, ở chốn này tôi sẽ nhớ mãi những khuôn mặt thân yêu của 
những anh chị Phật Tử xa quen trong đời làm Phật-sự của tôi. 

Và chúng ta đã thực hiện được chí nguyện và lý tưởng 
của mình đã hằng mong ước từ lâu là tỉnh tấn bước hết con 
đường mà mình đã chọn là dẫn thân, đó là phục vụ cho Đạo 
Pháp và nhiệt tình đem những gì mà mình đã học hỏi được ở 
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Quý Chư Tôn Đức Tăng, NI, các bậc Tôn Túc, ở các người đi 
trước đê truyện đạt lại cho các đàn em sau nây hâu mong hoăng 
dương Đạo Pháp và cô xây dựng Đạo, đem Đạo vào Đời... 
Perris Lake, chùa Hương, ngày 30 tháng Š năm 2018 
Gia Trưởng GĐPT Liên Hoa 
Tâm Tưởng - Lê-đình-Cát 


(catchile@yahoo.com) 
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42. TIÊNG GỌI TỪ BI - LỄ HỘI QUAN 
ẨM, TEXAS 


“Tiếng Gọi Từ Bi” (The Call øƒ Compassion) là tiêu đề 
của Lễ Hội Quan Âm năm 2014 tại Trung Tâm Phật Giáo Việt 
Nam, Houston, Texas. Mỗi năm vào cuối tháng 3 (nhằm ngày 
19 tháng 2 Âm lịch), chùa Việt Nam thường tổ chức ngày lễ 
vía truy niệm công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm với các sinh 
hoạt văn hóa dân gian truyền thống cho cộng đồng Phật giáo 
Việt nam tại địa phương và các tiểu bang khác khắp nước Mỹ 
về tham dự. 

Quan Thế Âm là hình ảnh thiêng liêng tôn kính của một 
vị Phật, một vị Bồ tát mang hóa thân nữ giới nhập vào cuộc đời 
để ban vui cứu khổ cho thế nhân. Quan là quan sát, thể là thể 
gian và âm là âm thanh. Bồ tát Quan Thế Âm đã lẫy âm thanh 
làm đối tượng tu tập và ngài phát nguyện lắng nghe tiếng kêu 
khổ của thế nhân đề cứu đời, nên ngài được gọi là Bồ tát Từ Bi 
(The Goddess oƒ Compassion). Oai lực của ngài nội bật trong 
việc giải cứu bảy nạn, tiêu trừ ba độc tham sân s1, đáp ứng hai 
điều cầu con gái và con trai, ứng hóa 32 ứng thân và sử dụng 
14 cách thuyết pháp để dẫn dắt chúng sanh. Cuộc sống vô 
thường đầy đau khổ sóng gió, tai ương và nạn ách, sự hiện thân 
từ bi diệu hiền của ngài như bóng cây lớn tỏa mát chở che 
chúng ta. Ngài gần gũi với chúng ta như bà mẹ hiền luôn luôn 
dõi theo đàn con dại để nâng đỡ dìu dắt chúng ta thoát khổ 
được vui. Chỉ có người mẹ hiền vĩ đại vì thương chúng sanh 
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mới vận dụng đủ các phương tiện tính toán (của 84 ngàn đầu), 
đủ các hành động uyền chuyền (của 84 ngàn tay) và đủ các trí 
tuệ thấu hiểu (của 84 ngàn mắt) để bằng mọi cách giúp chúng 
ta an lạc giữa thế gian này. Do đó, ngài được mệnh danh là vị 
Bồ tát nữ năng nỗ tích cực, sẵn sàng lăn xả vào xã hội để đem 
tình thương và niềm an ủi ấm áp cho mỗi chúng sanh. Với khát 
vọng hướng đến giúp đàn con dại “lìa khổ được vui”, mẹ hiền 
Quan Âm không phải là vị Phật xa cao trên chín tầng mây mà 
ngài là người mẹ hiền bình dị gần gũi trong đời sống hàng ngày 
của mỗi chúng ta. 

Đề tưởng nhớ công đức cứu độ và lòng từ bi vô bờ bến 
của bồ tát đối với chúng sanh và để tạo cơ duyên cho cộng 
đồng Phật tử về tụng kinh bái sám nhân lễ truy niệm vía Quan 
Âm, Hòa thượng Nguyên Hạnh - Hội Chủ chùa Việt Nam và 
Hòa thượng Nguyên Đạt cùng quý Phật tử chùa Việt Nam, 
Texas, USA, đã đứng ra tổ chức lễ hội Quan Âm vào hai ngày 
28 và 29 tháng 3 năm 2014 với hàng trăm chư tôn thiền đức tăng 
ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử từ các nơi về tham dự để 
được tắm mát trong dòng suối thanh lương từ bi của Bồ tát Quan 
Thế Âm. 
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(Hòa Thượng T Nguyên Hạnh - Viện Chủ Chùa Việt nam, 
đang ban đạo từ khai mạc) 


NGÀY LẺ HỘI THỨ NHÁT 
Sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 3 là Pháp Hội Quan Âm 
1: Hòa thượng Thích Trí Tuệ đã đại diện HT Viện Chủ Thích 
Nguyên Hạnh chào đón chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật 
tử về tham dự hai ngày lễ Hành Hương và Cầu Nguyện. Hòa 
thượng đã khai thị như sau: Bồ Tát Quan Thế Âm đã sáng suốt 
phát nguyện theo chân mười phương chư Phát. Nơi nào chúng 
sanh cân là ngài đến. Ngài đã nguyện cứu và chúng ta phải 
phát nguyện theo công hạnh của ngài thì mới có sự cảm ứng 
tương giao, mới là thấm nhập suối nguôn từ bì trí tuệ. Nếu 
chúng ta nhất tâm tha thiết niệm Nam mô Quan Thể Âm thì tâm 
nguyện và thân nguyện của chúng ta sẽ được lợi lạc. 
Cúi đầu kính lạy Quán Thế Âm 
Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân 
Mắt thương nhìn đời thường quán 
chiếu Lắng nghe cứu độ vớt trầm luân. 
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Nam Mô Bỏ Tát Quan Thế Âm 

Sau đó là pháp thoại của Thượng tọa Tâm Hoà (Chùa 
Pháp Vân, Canada) với đề tài “Đức Tánh Từ Bi”. Thượng tọa 
kể câu chuyện có con gà rừng vượt thoát được đám lửa cháy và 
nó mong dập tắt đám lửa để cứu đồng loại của nó bằng cách 
chạy đến bờ sông và dùng miệng ngậm nước sông rồi trở về 
phun để dập tắt đám lửa. Vua Đề Thích thấy vậy mới cản rằng: 
“Sức chú tới đâu mà đòi chạy tới bờ sông ngậm nước rồi chạy 
trở về để phun dập tắt đám lửa lớn hừng hực đó?” Gà rừng nói: 
“Tôi biết sức tôi không thể dập tắt đám lửa, nhưng tôi không thê 
đứng đó ngoảnh mặt làm ngơ trước bao sinh linh của tôi chết. Tôi 
sẽ làm đến sức tàn cạn kiệt để cứu đồng loại của mình.” 

Thượng tọa khuyên rằng chúng ta nên suy tư cuộc đời 
này đầy dãy những khổ đau bởi ngọn lửa thiêu cháy của tham 
sân si. Gà rừng như một hóa thân của Quan Thế Âm. Thế giới 
rất cần những tấm lòng Quan Âm của chú gà rừng như thế này 
để dập tắt khổ đau. Chúng ta đừng vô cảm với biết bao sinh 
linh đồng loại xung quanh mà phải dấn thân vào đời để cứu 
chúng sanh. 

Chiều thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2014 là Pháp 
Hội Quan Âm 2 do Thượng tọa Đức Trí (chùa Tam Bảo, OK) 
và Ni sư Giới Hương (chùa Hương Sen, CA) phụ trách với tiêu 
đề “Ứng Dụng Hạnh Từ Bi trong Cuộc sống”. TT Đức Trí đã 
khai triển hạnh ban vui (từ) và cứu khổ (bi) của Quan Thế Âm 
qua việc thực hành tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành và 
đồng sự với các chúng sanh trong mỗi hoàn cảnh. Thượng tọa 
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nhấn mạnh khi mỗi Phật tử thực hành từng hạnh này là mỗi vị 
đang nuôi dưỡng tâm đại từ bi của Đức Quan Thế Âm trong tâm 
thức của mình và đang ứng dụng hạnh của ngài nơi thân tâm của 
mình mỗi ngày. 

Ns Giới Hương giới thiệu với quý Phật tử về sự hiếm có 
của các nữ Bồ tát trong đạo Phật. Trong Phật giáo Nguyên 
Thủy, có tập Trưởng Lão Ni Kệ giới thiệu nhiều chư tôn đức ni 
chứng quả A-la-hán và có để lại các bài kệ chứng đạo. Trong 
Phật giáo đại thừa có ngài Đại Thế Chí và Quan Thế Âm là các 
Bồ tát mang hình thức thân nữ giới, đặc biệt công hạnh của 
Quan Thế Âm mang một nét vẽ gì đó rất đặc trưng độc đáo như 
người mẹ hiền trong mỗi chúng ta. Cha thì nghiêm dung nhưng 
mẹ thì dịu từ. Nếu mỗi người biết thực hiện chức năng trìu mến 
thương yêu với tất cả mọi người bất kê kể thân sơ thì vị đó 
đang ứng dụng công hạnh đại bi tâm của Bồ tát Quan Thế Âm. 

Tối thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2014 là Lễ Hành 
Hương Tam Bộ Nhất bái. Tam Bộ Nhất Bái là một nghi lễ 
khá phổ biến trong Phật giáo đại thừa và hiện nay đang được 
nhiều chùa thực hành. Tam bộ nhất bái nghĩa là “mỗi ba bước 
một lạy” đề tỏ lòng thành kính mang ơn Chư Phật và chư Bồ tát 
đã đem ánh sáng hạnh phúc giải thoát đến cho mỗi chúng ta. 
Tam bộ nhất bái là pháp môn tu tập để thành tựu hạnh khiêm 
cung xả ngã thí thân vì Phật pháp. Tất cả chư tôn thiền đức tăng 
ni và nam nữ Phật tử đồng một lòng năm vóc (đầu, hai tay và 
hai chân) sát đất xin đem cả thân mạng này để lễ lạy trong cuộc 
hành hương tìm về trái tim từ bi của mẹ hiền Quan Âm mà cầu 
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nguyện cho tất cả nạn nhân thiên tai áp bức, chiến tranh khủng 
bố sẽ thoát ly khổ nạn. Cầu nguyện đóa hoa đại bị tâm sẽ nở rộ 
khắp nơi để cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Trước 
tiền sảnh của chùa Việt nam, Texas, một hình ảnh rất thiêng 
liêng và cảm động khi cả hàng ngàn tăng ni và Phật tử năm vóc 
sát đất tha thiết đảnh lễ mẹ hiền Quan Âm theo nhịp đều đặn 
của từng câu niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Đèn nến 
lung linh toả sáng, cây lá im lặng kính cân nghiêng mình trước 
giây phút thánh thiện tại góc trời Houston này. 





Kết thúc cuộc hành hương tam bộ nhất bái là hội hoa 
đăng cầu nguyện cho những người bất hạnh trước lễ đài mẹ 
Hiền Quan Âm. Chư tôn thiền đức trên lễ đài, Phật tử đứng 
xung quanh bờ hồ Hương Thủy. Hàng trăm ngọn nên và đèn 
giăng cây đủ màu được thắp sáng lên. Trên mặt hồ những 
thuyền hoa sen xinh xắn lấp lánh trôi bồng bênh, lung linh soi 
bóng tạo sự huyền ảo thiêng liêng. Màn đêm đang buông 
xuống. Lời cầu nguyện tha thiết của Hòa thượng Thích Nguyên 
Hạnh - Viện Chủ chùa Việt Nam trầm ấm vang lên: 
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Lạy Mẹ Quan Thế Âm linh cảm bồ tát 
Dưới bóng mẹ hiển sen nở từ tâm Chúng con xin lạy Mẹ 

Cầu cho kẻ đói được cơm Cầu cho người đau được 
thuốc Cầu cho trẻ thơ được nụ cười 

Cầu cho mẹ già không nhỏ lệ khóc con Chúng con xin 
lạy mẹ hiền Quan Âm. 

Cầu cho dân tộc Việt Nam và bao dân tộc khác sớm 
được sống trong hạnh phúc, an lạc, cho nơi nơi thoát mọi tai 
ương ách nước, thiên tai, tật dịch, cho thế giới hòa bình, chúng 
sanh an lạc. 

Cầu cho suối tình thương che mát loài người Cầu cho 
suối từ bi muôn đời tuôn chảy. 

Nam Mô Đại Bì Quan Thế Âm Bồ Tái 

Ở giây phút yên tĩnh lắng đọng này, mọi tâm hồn đang 
cùng hướng về mẹ hiền Quan Thế Âm và cùng lắng nghe, góp 
tâm vào lời cầu nguyện của Hòa thượng chủ trì. Ngày đầu tiên 
của lễ hội Quan Âm Hành hương và Cầu nguyện được kết thúc 
khi cơn mưa cam lồ pháp vũ buông xuống. Những giọt tịnh 
thủy trong sáng long lanh như tâm lòng thuần đạo chân chất 
mộc mạc của những người con trảy hội. 

NGÀY LỄ HỌI THỨ HAI 

Sáng thứ bảy ngày 29 tháng 3 năm 2014 là Đạo 
Tràng Linh hiễn Ngàn Mắt Ngàn Tay. Trước tiền sảnh trang 
nghiêm thanh tịnh, dưới làn sương mờ lành lạnh của sương mai 
buổi sớm, chư tôn thiền đức tăng ni và quần chúng đồng hương 
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Phật tử đang thiền tọa. Từ không gian lắng sâu yên tĩnh, tiếng 
đại hồng chung được ngân lên: 

Ba nghiệp thanh tịnh Gởi lòng theo tiếng chuông 
Nguyện người nghe tỉnh thức 
Vượt thoát nẻo đau buồn! 

Trong giờ phút linh thiêng của buồi sớm mai tỉnh khiết 
này, tiếng chuông chùa thánh thoát vang vọng như tiếng gọi 
những tâm hồn đang mê say ngũ dục hãy mau tỉnh thức trở về 
với chánh niệm. Tiếng chuông vang đến mọi cõi, trên đến cõi 
trời, dưới đến tận địa ngục A-tỳ tràn đầy bi thương thống thiết 
để kêu gọi tất cả tâm hồn của mọi loài, mọi người hãy trở về tắm 
mát trong suối nguồn cam lỗ tịnh thủy của mẹ hiền Quan Âm. 

Lời của Thầy MC, Thượng tọa T Nguyên Thông: Trong 
giờ phút thiêng liêng của đạo tràng linh hiển ngàn mắt, ngàn 
tay này, xin cho tiếng chuông vang vọng để thức tỉnh bao tâm 
hôn trong cơn mê muội, đề cùng hướng về mẹ hiển Quan Âm, 
cùng hướng về trái tìm từ bỉ vô lượng, với nguồn nước thanh 
lương tuôn chảy bất diệt, để tan đi mọi nỗi niềm sân hận giữa 
biển trần mờ mịt khổ đau này. 

Tiếp sau đó là lời khai thị và cầu nguyện của Hòa 
thượng Nguyên Hạnh: 

Con kính lạy Phật, bậc trong sạch vẹn toàn (3 lần) 

Như bình nước ô nhiễm đã đồ hết ra ngoài, chúng con 
giờ đây không còn những hận thù xấu ác. Chúng con giờ đây 
không còn những tư tưởng ích kỷ ghen ghét đố ky hẹp hòi. 
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Nguồn nước từ bi vô lượng vô biên từ trái tim mẹ hiền Quan 
Âm đang chảy tràn trong mỗi chúng con từ đỉnh đầu đến gót 
chân, từ mỗi tế bào đến từng hơi thở để chuyên hóa tất cả thân 
tâm chúng con thực hành hạnh từ bị. 

Ngoài từ bị ra, chúng con không là gì nữa cả và chúng 
con xin đem tình thương mà đáp trả với mọi oán cừu chúng con 
xin đem hỉ xả mà ứng xử với mọi ty hiềm 

Xin cho chúng con được sống trong an toàn và hạnh 
phúc, thoát khỏi mọi bịnh tật lo âu, phiền muộn mọi sợ hãi và 
sự giận dữ. 

Xin cho chúng con được mạnh mẽ tự tin, sức khoẻ và 
bình an. Nguồn nước từ bi vô lượng vô biên đang chảy tràn ra 
mọi nẽo mà đến với tất cả mọi loài. 

Từ những người thương yêu con, đến những người ghét 
bỏ con. Từ những người ở chung quanh con, đến những người 
ở cách xa con. 

Từ những loài lớn đến những loài nhỏ. Từ những loài 
con thấy, đến những loài con không thấy. Những loài ở phương 
tây, nam, bắc, trên và dưới. Trong biển đời sống chết này tất cả 
đều là anh em ruột thịt. Một chúng sanh đau khổ là chúng con 
đau khổ. Một chúng sanh an vui là chúng con an vui. Nguyện 
cho tất cả đối xử với nhau bằng tắm lòng từ ái và sự tử tế để 
không còn ai còn làm cho ai phải bị đau khổ. Không một loài 
nào còn ác tâm mà hãm hại loài nào. Xin cho chúng con và tất 
cả vạn loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, được thoát 
mọi bịnh tật lo âu, phiền muộn, mọi sợ hãi và sự giận dữ. 
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Xin cho chúng con và tất cả vạn loài được mạnh mẽ, tự 
tin, sức khoẻ và bình an. 

Nam Mô Đại Bì Quan Thế Âm Bồ Tái 

Lời cầu nguyện của Hòa thượng Viện chủ chùa Việt 
Nam thong thả, nhẹ nhàng từ tốn vang lên trong không gian 
tĩnh lặng bao la, như đem tất cả tâm hồn của mọi loài, mọi 
người nhập vào tấm lòng mẹ hiền Quan Âm. Thật là cảm động! 
Thật là thiêng liêng trong bầu không khí từ bi hỷ xả vô lượng 
vô biên này. 

Pháp Hội Quan Âm 3 là tiết mục Phật Pháp Vấn Đáp 
dưới sự chủ toạ của TT Tâm Hòa (chùa Pháp Vân, Canada), TT 
Đức Trí (chùa Tam Bảo, OK) và TT Pháp Chơn (chùa Liễu 
Quán, CA). Nội dung xoay quanh các câu hỏi về chủ đề “Từ Bi 
Tâm”. TT Tâm Hòa và TT Đức Trí đề nghị rằng cha mẹ phát 
lòng từ bi thì các con em mới biết phát lòng từ bi. Cha mẹ phải 
nuôi nắng các em từ nhỏ, dạy các em: “Em tưởng nhớ Phật, em 
kính thờ cha mẹ, em thương các anh chị em.” Các con em sinh 
ra ở Mỹ hình như tâm hồn của các em lớn hơn, biết đóng góp, 
biết trách nhiệm và yêu thương cộng đồng hơn, cho nên cha mẹ 
có trách nhiệm phát huy đức tánh từ bị này nơi các em. TT 
Pháp Chơn cũng nhấn mạnh rằng chính cha mẹ là người trực 
tiếp giúp cho các con em mình giữ được truyền thống đạo đức 
tu tập. TT san sẻ kinh nghiệm rằng sở dĩ TT được đi tu từ nhỏ 
là gốc ở cha mẹ. Vào những ngày lễ lớn như Phật đản, Vu Lan 
cha mẹ nên đưa các con cháu đến chùa tham dự lễ. Vào những 
ngày sám hối, nếu cha mẹ không đến chùa được thì bắt con ở 
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nhà lạy Phật và lạy sám hối. Chủ nhật chỉ có 1, 2 tiếng đồng hồ, 
cha mẹ cố gắng đưa con đến chùa tụng kinh, biết cung kính 
Phật và quý thầy cô. Cha mẹ nên dạy con dâng bánh cúng Phật, 
rồi sau đó kêu con đứng trước Phật đề xin hưởng phần bánh lộc 
đó. Như vậy, từ từ các con em sẽ học được những đức tánh 
cung kính tam bảo và từ bi hỉ xả và như vậy, các bậc cha mẹ và 
các con em của mình sẽ trở thành biểu trưng trọn vẹn lòng từ bi 
của Đức Quan Thế Âm. 

Chiều thứ bảy ngày 29 tháng 3 năm 2014 là Hội Lễ 
Dân Gian. Chùa Việt Nam hôm nay bỗng trở thành một góc 
chùa làng Việt Nam như những truyền thống trảy hội chùa 
Hương ở Huế, Hà Nội hay Đà Nẵng. Không ai ngờ được rằng 
tại một nước Phương Tây, trong một ngôi chùa Việt Nam lại 
hiển lên tất cả nét sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của 
nước Việt như thả thơ, thư pháp, biểu diễn múa lân, võ thuật, 
văn nghệ, trò chơi giải trí cùng nhiều gian hàng văn hóa mỹ 
nghệ phẩm và âm thực khác để phục vụ cho lễ trảy hội Quan 
Âm. Các món chay tỉnh khiết với trăm món đẹp mắt mỹ vị 
thơm ngon hấp dẫn khách hành hương. Trung tâm Phật giáo 
chùa Việt Nam rộn rịp sinh động hắn lên với trùng trùng lớp 
lớp người qua kẻ lại mua sắm và ăn uống. Các cụ già ngồi đọc 
hai bên tiền sảnh hân hoan chân thành lần chuỗi niệm Phật, các 
tà áo dài tha thướt nhiều màu của các cô thanh thiếu nữ đến 
chùa dự hội và các em bé xúng xính trong khăn đóng áo dài 
tung tăng khắp sân chùa. Đặc biệt ở trung tâm hội lễ dân gian là 
một sân khấu trình diễn võ thuật, múa lân và văn nghệ. Các 
nam nữ ca sĩ như Diễm Liên, Gia Huy, Đặng Thế Luân, Ngọc 
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Huyền. .. ban hợp ca Hương Lam, đội Lân, đội Trống, đoàn vũ 
chùa Hương Đàm và Việt Ngữ Huyền Quang, GĐÐPT Viên 
Minh, ban nhạc Trẻ Crystal, One Man Band Kim Bằng và Đức 
Phương đã biểu diễn các tiết mục múa, hát, hài kịch với các chủ 
đẻ liên quan đến chủ đề “Tiếng Gọi Từ bị” của mẹ hiền Quan 
Âm. Các MC như Bs Nguyễn Văn Thịnh, Bs Hoàng Kim 
Thành, Đức Tiến, Nguyên Hảo và Quảng Từ đã khéo léo dẫn 
các chương trình văn nghệ một cách uyên chuyên khôi hài 
khiến quần chúng vừa thưởng thức các thực phẩm chay tỉnh 
khiết, vừa vỗ tay liên tục cho các tiết mục văn nghệ dân gian 
ngoại mục. Đây là giây phút người trảy hội được thư giãn quây 
quần bên gia đình và người thân của mình để sống lại với 
truyền thống Việt nam, để gìn giữ những nét đẹp của văn hóa 
dân tộc, nhất là cho các con em sinh ra và lớn lên ở xứ người, 
và cũng là để giới thiệu những nét đẹp riêng biệt độc đáo này 
với người bản xứ Hoa Kỳ. Tất cả những sắc thái sinh động 
nhộn nhịp này đã tạo nên một không khí chan hòa niềm vui 
mang tánh cách văn hóa dân gian Việt nam. 

Tối thứ bảy ngày 29 tháng 3 năm 2014 là Lễ Hội 
Quan Âm chính thức của ngày Hành Hương và Cầu Nguyện 
để truy niệm ngày Khánh đản và công đức cứu độ của Bồ tát 
Quan Thế Âm. Trong phần cung an chức sự, Hòa thượng 
Nguyên Đạt thành tâm cung thỉnh: Hòa thượng T Tâm Châu - 
Thượng Thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới ban 
pháp từ khai mạc, Hòa thượng Nguyên Hạnh (Viện chủ chùa 
Việt nam) ban đạo từ về ngọn lửa từ bị, HT T Chơn Điền (Viện 
chủ chùa Quan Âm, Houston), HT Trí Tuệ (Chánh Văn Phòng 
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Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ), HT Thanh Huyền, HT Ghetsi, 
cùng nhiều chư tôn thiền đức tăng ni từ các nơi đồng chứng 
minh cho lễ hội Quan Âm. Ba hồi chuông trống Bát Nhã được 
cử lên hòa cùng tiếng niệm danh hiệu Bồn Sư để cung đón chư 
tôn thiền đức tăng già quang lâm pháp hội. Sân tiền đường chùa 
Việt Nam bỗng sắc vàng rực rỡ với những chiếc y vàng casa 
thanh thoát. Đại vũ khúc “Tiếng Gọi Từ Bi” do chùa Hương Đàm 
và đội lân hùng dũng của GĐÐPT Huyền Quang biểu diễn để bắt 
đầu khai mạc cho buổi lễ hội chính thức này. Đoàn lân, đoàn dâng 
hoa, đoàn Phật kỳ và đoàn cung nghinh đã cung đón chư tôn thiền 
đức đến lễ đài dưới chân tôn tượng mẹ hiền Quan Âm. 

Giữa không gian bao la bát ngát, tiếng tụng kinh thánh 
thoát vang lên trong bầu không khí hết sức trang nghiêm thành 
kính. Các chiếc bóng bong đủ màu được thả bay trên nền trời 
mang theo lời cầu nguyện chân thành của người trảy hội cho 
thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Từ cầu Hương Vân, 20 
em thiếu nữ trong chiếc áo dài trắng tỉnh trong lặng lẽ thành 
kính, với bàn tay nâng cao 20 bài vị của các thánh tử đạo, các 
chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn. 20 bài vị ấy chính là để 
dành cho những con người đã nằm xuống, đã hy hiến thân mình 
cho đạo, cho đời, cho dân và cho nước. Hội Hoa Đăng cầu 
nguyện này là vừa lợi ích cho kẻ còn và người mất, và vừa trân 
quý và nhớ ơn những người đã nằm xuống cho sự hiện diện của 
chúng ta hôm nay. Đó là lý do Hòa thượng T Tâm Châu - 
Thượng Thủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới trong 
phần ban pháp từ khai mạc đã nói: “L hội Quan Âm lần thứ 14 
năm 2014 cùng tăng nỉ và đồng bào Phật tử làm lễ kỷ niệm 
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Quan Thế Âm Bồ Tát, đông thời cầu cho thể giới thanh bình, 
nhân dân an lạc. Chúng ta tri ân chính phú và nhân dân Hoa 
Kỳ đã cho chúng ta hòa đông, nhập vào văn hóa của Hiệp 
Chủng Quốc đề chúng ta có đến ngày hôm nay. Tất cả chúng ta 
đêu cảm niệm rằng nhờ công đức trì niệm của chư tôn đức tăng 
ni, nhờ công đức tổ chức lễ hội này của HT Nguyên Hạnh cùng 
toàn thể chư tôn đức tăng nỉ và toàn thể Phật tử địa phương. 
Năm nay HÌ Nguyên Hạnh lại có thêm tiết mục bài vị và lễ 
tưởng niệm các thánh tứ đạo và chiến sĩ trận vong thát là cảm 
động và chu đáo. Tôi thành tâm tán thản công đức này?” 

Ngọn lửa thiêng được đốt lên rực sáng giữa hồ Hương 
Thủy như thắp sáng niềm hy vọng vươn lên thánh thiện, thắp 
sáng niềm mong ước của người con Phật, mong cho mọi người 
phải tự mình thắp sáng lên ngọn lửa từ bi, ngọn lửa trí tuệ để 
cứu độ tất cả chúng sanh. Ngọn lửa từ bi bừng lên và cháy 
sáng, theo cùng lời ca tiếng hát cao vút hùng dũng của nhạc 
phẩm “Lửa thiêng” do ban hợp ca Hương Lan và nam ca sĩ Gia 
Huy trình bày: “7rong đêm tối bao la, người ơi người hởi! Một 
ngọn lửa thiêng liêng bừng lên chiếu sáng như ánh mặt trời. 
Một ngọn lửa thiêng! Lửa cháy lên với tiếng nhạc lời kinh. 
Mong ước sao cho nhân loại hòa bình. Lửa bập bùng lên, lứa 
bập bùng cháy...” Hòa thượng Thích Chơn Điền san sẻ rằng: 
“Ngọn lửa thiêng này được thắp sáng trên mãnh đất Hoa Kỳ 
này, đặc biệt ở Lễ Hội Quan Âm, TX, là do công lao của cỗ 
thiên sự Mãn Giác (chùa Việt Nam, LA) và thiển sư Nguyên 
Hạnh (chùa Việt Nam, TX) đã nghĩ ra và xây dựng lên. Các 


chự Phật kẻ từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến Đức Phật 
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Thích Ca thường kêu gọi chúng ta tự mình thắp đuốc lên mà đi. 
Chứng ta thấy bảy đời Đức Phật đều đem tâm từ bi kêu gọi con 
người hãy thắp đuốc lên mà đi, cho nên ngọn đuốc này được 
mệnh danh là ngọn đuốc từ bị. Xin thành tâm tán thán công 
đức này của cô Hòa Thượng Mãn Giác, Hòa thượng Nguyên 
Hạnh cùng ban tổ chức chùa Việt Nam đã cho chúng ta những 
giây phút được thắp lên ngọn đuốc từ bỉ và trí tuệ này.” 





Lễ Hội Quan Âm hai ngày Hành Hương và Cầu Nguyện 
của 2014 đến đây là hoàn mãn. Hòa thượng Nguyên Đạt thay 
mặt ban tổ chức cảm niệm ân đức của chư tôn thiền đức tăng 
ni, các quan khách, đồng hương Phật tử, các cơ quan truyền 
thông báo chí và các nhà hảo tâm đã hoan hỉ bảo trợ cúng 
dường ủng hộ, cùng quý tăng ni và các anh chị em Phật tử 
trong ban tổ chức đã tận tâm làm việc đêm ngày cho lễ hội 
được thành tựu mỹ mãn. Hai Ngày Hành Hương và Cầu 
Nguyện đã thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam kết 
hợp hài hòa với bản sắc tín ngưỡng tâm linh trong lễ hội này. 
Đó là một hình ảnh hòa hợp đẹp đẽ mà lễ hội này đã công hiến 
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cho nền Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Được biết từ năm 
2000 đến năm 2014, chùa Việt nam đã liên tiếp mỗi năm tổ 
chức một lần và đã được 14 lễ Hội Quan Âm, nhưng từ đây trở 
đi, sẽ là ba năm một lần. Vì thế, Ban Tổ Chức xin thành tâm 
kính mời chư tôn thiền đức và tất cả quý đồng hương Phật tử 
với niềm mong ước được cung đón tất cả quý ngài và quý vị 
trong dịp Lễ Hội Quan Âm lần thứ 15 của năm 2017. 

Nam Mô Tâm Thanh Cứu Khổ, Cứu Nạn Quan Thế Âm 
Bồ tát Ma Ha Tát 





Đạo Phật là đạo từ bi. Mẹ hiền Quan Âm là trái tim của 
đạo Phật. Lễ hội Quan Âm - Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện 
được tổ chức là để làm sống lại một truyền thống tín ngưỡng 
tâm linh đã có từ lâu đời, để tất cả những người con Phật cảm 
ân đức cứu khổ của mẹ hiền và để tất cả chúng ta cùng trở về 
đây tắm gội trong nguồn suối từ bi và nuôi lớn tình thương giữa 
thế gian đầy hận thù tranh chấp. 

Ai đã một lần được diễm phúc hành hương xứ Phật Ấn 
Độ đề cảm nhận được sức từ trường của Giới Định Tuệ từ pháp 
thân của Đức Từ Phụ Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni! Ai đã một lần 
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trảy hội Quan Âm Chùa Việt Nam, Texas đề cảm nhận được năng 
lực từ bi chảy tràn trong tâm thức của chúng ta! 

Năm vóc sát đất, chúng con thành tâm kính lễ Hòa 
thượng Nguyên Hạnh - Hội Chủ chùa Việt Nam, TX, USA, 
chúng con thành tâm kính lễ Hòa thượng Nguyên Đạt cùng quý 
thầy cô và Phật tử trong ban tổ chức đã hy hiến sức mình rất 
nhiều trong /z¡ Ngày Lễ Hội Hành Hương và Cầu Nguyện để 
cho chúng con có được những giây phút an lạc trong cuộc đời 
và đề chúng con được sống lại với “Tiếng Gọi Từ Bi” của Đức 
Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Thế Âm. 


Bên Hồ Hương Thủy, chùa Việt Nam, TX 
Ngày 30 tháng 3 năm 2014 

Kính tường, 

Thích Nữ Giới Hương 
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43. TẶNG 120 THÙNG SÁCH PHẬT HỌC, 
CHÙA HƯƠNG SEN SẼ XÂY THƯ VIỆN 


Lã- 
kŠ 





Chùa Hương Sen nhận 120 thùng sách Phật học 
của Cưự sĩ Mát Nghiêm. 


PERRIS, California (VB) - Chùa Hương Sen hôm cuối 
tuần Thứ Bảy ngày 14/07/2018 đã nhận một món quà tặng quý 
giá: 120 thùng sách Phật học. Đó là toàn bộ thư viện Phật học 
của Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả lưu giữ trong nhiều 
thập miên tu học, hoạt động. 

Ngôi chùa Hương Sen ở thành phố Perris, quận 
Riverside, Nam California thực tế vẫn chưa xây hoàn tất. Tuy 
nhiên, Ni sư Giới Hương, trụ trì chùa cho biết trong tương lai 
sẽ xây một thư viện cho chùa, và sẽ đặt tên là Thư Viện Mật 
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Nghiêm để sẽ là nơi các nhà nghiên cứu tới tìm tài liệu về Phật 
học. 

Ni sư Giới Hương kể rằng Đại lão cư sĩ Mật Nghiêm và 
cư sĩ Tâm Nguyên Trí đã lên chùa Hương Sen dùng cơm trưa 
và dùng xe Uhaul chở theo trên 120 thùng sách Phật học. Đó là 
toàn bộ thư viện của Cư sĩ Mật Nghiêm, người sáng lập hội 
Phật học Đuốc Tuệ, để gởi gắm và trao tặng chùa Hương Sen 
để làm thư viện tương lai. 





Cự Sĩ Mật Nghiêm, Nhà sáng lập 


và Hội Trưởng Hội Phật học Đuốc Tuệ 


Ni Sư Giới Hương cho biết: “Xe Uhaul chở đầy gia tài 
tỉnh thần của bác Mật Nghiêm... Thấy Bác già yêu lụm cụm mà 
đóng góp lớn cho Phật giáo nên rất thương kính và thấy thùng 
thùng chất đống các kính sách của Bác lại càng đáng nề sự kính 
sách của bác lại càng đáng nề sự nghiên cứu và công phu của 
Bác”. 
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Ni sư cho biết là cảm thấy hân hạnh khi nhận món quà 
này và thấy trách nhiệm của Ni sư rất lớn phải phổ biến sách, 
thư viện sách... 

NI sư nói: “chùa Hương Sen cách Phuoc Lộc Thọ I 
tiếng đồng hồ và rộng 10 mẫu, cách xa lộ 215 chỉ một mile rất 
tiện đến đi... nên có điều kiện tài chánh sẽ làm 1 thư viện quy 
mô... chưa biết cách nào có mạnh thường quân cho việc này....” 

Ni sư cho biết rằng chùa Hương Sen chưa có ngân phí 
xây dựng thư viện phải đợi một thời gian. 

Ni sư Thích Nữ Giới Hương dịp này cũng cho biết rằng 
Ni sư có nhiều cơ duyên cộng tác với bác Mật Nghiêm, mỗi lần 
Ni sư giảng ở Hội Phật học Đuốc Tuệ thì tựa đề bài giảng đó sẽ 
là một cuốn sách. 

Được biết, Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả đã 
cùng nhiều cư sĩ thành lập hội Phật học Đuốc Tuệ, tới giờ là 
khoảng 15 năm. Hội Phật học Đuốc Tuệ không đứng ngoài tất 
cả các giáo hội, cũng không liên hệ bất kỳ tổ chức Đạo hay đời 
nào, tập trung theo lời khuyên “Hãy tự mình thắp đuốc mà đi,” 
như lời chỉ dạy của Đức Phật. 

Dưới hướng dẫn của Cư sĩ Mật Nghiêm, Hội Phật học 
Đuốc Tuệ đã tổ chức hàng trăm pháp hội cung thỉnh quý tăng 
ni thuyết pháp không phân biệt bộ phái, phát hành khắp nơi 
hàng trăm ngàn đĩa CD và DVD về Phật học, tổ chức hàng 
chục khóa tu, mở nhiều Hội Thảo về các đề tài Phật Pháp. 
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Hội Trường Sangha, Humtington Beach, Cali, 
nơi Đuốc Tuệ sinh hoạt 


Trong khi đó, NI sư Giới Hương sinh quán tại Bình 
Tuy, xuất gia năm 15 tuổi với Tôn Sư Hải Triều Âm (Đại Ninh, 
Việt Nam). Ni sư đã tu học tại Ấn Độ 10 năm và tốt nghiệp 
Tiến sĩ Phật học năm 2003 tại Trường Đại Học Delhi, Ấn Độ. 
Hiện đang Trụ Trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, 
California, Hoa Kỳ và đang theo học khoa Văn Chương tại 
UCR (University of Califorma, Riverside). NI sư cũng là tác 
giả của nhiều sách về Phật học tiếng Anh và tiếng Việt. 
Độc giả muốn tu học, hay muốn cúng dường giúp xây 
chùa, xây thư viện, xin liên lạc về chùa Hương Sen ở địa chỉ: 
Hương Sen Buddhist Temple 
19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570. 
Tel: 951-657-7272 | Cell: 951-616-8620 | 


Email: huongsentemple@ smail.com 
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Website: www.huongsentemple.com 
Đặc biệt sẽ có buổi gây quỹ sắp tới tại Quận Cam, 
xin xem ở đây. (hfps:/vietbao.com/a2S3334/duoc-tang-120- 
thung-sach-phaft-hoc-chua-huong-sen-se-xay-thu-Vien). 


Nguyên Giác 
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44.SƯ BÀ THÍCH NỮ NGUYÊN THANH 


BẬC LƯƠNG ĐÓNG TRONG HÀNG NI 
GIỚI TẠI HOA KỲ 


(Thích Nữ Giới Hương) 


Cựu Thủ Quỹ Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất 

Phó Ngoại Vụ của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất - 
United Buddhist Church of Vietnam 

Cố Vấn Ni Bộ của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất 
Tăng Đoàn 





Trụ Trì chùa An Lạc, San Jose, California 
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THÂN THẺ & THIẾU THỜI 
Sư bà Nguyên Thanh thế danh Lê Thị Quan, sanh năm 

194, tại Quy Nhơn, là con gái thứ ba trong năm người con của 
ông Lê Đức Khánh và bà Trần Thị Quýt, làng Phú Nhơn, xã 
Cát Trinh, khuyện Phù cát, tỉnh Bình Định. 
XUẤT GIA 

Sư bà xuất gia năm 1957 (15 tuổi) với Hòa thượng Ni Tâm 
Hoa, chùa Tâm Ấn, Quy Nhơn. 





Sư Phụ Tâm Hoa và Sư bà Nguyên Thanh tại Chùa Tâm An, 
Quy Nhơn 
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Thọ Sadimi tại chùa Tâm Ấn, Quy Nhơn, năm 1962. 

Thọ Thức Xoa Ma Na tại chùa Tâm Ấn, Quy Nhơn, 
năm 1963. 

Thọ Tỳ Kheo Ni tại chùa Từ Nghiêm, Sài Gòn, năm 
1965 





Sadimi Nguyên Thanh và Sadini Hạnh Bình 


CÔNG HẠNH 

Tham dự các khóa Phật học ở Trường Bồ Đề, Quy 
Nhơn và làm giáo thọ dạy Ni trong chùa và địa phương. 

Ngôi Tam Bảo: Năm 1968, Sư bà lập chùa Lộc Uyển 
(Sài gòn, Việt Nam) và giao đệ tử xuất gia là TKN Minh Hạnh 
trông coi và làm trụ trì. 
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Năm 1984, Sư bà định cư tại Hoa Kỳ. Sư bà đến ở Đức 
Viên với Sư bà Đàm Lựu hai năm (1984-1986). Năm 1986 lập 
chùa Ưu Đàm tại Montary, thành phố Marina, Cali. 

Năm 198§, mua căn nhà bốn phòng tại San Jose thành 
lập thành Tịnh Thất An Lạc. Từ tinh thất nhỏ này chư tôn đức 
tăng ni trong Giáo hội PGVNTN tại Hoa Kỳ hội hợp và phát 
triển đến ngày nay, có những đại hội đông đảo quần chúng Phật 
tử đến 2800 phần ăn và tịnh thất An lạc cùng tứ chúng địa 
phương đã hết lòng lo chu toàn. Uy tín và đức hạnh của Sư bà 
ngày càng vang xa, Phật tử đến càng ngày càng đông, tịnh thất 
bốn phòng không đủ chỗ đề sinh hoạt, hàng xóm than phiền về 
chỗ đậu xe và tiếng ồn, nên năm 1993, sư bà mua một nhà thờ 
và chuyền thành chùa An Lạc hiện nay đề độ chúng và nuôi ni. 






lút NỀ I HỆ lÚ Ụ  — - 
ứø tƒ tịt tt tiT ME TIM NI HỈ MAI - MÀ 


j KHUÍN: ĐẠI KỶ IY 





GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại tại Hòa Kỳ ngày 10/11/2009 
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GHPGVNTN (UBCV) mỗi năm hợp một lần và tổ chức 
Đại hội mỗi 3 năm. Năm 2018 này vào ngày 7-9 tháng 6 là Đại 
hội 3 ngày tại chùa An Lạc, sau đó là ngày 10/6/2018 là Giáo 
hội tổ chức Lễ Phật đản cho Cộng đồng tại Yerba Buena High 
School, San Jose với hàng ngàn người tham dự. Với lòng yêu 
đạo vô bờ, Sư Bà nỗ lực vượt gian khó để gầy dựng ủng hộ 
Giáo Hội, ngôi Tam Bảo và nuôi chúng độ n1. 

Đệ tử xuất gia của sư bà: SC Minh Hải, SC Minh Hoa, 
SC Minh Nguyện, SC Minh Định và đệ tử y chỉ SC Minh 
Chiếu. Chúng ni chùa An Lạc: Sư cô Minh Chiếu, Sư cô Minh 
Năng, Sư cô Minh Hải, Sư cô Minh Hoa và Sư cô Minh Định. 


3/10/2007 





Sư bà Nguyên Thanh về thăm Đệ Tứ Tăng Thống Hòa 
Thượng Huyền Quang tại Tu Viện Nguyên Thiêu, Bình Định, 
ngày 3/10/2007 
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SINH HOẠT CHÙA AN LẠC 

Mỗi ngày bốn thời: Công phu khuya (5:30g sáng), cúng 
ngọ (11:30g trưa), công phu chiều (4g chiều), tịnh độ (6:30g 
tối: A Di Đà, Pháp Hoa, Lương Hoàng Sám và ngồi thiền 15 
phút). 

Mỗi thứ hai (10g sáng-12g trưa) có tụng kinh Dược Sư 
(Chúng Phật tử Liên Hoa). 

Mỗi Thứ Tư (2g chiều -5g chiều) tụng kinh Địa Tạng. 

Mỗi thứ bảy (7:30g sáng-4g chiều) có kinh hành, niệm 
Phật và tụng kinh (Chúng Phật tử Liên Trì) cũng như từ thiện, y 
tế khám bịnh, chữa bịnh... 

Chủ Nhật (7:30g sáng-10g sáng) tụng kinh A-di-đà, Cầu 
an và Cầu siêu, cúng vong và thuyết pháp. 

Mỗi thứ bảy đầu tháng âm lịch (9g sáng-5ø chiều): thọ 
Bát Quan Trai 

Chùa An Lạc có lớp Việt Ngữ An Lạc dành cho thiếu 
nhi từ 5-16 tuổi, khóa tu gieo duyên hàng năm cho Phật tử, 
khóa an cư trong mỗi mùa hạ, thăm, an ủi và tặng quà cho 
người vô gia cư và người già ở Viện Dưỡng lão tại hai trung 
tâm ở San Jose, cho thỉnh tượng Phật A-di-đà bằng đồng được 
khắc tên họ của quý thí chủ trên tôn tượng và được thờ hai bên 
chánh điện. 

Mỗi năm có khóa tu gieo duyên ba ngày. 

Chùa An Lạc cũng thường tổ chức lễ Quy Y, Giới Đàn 
Thập Thiện, Bồ tát Giới tại gia cho Phật tử và vào năm 2009 tổ 
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chức GIới Đàn Sadini, Thức Xoa Ma Na, Tỳ Kheo Ni cho 
chúng xuất gia. Là một vi ni trưởng có uy tín tại Hoa Kỳ, nên 
sư bà thường được mời làm Hòa thượng Ni cho các Giới Đàn ở 
nhiều chùa tại Hoa Kỳ, Pháp Quốc, vv... 





Hòa thượng T Tịnh Từ, HT Thiện Trì và HT Giác Lượng 


Sư bà Nguyên Thanh hàng dưới đứng thứ hai từ phải 
tại chùa Ưu Đàm, Marina, Monterey, năm 1986 
TỪ THIỆN: 

Chùa An Lạc thường bảo trợ các Tăng Ni Sinh 4 năm 
tại trường Sơ Cấp thuộc Tu Viện Nguyên Thiêu, Bình Định, và 
thăm viếng tặng quà cho các bịnh nhân, cô nhi, trại cùi, người 
nghèo, xây nhà tình thương ở Nha Trang, Di Linh, Cần thơ... 
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Sư bà Nguyên Thanh thăm bịnh viện Ung bứu, Sài Gòn 


Thăm người vô gia cư và tặng quà thực phẩm, quân áo, 
thăm Viện Dưỡng lão tại hai trung tâm ở San Jose. 

Từù thiện bắt mạch, chỉnh hình cho bịnh nhân tại chùa 
An Lạc mỗi cuối tuần. 

Sư bà mong muốn làm từ thiện để giúp đời bớt khổ, bớt 
đói, bớt nghèo, nên thùng phước xương Quan Âm lộ thiên 
ngoài sân của chùa An Lạc được ghi chú là để đành cho từ 
thiện. Ngoài ra, chùa còn trích 1⁄4 thùng phước xương trong 
chánh điện đề thêm vào mục đích từ thiện cao quý này nữa. 
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NGHĨA TRANG 

Với chí nguyện “Phật tử sống nương tựa cửa chùa. Phật 
tử chết nương tựa cửa Phật”, sư bà là một vị Ñi trưởng cũng nồi 
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bật trong công hạnh tiên phong thành lập Nghĩa Trang Phật 
Giáo tại Hoa Kỳ. 

Lúc đầu, nghĩ rằng Phật tử Việt Nam đông, nhu cầu cần 
có bịnh viện (hospital) hay nhà dưỡng lão (nursing home) cho 
tăng ni và Phật tử khi già bịnh có thể về đó đưỡng và trong đó 
cũng thiết kế giảng đường nhỏ để cầu nguyện phục vụ nhu cầu 
tâm linh này. Sư bà trình ý với vài chư tôn đức, nhưng cuối 
cùng chưa đủ duyên thực hiện được, lý do: ai cũng đa đoan 
nhiều Phật sự, xây dựng chùa tại địa phương, thiếu nhiều nhân 
sự và tịnh tài. Sau đó, sư bà đổi sang hướng muốn dựng một di 
tích Thích Ca Phật Đài (như ở Vũng Tàu), định mua 40 mẫu 
(ares) đất trên núi, giá khoảng 600 ngàn Mỹ kim, sẽ mướn 
người (security) 24/24 giờ để trông chừng Phật đài. Ý định làm 
một đi tích bên ngoài trởi (outside) này cuối cùng được cụ thể 
hóa bằng việc đặt tượng Địa Tạng Vương bằng đá câm thạch 
tại Nghĩa Trang Oak HII (Oak HIII Funeral Home), San Jose. 
Chương trình dựng tôn tượng ngài Địa Tạng cực kỳ thử thách 
và khó khăn, nhưng nhờ thần lực gia hộ của ngài, nên buổi lễ 
dựng tượng được thực hiện theo đúng thời gian ấn định vào 
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2005. Từ đó, Nghĩa Trang 
Oak HiII (Oak HIII Funeral Home), San Jose, thoáng mát yên 
tĩnh với sự hiện diện của Đức Địa Tạng khiến cho những người 
yên nghỉ tại đây thêm ấm cúng và thanh thoát. 
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Lễ Dựng Tượng Địa Tạng 
tại Nghĩa Trang Oak HH (Oak HH Funeral Home) 
vào ngày 10/12/2005 


KINH NGHIỆM XÂY CHÙA 


Năm 1993, Sư bà mua một nhà thờ và tu sửa sần như 
90% để chuyền từ một nhà thờ thành chùa An Lạc. Nước ngập 
chảy vô tầng dưới (basement) phải sửa từ năm 1993 đến 1997 
(4 năm) mới xong. Giai đoạn xin phép và làm chùa thật vô 
cùng khó khăn thử thách về cả tài lực và nhân lực và nhất là 
khâu giấy phép, nhưng nhờ Phật lực gia hộ, nên cuối cùng 
thành tựu cho đến ngày hôm nay. 
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Lễ Khánh Thành chùa An Lạc, năm 2013 


Dù thân thể già yêu bịnh tật, nhưng tình thần sư bà vẫn 
mạnh mẽ kiên nhẫn chịu đựng vượt qua muôn vàn điều khó để 
lập chùa Ưu Đàm, chùa An Lạc, xây Đài Địa Tạng tại Nghĩa 
trang Phật Giáo, rồi độ chúng ni thế phát và lập đạo tràng huân 
tu hàng ngày cho chúng Phật tử... Thử tưởng tượng biết bao 
tâm huyết và năng lực sư bà đã đặt vào đó. Từ việc lớn xây 
dựng cơ sở trang nghiêm, tham gia thành lập giáo hội và độ 
chúng đến việc nhỏ, chấp tác, trồng cây, lau chùi, nấu nướng, 
chùi nhà vệ sinh... Sư bà đều dấn thân làm để làm gương cho 
tứ chúng và kiệm phước từng chút một. Đây là môt việc làm rất 
đáng nễ phục kính ngưỡng. 
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NHỮNG KHOẢNG KHẮC ĐÁNG NHỚ 
a)_ Năm 1986 mới lập Chùa Ưu Đàm, Sư Bà đã làm bài 
thơ như sau: 
Hoa ưu đàm vừa mới nở 
Thơm tỏa ngát muôn nơi 
Nụ cười hiền muôn thửo 
Xin trao gởi đến người. 


b) Qua Châu Âu năm 1991 dự lễ khánh thành chùa 
Viên Giác, rôi mới qua Pháp Quôc hai ngày đê thăm Sư ông 
Nhât Hạnh, nhưng không biệt đường đi. Nêu không đi thì 
không có cơ hội, suy nghĩ, trăn trở, Sư bà đã làm bài thơ này: 
Ngủ thức dậy mà không dậy 
Nằm suy nghĩ quá lan man 
Đến đi hai ngã ngỡ ngàng 
Đi thì không biết, đường về cũng không 
Cầu Phật tổ gia tâm cho con tiễn 
Đường con đi đã ước nguyện rồi 
Giờ Phật tổ quá oai linh 
Cho con một giác mộng vàng 


Đến đâu cũng có Phật đà giúp con. 
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Sư Ông Nhất Hạnh và Sư bà Nguyên Thanh tại Làng Hồng, 
Pháp Quốc, 199]. 


c) Đại Hội Ni Bộ 3 ngày do Sư bà Nguyên Thanh làm 
chủ tòa tại chùa Diệu Quang, Sacramento năm 1992, có khoảng 
100 vị ni đến tham dự. Diệu Từ lúc đó là Vụ trưởng Ni Bộ Bắc 
Tông và Ni sư Liên Chỉ là vị đại điện cho Ni giới Khất Sĩ. Sư 
bà nguyên Thanh lúc đang không khỏe, nhưng khi mi giới gặp 
nhau thì sư lên phát biêu huyên thuyên như người khỏe, khiến 
ni chúng như thêm sinh khí. 
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Đại Hội Ni Bộ tại chùa Diệu Quang, Sacramemto, năm 1992 


d) Thăm Tu viện Nguyên Thiều năm 2016, Sư bà 

Nguyên Thanh đã làm bài kệ: 
Hôm nay ta về đây với niềm thân yêu 
Thầy cô đang tu học ở Nguyên Thiều 
Mai sau giúp ích cho nhiều chúng sanh 
Đó là báo ân cha mẹ thây tô tối cao. 

e) Là một trong những bậc Ni trưởng, lương đống 
gương mẫu của hàng ni giới ở Hoa Kỳ, nên Sư bà thường được 
các chùa tại Hoa Kỳ mời ban đạo từ trước đại tăng trong các 
buổi đại lễ Vía, Phật Đản, Vu Lan và mời làm Hòa thượng ÑI 
truyền giới. 
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Đàn đâu cho Giới đàn Sadini Sư bà làm Hòa thượng Ni 


và truyền Bồ Tát Giới cho Phật tử tại chùa Hương Sen, 


ngày 20 tháng 5 năm 2017 


DI NGUYỆN ĐỀ LẠI 

Sư bà theo pháp môn tịnh độ và nguyện sanh tịnh độ: 
“Cuộc vui nào cũng điêu tàn, cuộc vui Cực Lạc thiên đàng mới 
thật là vui” hay “Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa, niệm Phật mỗi 
niệm phước sanh vô lượng.” Nguyện sanh Tây Phương để có 
nhiều thuận duyên tu tiếp, khi nào có nhiều phước đức và thanh 
tịnh thì hoàn lai ta bà để độ sanh. Sư bà khuyên nên sống theo 
lời Đức Phật dạy: 

Lấy giới luật làm thầy 
Lấy từ bi làm chí nguyện 


Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. 
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Thượng báo tứ trọng ân 
Hạ tế tam đồ khổ 
Trên nguyện thành Phật đạo 
Dưới cứu độ chúng sanh. 

Mong muốn ni chúng và Phật tử thanh tịnh và tinh tấn 
tu tập theo gương mẫu của Tổ Ni Kiều Đàm Di và dắn thân làm 
từ thiện giúp người. Tu pháp môn nào cũng vậy, cần giữ thân 
khẩu ý cho thanh tịnh thì mới dứt được nghiệp chướng sâu dày 
như Đức Phật dạy: “Nếu ta làm việc lành, vì sức mạnh tự nhiên 
mà được hưởng nghiệp báo tốt. Dầu cho có sức mạnh của nhà 
vua viện trợ đi nữa, chăng bằng sức mạnh của nghiệp” (Kinh 
Ưu Bà Tắc). 





Sư bà Nguyên Thanh giáo giới cho Chư Nỉ nhân mùa Án cự 
tại Trường Hạ Điều Ngự, Cali, ngày 26/06/2018 
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BẬC THẠC NI GƯƠNG MẪU 

Chăng những tại San Jose, Cali, mà khắp Hoa Kỳ, sư bà 
là bậc lương đống gương mẫu cho hàng Ni giới và Phật tử 
trong sự ứng dụng và hành trì lời Đức Phật dạy. Theo chân 
đức Từ Phụ, sư bà thể hiện tinh thần tự giác và giác tha, tiếp 
chúng độ ni, giữ Bát kính pháp, nghiêm trì giới luật, kiến lập 
đàn tràng, hướng dẫn chúng xuất gia và tại gia tu tập, làm từ 
thiện để phần nào xoa dịu nổi khổ đau và xây dựng nghĩa 
trang Phật giáo đem lợi ích thiết thực cuối đời cho mọi chúng 
sanh. Cùng đại tăng chung xây ngôi nhà Phật pháp, Sư bà 
Nguyên Thanh, bậc ni lưu xuất chúng, đã nâng cao hình ảnh 
của NI giới tại hải ngoại. 

Dòng xanh nước sạch bởi nguồn trong 
Hoa đẹp nguồn tươi nhờ cội tốt. 
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Sư bà Nguyên Thanh đang nói và chỉ hình để 
Ni sư Giới Hương ghỉ vài nét về tiểu sử của Sư bà tại Thư phòng 


chùa An lạc lúc Šg sáng, ngày 22 tháng 6 năm 2018 


Chùa Hương Sen, ngày 26 tháng 6 năm 2018 
Kính ghi, 
Thích Nữ Giới Hương 
(huongsentemple ®gmail.com) 
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45. TƯƠNG LAI- CƠ HỘI - THÁCH 
THỨC cho NI GIỚI VIỆT NAM 
tại HẢI NGOẠI 
(Thích Nữ Giới Hương) 


Kính thưa Chư tôn thiền đức Nị, 


Hôm nay Cali trời đẹp nắng ấm của ngày 26 tháng 06 
năm 2018 tại Trường Hạ Điều Ngự, Đại tăng và Sư bà Nguyên 
Thanh sai con là TKN Giới Hương vì đại tăng mà nêu lên vài ý 
về Ni giới trong buổi thuyết trình hôm nay. Con xin y giáo 
phụng hành và mạn phép chia sẻ với đề tài: Tương lai- Cơ hội - 
Thách thức cho Ni giới Việt Nam tại Hải ngoại. 





Trường Hạ Ni Giới chùa Điều Ngự, Cali 
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L QUÁ KHỨ 


Nhìn vào quá khứ, cách đây 2600 năm, thánh tổ Ni 
Kiều Đàm Di (Đại Ái Đạo) dẫn 500 cung nữ vượt quãng đường 
rất xa đề xin Phật cho xuất gia. 

Tâm nguyện chí thành, ý chí nghị lực và lòng khát 
ngưỡng giới pháp của tổ đã làm rúng động trái tim tôn giả A- 
nan và ngài đã thiết tha xin Đức Phật cho Nữ giới xuất gia. 

Căn cứ vào lòng kiên định, bản lĩnh và năng lực của nữ 
giới, Đức Phật đã đồng ý cho phép người nữ được dự vào hàng 
ngũ tăng già và thọ đại giới Tỳ kheo ni với việc trì giữ Bát kính 
pháp để bảo hộ đời sống thanh tịnh cho ni đoàn. 

Đây là cuộc cách mạng mang tầm vóc lịch sử của nhân 
loại, vì Đức Phật đã đưa nữ giới ngang hàng với nam giới trong 
một xã hội Án độ, nơi mà nữ nhi thường cho chỉ là thế yếu. 

Ni giới hôm nay và mãi mãi về sau, luôn trân kính và tri 
ân Tổ Ni Kiêu Đàm Di Mẫu, Tôn giả A-nan và đặc biệt niệm ân 
sâu sắc Đức Thế Tôn Từ phụ đã thương tưởng hàng nữ giới. 

Sau khi NI đoàn được thành lập và sau khi Đức Phật 
nhập Niết bàn khoảng hơn 200 năm, Tỳ kheo ni Tăng Già Mật 
Đà là con gái của Vua A-dục đã đến Tích Lan đã độ cho phu 
nhân A-Nậu-la cùng 1500 người nữ xuất gia và các ngài tuần tự 
chứng quả A-la-hán... Rồi theo thời gian qua con đường tơ lụa, 
Ni đoàn được truyền qua nhiều nước Châu Á, Trung Hoa rồi 
đến Việt Nam và Hoa Kỳ, cho đến hôm nay ni giới chúng ta 
gặp nhau tại Trường hạ. 
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H. HIỆN TẠI 

Phật giáo Việt Nam tại Mỹ tạm được 43 năm hay 43 
tuổi, nếu tính từ năm 1975. Tăng đoàn và Ni đoàn của nhiều 
giáo hội cũng được thành lập từ đó. Tuy nhiên, có thể nói từ 
những năm mới đây với sự ủng hộ thúc đây của tăng đoàn, ni 
giới đã bắt đầu hợp tác, liên kết sinh hoạt và khởi sắc. Trong 
mỗi ni viện, mỗi chùa, chư ni đã thê hiện hạnh nguyện tu tập và 
công năng hoằng pháp của mình, cụ thê như: 

1. Giữ gìn oai nghi tế hạnh 

2. Trì tụng giới tỳ kheo mi, thức xoa ma na, sa di ni mà 

mình đã thọ trì 

3.. Thể hiện tinh thần kính Phật trọng tăng 

4. Vâng giữ Bát Kính Pháp 

5. Tụng kinh, hướng dẫn khóa tu, khóa thiền, các đại lễ Vu 
Lan, Phật đản, Bát quan trai, niệm Phật, giảng dạy... tại bốn tự, 
các chùa khác và cộng đồng. 

Như vậy, ni giới đang phát huy vai trò của mình đem 
ánh sáng Phật pháp vào xã hội, thê hiện đức từ bi-trí tuệ và tỉnh 
thần tự giác-giác tha của những người con gái của Đức Phật. 
Với ý chí mạnh mẽ, chư NI mạnh dạn đứng ra lãnh nhiệm vụ, 
cùng với chư tăng chia sẻ gánh nặng Phật sự và đào tạo tăng 
tài. Có thể nói Ái giới đang trong quá trình hoạt động để khỏi 
sắc và để duy trì đạo nghiệp của Đức Từ phụ. Đây là một 
điểm son đáng nhớ ghi vào trang sử PGVN tại hải ngoại. 
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IH. ƯU ĐIÊM 
Ni giới có nhiều ưu điểm đề thăng tiến: 

1. Giới tính nam nữ, tăng ni không làm rào cản trong 
hạnh nguyện tự giác và giác tha. Nhiều sư bà, quý ni trưởng và 
ni sư, sư cô mang thân ni giới mà vẫn có thê cùng đại tăng 
hoằng pháp lợi sanh và độ rất đông chúng xuất gia và tại gia. 

2.. Người nữ vốn bản tánh là hiền thục, mềm mỏng, dịu 
dàng, chịu đựng, đăm đang và bền bỉ, nên có thê giúp ni giới dễ 
tiếp cận Phật pháp và cảm hóa chúng sanh. 

3. Với ý chí mạnh mẽ, cương quyết và tự tin, ni giới có 
thể chia sớt gánh nặng với đại tăng trong việc nâng đỡ, dìu dắt 
chư ni cũng như đảo tạo Ni tài để duy trì gia phong của Đức từ 
phụ. Chư tôn thiền đức ni tại hải ngoại như Sư bà Đàm Lựu 
(chùa Đức Viên, San Jose, Cal), Sư bà Diệu Từ (chùa Diệu 
Quang, Sanfta Ana, Cali), Sự bà Nguyên Thanh (chùa An Lạc, 
San Jose, Cal), Sư bà Diệu Hòa (chùa Dược Sư, Santa na, 
Cali), sư bà Giác Hương (chùa Vạn Hạnh, Sefile), NI sư Như 
Ngọc (chùa A4 Di Đà, Cal), Nì trưởng Giới Châu (chùa Quang 
Minh, Colorado), NI sư Nguyên Thiện (chùa An Lạc, Indiana), 
NI sư Như Phước (chùa Đức Viên, San Jose), NI sư Thanh 
Lương (chùa Viên Thông, Texas), NI sư Tịnh Quang (chùa 
Quan Âm, Redlands, Cali)... là những bậc xuất trần thượng sĩ 
đã cùng với đại tăng truyền diệm tục đăng tiếp chúng độ ni. 

4. Quý Sư bà và Ni trưởng thường khuyên chư ni làm 
việc phải dành thời gian an tĩnh, hầu củng cố nội lực để ra 
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phụng sự chúng sanh thì sẽ tránh nhiều lỗi lầm và việc làm sẽ 
trở thành Phật sự. 

5. NI giới nhiều vị đã xóa tan tư tưởng mặc cảm tự tI, 
không để những tư tưởng “Chuyên nữ thành nam” hay áp lực 
trọng nam khinh nữ của chế độ phong kiến ngày xưa làm chủ 
lấy mình. 

6. Ni giới nhiều vị đã chuyển hóa tư tưởng “an phận 
thủ thường” (vì cho rằng tất cả đã có chư tăng, quý sư bà hay ni 
trưởng lo liệu và quyết định) mà nhiều chư tôn thiền đức ni với 
nhiều nhiệt huyết, tích cực dắn thân trong việc xây dựng và bồi 
đắp cho ni đoàn. 

Hình ảnh chư tôn trưởng lão Ni luôn là những khuôn 
mẫu mô phạm xuất thế độ sanh cho hàng hậu học ni giới chúng 
ta khát ngưỡng và tu học. Sự dẫn thân hành đạo, đem Phật pháp 
vào xã hội tựa như gỗ chiên đàn, khiến hương thơm trí tuệ, tài 
năng và lòng từ bi của các ngài đã lan tỏa và đã làm rạng danh 
cho hàng Thích Nữ nói riêng và Phật giáo nói chung. 
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(Ba thuyết trình viên từ trái sang phải: 
Sư cô Nhật Hạnh, Sư bà Nguyên Thanh và Ni sự Giới Hương) 


IV. THÁCH THỨC - CƠ HỘI 

Trong lịch sử nhân loại, đạo Phật là tôn giáo đầu tiên đã 
đề cập đến sự bình đăng giữa nam-nữ, trong khi đó có nhiều 
quốc gia ở Châu Á hay Trung Đông có xu hướng trọng nam 
khinh nữ, nên nữ giới thường bị coi nhẹ, đánh giá không cao, ít 
có ảnh hưởng, không được giữ chức vụ, chỉ lo bếp núc và sai 
việc vặt... Hoa kỳ là đất nước nổi tiếng với câu “Lady first” 
(phụ nữ là ưu tiên số một), nên ni giới được ưu tiên đứng lên 
cùng đại tăng, chung xây ngôi nhà Phật pháp. 

Tại hải ngoại, mi giới đang đối diện với hiện tượng tiếp 
biến văn hóa (acculturation) hay đa văn hóa (multi-culture). 
Một ni đoàn thuần việt sẽ giảm để trở thành một cộng đồng ni 
giới pha trộn văn hóa (cultural hybridity) Việt-Mỹ, Việt-Úc, 
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Việt-Đức, Việt-Canada... Như chiếc xe hơi chạy bằng nửa điện, 
nửa xăng thì gọi là hybridity car. Để tồn tại và phát triển Phật 
giáo trong cộng đồng đó, ni giới phải thông thạo ngôn ngữ 
tiếng Anh và hòa Phật pháp với văn hóa bản địa đó. 

Được sống và tu học tại đất nước Hoa Kỳ là một phước 
duyên mà nhiều người mơ đến. Về mặt nâng cao kiến thức, các 
trường đại học, cao đăng Mỹ sẵn sàng chu cấp học bổng 
(financial aids và scholarship) nếu chư ni chịu khó học và theo 
đuôi chí nguyện. 

Hoa kỳ là một đất nước tự do, thịnh Vượng với nên giáo 
dục hiện đại và khoa học kỹ thuật tiền bộ. Qua mạng nối kết 
facebook, internet online, chắng những Phật giáo, tôn giáo mà 
các nghành khác cũng đang xít lại gần nhau... đang có xu thế 
hội nhập quốc tế lẫn nhau. Nếu chư ni biết ứng dụng và thích 
ứng thì nó sẽ là một công cụ hữu hiệu trong sứ mệnh hoằng 
pháp qua online. 

Ni giới tại hải ngoại có nhiều thách thức và chông gai 
trước mắt đề tồn tại (dụng công nhiều hơn so với ni giới Việt 
Nam tại Việt Nam). Ni giới tại hải ngoại cũng có nhiều cơ hội 
và tương lai trước mắt nếu chúng ta chịu khó dấn thân, hòa 
đồng và tìm cách sinh tồn cũng như phát triển. 

Ni giới sẽ làm được việc này để phát huy trọn vẹn vai 
trò của mình bởi lẽ ni giới có nhiều ưu điểm: dịu dàng, mềm 
mỏng, chịu khó, duy trì, chịu đựng, vượt khó để thành tựu, 
chân cứng đá mềm, có công mài sắt có ngày nên kim... 
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Chúng ta không chỉ liên kết với các ni đang hiện diện 
tại trường hạ này để duy trì giới-định-tuệ chung xây ngôi nhà ni 
giới, mà chúng ta còn phải có bốn phận liên kết các ni người 
Mỹ gốc Việt mà không biết nói tiếng Việt, chỉ biết tiếng Anh. 
Ni giới phải thuyết pháp bằng tiếng Anh cho thế hệ trẻ Việt- 
Mỹ, cho người dân Mỹ địa phương tới chùa học đạo... Tuy 
nhiên để hoàn thành sứ mệnh này, ngoài vốn liếng sinh ngữ 
(một dụng công mới), ni giới cần phải có nội lực, công phu tu 
tập thì khi thuyết pháp sẽ chuyển tải được năng lượng Phật 
pháp đó đến thính giả. Nếu chỉ cần Anh ngữ, thì người dân Mỹ 
bình thường cũng có thể làm được. Điểm cần ở giảng sư là 
năng lượng kinh nghiệm, năng lượng tu tập và truyền đạt... và 
cả ngôn ngữ truyền đạt. 

SAKYADHITA 
Xin mạn phép đưa ra một ví dụ điển hình 

Sakyadhita là Hội Những Người Con Gái cúa Đức 
Phật, một liên hội phụ nữ trên khắp thế giới. Một hiệp hội đa 
văn hóa, không phân biệt màu da, địa vị xã hội, tôn giáo và 
trình độ giáo dục, vv... Hội này đã và đang được thế giới biết 
đến dưới sự lãnh đạo của Ni sư Tsomo, người Mỹ, tại San 
Diego. Số thành viên mạng nối của hội hơn cả 10 ngàn người. 

Hội Sakyadhita cũng là một mạng nối giữa các ni Phật 
giáo thuộc nhiều hệ phái, nhằm nâng cao: vị trí, vai trò của ni 
giới, đây mạnh sự hòa hợp của mi đoàn, thúc đây tu tập chuyên 
sâu kinh-luật-luận, từ thiện xã hội và thúc đây nghiên cứu, xuất 
bản những chủ đề liên quan đến ni giới. Đây là một mô hình sự 
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phát triển Ni giới Phật giáo trên toàn thế giới từ nhiều nền văn 
hóa khác nhau. 

Trở lại NI giới Việt Nam tại hải ngoại, phạm vị NI giới 
của chúng ta nhỏ hơn, có thể bước đầu chỉ giới hạn Ni giới 
trong cùng một giáo hội, nên nhu cầu đòi hỏi chúng ta sẽ ít hơn. 
Tuy nhiên cũng có rất nhiều thử thách như trên đã trình bày và 
tạm thời xin đưa ra vài kiến nghị để xây dựng Ni đoàn trong 
hiện tại và tương lai như sau: 

V. ĐÈ NGHỊ TƯƠNG LAI 

I. Vâng giữ Bát kính pháp vì đây là một phương cách 
tuyệt vời để nâng cao, tăng trưởng giá trị của một vi ni đạo 
hạnh. Chư tăng hay quý Phật tử nhìn vào cốt cách khiêm cung 
của một vị ni sẽ phát sanh thêm lòng kính trọng và điều phục 
được tâm của người đối diện 

2. Tinh thần “tôn sư trọng đạo” cần được nâng cao trong 
hàng ngũ n1 giới 

3. Nghiêm thân tiến đạo tu học, giữ gìn oai nghi giới luật 
và phép tắc của thiền môn 

4. Nửa tháng tụng giới luân phiên ở mỗi chùa trong địa 
phương 

5. Tổ chức khóa chuyên sâu về kinh, khóa tu, khóa niệm 
Phật 

6. Tổ chức lớp bồi dưỡng luật cho chư nỉ 

7. Qúy sư bà và chư Ni lãnh đạo với kiến thức cao rộng, 
đạo hạnh thâm sâu, nên kêu gọi và thúc đẩy ni giới, đứng lên, 
dẫn thân, từ bỏ tư tưởng mặc cảm tự ti, cách sống khép kín để 
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hòa cùng đại cuộc, cùng với chư tăng chung xây ngôi nhà Phật 
giáo Việt Nam tại hải ngoại, để đóng góp cho Phật giáo hay cụ 
thê Giáo hội có nhiều điểm son tốt đẹp. 

8. Giáo hội và quý ni trưởng cần có đối sách kịp thời trong 
việc sử dụng nhân tài một cách hợp lý, để tất cả chư ni thấy 
được trọng trách của mình đối với Phật pháp. Ni giới nên thực 
hiện chí nguyện, phát huy vai trò và nhiệm vụ trong các lãnh 
vực mà Đất nước Hoa Kỳ hay nói chính xác cộng đồng Việt- 
Mỹ đang mong muốn ni giới chúng ta đóng góp. 

7. Khuyến khích truyền cảm hứng để chư ni nghiên cứu và 
sáng tác, viết về cách hướng dẫn của Đức Phật đối với ni giới, 
công đức của chư tôn thạc đức ni đối với xã hội và đời sống tu 
viện... để thế giới biết đến vai trò, hiện hữu và sự đóng góp của 
nI ðIỚI. 

§. Có nhiều đất dụng võ vì nhiều websites (như website: 
www.huonssentemple.com của chùa Hương Sen, Perris, Call) 
sẵn sàng đăng và chờ đợi các sáng tác của ni giới. Các Tổng Vụ 
ÑI bộ nên tạo một website cho NI giới Vietnam tại Hải ngoại 
đề đặc biệt cho các sinh hoạt của chuyên giới Ni với nhau. 

9. Tạo một mạng xã hội liên kết các ni với nhau, đặc biệt 
các ni trẻ có nhiệt huyết dấn thân... thăm hỏi, tương thân, tương 
trợ, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ các hoạt động Phật sự giữa 
các chùa với nhau (chưa dám nói đến toàn cầu, chỉ dám nói đến 
các ni cùng chung giáo hội với nhau, cùng chung lý tưởng và ý 
thức hệ). Tăng cường sự tương tác hoằng pháp qua mạng giữa 
ni giới và Phật tử. Điều này giúp trình độ Phật pháp và ứng 
dụng Phật pháp trong xã hội sẽ được nâng cao trong ni giới. 
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10. Nên có các khóa hành trì bằng tiếng Anh, tạo thư viện 
kinh sách trực tuyên, hướng dẫn và truyền tải thông tin tu học 
online. Không ngừng đổi mới và hiện đại hóa phương cách 
hoằng pháp cho phù hợp với đất nước Hoa Kỳ. 

11. Tham gia kiến thức thế học như văn hóa, công nghệ, vi 
tính, y tế, xã hội, pháp luật... nâng cao nội và ngoại điền. 

12. Đào tạo Ni giới giàu năng lượng tu tập, có kinh nghiệm 
trong hành trì, giảng dạy trong và ngoài nước, trong và ngoài 
bốn tự, thuyết trình một cách mạch lạc và sâu sắc, để trở thành 
những giáo phẩm, những lãnh đạo sáng ngời của Phật giáo. 

Thúc đây sự phát triển của ni giới tại hải ngoại, địa 
phương và đất nước mà Phật đã bổ xứ theo nhân duyên của mỗi 
chúng ta để ni giới có thể phát huy vai trò của mình mà Đức 
Phật, chư tô và giáo hội đã kỳ vọng. 

Theo Dr. Christie trong cuốn When Buddhist Women 
Meet (Taiwain University, 2000) trên thế giới hiện nay có hơn 
300 triệu nữ Phật giáo. Đó là một lực lượng hùng hậu để mang 
lại một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu các phụ nữ này đoàn kết lại, 
không tách rời xã hội, trong hoạt động xã hội từ bị và môi 
trường tu tập đạo hạnh thì họ có thể trở thành một lực lượng 
quan trọng cho sự biến đối toàn cầu. 

Với sự lớn mạnh và những giá trị của ni bộ, ni giới sẽ là 
những nhân tố tích cực đóng góp cho những thành đạt của Phật 
Giáo Việt Nam tại hải ngoại. NI giới đóng một vai trò quan 
trọng cùng với chư tăng xây dựng một xã hội Phật giáo Mỹ- 
Việt tốt đẹp. Bằng cách này, Ni giới đã, đang và sẽ xây dựng 
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chỗ đứng của mình trong lòng xã hội Việt-Mỹ và sẽ là một sự 
kêt nôi tích cực ở câp độ toàn câu đê nuôi dưỡng tâm linh vì lợi 
ích của tât cả trên toàn thê giới. 


Mùa Kiết Hạ An Cư, ngày 26/06/2018 
Kính tường, 
Thích Nữ Giới Hương 
(huongsentemple@ gmail.com) 
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